HỌC KÌ II
Ngày soạn: 16/ 01/ 2023

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
Tiết 73; 74; 75; 76 - §1: THU THẬP, TỔ CHỨC, BIỂU DIỄN, PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÍ DỮ LIỆU
(Thời gian thực hiện: 4 tiết)

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: Học xong bài này HS  cần đạt các yêu cầu sau:
- Thực hiện được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác.
- Nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản.
- Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng : bảng thống kê, biểu đồ tranh, biểu đồ cột đơn.
- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng thống kê, biểu đồ thích hợp.
- Nhận ra và giải quyết được những vấn đề đơn giản hoặc nhận biết được những quy luật đơn giản  dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê,biểu đồ tranh , biểu đồ cột đơn.
- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học ở chương trình lớp 6 và trong thực tiễn.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ. nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học: HS biết dùng các thuật ngữ như dữ liệu; đối tượng thống kê; tiêu chí thống kê; số liệu thống kê; biểu diễn dữ liệu; biểu đồ tranh; biểu đồ cột; … trong bài học; dùng trong các bài toán thực tiễn.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học :
+ HS sau khi thu thập được số liệu thì lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng thống kê, biểu đồ thích hợp.
+ HS thông qua bảng thống kê hay biểu đồ biết suy luận toán học để thấy được tính hợp lí của dữ liệu thống kê theo những tiêu chí đơn giản; tính toán tỉ số phần trăm; số trung bình cộng; … 
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày dạy: 16/01/2023   
Tiết 73
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Khơi gợi được hứng thú cho học sinh tìm tòi bài học ‘Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu’
b) Nội dung: HS được yêu cầu: Trả lời được câu hỏi phần khởi động.
c) Sản phẩm: Kết quả câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: Kết quả câu trả lời của HS
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV chiếu biểu đồ cột trong SGK/TR3, yêu cầu HD trả lời câu hỏi. 
+ Trong các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, tỉnh nào có dân số nhiều nhất ? Tỉnh nào có dân số ít nhất?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện HS trả lời.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn dắt vào bài : Muốn vẽ được biểu đồ như hình trên cần làm các công việc thu thập, tổ chức, phân tích và xử lí dữ liệu mà chúng ta học ở bài học hôm nay.
	Trong các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên , tỉnh có dân số nhiều nhất là tỉnh Đăk Lắk, tỉnh có dân số ít nhất là tỉnh Kon Tum.



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Mục I: Thu thập, tổ chức, phân tích và xử lí dữ liệu
a) Mục tiêu: HS cần đạt được các yêu cầu sau:
+Nhận biết được đối tượng thống kê,tiêu chí thống kê.
+Nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản.
+Biết lập bảng dữ liệu từ những số liệu thống kê ban đầu, biết đưa ra một số nhận xét đánh giá ban đầu từ bảng số liệu lập được.
 +Thực hiện được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác.
b) Nội dung:HS hoàn thành câu hỏi hoạt động 1( [image: ] ) và ví dụ 1; ví dụ 2; ví dụ 3.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Yêu cầu HS trả lời câu hỏi[image: ] /SGK trang 3: Hãy nêu một số cách thu thập, phân loại, kiểm đếm, ghi chép số liệu thống kê đã học ở tiểu học?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HĐ cá nhân trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận 1:
- HS trả lời.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1: 
-  Gv đánh giá, nhận xét và chốt kiến thức (phần kiến thức trọng tâm [image: ]).
	I. Thu thập, tổ chức, phân tích và xử lí dữ liệu
* Một  số cách thu thập, phân loại, kiểm đếm, ghi chép số liệu thống kê là: Đọc và mô tả các số liệu ở dạng biểu đồ tranh, bảng thống kê, biểu đồ cột , biểu đồ hình quạt tròn, quan sát, làm thí nghiệm, lập bảng hỏi, phỏng vấn...

* Kết luận:  Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta cần phân tích và xử lí các dữ liệu đó để tìm ra những thông tin hữu ích và rút ra kết luận.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- Hoạt động cá nhân và cặp đôi làm Ví dụ 1 (SGK trang 4).
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các câu hỏi của VD1.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
?1 Cô giáo yêu cầu bạn lớp trưởng làm gì
?2 các bạn được phép tham gia các câu lạc bộ nào và điều kiện đăng kí như thế nào?
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1.
- Học sinh trả lời vấn đáp.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- GV cung cấp cho HS: Mỗi HS chỉ được tham gia một câu lạc bộ nên tổng số HS 6A theo thống kê là 64; theo quy định thông thường sĩ số cho phép của 1 lớp học của trường THCS là ≤ 45 học sinh.
- GV chốt kiến thức (theo ‘nhận xét’ và lưu ý [image: ] trong SGK trang 4).
* Đối với lớp học là HS khá giỏi GV có thể mở rộng bài toán bằng các yêu cầu sau:
?1 Khi phát hiện ra dãy số liệu thống kê không hợp lý thì lớp trưởng cần kiểm tra lại bước nào trong qua trình thống kê?
?2 làm thế nào để biết các số liệu lớp trưởng đã thống kê là chính xác ?
* GV giao nhiệm vụ học tập 3 : 
- Hoạt động theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu của VD2/SGK trang 4( thay câu hỏi b thành:Tính sĩ số của lớp? lớp có bao nhiêu bạn dưới điểm trung bình?).
* Chú ý: GV chuẩn bị phiếu hỏi trước và yêu cầu HS gấp SGK lại khi thực hiện hoạt động này hoặc thay đổi các số liệu thống kê của bài toán.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm 4 bằng kỹ thuật khăn trải bàn.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
- GV hỗ trợ, hướng dẫn HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
- Các nhóm đặt câu hỏi phản biện(nếu có).
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
- GV khắc sâu kiến thức :
Hãy cho biết đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê của bài toán? 
* GV giao nhiệm vụ học tập 4:
-  Yêu cầu HS làm VD3(SGK trang 5) bằng HĐ cá nhân trong 4 phút.
- Nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê ?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HĐ cá nhân làm VD3(SGK trang 5).
- GV hỗ trợ, hướng dẫn HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận:
-  Đại diện HS trình bày.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: 
- GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS.
- GV chốt kiến thức (theo lưu ý [image: ] trong SGK trang 5).
	* Ví dụ 1.
a) Lớp trưởng thu thập thông tin về việc đăng kí tham gia câu lạc bộ thể thao của từng bạn HS lớp 6A
 Đối tượng thống kê là 4 câu lạc bộ thể thao: Cầu lông; bóng bàn; thể dục nhịp điệu; bóng đá.
 Tiêu chí thống kê: Số lượng học sinh đăng kí tham gia từng câu lạc bộ trên.
b) Số hs lớp 6A theo thống kê của lớp trưởng là:18+10+6+ 30 = 64 (học sinh)
Vì sĩ số 64 hs là quá lớn so với thực tế nên dãy số liệu lớp trưởng thống kê không hợp lí
* Nhận xét: Dựa theo đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê ta có thể tổ chức và phân loại dữ liệu
* Lưu ý:
-Dữ liệu thống kê là các thông tin mà người thống kê cần tìm hiểu(Dữ liệu thống kê là số thì gọi là số liệu).
- Ta có thể nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu thống kê theo những tiêu chí đơn giản.








* Ví dụ 2.
a) Bảng số liệu
	Điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số hs
	0
	0
	2
	1
	8
	8
	9
	5
	6
	1


- Đối tượng thống kê: 10 loại điểm 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
- Tiêu chí thống kê: Số lượng HS tương ứng đối với từng loại điểm trên
b) Số  học sinh của lớp 6D là: 
2 + 1+ 8 + 8 + 9 + 5 + 6 + 1 = 40 (hs)
Số học sinh có điểm dưới trung bình là: 
2 + 1 = 3 (học sinh)













* Ví dụ 3.
Đối tượng thống kê là : Ba loại thi đua: Giỏi; Khá; Đạt.
Tiêu chí thống kê là: Số lượng người trong mỗi tổ tương ứng với từng loại thi đua trên của cả đội sản xuất.
a) Tổ 1 có số người là: 
8 + 3 + 1 = 12 (người)

Tổ 2 có số người là: 
9 + 2 + 1 = 12 (người)
Tổ 3 có số người là: 
7 + 4 + 1 = 12 (người)
Vậy mỗi tổ có 12 người
b) Số lao động giỏi của cả đội là:
8 + 9 + 7 = 24 (người)
Số lao động khá và đạt của cả đội là
(3+2+4) + (1 + 1+ 1) = 12 (người)
Số lao động giỏi của cả đội nhiều hơn số lao động khá và đạt của cả đội là:
24 – 12 = 12 (người)
Vậy thông báo của đội trưởng đúng



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học để giải quyết một số bài toán.
b) Nội dung: Bài 3/SGK trang 8.
c) Sản phẩm: Lời giải của bài toán và đáp án của mỗi câu hỏi.
 d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- HS đọc và làm Bài 3(SGK trang 8).
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu của bài toán.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- HS trả lời vấn đáp.
* Kết luận, nhận định: 
- GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS.
- GV củng cố lại về tiêu chí thống kê và đối tượng thống kê.
	Bài 3(SGK trang 8)
Đối tượng thống kê là các cỡ áo: 37; 38; 39; 40; 41; 42.
Tiêu chí thống kê là số lượng áo bán được của từng cỡ áo.
a) Cỡ áo bán được nhiều nhất là cỡ 40.
Cỡ áo bán được ít nhất là cỡ 42. 
b) Trong tháng tới bác Hoàn nên nhập về nhiều hơn những loại áo cỡ: 39, 40, 41.



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với kiến thức  đã được học.
b) Nội dung: Bài 1/SGK trang 8;[image: ]1 SGK trang 4.
c) Sản phẩm: Lời giải và kết quả của bài toán.
d) Tổ chức thực hiện (cụ thể ở tiết sau).
 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Ghi nhớ thế nào là dữ liệu, số liệu, đối tượng thống kê, tiêu chí thống kê
- Làm bài tập 1,2( SGK trang 8) và  [image: ]1(SGK trang 4)
- Chuẩn bị cho [image: ]1 : GV chia nhiệm vụ theo tổ
+ Các tổ hoàn thành các phiếu học tập sau (tổ trưởng chịu trách nhiệm)

Mẫu 1	Mẫu 2
Tổ: 	Tổ:
Tổ trưởng: 	                                                            Tổ trưởng :  

Thống kê ngày sinhTháng sinh
Họ tên
Số lượng
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12




	STT
	Họ Và Tên
	Ngày Sinh

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	




+ Mỗi tổ sẽ trình bày ra sẵn ra bảng nhóm của tổ mình.
+ Lớp trưởng cùng 4 tổ trưởng sẽ hoàn thành bản thống kê cho cả lớp (mẫu phiếu cho sẵn).
Bài 1(SGK trang 8): Mỗi HS làm một bảng thống kê và cân nặng của các bạn trong tổ.
Ngày dạy: 17/01/2023   

Tiết 74  
HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:
a) Mục tiêu:Vận dụng kiến thức của tiết 1 để xử lý dữ liệu học sinh thu thập được
b) Nội dung: Làm bài tập 1,2(SGK trang 8) và  [image: ]1(SGK trang 4) .
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nh.vụ học tập 1 
- Yêu cầu HS thực hiện Bài 2(SGK trang 8) theo hình thức cá nhân và cặp đôi. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các y. cầu trên. 
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
GV trợ giúp nếu học sinh gặp khó khăn trong khi thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận 1:
Đại diện HS trình bày.
HS khác nhận xét, đặt câu hỏi phản biện (nếu có).
* Kết luận, nhận định 1:
GV đánh giá, nhận xét hoạt động của HS.
- Gv chốt là khi dữ liệu cho dưới dạng liệt kê thì HS nên biểu diễn lại dưới dạng bảng số liệu  thì sẽ dễ dàng xác định đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê, cũng như phân tích và xử lí thông tin.
* GV giao nh.vụ học tập 2 
+Gv yêu cầu các tổ trưởng báo cáo về việc các tổ viên thực hiện các nhiệm vụ được giao ở giờ học trước .
+ Gv yêu cầu các tổ nộp sản phẩm của tổ mình. 
+ GV yêu cầu HS hoàn thành các yêu cầu tiếp theo của bài toán theo hình thức cá nhân và cặp đôi. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2 (trước giờ học và trong giờ học):
- HS thực hiện các yêu cầu trên. 
- Sau khi đã đánh giá xong sản phẩm của các tổ mỗi học sinh sẽ hoàn thành mẫu 2 với tất cả của lớp dựa vào thống kê của từng tổ.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
- GV hướng dẫn hỗ trợ cho học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận 2:
- Đại diện của từng tổ trình bày sản phẩm của tổ mình.
- Lớp trưởng trình bày sản phẩm của nhóm mình
- HS khác nhận xét, đặt câu hỏi phản biện (nếu có).
* Kết luận, nhận định 2:
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của các tổ.
- GV thông qua hoạt động này củng cố kiến thức về: Dữ liệu, số liệu, tiêu chí thống kê, đối tượng thống kê.
* GV giao nh. vụ học tập 3 :
- Yêu cầu đại diện của từng tổ trình bày sản phẩm của mình về thống kê cân nặng của các bạn trong tổ .
- Lập bảng số  liệu về cân nặng của  các bạn trong tổ, trong lớp.  
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các yêu cầu của GV (trước giờ học và trong giờ học).
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
- GV hướng dẫn hỗ trợ cho học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận 3:
- Đại diện của từng tổ trình bày sản phẩm của tổ mình.
- Sau khi các tổ trình bày xong sản phẩm của tổ mình các học sinh khác nhận xét tính hợp lý của dữ liệu thống kê.
- HS hoàn thành các yêu cầu tiếp theo của bài toán do GV yêu cầu.
* Kết luận, nhận định 3:
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của các tổ.
- GV thông tin tới cân nặng và chiều cao theo tiêu chuẩn y tế của lứa tuổi các con. Từ đó đưa ra tư vấn về chế độ ăn uống cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày để các con có sức khoẻ tốt, tránh nguy cơ béo phì hoặc thiếu cân.


	Bài 2(SGK trang 8) 
Bảng số liệu thống kê là: 
	Số đo chiều cao
	

	

	

	

	

	

	

	


	Số bạn
	

	

	

	

	

	

	

	




a) Đối tượng thống kê: Số đo chiều cao (cm) của mỗi bạn trong tổ của Châu(138; 140; 142; 146; 150; 151; 154; 252).
- Tiêu chí thống kê : số bạn trong tổ của Châu  tương ứng  với từng số đo của đối tượng thống kê.
b) Dãy số liệu của bạn Châu chưa hợp lí vì Châu thống kê có bạn cao 252 cm đây là số đo chiều cao quá lớn so với thực tế
c) 4 bạn có chiều cao thấp nhất là: 138; 140; 140; 142 (cm)
Số đo chiều cao trung bình của 4 bạn thấp nhất là: 
· 140 + 140 + 142): 4 = 140 (cm)



*LT1( SGK trang 4):
Kết quả là số liệu cụ thể của từng lớp theo biểu mẫu sau : Thống kê ngày sinhTháng sinh
Họ tên
Số lượng
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10




	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	
















Bài 1: số liệu cụ thể của từng tổ theo mẫu
	STT
	Họ và tên
	Cân nặng (kg)

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


a) Dựa vào dữ liệu thống kê của các tổ hày lập bảng số liệu về cân nặng của lớp mình ?
b) Cho biết bạn nặng cân nhất là bao nhiêu cân ? bạn ít cân nhất là bao nhiêu cân ?
c) Hãy cho biết đa số các bạn có cân nặng là bao nhiêu ?



 Hướng dẫn tự học ở nhà :
- Đọc lại các bài toán đã làm trong giờ học.
- Hãy lập bảng thống kê các bạn đi xe đạp đến trường và một thống kê về vấn đề mà em quan tâm?
- Đọc trước mục II(SGK trang 6,7,8).

Tiết 75:
( Ngày dạy: 6A: 20/ 01/2022   ; 6B: 20/ 01/ 2022)

1. Hoạt động mở đầu: 
a) Mục tiêu: GV phân tích cho học sinh thấy sự cần thiết của việc biểu diễn dữ liệu .
 b) Nội dung: Bài toán khởi động (Ví dụ 2/SGK trang 4).
 c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập:
- Học sinh so sánh mức độ nhận biết thông tin giữa bảng liệt kê ban đầu và bảng số liệu theo mẫu?
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh thực hiện yêu cầu của GV.
* Báo cáo, thảo luận:
- Học sinh trả lời vấn đáp. 
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định sự cần thiết của việc biểu diễn dữ liệu. Từ đó đặt vấn đề vào nội dung bài học.

	- HS nhận thấy sau khi biểu diễn dữ liệu theo dạng bảng số liệu thì việc phân tích và xử lí thông tin trở nên đơn giản hơn.



2. Hoạt động hình thành kiến thức
Mục II. Biểu diễn dữ liệu

a) Mục tiêu: 
- HS biết cách đọc và  biểu diễn đối tượng thống kê và số liệu thống kê tương ứng với mỗi đối tượng thống kê trong bảng số liệu; Trong biểu đồ tranh; Trong biểu đồ cột.
- HS xác định được đối tượng thống kê, tiêu chí thống kê khi quan sát bảng số liệu, các loại biểu đồ. 
b) Nội dung: HS thực hiện hoạt động 2 ([image: ]/SGK trang 6); hoạt động 3 ([image: ]/trang 6); Hoạt động 4 ([image: ]/trang 6); Ví dụ 4/SGK trang 7; [image: ] 2/ SGK trang 8 
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
- Yêu cầu hs quan sát bảng số liệu trong[image: ](SGK trang 6) cho biết dữ liệu đã thu thập ? đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê ? Được biểu diễn ở vị trí nào trong bảng số liệu? 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS HĐ cá nhân quan sát bảng số liệu và trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trả lời.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS.
GV chốt kiến thức: 
- Dữ liệu đã thu thập: Chất lượng sản phẩm bằng điểm số 1; 2; 3; 4; 5 của một lô hàng gồm 20 sản phẩm. 
- Đối tượng thống kê : được biểu diễn ở dòng đầu tiên.
- Với mỗi đối tượng thống kê có một số liệu thống kê tương ứng theo tiêu chí, lần lượt được biểu diễn ở dòng thứ hai.
GV lưu ý: Bảng số liệu thể hiện đầy đủ đối tượng thống kê, tiêu chí thống kê và số liệu thống kê.
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi trong 5 phút: Quan sát bảng số liệu trong[image: ](SGK trang 6) cho biết dữ liệu đã thu thập? đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê là gì? đối tượng thống kê và số liệu thống kê tương ứng được biểu diễn ở vị trí nào trong biểu đồ? tháng nào bán được nhiều nhất? tháng nào bán được ít nhất?
- Yêu cầu HS Hoạt động nhóm theo kĩ thuật sau khăn trải bàn theo các câu hỏi sau:
?1. Lập bảng số liệu tương ứng với biểu đồ tranh trên? 
?2. Nếu nói trong 4 tháng đầu năm 2020 hệ thống siêu thị đã bán được 95 tấn táo đúng hay sai? Hỏi mỗi tháng trung bình hệ thống siêu thị bán được bao nhiêu tấn táo?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động theo nhóm làm bài vào bảng nhóm.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
GV hỗ trợ, hướng dẫn HS trong trường hợp HS gặp khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định:
GV đánh giá, nhận xét hoạt động của HS.
GV chốt kiến thức:
Biểu đồ tranh thể hiện đầy đủ đối tượng thống kê, tiêu chí thống kê và số liệu thống kê.


 





* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Yêu cầu HS thực hiện hoạt động cặp đôi [image: ]/sgk tr6  trong 5 phút: quan sát biểu đồ cột ở hình 2, cho biết đối tượng thống kê? tiêu chí thống kê? đối tượng thống kê và số liệu thống kê tương ứng được biểu diễn ở vị trí nào ở biểu đồ cột? Cho biết nước nào đông dân nhất ? nước nào dân số ít nhất ở thời điểm 2019?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HĐ cặp đôi thảo luận rồi trình bày bài làm vào vở ghi. 
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
- GV hỗ trợ giúp đỡ HS gặp khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định:
- GV đánh giá, nhận xét kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức:
Biểu đồ tranh thể hiện đầy đủ đối tượng thống kê, tiêu chí thống kê và số liệu thống kê.
* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- Yêu cầu HS làm Ví dụ 4/SGK trang 7
- Dữ liệu đã thu thập là gì? Đối tượng thống kê? Tiêu chí thống kê?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Hoạt động cá nhân làm ví dụ 4.
- GV hỗ trợ, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện HS trình bày.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV chốt kết quả: Dữ liệu đã thu thập là loại nước uống của mỗi đại biểu.
- Đối tượng thống kê là: 4 loại nước uống (nước cam, nước dứa, nước chanh, nước dưa hấu) biểu diễn ở cột đầu tiên trong bảng thống kê (và ở trục nằm ngang ở biểu đồ cột).
- Tiêu chí thống kê: Số đại biểu tương ứng với từng loại nước uống đã chọn.
- Số liệu thống kê tương ứng với mỗi đối tượng thống kê được biểu diễn ở cột thứ hai trong bảng thống kê (và ở trục thẳng đứng trong biểu đồ cột).
- GV mở rộng bài toán: Ngoài bảng thống kê như SGK, ta có thể biểu diễn bằng dạng bảng ngang với dòng đầu tiên biểu diễn đối tượng thống kê; dòng thứ hai biểu diễn số liệu thống kê tương ứng với đối tượng thống kê.
- Vì mỗi đại biểu đều uống đúng một loại nước nên số đại biểu bằng 39 người
- GV nêu ghi chú  [image: ]/SGK trang 8: Dựa vào thống kê (bảng thống kê, biểu đồ tranh, biểu đồ cột,…), ta có thể bác bỏ các kết luận đã nêu ra.
GV nhấn mạnh: Qua bài này HS cần đọc và mô tả được bảng số liệu, biểu đồ tranh, biểu đồ cột.
	II. Biểu diễn dữ liệu
1. Bảng số liệu
Bảng số liệu đánh giá chất lượng sản phẩm bằng điểm số 1; 2; 3; 4; 5 của một lô hàng  gồm 20 sản phẩm.
	Điểm
	1
	2
	3
	4
	5

	Số sản phẩm
	0
	0
	3
	5
	12


Đối tượng thống kê: 5 loại điểm đánh giá chất lượng sản phẩm 1; 2; 3; 4; 5 (được biểu diễn ở dòng đầu tiên).
Tiêu chí thống kê: Số sản phẩm tương ứng với mỗi loại điểm .
Số liệu thống kê tương ứng với mỗi đối tượng thống kê được biểu diễn ở dòng thứ hai.









2. Biểu đồ tranh
Biểu đồ tranh thống kê khối lượng táo bán được của một hệ thống siêu thị trong 4 tháng đầu năm 2020
[image: ]
- Đối tượng thống kê: 4 tháng đầu năm 2020 là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 (biểu diễn ở cột đầu tiên).
- Tiêu chí thống kê: Số tấn táo bán được trong mỗi tháng.
-Số liệu thống kê tương ứng với mỗi đối tượng thống kê ( biểu diễn ở cột thứ hai).
- Dữ liệu đã thu thập : khối lượng táo của một hệ thống siêu thị đã bán được trong mỗi tháng (của 4 tháng đầu năm 2020).
- Đối tượng thống kê : được biểu diễn ở cột đầu tiên.
- Với mỗi đối tượng thống kê có một số liệu thống kê tương ứng theo tiêu chí, lần lượt được biểu diễn ở cột thứ hai.
- Với biểu đồ tranh cần chú thích hình ảnh, biểu tượng tranh biểu diễn ( biểu tượng [image: ] chỉ 10 tấn táo; [image: ]chỉ 5 tấn táo)
- Bảng số liệu thống kê tương ứng
	Tháng
	1
	2
	3
	4

	Khối lượng (tấn)
	10
	40
	25
	20


4 tháng đầu năm hệ thống siêu thị bán được: 10 + 40 + 25 + 20 = 95 tấn
Vậy kết luận  trong 4 tháng đầu năm hệ thống siêu thị bán được 95 tấn táo là đúng
Trung bình mỗi tháng siêu thị bán được số tấn táo là:
95 : 4 = 23,75  (tấn)
3. Biểu đồ cột:
- Đối tượng thống kê là 7 quốc gia : Hoa Kỳ; Liên Bang Nga; Nhật Bản; Việt Nam; Hàn Quốc; Australia; Malaysia được biểu diễn ở trục nằm ngang.
- Tiêu chí thống kê: Dân số mỗi nước
- Số liệu thống kê tương ứng với đối tượng thống kê được biểu diễn ở trục thẳng đứng.
















* Ví dụ 4(SGK trang 7)
a)
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Loại nước uống
	Số người chọn

	Nước cam
	12

	Nước dứa
	8

	Nước chanh
	11

	Nước dưa hấu
	8


b)Tổng số người tham gia hội nghị là:
12 + 8 + 11 + 8 = 39 (người)
Vì vậy thông báo của thư kí là chưa đúng

















* Chú ý: SGK


 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- HS đọc lại các bài toán đã làm trên lớp .
- Làm các bài tập [image: ] 2/ SGK trang 8, Bài 4, 5, 6/SGK trang 9.
- GV khuyến khích HS tự tìm hiểu các biểu đồ trên báo chí, internet, sau đó đọc và mô tả các kết quả.

Tiết 76: 
( Ngày dạy: 6A: 22/01/2023   ; 6B: 22/ 01/ 2023)

Hoạt động Luyện tập:
a) Mục tiêu: HS vận dụng được các kiến thức đã học về thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu để làm bài tập thống kê.
b) Nội dung: [image: ] (SGK trang 8); Bài 4; 6( SGK trang 9); Bài 5(SGK trang 8)
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của HS (lời giải, câu trả lời các bài tập trên).
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Yêu cầu HS làm [image: ] (SGK trang 8) bằng hoạt động nhóm bàn 4 hs trong 5 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm 5 phút làm bài GV yêu cầu.
- GV hỗ trợ, giúp đỡ HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 1:
- Đại diện nhóm HS trình bày. 
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1:
- GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS.



* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- Yêu cầu HS làm việc cặp đôi để giải quyết  bài 4(SGK trang 9)
- Cho biết đối tượng thống kê? Tiêu chí thống kê? Lập bảng dữ liệu tương ứng?
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
-  Hoạt động cặp đôi làm bài GV yêu cầu.
GV hỗ trợ; giúp đỡ HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 2:
- Đại diện HS trình bày.
- HS khác nhận xét; bổ sung.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV đánh giá, nhận xét hoạt động của HS.



* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Yêu cầu HS làm bài 5(SGK trang 9) theo hoạt động cặp đôi.
- Cho biết đối tượng thống kê? Tiêu chí thống kê? 
- Dùng thước đo độ cao của các cột trong hai biểu đồ?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
-  Hoạt động cặp đôi  làm bài GV yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trình bày.
- HS khác nhận xét; bổ sung.
* Kết luận, nhận định2: 
- GV đánh giá, nhận xét hoạt động của HS và chốt đáp án. Đối với bài toán này ta có hai cách là so sánh lượng mưa của cả 4 tháng và cách thứ hai là ta lựa chọn so sánh lượng mưa ở hai tháng giữa mùa của hai biểu đồ.



* GV giao nhiệm vụ học tập 4:
- Yêu cầu cá nhân HS làm Bài 6(SGK trang 9).
- Cho biết đối tượng thống kê ? Tiêu chí thống kê ? Lập bảng dữ liệu tương ứng?
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện HS trình bày.
- HS khác nhận xét; bổ sung.
* Kết luận, nhận định: 
- GV đánh giá, nhận xét hoạt động của HS.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
-  HĐ cá nhân làm bài GV yêu cầu.
- GV hỗ trợ; giúp đỡ HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện HS trình bày.
- HS khác nhận xét; bổ sung.
* Kết luận, nhận định: 
- GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS
- GV có thể liên hệ cho HS: Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của VN là các sản phẩm từ ngành nông nghiệp nhiều nhất là gạo, VN cũng đang và sẽ ưu tiên đầu tư để xuất khẩu các mặt hàng khác từ nông nghiệp (các em tìm hiểu thêm trên sách, báo, internet …).
	 *LT2 (SGK trang 8)
a) Đối tượng thống kê là 4 dụng cụ học tập: bút; thước thẳng; compa; êke.
Tiêu chí thống kê là số lượng của mỗi loại dụng cụ học tập trên.
b) Biểu diễn dữ liệu thống kê bằng biểu đồ tranh(có thể có nhiều loại biểu đồ tranh khác nhau).
Ví dụ:
	Loại dụng cụ
	Số lượng (chiếc)

	Bút
	

	Thước thẳng
	

	Compa
	           	

	Êke
		

	      : 2 chiếc     ;      : 1 chiếc



Bài 4/SGK trang 9
a) Tháng 1 siêu thị bán được nhiều thịt lợn nhất
b) Tổng số thịt lợn bán ra trong 4 tháng là 
40 + 20 + 30 + 30 = 120 (tấn)
Tỉ số của lượng thịt bán ra trong tháng 1 và tổng lượng thịt bán ra trong cả 4 tháng là :
40 : 120 = 
c) Đối tượng thống kê: 4 tháng (tháng 1; tháng 2, tháng 3, tháng 4) đầu năm 2020
- Tiêu chí thống kê: Khối lượng thịt lợn bán được trong mỗi tháng
Bảng dữ liệu : 
	Tháng
	1
	2
	3
	4

	Khối lượng (tấn)
	40
	20
	30
	30


Bài 5(SGK trang 9)
Đối tượng thống kê là từ tháng 5 đến tháng 10.
Tiêu chí thống kê là lượng mưa tương ứng của mỗi tháng ở hai bán cầu.
Sau khi đo ta được kết quả như sau:
Hình 5
	Tháng
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Độ cao (mm)
	3
	4
	15
	23
	8
	4


Hình 6
	Tháng
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Độ cao
(mm)
	7
	4
	4
	4
	7
	19


Tổng độ cao của các cột ở hình 5 là:  57mm.
Tổng độ cao các cột ở hình 6 là: 45mm.
Vậy Hình 5 là biểu đồ lượng mưa ở Bắc bán cầu.
Cách 2: So sánh lượng mưa của hai tháng giữa mùa (tháng 7, tháng 8).
*Bài 69(SGK trang 9)
a) Tổng lượng xuất khẩu của 5 mặt hàng trên là: 
373498 + 878278 + 232750 + 6114934 +127338  = 8726798 (tấn)
b) Lượng gạo xuất khẩu nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu của 4 mặt hàng còn lại là:
6 114934 – (373498 + 1878278 + 232750 + 127338) = 4049220 (tấn)
c) Đối tượng thống kê: Các loại mặt hàng xuất khẩu chủ yếu ở VN năm 2018 (hạt điều; cà phê; hạt tiêu; gạo; chè).
 Tiêu chí thống kê: Khối lượng xuất khẩu của mỗi loại mặt hàng trên.
Bảng số liệu
	Mặt hàng
	Hạt Điều
	Cà Phê
	Hạt Tiêu
	Gạo
	Chè

	Khối lượng (tấn)
	373498
	1878278
	232750
	6114934
	127338





 Hướng dẫn tự học ở nhà :
-  HS học phần kiến thức trọng tâm và các chú ý
-  Đọc lại các bài tập đã chữa trên lớp 
- Sưu tầm các loại biểu đồ và đọc các thông số, phân tích và xử lí các dữ liệu.
- Mỗi HS lập một bảng số liệu về thời gian tự học mỗi ngày(đơn vị là giờ) của các bạn trong tổ mình. 
- Đọc trước bài ‘‘ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG’’( SGK trang 75; 76;77; 78; 79).









	Ngày soạn: 22/ 01/ 2022
	Chương VI: HÌNH HỌC PHẲNG 
Tiết 77; 78; 79
§ 1: ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG
(Thời gian thực hiện: 3 tiết)


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng, điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt
- Nhận biết được một số hình ảnh trong thực tiễn gợi nên điểm, đường thẳng, điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng;  đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt, ba điểm thẳng hàng.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được một số hình ảnh trong thực tiễn gợi nên hình ảnh điểm, đường thẳng.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng; điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt; ba điểm thẳng hàng; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán : HS sử dụng thước thẳng vẽ đường thẳng, đường thẳng đi qua hai điểm, ba điểm thẳng hàng.  
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 77
( Ngày dạy: 6A: 25/01/2023   ; 6B: 24/ 01/ 2023)
1. Hoạt động 1: Mở đầu Tìm những ví dụ cho ta hình ảnh của điểm, đường thẳng
a) Mục tiêu	: Qua đó gợi lại những hình ảnh về điểm và đường thẳng mà HS đã nhận biết ở tiểu học
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
                     -Tìm những ví dụ gợi lên được hình ảnh của điểm và đường thẳng
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở (ví dụ về điểm, đường thẳng)
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
- Tìm ví dụ cho ta hình ảnh của điểm, đường thẳng
* HS thực hiện nhiệm vụ:
-Tìm ví dụ gợi lên hình ảnh của điểm, đường thẳng
- Thảo luận nhóm đưa ra các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả ví dụ về hình ảnh của điểm và đường thẳng 
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Ở tiểu học chúng ta đã làm quen với điểm và đường thẳng. Qua bài học này, chúng ta sẽ hiểu thêm về quan hệ giữa điểm và đường thẳng.
	 
	Nhóm
	Ví dụ về hình ảnh của điểm

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	

	Nhóm
	Ví dụ về hình ảnh của đường thẳng

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	










2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Điểm  
a) Mục tiêu: HS học được khái niệm điểm, biết vẽ điểm, cách đặt tên cho điểm.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc SGK phần 1),  vẽ được điểm, biết cách đặt tên cho điểm.
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, Luyện tập 1(SGK trang 75)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS quan sát hình 1, xác định các dấu chấm nhỏ trên bản đồ cùng các địa danh tương ứng.
- Yêu cầu HS đọc: khái niệm điểm, cách đặt tên cho điểm ở SGK trang 75
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe và quan sát hình 1, thực hiện theo yêu cầu của SGK
- HS nêu khái niệm điểm và cách đặt tên cho điểm 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu khái niệm điểm, cách đặt tên điểm như ở SGK trang 75
- GV liên hệ hình ảnh điểm trong hình 2a và hình 2b
- GV nêu quy ước trong SGK trang 75.
	1. Điểm:
a) Khái niệm:

[image: ]                 [image: ]
- Dấu chấm nhỏ là hình ảnh của điểm.  Ta sử dụng các chữ cái in hoa A, B, C,... để đặt tên cho điểm
- Hình 2a ta có hai điểm phân biệt, hình 2b ta có hai điểm trùng nhau
b) Quy ước : Khi nói hai điểm mà không giải thích gì thêm, ta hiểu đó là hai điểm phân biệt


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 76.
- Hoạt động cá nhân làm bài Luyện tập 1.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
-Có thể sử dụng chữ cái in hoa bất kì để đặt tên điểm, nhưng không trùng tên với các điểm đã cho trước (có thể sẽ có nhiều tên khác nhau nhưng vẫn đúng)
- Khi cho 3 điểm ta hiểu là 3 điểm phân biệt 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Kết quả ví dụ 1.
- Hình vẽ luyện tập 1
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng bài
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- GV nêu chú ý trong SGK trang 75.
	c) Áp dụng
Ví dụ 1 (SGK trang 75)
[image: ] 
Luyện tập 1 (SGK trang 75)
[image: ]



Chú ý: Mỗi hình là tập hợp các điểm. Hình có thể chỉ gồm một điểm


Hoạt động 2.2: Đường thẳng 
a) Mục tiêu: HS học được  khái niệm đường thẳng, cách đặt tên cho đường thẳng, tính chất không bị giới hạn về hai phía của đường thẳng
b) Nội dung:HS được yêu cầu thực hiện HĐ2, đọc và ghi nhớ cách biểu diễn, cách đặt tên cho đường thẳng; thực hiện VD2; luyện tập 2
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Hình vẽ, khái niệm đường thẳng, cách kí hiệu đường thẳng, tính chất không bị giới hạn về hai phía của đường thẳng.
- Hình vẽ, luyện tập 2 SGK trang 76
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang 76
- Dự đoán xem các đường thẳng có bị giới hạn hay không
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu các bạn cùng bàn kiểm tra kết quả thực hiện HĐ2 của nhau, một bạn lên bảng vẽ hình.
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu khái niệm đường thẳng, tính chất không bị giới hạn về hai phía của đường thẳng
- GV yêu cầu HS nêu cách vẽ và cách kí hiệu đường thẳng.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, chuẩn hóa khái niệm đường thẳng, tính chất không bị giới hạn về hai phía của đường thẳng, cách vẽ và cách kí hiệu đường thẳng.

	2. Đường thẳng
a) Khái niệm:
[image: ]
- Sợi chỉ hoặc sợi dây căng thẳng cho ta hình ảnh của đường thẳng. Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía
- Ta dùng vạch thẳng để biểu diễn một đường thẳng và sử dụng những chữ cái in thường a, b, c, ...để đặt tên cho đường thẳng
















	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm ví dụ 2 và luyện tập 2 trang 76 SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Hình vẽ ví dụ 2, luyện tập 2.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét 
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

	b) Áp dụng
VD2:
[image: ]
Luyện tập 2
[image: ]

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động cá nhân thực hiện yêu cầu của phần bài tập 1 trang 79.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Đọc tên các điểm, các đường thẳng trong hình 19 SGK trang 79 
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét 
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 1 (SGK trang 79 ):

[image: ]

- Các điểm ở hình 19: điểm A, điểm B, điểm P, điểm Q.
- Các đường thẳng ở hình 19: đường thẳng a, đường thẳng  b, đường thẳng  c 


 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm điểm, đường thẳng, cách vẽ hình, cách đặt tên, tính chất không bị giới hạn về hai phía của đường thẳng. 
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 78
( Ngày dạy: 6A: 25/01/2023   ; 6B: 27/ 01/ 2023)

Hoạt động 2.3: Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng 
a) Mục tiêu:
Học sinh học được điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng, vẽ được hình và sử dụng các kí hiệu tương ứng.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu thực hiện HĐ 3 SGK trang 76, đọc và ghi nhớ hình ảnh và kí hiệu điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng 
- Làm các bài tập: Ví dụ 3, Luyện tập 3 SGK trang 77 
- Thực hiện HĐ 4, từ đó dự đoán và trải nghiệm nội dung : có vô số điểm thuộc một đường thẳng
- Làm bài tập 2 phần vận dụng SGK trang 79
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Hình vẽ điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng, các cách gọi tên
- Lời giải luyện tập 3, hoạt động 4 SGK trang 79, nhận xét, bài tập 2 phần vận dụng SGK trang 79
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 76
- GV giới thiệu hình ảnh về đường thẳng và điểm A thuộc đường thẳng đó, kí hiệu thuộc
- Dự đoán và vẽ một điểm B không thuộc đường thẳng đó 
- Yêu cầu HS đọc và ghi nhớ phần kiến thức trọng tâm
- GV lưu ý các cách gọi khác nhau cho HS
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS lên bảng vẽ hình. 
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và lên bảng vẽ điểm không thuộc đường thẳng.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, giới thiệu hình ảnh điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng và các kí hiệu.
- GV lưu ý các cách gọi khác nhau cho HS
	3. Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng:
a) Ví dụ:
[image: ]
- Điểm A thuộc đường thẳng d và được kí hiệu là: A ∈ d

- Điểm B không thuộc đường thẳng d và được kí hiệu là B  d
b) Lưu ý: 
- Điểm A thuộc đường thẳng d còn được gọi là điểm A nằm trên đường thẳng d hay đường thẳng d đi qua điểm A.
- Điểm B không thuộc đường thẳng d còn được gọi là điểm B không nằm trên đường thẳng d hay đường thẳng d không đi qua điểm B.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 3 SGK trang 77.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 3 SGK trang 77.
- Hoạt động theo cặp làm HĐ4, dự đoán có thể vẽ được nhiều hơn hai điểm thuộc đường thẳng d không.
- Hoạt động cá nhân làm bài tập 2 phần vận dụng SGK trang 79
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 3.
- Hình vẽ luyện tập 3
- Hình vẽ hoạt động 4, dự đoán.
- Lời giải bài tập 2 phần vận dụng SGK trang 79
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua HĐ4 và dự đoán của HS GV rút ra nhận xét.

	c) Áp dụng:
Ví dụ 3:  SGK trang 77

[image: ]
-Điểm A và điểm C thuộc đường thẳng a 
Kí hiệu : A ∈ a, C ∈  a
- Điểm B và điểm D không thuộc đường thẳng a


Kí hiệu : B  a, D   a
Luyện tập 3: SGK trang 77
HĐ 4:[image: ]
a) [image: ]

b) Có thể vẽ được nhiều hơn hai điểm thuộc đường thẳng d
Nhận xét: Có vô số điểm thuộc một đường thẳng
Vận dụng
Bài tập 2: SGK trang 79
[image: ]

a) Điểm M thuộc đường thẳng a
Điểm N không thuộc đường thẳng a

b) N  a, M ∈ a


Hoạt động 2.4: Đường thẳng đi qua hai điểm 
a) Mục tiêu:
- HS học được cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm.
- HS nhận ra được đường thẳng đi qua hai điểm để vận dụng làm bài tập  
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ5 SGK trang 77, vẽ hình từ đó đưa ra dự đoán có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B
- Vận dụng làm ví dụ 4, luyện tập 4 SGK trang 77.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Hình vẽ, cách gọi tên đường thẳng đi qua hai điểm, số đường thẳng đi qua hai điểm có thể vẽ được
- Lời giải ví dụ 4, luyện tập 4 SGK trang 77.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- Hoạt động cá nhân làm HĐ5 trong SGK trang 77, dự đoán có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm cho trước
- Hoạt động theo cặp làm bài ví dụ 4, luyện tập 4 SGK trang 77.
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu HS lên bảng thực hiện HĐ5 và đưa ra dự đoán 
- GV yêu cầu vài học sinh nhắc lại kiến thức trọng tâm và lưu ý
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài ví dụ 4, luyện tập 4.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định : 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5, chuẩn hóa kiến thức trọng tâm và lưu ý cho học sinh các cách gọi tên đường thẳng đi qua hai điểm 
- Chuẩn hóa  kết quả ví dụ 4, luyện tập 4.
	4. Đường thẳng đi qua hai điểm:
a) Ví dụ:
[image: ]
Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B
b) Lưu ý: 
Đường thẳng đi qua hai điểm A, B còn được gọi là đường thẳng AB, hay đường thẳng BA
c) Áp dụng:
Ví dụ 4: SGKtrang 77
[image: ]
Trong hình 13 ta có một đường thẳng là đường thẳng PQ (cũng có thể gọi là đường thẳng a hay đường thẳng QP)

Luyện tập 4: SGKtrang 77
[image: ]
Trong hình 14 ta có 3 đường thẳng: đường thẳng NM, đường thẳng MP, đường thẳng NP.  



 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Ghi nhớ: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B, các cách gọi tên đường thẳng đi qua hai điểm cho trước 
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, các nhóm chuẩn bị trước hình ảnh, ví dụ cho bài tập 7 SGK trang 79, tiết sau học tiếp. 

Tiết 79:
( Ngày dạy: 6A: 27/01/2023   ; 6B: 27/ 01/ 2023)
Hoạt động 2.5: Ba điểm thẳng hàng 
a) Mục tiêu:
- HS học được cách vẽ ba điểm thẳng hàng
- HS nhận ra được ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm.  
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ6 SGK trang 78, vẽ hình, từ đó dự đoán và phát biểu định nghĩa ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng. 
- GV giới thiệu điểm nằm cùng phía, điểm nằm khác phía, HS dự đoán và rút ra kết luận trong ba điểm thẳng hàng có bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
- Vận dụng làm ví dụ 5 SGK trang 78.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Hình vẽ, định nghĩa ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng, trong ba điểm thẳng hàng có bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
- Lời giải ví dụ 5 SGK trang 78.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- Hoạt động nhóm 4 theo kĩ thuật khăn trải bàn làm HĐ6 trong SGK trang 78, vẽ hình, phát biểu định nghĩa ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng. HS dự đoán và rút ra kết luận  
- Hoạt động cá nhân làm bài ví dụ 5 SGK trang 78.
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu 1 HS đại diện nhóm lên bảng vẽ hình và trình bày
- GV yêu cầu vài học sinh nhắc lại khái niệm
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài ví dụ 5
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định : 
- GV giới thiệu định nghĩa ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ6, chuẩn hóa kiến thức trọng tâm và khi ba điểm thẳng hàng thì giới thiệu cho học sinh các trường hợp điểm nằm cùng phía, khác phía và nằm giữa đối với hai điểm còn lại .
- Chuẩn hóa  kết quả ví dụ 5.
	5. Ba điểm thẳng hàng:
a) Định nghĩa:
[image: ]
- Khi ba điểm cùng thuộc 1 đường thg, ta nói chúng thẳng hàng (Hình a)
+ Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C
+ Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A
+ Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B
+ Điểm B nằm giữa hai điểm A và C
- Lưu ý: Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
[image: ]
- Khi ba điểm không cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng không thẳng hàng (Hình b)
b) Vận dụng: 
Ví dụ 5: SGK trang 78
[image: ]
[image: ]
- Ba điểm M, N, P không thẳng hàng   ( Hình a)
- Ba điểm D, E, G thẳng hàng, điểm E nằm giữa hai điểm D và G ( Hình b)



 3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu: HS rèn luyện được nhận biết điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng, ba điểm thẳng hàng và một điểm nằm giữa hai điểm khác, rèn được cho HS kĩ năng vẽ được đường thẳng đi qua hai điểm, giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập từ 3 đến 7 SGK trang 79 và một số bài tập củng cố kiến thức.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 3 đến 7 SGK trang 79 và một số bài tập củng cố kiến thức
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	 
Nêu:
- Cách đặt tên điểm, đường thẳng.
- Cách kí hiệu điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng.
- Định nghĩa ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.






* GV giao nhiệm vụ học tập 1  :
- Đọc đề bài
- Hoạt động cá nhân vẽ hình vào tập
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận  1: 
- GV gọi 1 HS đọc đề bài
- GV gọi 1 học sinh xung phong lên bảng vẽ hình
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	6. Luyện tập
-Ta sử dụng các chữ cái in hoa A, B, C,... để đặt tên cho điểm
-Ta sử dụng những chữ cái in thường a, b, c, ...để đặt tên cho đường thẳng
- Điểm A thuộc đường thẳng d và được kí hiệu là: A ∈ d

- Điểm B không thuộc đường thẳng d và được kí hiệu là B  d
- Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng 
- Khi ba điểm không cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng không thẳng hàng
Dạng 1: Vẽ hình theo câu diễn đạt
Bài tập: 
a) Vẽ hai điểm A, B và đường thẳng d đi qua hai điểm này
b) Vẽ điểm C sao cho C thuộc đường thẳng d và điểm C nằm giữa hai điểm A và B.
HD:  
[image: ]


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2 :
- Đọc đề bài vẽ hình vào tập
- Hoạt động theo cặp làm bài vào tập 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận  2: 
- GV gọi 1 HS đọc đề bài
- GV gọi 3 học sinh xung phong lên bảng làm các câu a, b, c
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 2: Cho hình vẽ. Xác định quan hệ giữa điểm và đường thẳng:
Bài tập:
[image: ]
Cho hình vẽ như trên.
a) Điểm A thuộc đường thẳng nào, không thuộc đường thẳng nào ? (viết bằng kí hiệu )
b) Đường thẳng nào đi qua điểm B ?
c) Đường thẳng nào không đi qua điểm C ? 
HD: 

a) A ∈ m,      A ∈ n;    A  p
b) Đường thẳng n và đường thẳng p
 đi qua điểm B
c) Đường thẳng n không đi qua điểm C

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3 :
- Hoạt động theo cặp làm bài tập 3,4 theo kĩ thuật chia  sẻ nhóm đôi
- Hoạt động cá nhân làm bài tập 5
- Hoạt động theo cặp làm bài tập 6 theo kĩ thuật chia  sẻ nhóm đôi
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện lần lượt các yêu cầu trên 
* Báo cáo, thảo luận 3 : 
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chổ trả lời câu hỏi bài tập 3
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ hình cho bài tập 4
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chổ trả lời bài tập 5
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chổ trả lời bài tập 6
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	Dạng 3 : Cho hình vẽ. Xác định quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng
Bài tập 3: SGK trang 79
- Ba điểm C, E, D thẳng hàng, điểm E nằm giữa hai điểm C và D
- Ba điểm E, A, B thẳng hàng, điểm A nằm giữa hai điểm E và B

[image: ]
Bài tập 4: SGK trang 79
a) Điểm C nằm giữa hai điểm I và K
[image: ]
b) Điểm K nằm giữa hai điểm I và D
[image: ]
Bài tập 5: SGK trang 79
[image: ]
a) Hai điểm M, P nằm khác phía đối với điểm N.
b) Hai điểm N, P nằm cùng phía đối với điểm M.
c) Hai điểm M, N nằm cùng phía đối với điểm P.
Bài tập 6: SGK trang 79
a) Ba điểm X, Y, T thẳng hàng là đúng
b) Ba điểm U, V,T không thẳng hàng là sai 
c) Ba điểm X, Y, U thẳng hàng là sai 

	* GV giao nhiệm vụ học tập  4:
- Hoạt động nhóm 4 theo kĩ thuật khăn trải bàn làm bài tập 7
-Hoạt động cá nhân làm bài tập cho thêm
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên 
* Báo cáo, thảo luận  4: 
- HS xung phong trả lời bài tập 7 ( đã chuẩn bị trước ở nhà)
- Nhóm nào có kết quả trước xung phong làm bài tập cho thêm.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV nêu thêm một số ví dụ thường gặp trong thực tế bằng hình ảnh.

	Dạng 4 : Toán thực tế
Bài tập 7: SGK trang 79
Một số hình ảnh gợi nên hình ảnh ba điểm thẳng hàng trong thực tế :
Dải phân cách trên đường bộ :
[image: Ảnh có chứa văn bản, bầu trời, con đường

Mô tả được tạo tự động]
Hình ảnh trang trí trên dải phân cách

[image: Ảnh có chứa văn bản, diều, bay, đầy màu sắc

Mô tả được tạo tự động]

Hình ảnh hoa trang trí công viên[image: Ảnh có chứa cỏ, bầu trời, ngoài trời

Mô tả được tạo tự động]

Hình ảnh đèn tín hiệu giao thông
[image: Ảnh có chứa văn bản, ngoài trời, bầu trời, sáng

Mô tả được tạo tự động]
Bài tập : 
Bác Long có 10 cây cảnh quý, bác muốn trồng thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây. Em có thể giúp bác vẽ sơ đồ để trồng 10 cây đó được không ?
HD :
Ta có thể xem mỗi cây như 1 điểm và mỗi hàng như một đường thẳng :
[image: ]



Bài tập về nhà: 
1)
[image: ] 
Cho hình vẽ như trên. Hãy cho biết :
a) Điểm nào thuộc đường thẳng a, điểm nào không thuộc đường thẳng a.
b) Điểm nào thuộc đường thẳng b, điểm nào không thuộc đường thẳng b. 
2) 
[image: ]
Cho hình vẽ như trên. 
a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào ? Điểm C  thuộc những đường thẳng nào ? ( Ghi bằng kí hiệu )
b) Điểm nào thuộc đường thẳng m, điểm nào thuộc đường thẳng n ? ( Ghi bằng kí hiệu )
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học Điểm, đường thẳng; điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt; ba điểm thẳng hàng để xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Làm bài tập, so sánh khái niệm Điểm, đường thẳng; điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt; ba điểm thẳng hàng với điểm, đường thẳng đã được học ở tiểu học.
- Chuẩn bị giờ sau: Đọc trước nội dung bài 2 – Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song, SGK trang 80.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.















	Ngày soạn: 05/ 02/ 2022
	Tiết 80; 81
§2: BIỂU ĐỒ CỘT KÉP
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Nhận diện được Biểu đồ cột kép; nguyên nhân nào gây nên biểu đồ đó.
- Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng biểu đồ cột kép.
- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng từ biểu đồ cột kép.
- Nhận ra và giải quyết được vấn đề đơn giản hoặc nhận biết các quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được từ biểu đồ cột kép.
- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học ở Chương trình lớp 6 và trong thực tiễn.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS nhận diện được biểu đồ cột kép trong số các loại biểu đồ khác nhau, đọc và mô tả được các dữ liệu ở dạng biểu đồ cột kép, lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng từ biểu đồ cột kép.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về biểu đồ cột kép, nêu được các thành tố cấu tạo nên biểu đồ và từ biểu đồ trích xuất được các thông tin; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, biểu đồ cột kép, bảng thống kê, bảng phụ hoặc máy chiếu, hình ảnh hoặc video, phần mềm minh họa (nếu có điều kiện) liên quan đến biểu đồ cột kép.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 80
( Ngày dạy: 6A: 08/02/2022   ; 6B: 07/ 02/ 2022)
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu	:  Gợi động cơ tìm hiểu về Biểu đồ cột kép.
b) Nội dung: HS quan sát biểu đồ ở Hình 8 và Hình 9 (SGK trang 10), phân tích các dữ liệu và tìm ra các thông tin từ mỗi biểu đồ.
c) Sản phẩm: HS đọc được dữ liệu Hình 8 và Hình 9 (SGK trang 10), định hướng được về biểu đồ cột kiểu mới phản ánh thông tin của cả 2 biểu đồ đã học.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 2 người:
- Quan sát biểu đồ ở Hình 8 và Hình 9 (SGK trang 10). 
- Nêu điểm chung về 2 biểu đồ:
+ Đối tượng thống kê
+ Tiêu chí thống kê
- Nêu điểm khác nhau về 2 biểu đồ.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Quan sát biểu đồ của từng hình, nêu lên các thông tin nhận biết được.
- Nhận xét điểm chung và điểm khác nhau của 2 biểu đồ đã quan sát.
- Thảo luận nhóm, viết các thông tin rút ra được vào tờ giấy A4.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất (cả 2 thành viên) lên trình bày kết quả. GV chiếu kết quả của 2 nhóm.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, GV gọi 2 nhóm khác nhận xét bài làm của 2 nhóm trên bảng.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: “Làm thế nào để biểu diễn được đồng thời từng loại huy chương của cả hai đoàn Việt Nam và Thái Lan trên cùng một biểu đồ cột?”
	
* Hình 8 & Hình 9 (SGK/T10):
- Quan sát Hình 8 và Hình 9, ta thấy cả 2 biểu đồ có chung các điểm như sau:
+)Đối tượng thống kê là các loại huy chương: Vàng, Bạc, Đồng. Các đối tượng này lần lượt được biểu diễn ở trục nằm ngang.
+)Tiêu chí thống kê là số huy chương của mỗi loại.
- Điểm khác nhau ở 2 biểu đồ là số lượng mỗi loại huy chương của mỗi nước là khác nhau.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới: Biểu đồ cột kép 
a) Mục tiêu: HS quan sát và ghi nhớ biểu đồ cột kép và cách đọc, mô tả dữ liệu từ biểu đồ cột kép.
b) Nội dung:Học sinh được yêu cầu đọc SGK, quan sát biểu đồ cột kép ở Hình 10, phát biểu, mô tả các dữ liệu từ biểu đồ cột kép đó.
c) Sản phẩm: HS quan sát biểu đồ cột kép và ghi nhớ được, biết cách đọc và mô tả các thông tin từ biểu đồ cột kép, kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV giới thiệu sau khi kết hợp 2 biểu đồ ở Hình 8 và 9 sẽ ra được biểu đồ cột kép ở Hình 10.

- Yêu cầu HS quan sát biểu đồ Hình 10.
- Sau đó yêu cầu HS hoạt động cá nhân nghiên cứu SGK và mô tả các dữ liệu rút ra được dựa trên các kiến thức đã học.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe và quan sát GV giới thiệu về biểu đồ cột kép Hình 10
- HS đưa ra câu trả lời của cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi về Đối tượng thống kê, Tiêu chí thống kê, Số liệu thống kê, Cách biểu diễn thống kê, GV yêu cầu 1 HS trả lời.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nêu lại hình dạng biểu đồ cột kép, các dữ liệu rút ra được, yêu cầu các em HS đọc và nghiên cứu kỹ.
	* Hình 10 (SGK/T10):





Quan sát Biểu đồ cột kép ở Hình 10 ta thấy :
- Đối tượng thống kê là các loại huy chương : Vàng, Bạc, Đồng. Các đối tượng này lần lượt được biểu diễn ở trục nằm ngang.
- Tiêu chí thống kê là số huy chương mỗi loại của mỗi nước.
- Ứng với mỗi đối tượng thống kê có một số liệu thống kê theo tiêu chí, lần lượt được biểu diễn ở trục thẳng đứng.
- Trong biểu diễn thống kê của Đoàn Thể thao Việt Nam, các cột đều được tô màu đỏ và được quy định bằng hình chữ nhật màu đỏ ở phía trên của biểu đồ.
Trong biểu diễn thống kê của Đoàn Thể thao Thái Lan, các cột đều được tô màu xanh và được quy định bằng hình chữ nhật màu xanh ở phía trên của biểu đồ.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân nêu lên số liệu chi tiết của các dữ liệu thống kê
- Hoạt động theo cặp so sánh số lượng huy chương mỗi loại của mỗi nước (nhiều hơn, ít hơn).
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Gọi 1 số HS trả lời câu hỏi về số lượng huy chương mỗi loại của mỗi nước.
- Gọi 1 số cặp xung phong phát biểu về so sánh số lượng huy chương.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS. 
	* Nêu số lượng huy chương mỗi loại của mỗi nước:
+) Số huy chương Vàng của Đoàn thể thao Việt Nam là 98, của Thái Lan là 92.
+) Số huy chương Bạc của Đoàn thể thao Việt Nam là 85, của Thái Lan là 103.
+) Số huy chương Đồng của Đoàn thể thao Việt Nam là 105, của Thái Lan là 123.
* So sánh số lượng huy chương mỗi loại của mỗi nước:
+) Đoàn thể thao Việt Nam có số huy chương Vàng nhiều hơn Thái Lan là 6 chiếc.
+) Đoàn thể thao Việt Nam có số huy chương Bạc ít hơn Thái Lan là 18 chiếc.
+) Đoàn thể thao Việt Nam có số huy chương Đồng ít hơn Thái Lan là 18 chiếc.




3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập 
3.1. Hoạt động 3.1: Hoạt động luyện tập 1 
a) Mục tiêu: Hs áp dụng được kiến thức vừa học. HS mô tả được biểu đồ cột kép, phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ cột kép.
b) Nội dung:HS được yêu cầu đọc và làm Ví dụ 1 SGK trang 11 từ đó mô tả được biểu đồ cột kép, phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ cột kép.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Mô tả được biểu đồ cột kép.
- Phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ cột kép.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Thực hiện theo nhóm 4 người:
- Đọc và làm Ví dụ 1 trong SGK trang 11:
+ Mô tả được biểu đồ cột kép.
+ Phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ cột kép.
- Ghi kết quả vào giấy A4.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm 4 người.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 1 số nhóm hoàn thành nhanh, chiếu tờ kết quả A4 của nhóm lên bảng.
- GV gọi nhóm khác nhận xét kết quả.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả, nhấn mạnh lại việc mô tả, phân tích dữ liệu từ biểu đồ cột kép.
	
* Ví dụ 1 (SGK/T11):
Giải:




3.2. Hoạt động 3.2: Hoạt động luyện tập 2 
a) Mục tiêu: Hs áp dụng được kiến thức vừa học. HS mô tả được biểu đồ cột kép, phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ cột kép, nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu từ biểu đồ cột kép.
b) Nội dung:HS được yêu cầu đọc và làm Ví dụ 2 SGK trang 11 từ đó mô tả được biểu đồ cột kép, phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ cột kép, nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu từ biểu đồ cột kép.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Mô tả được biểu đồ cột kép.
- Phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ cột kép.
- Nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu từ biểu đồ cột kép.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Chia lớp thành 4 nhóm:
- Thực hiện các câu hỏi của Ví dụ 2 trong SGK trang 11:
- Ghi kết quả vào bảng phụ
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luân và thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi 2 nhóm lên bảng trình bày.
- GV gọi 2 nhóm còn lại nhận xét kết quả.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả, nhấn mạnh lại việc mô tả, phân tích dữ liệu từ biểu đồ cột kép.
	* Ví dụ 2 (SGK/T11):


Giải:
a) Tổng số lượt khách du lịch đến Hà Nội trong bốn năm nói trên là: 
3,26 + 2,55 + 4,02 + 17,8 + 5,27 + 18,7 + 6,0 + 20,3 = 77,9 (triệu lượt khách)
b) Số lượt khách quốc tế đến Hà Nội năm 2018 tăng so với năm 2017 là: 
6,0 – 5,27 = 0,73 (triệu lượt khách)
c) Số lượt khách du lịch đến Hà Nội năm 2018 là:
6,0 + 20,3 = 26,3 (triệu lượt khách)
Vì vậy thông tin của bài báo đó là không chính xác.


4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Hs luyện tập các kiến thức vừa học. HS mô tả được biểu đồ cột kép, phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ cột kép, nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu từ biểu đồ cột kép.
b) Nội dung:HS chơi trò chơi “Ông lão câu cá” bằng các câu hỏi về biểu đồ cột kép Hình 13 SGK trang 12 từ đó hiểu được cách mô tả được biểu đồ cột kép, phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ cột kép.
c) Sản phẩm: Học sinh hiểu được:
- Mô tả được biểu đồ cột kép.
- Phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ cột kép.
- Nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu từ biểu đồ cột kép.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV chia lớp thành 2 đội, chơi trò chơi “Ông lão câu cá” xem đội nào câu được nhiều cá hơn. 
+ Ban đầu cho biết biểu đồ cột kép Hình 13. 
+ Mỗi câu là đáp án của mỗi câu hỏi nhỏ, có tổng 5 câu hỏi. 
+ Đội nào giơ tay nhanh hơn sẽ được trả lời, sai thì sẽ chuyển cho đội kia trả lời, bao giờ có kết quả đúng thì thôi. 
+ Mỗi câu trả lời đúng được ghi nhận 1 con cá. Đội nào trả lời được nhiều câu hơn sẽ dành chiến thắng.
	* Hình 13 (SGK/T12)




	* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS chơi trò chơi trên theo yêu cầu của GV
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV ghi nhận và nhận xét từng câu trả lời.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả, ghi nhận đội thắng cuộc, nhấn mạnh lại các kiến thức đã học.
	Biểu đồ cột kép Hình 13 biểu diễn số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp 6C có sở thích chơi 1 số môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, bơi. Biết rằng mỗi học sinh chỉ nêu một môn thể thao yêu thích nhất.
Câu 1: Môn thể thao nào có nhiều học sinh thích chơi nhất?
A. Bóng đá        B. Bóng rổ        C. Bơi
Đáp án: A
Câu 2: Tổng số học sinh của lớp 6C là:
A. 31           B. 36                C. 42
Đáp án: C
Câu 3: Số học sinh nữ so với số học sinh nam trong lớp như thế nào?
A. Nhiều hơn      B. Bằng nhau     C. Ít hơn
Đáp án: C
Câu 4: Tổng số học sinh thích chơi bóng rổ ít hơn tổng số học sinh thích chơi bóng đá là:
A. 9 HS            B. 11 HS              C. 13 HS
Đáp án: C
Câu 5: Số học sinh nữ thích chơi bóng đá nhiều hơn số học sinh nữ thích bơi là:
A. 6                B. 7                 C. 8
Đáp án: B



* Hướng dẫn về nhà 
- GV nhấn mạnh HS cần đọc và mô tả được biểu đồ cột kép.
- GV khuyến khích HS tự tìm hiểu các biểu đồ trên báo chí, Internet và bảng số liệu từ Niên giám thống kê hằng năm của Tổng cục thống kê, sau đó đọc và mô tả các kết quả.
- Làm bài tập 1, 2, 3 trang 12, 13 SGK.


Tiết 81
LUYỆN TẬP BIỂU ĐỒ CỘT KÉP
( Ngày dạy: 6A: 08/02/2022   ; 6B: 10/ 02/ 2022)

1. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu:  HS rèn luyện được mô tả được biểu đồ cột kép, phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ cột kép, nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu từ biểu đồ cột kép.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập từ 1 đến 3 SGK trang 12, 13.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 1 đến 3 SGK trang 12, 13.
d) Tổ chức thực hiện: 



	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Gvgiao nhiệm vụ học tập 1:
- HS nêu lại nhận biết Biểu đồ cột kép so với các biểu đồ khác, nêu được các dữ liệu cơ bản từ biểu đồ cột kép.
- Yêu cầu HS làm bài tập 1 (SGK/T12): 1 HS lên bảng làm câu a, 1 HS lên bảng làm câu b, 1 HS lên bảng làm câu c.
- Hướng dẫn, hỗ trợ câu hỏi nào khó nếu các em HS chưa làm được.
- Trong quá trình các em HS lên bảng làm bài, GV đi xuống lớp quan sát, hỏi han các em HS khác.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Cả lớp quan sát và GV gọi các HS khác nhận xét mỗi câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	* Bài tập 1 (SGK/12)











Giải
a) Tổng số học viên dùng nước giải khát trong buổi 1 là: 25 + 35 = 60 (cốc)
Tổng số học viên dùng nước giải khát trong buổi  2 là: 23 + 37 = 60 (cốc)
Tổng số học viên dùng nước giải khát trong buổi 3 là: 22 + 38 = 60 (cốc)
b) Trong mỗi buổi, số lượt học viên dùng nước giải khát của khóa bồi dưỡng về KTCN ít hơn so với số lượt học viên dùng nước giải khát của khóa bồi dưỡng về KTNN.
c) Để tránh lãng phí trong những buổi học tiếp theo, em chọn phương án C đối với việc chuẩn bị nước giải khát cho học viên cả 2 khóa bồi dưỡng. Vì cả 3 buổi ban đầu thì tổng số cố nước giải khát học viên dùng đều là 60 cốc. 

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Tiếp tục luyện tập về mô tả biểu đồ cột kép và phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ cột kép.
- Hoạt động theo cặp làm bài tập 2 SGK trang 13. Mỗi thành viên trong nhóm trao đổi đáp án bài làm về nhà với nhau. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- HS có thắc mắc nào thì hỏi lại GV.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 2 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Đưa ra phán đoán dựa trên các kết quả đưa ra của biểu đồ cột kép. 
	
* Bài tập 2 (SGK/13)












Giải:
a) Trong 2 ngày, cửa hàng 1 đã bán được số áo là:
6 + 8 = 14 (chiếc)

Trong 2 ngày, cửa hàng 2 đã bán được số áo là:
3 + 4 = 7 (chiếc)
b) Sau 2 ngày nói trên, cửa hàng 1 đã lãi được 700 000 đồng với 14 chiếc áo, cửa hàng 2 lãi được 400 000 đồng với 7 chiếc áo thì nhận định “Bán được càng nhiều áo thì càng lãi nhiều” có hợp lí.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Tiếp tục luyện tập về mô tả biểu đồ cột kép và phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ cột kép.
- Hoạt động theo lớp chia thành 4 nhóm làm bài tập 3 SGK trang 13. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV hướng dẫn chi tiết hơn nếu cần.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 4 nhóm trình bày lời giải vào bảng phụ, có thể nêu nhiều kết quả với bài này.
- Cả lớp quan sát và nhận xét chéo.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn và nêu nhiều cách khác nhau.
	
* Bài tập 3 (SGK/T13)








Giải:
a) - Trong tháng 5, cửa hàng 3 bán được nhiều ti vi nhất (53 chiếc), tiếp đến là cửa hàng 2 (42 chiếc) và bán được ít nhất là cửa hàng 1 (30 chiếc).
- Trong tháng 6, cửa hàng 3 bán được nhiều ti vi nhất (88 chiếc), tiếp đến là cửa hàng 2 (71 chiếc) và bán được ít nhất là cửa hàng 1 (47 chiếc).
b) Em đồng ý với cả 4 ý kiến cho việc cửa hàng 3 bán được nhiều tivi nhất trong tháng 5 và 6. 
c) - Số lượng tivi mà cả 3 cửa hàng bán được trong tháng 6 nhiều hơn bán được trong tháng 5 là:
(47+71+88) – (30+42+53) = 206 – 125 = 81 (chiếc)
- Giải bóng đá World Cup 2018 diễn ra vào tháng 6 và 7 năm 2018. Sự kiện này có liên quan tới việc mua bán tivi trong tháng 6 vì nhiều nhà sẽ muốn có tivi để được xem bóng đá hơn.
d) Nếu 20 năm sau (tính từ năm 2018) em có 1 cửa hàng tivi thì em chọn thời gian tầm tháng 5-tháng 6 để bán được nhiều tivi nhất trong năm do thời điểm đó có diễn ra các sự kiện thể thao lớn như World Cup, Euro…


2. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức đã học để xác định, giải thích rõ được những biểu đồ cột kép xuất hiện trong các môn học khác hoặc khi đọc các bài báo, các văn bản gặp trong thực tiễn hàng ngày.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Xem lại các bài tập đã làm.
- Khuyến khích HS tự tìm hiểu các bảng số liệu, các biểu đồ trên các phương tiện thông tin hoặc SGK Địa lí và mô tả, phân tích các biểu đồ. 
- Chuẩn bị giờ sau: các em tìm hiểu và đọc trước nội dung bài 3 – Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản, SGK trang 14.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình.
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.





































	Ngày soạn: 08/ 02/ 2022
	Tiết 82; 83
HAI ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU. 
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song.
- Nhận biết một số hình ảnh trong thực tiễn gợi nên hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song.
2. Về năng lực:
- Năng lực chung:
+ Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ  nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thông qua hoạt động nhận biết được hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song.
 + Năng lực mô hình hóa toán học: Thông qua hoạt động quan sát hình ảnh về hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song trong thực tế.
+ Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: Thông qua hoạt động vẽ hình.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bản đồ giao thông đường bộ, sơ đồ, bảng phụ hoặc máy chiếu. 
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 82:
( Ngày dạy: 6A: 10/02/2022   ; 6B: 10/ 02/ 2022)

Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và động cơ học tập, giới thiệu bài học.
b) Nội dung: Quan sát một phần bản đồ giao thông ở TP. Hồ Chí Minh và đọc tên một số đường phố?
c) Sản phẩm: Kể được tên hai đương phố gợi nên hình ảnh về hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm sự kiến

	Giao nhiệm vụ học tập:
GVYCHS thảo luận nhóm:
GV: Chiếu hình ảnh một phần bản đồ giao thông ở TP. Hồ Chí Minh.


GVYCHS: Đọc tên các con đường có màu vàng, trả lời câu hỏi:
- Hai đường phố nào gợi nên hình ảnh hai đường thẳng song song.
- Hai đường phố nào gợi nên hình ảnh hai đường thẳng cắt nhau? 
Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm, quan sát hình ảnh và nêu nhận xét.
Báo cáo kết quả: Đại diện 1 nhóm báo cáo. Các nhóm còn lại theo dõi, nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.
Kết luận nhân định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS và giới thiệu: Trong thực tế có những con đường gợi cho ta hình ảnh về hai đường thẳng song song, hình ảnh về hai đường thẳng cắt nhau. Vậy trong Toán học, ta hiểu thế nào là hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau.
	- Tên một số đường phố ở TP. Hồ Chí Minh: Đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Nam kỳ Khởi Nghĩa, đường Hai Bà Trưng, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Pasteur, ...
- Hai đường phố gợi nên hình ảnh hai đường thẳng song song: Đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hai Bà Trưng và đường Pasteur, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Pasteur, ...
Hai đường phố gợi nên hình ảnh hai đường thẳng cắt nhau: Đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Pasteur, đường Nam kỳ Khởi Nghĩa và đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hai Bà Trưng và đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Pasteur và đường Nguyễn Thị Minh Khai, ...



Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  
Hoạt động 2.1. Hai đường thẳng cắt nhau 
a) Mục tiêu: Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, biết đọc tên hai đường thẳng cắt nhau. Biết vẽ một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và cắt một đường thẳng cho trước.
b) Nội dung: Thực hiện trải nghiệm. Đọc và ghi nhớ khái niệm hai đường thẳng cắt nhau. Ví dụ 1, ví dụ 2, Luyện tập 1, Luyện tập 2, Bài 3 (tr83 – SGK)
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS được ghi vào vở: Lời giải ví dụ 1, Ví dụ 2, Luyện tập 1, Luyện tập 2, Bài 3 (tr83 – SGK)
ng thẳng b là đường thẳng cần vẽ.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Giao nhiệm vụ học tập 1: Quan sát hình 26 (tr80 – SGK)


GV: Hai đường thẳng ở Hình 26 có bao nhiêu điểm chung?
HS: Trả lời
GV: Em hãy tìm thêm các ví dụ trong thực tế gợi nên hình ảnh của hai đương thẳng cắt nhau?
Thực hiện nhiệm vụ 1: 
- 1HS trình bày tại chỗ, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV: Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ.
Báo cáo kết quả 1: 
1HS trả lời miệng.
Kết luận nhận định 1: Giới thiệu khái niệm hai đường thẳng cắt nhau.
	I. Hai đường thẳng cắt nhau:
* Khái niệm: Hai đường thẳng chỉ có một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau và điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng đó.
- Ở hình 26: Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O.






	Giao nhiệm vụ học tập 2: 
GV YCHS: Thực hiện ví dụ 1: Quan sát hình 27 (tr80 – SGK)


GV: Các đường thẳng nào cắt nhau? Đọc tên các giao điểm của chúng?
HS: Thực hiện cá nhân.
GVYCHS thực hiện ví dụ 2: Cho hình 28. Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm M và cắt đường thẳng a.


HS: Thực hiện theo nhóm.
Thực hiện nhiệm vụ 2: HS thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Hướng dẫn hỗ trợ: 
- Để vẽ được 1 đường thẳng, ta cần có hai điểm.
- Để vẽ đường thẳng đi qua điểm M và cắt đường thẳng a thì đường thẳng cần vẽ phải đi qua điểm M, điểm còn lại nằm ở đâu để đường thẳng đó cắt đường thẳng a?
Báo cáo kết quả 2:
- Đại diện 1 nhóm thực hiện ví dụ 2 trên bảng, nêu rõ các bước thực hiện.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận nhận định 2: GV chốt lại cách vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và cắt một đường thẳng cho trước.
	Củng cố:










Ví dụ 1: 
- Hai đường thẳng m, n cắt nhau tại D;
- Hai đường thẳng m; p cắt nhau tại G;
- Hai đường thẳng n; p cắt nhau tại E.
Ví dụ 2: 
Bước 1. Lấy một điểm N trên đường thẳng a.
Bước 2. Vẽ đường thẳng b đi qua hai điểm M, N. Đường thẳng b là đường thẳng cần vẽ.



	Giao nhiệm vụ học tập 3: Thực hiện hoạt động luyện tập 1, luyện tập 2
1. Cho Hình 29.
a) Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.
b) Đường thẳng d có cắt đường thẳng c hay không?
[image: Ảnh có chứa văn bản, máy bay, ảnh chụp màn hình

Mô tả được tạo tự động]
2. Cho ba điểm M, N, P chư Hình 30.
a) Vẽ đường thẳng NP.
b) Vẽ hai đường thẳng đi qua M và cắt đường thẳng NP.
[image: ]

Thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện từng nhiệm vụ theo nhóm.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn HS làm bài
Báo cáo kết quả 3: 
- GV mời 1 nhóm  HS lên bảng thực hiện, nêu rõ cách vẽ.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận nhận định: 
- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức, chốt lại
	Thực hành, luyện tập:
1. Cho Hình 29.
a) Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.


b) Đường thẳng d có cắt đường thẳng c.


2. a) Vẽ đường thẳng NP.


b) Vẽ hai đường thẳng đi qua M và cắt đường thẳng NP.
(HS có thể lấy hai điểm bất kỳ thuộc đường thẳng NP để vẽ hai đường thẳng đi qua M và cắt đường thẳng NP). Một số trường hợp minh họa.



     
Trường hợp 1                   Trường hợp 2
    


Trường hợp 3




Hoạt động 2.2. Hai đường thẳng song song 
a) Mục tiêu: Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng song song, biết viết kí hiệu hai đường thẳng song song. 
b) Nội dung: Thực hiện hoạt động trải nghiệm. Đọc và ghi nhớ khái niệm hai đường thẳng cắt nhau. Ví dụ 1, ví dụ 2, Luyện tập 1, Luyện tập 2, Bài 3 (tr83 – SGK)
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS được ghi vào vở: Lời giải ví dụ 1, Ví dụ 2, Luyện tập 1, Luyện tập 2, Bài 3 (tr83 – SGK)
ng thẳng b là đường thẳng cần vẽ.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Giao nhiệm vụ học tập 1: 
GVYCHS: Quan sát hình ảnh các con đường nhìn từ trên cao, hình ảnh đường dây điện trên bầu trời và trả lời câu hỏi: Hai đường thẳng đó có điểm chung không?
[image: Ảnh có chứa văn bản, rau, bông cải xanh

Mô tả được tạo tự động]
[image: Ảnh có chứa văn bản, đám mây

Mô tả được tạo tự động]
GV: Em hãy tìm thêm các ví dụ trong thực tế gợi nên hình ảnh của hai đương thẳng song song?
Thực hiện nhiệm vụ 1: HS thực hiện cá nhân
Báo cáo kết quả: 1HS trả lời miệng
Kết luận nhận định: GV nhận xét, chốt câu trả lời.

	

	Giao nhiệm vụ học tập 2: GV
- HS đọc và ghi nhớ khái niệm hai đường thẳng song song, kí hiệu song song.
- GV: Nhắc HS chú ý khái niệm gắn liền với Hình 31.


Thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân
- GV YCHS đọc khái niệm hai đường thẳng song song.
Báo cáo kết quả 2: 
- 2HS đọc to trước lớp.
- HS nhận xét
Kết luận nhận định 2: 
- GV: Chốt khái niệm hai đường thẳng song song.
- GV: Nhắc HS chú ý khái niệm gắn liền với Hình 31.
- GV nhấn mạnh chú ý: Hai đường thẳng song song thì chúng không có điểm chung. Các em sẽ được học kỹ hơn về khái niệm hai đường thẳng song song ở cấp THPT.

	II. Hai đường thẳng song song
Khái niệm: Hai đường thẳng a và b ở Hình 31 không có điểm chung nào, ta nói chúng song song với nhau. Ta viết a // b hoặc b // a.
[image: ]
Chú ý: Hai đường thẳng song song thì không có điểm chung.




	Giao nhiệm vụ học tập 3:
GVYCHS thực hiện Ví dụ 3; Ví dụ 4
Ví dụ 3: Đọc và viết tên hai đường thẳng song song trong Hình 32
[image: Ảnh có chứa văn bản, ăng-ten

Mô tả được tạo tự động]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Ví dụ 4: Quan sát Hình 33
[image: ]
[image: ]
Tìm từ hoặc chữ cái thích hợp cho  trong các phát biểu sau: ?

a) xy và AB là hai đường thẳng ?

b) Hai đường thẳng d và AC  tại ?
?

c) D là  của hai đường thẳng  và ?
?
?

Thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
- GV theo dõi, hỗ trợ HS làm bài
Báo cáo kết quả 3: 
- Đại diện 2 nhóm làm nhanh nhất báo cáo sản phẩm.
- HS nhận xét
Kết luận nhận định 3: 
- GV: Nhận xét, chốt lời giải chính xác.
	Củng cố:

Ví dụ 3:
-  Hai đường thẳng m và n song song với nhau. Viết là: m // n (Hình 32a) 
- Hai đường thẳng a và IK song song với nhau. Viết là: a // IK (Hình 32b) 
- Hai đường thẳng m và n song song với nhau. Viết là: AB // CD (Hình 32c)














Ví dụ 4: Quan sát Hình 33
Tìm từ hoặc chữ cái thích hợp cho  trong các phát biểu sau: ?

a) xy và AB là hai đường thẳng song song
b) Hai đường thẳng d và AC cắt nhau tại tại B
c)D là giao điểm của hai đường thẳng xy  và d (có thể điền là BD)




Hướng dẫn tự học ở nhà
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học: Ghi nhớ khái niệm hai đương thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song, kí hiệu hai đường thẳng song song.
- Rèn cách vẽ một đường thẳng đi qua một điểm và cắt một đường thẳng cho trước.
- Làm bài tập 2; 3; 6 (SGK - tr30).

Tiết 83:
( Ngày dạy: 6A: 12/02/2022   ; 6B: 12/ 02/ 2022)

Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Nhận biết được hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song. Viết kí hiệu hai đường thẳng song song.
b) Nội dung: Thực hiện hoạt động 3; Giải Bài 1; Bài 3; Bài 4; Bài 6  (tr83 – SGK)
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS được giao ở phần nội dung.
d) Tổ chức thực hiện:



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Giao nhiệm vụ học tập 1:
GVYCHS quan sát Hình 34.
[image: ]
a) Chỉ ra các cặp đường thẳng song song;
b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.
GV: YCHS thực hiện hoạt động dưới hình thức khăn trải bàn.
Thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện nhiệm vụ theo hình thức khăn trải bàn.
+ Các thành viên viết ý kiến cá nhân vào các ô xung quanh (2ph)
+ Nhóm thảo luận tổng hợp các ý kiến chung của cả nhóm viết vào ô trung tâm (2ph).
+ Nhóm nào làm nhanh nhất lên báo cáo.
+ Các nhóm khác nhận xét, viết ý kiến bổ xung mà nhóm khác chưa có (2ph).
nhóm
- GV theo dõi, hỗ trợ HS làm bài
Báo cáo kết quả 1: 
- Đại diện 2 nhóm làm nhanh nhất báo cáo sản phẩm.
- HS nhận xét.
Kết luận nhận định 1: 
- GV: Nhận xét, chốt lời giải chính xác.
	Dạng 1: Quan sát hình vẽ và đọc tên hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song.

Thực hành, luyện tập:




Hình 34.
[image: ]
a) Các cặp đường thẳng song song là:
a song song với d, ta có: a//d;
b song song với c, ta có: b //c;
b) Các cặp đường thẳng cắt nhau là:
a và b, a và c; b và d; c và d.



	Giao nhiệm vụ học tập 2: Làm bài 1 (tr83 – SGK)
Thực hiện nhiệm vụ 2: HS thực hiện nhiệm vụ theo cặp đôi.
GV: Theo theo dõi, hỗ trợ HS làm bài.
Báo cáo kết quả 2: 
- Cặp đôi có kết quả nhanh nhất báo cáo.
- Các cặp đôi còn lại theo dõi, NX
Kết luận nhận định 2: 
- GV chốt đáp án chính xác, nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 1 (tr83 – SGK):
(HS trình bày miệng)



	Giao nhiệm vụ học tập 3: Làm bài tập 3 (tr83 – SGK)
Quan sát Hình 37. Hãy nêu tên các cặp đường thẳng cắt nhau và xác định giao điểm của chúng.


Hình 37
Thực hiện nhiệm vụ 3: 
HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.
GV: Theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn HS làm bài
Báo cáo kết quả 3: 
GV: Mời nhóm có kết quả nhanh nhất lên báo cáo sản phẩm.
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận nhận định 3: 
- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức, chốt lại
	Bài 3 (tr83 – SGK):
Tên các cặp đường thẳng cắt nhau: AB và BC, AB và AE, AE và BD, DE và BD, DE và AC


	Giao nhiệm vụ học tập 4: Làm bài tập 4 (tr83 – SGK)
- GV: Phát phiếu học tập có sẵn ba điểm H, I, K thẳng hàng và yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Điểm K có thuộc đường thẳng HI không?
b) Vẽ đường thẳng d đi qua H và không đi qua điểm I. Đường thẳng d có song song với đường thẳng IK không?
Thực hiện nhiệm vụ 4: 
HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.
GV: Theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn HS làm bài
Báo cáo kết quả 4: 
GV: Mời nhóm có kết quả nhanh nhất lên báo cáo sản phẩm.
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận nhận định 4: 
- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức, chốt lại.
+ Ba điểm H, I, K thẳng hàng nên ba điểm H, I, K cùng thuộc một đường thẳng. Do đó điểm K có thuộc đường thẳng HI.
+ Ba điểm H, I, K cùng thuộc đường thẳng IK. Vẽ đường thẳng d đi qua H và không đi qua I thì đường thẳng d và đường IK có một điểm chung H, nên đường thẳng d cắt đường thẳng IK. Vậy đường thẳng d và đường thẳng IK không song song với nhau.
	Dạng 2 : Vẽ hình thỏa mãn điều kiện cho trước.
Bài 4 (tr83 – SGK):


a) 

	Giao nhiệm vụ 5: GVYCHS làm bài tập 6 (tr83 – SGK) dưới hình thức trò chơi: "Tiếp sức" (5ph)
Luật chơi:
- Có 3 đội chơi, mỗi đội gồm 3 thành viên đứng xếp thành hàng dọc.
- GV: Mời 1 HS lần lượt đọc các yêu cầu của bài.
+ HS1: Thực hiện yêu cầu 1, trở về  cuối hàng;
+ HS2 lên thực hiện yêu cầu 2, trở về cuỗi hàng;
+ HS 3: Thực hiện yêu cầu 3, trở về cuối hàng.
- Đội nào hoàn thành trước, có kết quả chính xác, đội đó giành chiến thắng.
- Lưu ý: HS1 phải trở về đến cuối hàng thì HS 2 mới được lên thực hiện nhiệm vụ 2.
Thực hiện nhiệm vụ 5: 
- HS thực hiện trò chơi tiếp sức.
- GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hiện trò chơi.
Báo cáo kết quả 5: 
- Đội chiến thẳng: Giải thích cách làm.
- HS nhận xét.
Kết luận nhận định 5: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức.

	Bài 6 (tr83 – SGK):
Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:
Yêu cầu 1: Đường thẳng AB và đường thẳng CD cắt nhau tại I.
Yêu cầu 2: Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O;
Yêu cầu 3: Đường thẳng c cắt a tại P và cắt b tại Q (a, b là hai đường thẳng ở yêu cầu 2)



Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng các kiến thức đã học về hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song, tìm thêm các ví dụ trong thực tiễn gợi nên hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song.
[image: Ảnh có chứa theo dõi, tàu, cỏ, cây
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                                 Đường ray xe lửa                                                             Cầu thang

[image: ]           [image: ]
                          Xây dựng                                                              Thiết kế
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà:
- Ghi nhớ khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song, kí hiệu hai đường thẳng song song, Giải bài tập 2; 5 (tr83 – SGK).
- Chuẩn bị cho giờ học sau: Ôn tập về đoạn thẳng (đã học ở Tiểu học). Chuẩn bị bút chì, thước thẳng có chia khoảng, compa.
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS được giao ở phần nội dung.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục nội dung.
- Hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ. 
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm.












	Ngày soạn: 12/ 02/ 2022
	Tiết 84; 85; 86
MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG MỘT SỐ TRÒ CHƠI VÀ THÍ NGHIỆM ĐƠN GIẢN
(Thời gian thực hiện: 3 tiết)


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm  đơn giản( ví dụ: ở trò chơi tung đồng xu thì mô hình xác suất gồm hai khả năng ứng với mặt xuất hiện của  đồng xu)
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Thông qua các hoạt động thảo luận trao đổi chia sẻ với GV và các bạn
- Năng lực tư duy và lập luận toán học thông qua nhận biết các kết quả quan sát được
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học thông qua việc tung đồng xu
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, đồng xu, 1 hộp kín có 3 quả bóng với màu sắc khác nhau nhưng cùng kích thước khối lượng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 84
( Ngày dạy: 6A: 15/02/2022   ; 6B: 14/ 02/ 2022)
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu	: HS bước đầu hình thành nội dung chính của bài học, hành động không biết trước kết quả nhưng xác định được tập hợp các kết quả có thể xảy ra.
b) Nội dung: HS được yêu cầu: Xem tình huống trò chơi “ Bịt mắt bắt dê”
c) Sản phẩm: HS thực hiện  theo HD và tiếp thu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu cả lớp theo dõi trò chơi”Bịt mắt bắt dê” trên máy chiếu
*Nhiệm nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện hoạt động lấy bóng từ hộp kín theo nhóm 4.( được chuẩn bị theo phân công)
 * HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Theo dõi và đưa ra tình huống có thể xảy ra
* Kết luận, nhận định: 
- Trong trò chơi: Bịt mắt bắt dê
kết quả của trò chơi là bắt được Dê, không bắt được Dê
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS tranh luận, đưa ra các tình huống xảy ra khi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng
* Kết luận, nhận định: 
Khi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng, có 3 kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra, đó là: màu xanh, màu đỏ, màu vàng.
*Qua hai nhiệm vụ
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Một số thí nghiệm trò chơi như: Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong một hộp kín hoặc tung đồng xu 1 lần, bịt mắt bắt dê…
Đây là 1 mô hình xác suất trong trò chơi qua thí nghiệm đơn giản, ngoài ra  trong trò chơi tung đồng xu 1 lần thì mô hình xác suất gồm tập hợp các khả năng nào có thể xảy ra? Chúng ta cùng tìm hiểu bài nhé.
	



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Mô hình xác suất trong trò chơi tung đồng xu
a) Mục tiêu: Hs học được ghi nhớ khi  quan sát đồng xu quy ước mặt S, N của đồng xu, không biết trước kết quả nhưng xác định được tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi tung đồng xu(1 lần) 
b) Nội dung:Học sinh được y.cầu đọc hoạt động 1, thực hiện hoạt động 2 theo nhóm 2.
c) Sản phẩm: HS nêu được kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu sau khi tung 1 lần.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Yêu cầu HS viết kết quả khi thực hiện nhiệm vụ học tập 1
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS đọc hoạt động 1 cá nhân và lắng nghe và quan sát GV giới thiệu cách quy ước.
- HS nêu dự đoán.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS cả lớp quan sát, ghi bài
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu đồng xu 2 mặt, quy ước mặt S, N
	1. Mô hình xác suất trong trò chơi tung đồng xu 
Ta quy ước : mặt sấp( S): mặt xuất hiện số 5000
Mặt ngửa( N): Mặt xuất hiện Quốc huy Việt Nam
[image: Ảnh có chứa văn bản
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:  - Yêu cầu HS viết kết quả khi thực hiện nhiệm vụ học tập 2- nhóm 2- hoạt động 2 tung đồng xu 1 lần
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS theo đôi lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Kết quả ghi lại
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua luyện tập 1, luyện tập 2 GV Yêu cầu học sinh đọc phần khám phá kiến thức trong SGK.

	


- Khi tung đồng xu 1 lần, có hai kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu, đó là mặt N, mặt S

*Chú ý: trong mô hình xác suất của trò chơi trên là:
+ Tung đồng xu 1 lần
+ tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu là { S; N}, ở đây S ký hiệu cho kết quả xuất hiện mặt sấp và N kí hiệu cho kết quả xuất hiện mặt ngửa


 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học cùng các chú ý.
- Làm bài tập 1, 2 SGK trang 15 +16.
- chuẩn bị bài sau.

Tiết 85
( Ngày dạy: 6A: 15/02/2022   ; 6B: 16/ 02/ 2022)

2.2: Mô hình xác suất trong trò chơi lấy vật từ trong hộp  
a) Mục tiêu:HS nhận biết được tập hợp các khả năng có thể xảy ra khi lấy vật từ trong hộp kín
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc hoạt động 3 SGK
- Vận dụng làm ví dụ  SGK trang 15.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Biết được hai điểm cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- Thực hiện hoạt động  3 trong SGK trang 15: Một hộp có một quả bóng màu xanh, 1 quả bóng màu đỏ, 1 quả bóng màu vàng; các quả bóng có khối lượng và kích thước như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. Nêu những kết quả  có thể xảy ra đối với màu của quả bóng trong hộp
- Làm ví dụ 1 SGK trang 15
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu hai điều kiện cần chú ý trong xác suất của trò chơi
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài ví dụ 1
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ6, chuẩn hóa hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi
	II. MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG TRÒ CHƠI LẤY VẬT TỪ TRONG HỘP 
 Khi lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp có 3 kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra, đó là: màu xanh; màu đỏ;màu vàng; 
 Có  hai điều kiện cần chú ý trong trò chơi xác suất nói trên là
 -  Lấy ngẫu nhiên một quả bóng


- Tập hợp các kết quả có thể lấy ra đối với màu của quả bóng được lấy raX;Đ;V;N;T
Ví dụ
a)Khi lấy ngẫu nhiên một cái kẹo trong hộp có 4 kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra, đó là: màu hồng; màu xanh ;màu vàng; màu cam
b)Màu của chiếc được lấy ra là phần tử của tập hợp 


màu hồng; màu xanh; màu cam
c) Tập hợp các kết quả có thể lấy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra


H; X;V;C
d)Có  hai điều kiện cần chú ý trong trò chơi xác suất nói trên là
 -  Lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo


- Tập hợp các kết quả có thể lấy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra    H; X;V;C



 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 86:
( Ngày dạy: 6A: 18/02/2022   ; 6B: 16/ 02/ 2022)
3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu: HS được luyện tập về mô hình xác suất trong trò chơi lấy vật từ trong hộp
b) Nội dung:  HS được yêu cầu làm các bài tập từ 1 đến 4 SGK trang 15,16.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
                       - Lời giải các bài tập từ 1 đến 4 SGK trang 15,16
d) Tổ chức thực hiện: 


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- Làm  BT1/SGK trang 15

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- HS lên bảng trình bày

* Báo cáo, thảo luận 1: 
GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài tập 1a,b; 1 HS lên bảng làm bài tập 1c, d
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	III. Luyện tập
Bài tập 1 SGK trang 15

a/Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp có 5 kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra, đó là: .

b/Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là phần tử của tập hợp

c/Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là
d/Có hai điều cần chú ý trong trò chơi xác suất nói trên là
+Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp

+Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
-  GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân bài tập 2 trang 16 SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trả lời 
- GV yêu cầu 1 học sinh lên bảng trình bày
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	Bài 2 trang 16 SGK

a/Khi quay chiếc đĩa một lần có 6 kết quả có thể xảy  ra đối  với số ở hình quạt mà chiếc  kim chỉ vào khi đĩa dừng lại, đó là: .

b/Số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại là phần tử của tập hợp

c/Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại là 
d/Hai điều kiện cần chú ý trong mô hình xác suất trò chơi nói trên là:
-Quay chiếc đĩa một lần

-Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại là Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại là 

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 3, bài tập 4 theo nhóm    - Nhóm 1,3: làm bài 3, 
                        - Nhóm 2,4: làm bài 4
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu  đại diện các nhóm  lên bảng trình bày.
- Đại diện các nhóm lên bảng trình bày
- Các nhóm theo dõi và nhận xét chéo
- Cả lớp quan sát 
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Bài 3 trang 16 SGK
a/Khi lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp có 5 kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra, đó là: màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím
b/Màu của quả bóng được lấy ra là phần tử của tập hợp 
{màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím }
c/Tập hợp các kết quả có thể lấy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra {X;Đ;V;N;T}
d/Có  hai điều kiện cần chú ý trong     trò chơi xác suất nói trên là
-Lấy ngẫu nhiên một quả bóng
-Tập hợp các kết quả có thể lấy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra{X;Đ;V;N;T}
Bài 4: Trang 16 SGK
b/Khi gieo xúc xắc một lần, có sáu kết quả có thể xảy đối với mặt xuất hiện của xúc xắc khi gieo, đó là:  mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm; mặt 6 chấm.
b/Mặt xuất hiện của xúc xắc là phần tử của tập hợp:{mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm, mặt 6 chấm}
c/Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là 
{mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm, mặt 6 chấm}
d/Có hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên là
-Gieo xúc xắc 1 lần
-Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt của xúc xắc là: {mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm, mặt 6 chấm}


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện:  GV giao nhiệm vụ : 
- Tìm thêm ví dụ liên quan đến mô hình xác suất trong các trò chơi và thí nghiệm đơn giản
- Xem lại các bài tập đã chữa
- Chuẩn bị giờ sau: đọc trước nội dung bài mới

	Ngày soạn: 17/ 02/ 2022
	Tiết 87; 88; 89
XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM TRONG MỘT SỐ TRÒ CHƠI VÀ THÍ NGHIỆM ĐƠN GIẢN. 
 (Thời gian thực hiện: 3 tiết)


I. MỤCTIÊU
1. Kiến thức:
- Làm quen mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản
- Sử dụng được phân số để mô tả sác xuất( thực nghiệm) của một khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số trò chơi và TN đơn giản.
2.  Năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
-Năng lực riêng: Áp dụng được Liệt kê các kết quả có thể xảy ra trong các trò chơi, thí nghiệm đơn giản
3. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng hứng thú học tập cho học sinh, ý thức tìm tòi khám phá khoa học cho HS.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. GV:Chuẩn bị giáo án, thước kẻ, phấn màu.Nội dung bài dạy, kế hoạch bài giảng, một số con xúc xắc, túi đựng bi, hộp kín một số quả bóng màu sắc khác nhau.
2. HS:Xem trước nội dung bài học, chuẩn bị đồ dùng học tập và sách vở đầy đủ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 87:
( Ngày dạy: 6A: 19/02/2022   ; 6B: 19/ 02/ 2022)
1. Hoạt động 1: Khởi động 
a) Mục tiêu	: 
- Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: GV đặt cho HS những câu hỏi gợi mở vấn đề.
c) Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	*Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu các nhóm thảo luận và thực hiện nhiệm vụ:  
+ Nhắc lại khái niệm tỉ số của hai số a và b

()? tỉ số của 2 số a và b được viết thế nào? 
+ Nếu cô gieo đồng xu 7 lần và mong muốn đều xuât hiện mặt N, các em hãy dự đoán số lần xuất hiện mặt N.
+ Thực tế cô gieo đồng xu 7 lần chỉ có 2 lần xuất hiện mặt N. Hãy lập tỉ số của số lần xuất hiện mặt N và tổng số lần tung.
*Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện n. vụ
+ HS nghe và trả lời

*Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận. Các nhóm thuyết minh sản phẩm của nhóm mình.
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
*Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV dẫn dắt: + tỉ số của số lần xuất hiện mặt N và tổng số lần tung gọi là xác suất thực nghiệm xuất hiện măt N. Để hiểu rõ hơn cum từ”xác suất thực nghiệm” Hôm nay ta cùng đi tìm hiểu nhé.
	


Tỉ số của 2 số a và b () là thương của phép chia a cho b.

KH: 


Dự đoán: 3, 4, 5 ...


Thực nghiệm: 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi tung đồng xu 
a) Mục tiêu: Hs học được Khái niệm xác suất thực nghiệm trong trò chơi tung đồng xu.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần 1), trả lời các câu hỏi ,phát biểu được khái niệm Xác suất thực nghiệm của sự kiện xuất hiện mặt S và xác suất thực nghiệm của sự kiện xuất hiện mặt N, viết được khái niệm xác suất thực nghiệm dưới dạng tổng quát.
- Làm các bài tập: HĐ1,Ví dụ 1,cây bút 1, BT 1, BT 2 (SGK trang17,18, 19,20)
- Làm bài tập vận dụng mở rộng.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
 Hoàn thành HĐ1SGK trang 17
- Yêu cầu HS đọc nội dung, xác định các câu hỏi.
- Yêu cầu học sinh hoàn thành câu hỏi.
- Hình thành khái niệm xác suất thực nghiệm xuất hiện sự kiện trong trò chơi tung đồng xu.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS đọc, tiến hành làm, lắng nghe và quan sát GV giới thiệu.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu 1 HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu KN xác suất thực nghiệm như SGK trang 17, y. cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu chú ý trong SGK trang 18.
	1. HĐ1: Tung đồng xu 8 lần liên tiếp, thu được bảng như SGK – tr17
a) Tổng số lần tung:  8
+ số lần xuât hiện mặt N: 5
+ số lần xuất hiện mặt S: 3

b) 

c) 






* Khái niệm: (SGK trang 17)

* Chú ý ( sgk trang 18)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 18
- Đọc đề bài VD1
-Xác định câu hỏi.
- Nêu công thức tìm xác suât thực nghiệm như sgk trang 17.
- áp dụng vào làm cụ thể
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
Chú ý : số lần xuất hiện mặt N = tổng số lần tung – số lần xuất hiện mặt S.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua vd 1, GV giới thiệu tổng số lần tung = số lần xuất hiện mặt N + số lần xuất hiện mặt S.
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động cá nhân thực hiện yêu cầu của bút 1 (SGK trang 18).
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân vào phiếu học tập.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- 3 HS nhanh nhất treo phẩm của mình lên bảng, các hs khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các bài, chính xác hóa kết quả. 
	2 Áp dụng
[bookmark: _Hlk96157591]Ví dụ 1 (SGK trang18)

a)

b) 
 
[bookmark: _Hlk96157630]Lưu ý: tổng số lần tung = số lần xuất hiện mặt N + số lần xuất hiện mặt S.












[bookmark: _Hlk96157655]*Luyện tập 1 (SGK trang 18):

+ Tổng số lần tung: 25

+ Số lần xuất hiện mặt S: 25 – 15 =10


+ Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là 


	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- Hoạt động nhóm 4 hs thực hiện yêu cầu của BT 1 (SGK trang 19) Vào phiếu học tập của nhóm.
-Trả lời câu hỏi xác suất thực nghiệm xuât hiện sự kiện phụ thuộc vào những yếu tố nào
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hiện các nhiệm vụ theo nhóm vào phiếu học tập.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- 4 HS nhanh nhất treo phẩm của mình lên bảng, các hs nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả.
	[bookmark: _Hlk96157704]3. Vận dụng
BT 1 (SGK trang 19).
	Lần tung
	Kết quả tung
	Số lần xuất hiện mặt N
	Số lần xuất hiện mặt S

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	....
	
	
	

	20
	
	
	


a)Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N:
b)Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S:


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 5:
- Làm các bài tập 2 SGK trang 19.

* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 2c: để tìm số lần xuất hiện mặt S biết số lần xuất hiện mặ ngửa và tổng số lần tung ta làm thế nào?
* Báo cáo, thảo luận 5: 
-. GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài tập 2a, 1 HS lên bảng làm bài tập 2b, 1 HS làm bài tập 2c.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	
[bookmark: _Hlk96157809]Bài tập 2 SGK trang 19
a)Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N trong 22 lần tung đồng xu là: 

                            
b)Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S trong 25 lần tung đồng xu là: 

                              
c)Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S trong 30 lần tung đồng xu là: 

                              


[bookmark: _Hlk96157888] Hướng dẫn tự học ở nhà :
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các bước tìm xác xuât thực nghiệm của sự kiện xảy ra trong trò chơi tung đồng xu.
- Làm bài tập:
Bài 1.Trong buổi thực hành đo thể tích của 1 vật không xác định được hình dạng . lớp 6A có 40 học sinh thực hiện phép đo thì có 35 hs thực hiện thành công. Em hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện phép đo được thực hiện thành công.
Bài 2. Minh và Lan chơi trò cá ngựa có kết quả là trong 10 lần chơi Minh thắng 7 lần. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Lan thắng.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 88
( Ngày dạy: 6A: 22/02/2022   ; 6B: 21/ 02/ 2022)
2.2: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi lấy vật từ trong hộp
a) Mục tiêu:
- HS học được các bước tìm xác suât thực nghiệm của một sự kiện trong trò chơi lấy bóng.
- HS vận dụng được công thức tìm xác suất thực nghiệm vào làm bài tập liên quan.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ2 SGK trang 18 từ đó hoàn thiện các câu hỏi
- Vận dụng làm ví dụ 2, bút 2, BT 3 SGK trang 18, 19, 20.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Các bước tìm xác suất thực nghiệm xuất hiện màu A khi lấy bóng nhiều lần.
- Lời giải HĐ2, ví dụ 2, bút 2, BT 3 SGK trang 18, 19, 20.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang 18
- Đọc thông tin?
- Trả lời các câu hỏi
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm bàn.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ đọc HĐ2. Xác định các câu hỏi.
- GV yêu cầu HS hoàn thành HĐ2, theo nhóm bàn. 
- GV yêu cầu 4HS đại diện 4 nhóm nhanh nhất ( mỗi hs 1 phần) lên bảng trình bày ghi kết quả lên bảng.
- HS cả lớp lắng nghe, các nhóm quan sát và nhận xét chéo lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2.
*Qua HDD2, GV Giới thiệu CT tìm xác suất thực nghiệm của sự kiện xuất hiện trong trò chơi lấy bóng
	*HĐ2:
a)Số lần xuất hiện màu xanh, màu đỏ, màu vàng sau 10 lần lấy bóng lần lượt là: 3, 4, 3 lần.

b)Lập tỉ số của số lần xuât hiện màu xanh và tổng số lần lấy bóng là: 


c)Lập tỉ số của số lần xuât hiện màu đỏ và tổng số lần lấy bóng là: 

d)Lập tỉ số của số lần xuât hiện màu vàng và tổng số lần lấy bóng là: 

*Xác suất thực nghiệm xuất hiện màu A khi lấy bóng nhiều lần là tỉ số của số lần màu A xuất hiện và Tổng số lần lấy bóng.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Làm ví dụ 2, bút 2 SGK trang 19
- Đọc đề bài?
- Trả lời các câu hỏi.
- Đọc công thức tìm xác suất thực nghiệm.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ đọc vd2. Xác định các câu hỏi.
- GV yêu cầu vài hs  Đọc công thức tìm xác suất thực nghiệm.
- GV yêu cầu 3HS( mỗi hs 1 phần) lên bảng trình bày ghi kết quả lên bảng.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
GV yêu cầu hs nêu các bước tìm xác suất thực nghiệm.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả của vd2, chuẩn hóa các bước Tìm Xác suất thực nghiệm trong trò chơi lấy vật từ trong hộp.
- Qua VD2, GVChuẩn hóa CT tìm xác suất thực nghiệm của sự kiện xuất hiện trong trò chơi lấy bóng
- Lưu ý kết quả cuối cùng nên rút gọn (nếu có thể).
	VD2:

a)Xác suất thực nghiệm xuất hiện màu xanh là 


b)Xác suất thực nghiệm xuất hiện màu đỏ là 


c)Xác suất thực nghiệm xuất hiện màu vàng là 






* Xác suất thực nghiệm xuất hiện sự kiện A bằng:  
                     Số lần màu A xuất hiện
                       Tổng số lần lấy bóng

*Các bước tìm xác suất thực nghiệm: 
B1: +Tìm số lần màu A xuât hiện
       + Tìm tổng số lần lấy bóng
B2: Lập tỉ số của số lần màu A xuất hiện và tổng số lần lấy bóng.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Làm, bút 2 SGK trang 19
- Đọc đề bài?
- Trả lời câu hỏi.
- Đọc công thức tìm xác suất thực nghiệm.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ đọc bút 2. Xác định các câu hỏi.
- GV yêu cầu 1HS lên bảng trình bày ghi kết quả lên bảng.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét 
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa kết quả của bút2
	Luyện tập  2:

Xác suất thực nghiệm xuất hiện màu vàng bằng 

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4: 
Làm BT 3:
-  Gọi  2hs đại diện 2 dãy bàn rút thẻ, 2 hs ghi kết quả vào 2 bảng phụ tương ứng.
- Hoạt động nhóm theo bàn làm bài tập 3 SGK trang 20. (dãy bàn 1 làm BT với kết quả rút của hs1; dãy bàn 2 làm BT với kết quả rút thẻ của hs2) 
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 3: hoàn thành bảng phụ
Bảng 1(hs1 rút)
	Lần rút
	1
	2
	3
	4
	......

	Kết quả rút
	
	
	
	
	



Bảng 2(hs2 rút)
	Lần rút
	1
	2
	3
	4
	......

	Kết quả rút
	
	
	
	
	



* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu các bước tìm xác suất thực nghiệm xuất hiện số 1, số 5, số 10
- GV yêu cầu đại diện 4 nhóm HS (mỗi dãy 2 nhóm) lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Đưa ra phương pháp tìm xác suất thực nghiệm: 
- Vậy Xác suât thực nghiệm phụ thuộc vào những yếu tố nào?
	Bài tập 3 SGK trang 20
a). 
+ Tổng số lần xuất hiện số 1:
+ Xác suất thực nghiệm xuất hiện số 1 là:   .....   
b). 
+ Tổng số lần xuất hiện số 5:
+ Xác suất thực nghiệm xuất hiện số 5 là:   .....   
c). 
+ Tổng số lần xuất hiện số 10:
+ Xác suất thực nghiệm xuất hiện số 10 là:   ........   










Xác suất thực nghiệm phụ thuộc vào người thực hiện thí nghiệm, trò chơi và số lần người đó thực hiện thí nghiệm, trò chơi.


 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các bước tìm xác xuât thực nghiệm của sự kiện xảy ra trong trò chơi tung đồng xu và lấy vật trong hộp .
- Làm BT3 trong 2 trường hợp:( sau 20 lần rút thẻ  và 15 lần rút thẻ )
- Làm bài tập 4,5 SGK trang 20.

Tiết 89:
( Ngày dạy: 6A: 22/02/2022   ; 6B: 23/ 02/ 2022)

3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được công thức tìm xác suất thực nghiệm của một sự kiện để làm các bài tập liên quan, giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 2 đến 5 SGK trang 19, 20.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 2 4, 5 SGK trang 19,20.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
-Viết công thức tổng quát tim xác suât thực nghiệm của một sự kiện. 
- Nhắc lại các bước tìm xác suất thự nghiệm của một sự kiện.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng viết công thức tổng quát xác suất thực nghiệm. 
- Cả lớp quan sát và nhận xét
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	3. Luyện tập
+ Xác suất thực nghiệm xuất hiện sự kiện A bằng:  
       Số lần xuất hiện sự kiện A
                  Tổng số lần chơi

+ Các bước tìm:
· Tìm số lần xuất hiện sự kiện A
· Lập tỉ số giữa số lần xuất hiện sự kiện A và tổng số lần chơi.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Làm bài tập 4 SGK trang 20.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Hình thành công thức tìm xác suất trực nghiệm trong trò chơi gieo xúc xắc, GV làm mẫu chi tiết hơn nếu cần.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
- Từ kết quả của bài 4, GV gợi ý dẫn dắt hs đưa ra công thức tìm xác suất thực nghiệm trong trò chơi gieo xúc xắc.
	Dạng : Trò chơi gieo xúc xắc.
Bài tập 4 SGK trang 20
a)
Số lần xuất hiện mặt 1 chấm: 3
Số lần xuất hiện mặt 6 chấm: 1

b) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 1 chấm:    

c)Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm:    

*Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt k chấm khi gieo xúc xắc nhiều lần bằng tỉ số của số lần xuất hiện mặt k chấm và tổng số lần gieo xúc xắc.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 5 SGK trang 20.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Hình thành công thức tìm xác suất trực nghiệm trong trò chơi gieo xúc xắc, GV làm mẫu chi tiết hơn nếu cần.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Bài tập 5 SGK trang 20


a) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm:   

b) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm:   


	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: GV yêu cầu HS hoạt động chơi trò chơi cá ngựa  theo nhóm 4 bạn:
- Gieo xúc xắc 5 lượt.
- Ghi lại kết quả vào bảng.
- Tìm xác suất thực nghiệm gieo được mặt 1chấm của cá nhân mình.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- Thực hiện trò chơi theo nhóm 4 hs gieo 5 lượt xúc xắc.
- viết kết quả của cá nhân vào bảng như bảng mẫu
- Tìm xác suất thực nghiệm xuất hiện măt 1 chấm của cá nhân mình.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả viết ra bảng.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định4: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
-GV chốt lại CT tìm xác suất thực nghiệm xảy ra một sự kiện.
		Lần gieo
	Kết quả 
	Số lần xuất hiện mặt 1 chấm

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	













+ Xác suất thực nghiệm xuất hiện sự kiện A bằng:  
       Số lần xuất hiện sự kiện A
                  Tổng số lần chơi


4. Mở rộng: Có thể em chưa biết 
a) Mục tiêu:Học sinh học được tìm hiểu về xác suất khi số lần thực nghiệm rất lớn.
b) Nội dung:

- HS được yêu cầu đọc nội dung có thể em chưa biết SGK trang 21 từ đó biết được vì sao số 0,5 được gọi là xác suất suất hiện mặt N.và phương pháp tính số 
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi tóm tắt vào vở:
- Số 0,5 được gọi là xác suất suất hiện mặt N.

- Phương pháp tính số 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- Gọi 2 Hs đọc nội dung phần có thể em chưa biết
- Dự đoán và trả lời xem xác suất xuất hiện mặt N khi tung đồng xu.

- Trả lời Phương pháp tính số 
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ đọc bài.
- GV yêu cầu 2HS: 
    +trả lời xem xác suất xuất hiện mặt N khi tung đồng xu.

    +Trả lời Phương pháp tính số 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chính xác hóa kết quả của NV4.
	Có thể em chưa biết.
-Số lần tung đồng xu càng lớn thì xác suất xuât hiện mặt N càng gần số 0,5. Do đó số 0,5 gọi là xác suất xuất hiện mặt N.

-Dựa vào việc tung kim mà có cách tính số 


Bài tập về nhà:
· gieo một xúc xắc 15 lần liên tiếp. hãy ghi lại kết quả  theo mẫu 
	Lần gieo
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	........

	Kết quả gieo
	
	
	
	
	
	
	


Tính xác suất thực nghiệm:
1. xuất hiện mặt 1 chấm:                      d)  Xuất hiện mặt 6 chấm.
2. xuất hiện mặt 3 chấm.                       e) Xuất hiện mặt có số chấm chẵn
3. xuất hiện mặt 4 chấm.                       g) Xuất hiện mặt có số chầm lớn hơn 3
5. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về xác suất thực nghiệm của một sự kiện để xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
*GV giao nhiệm vụ về nhà : 
- Xem lại các bài tập đã học ở chương IV, các kiến thức về thu thập dữ liệu, biểu diễn và xử lí dữ liệu bằng biểu đồ; Các kết quả có thể; sự kiện và xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản  đã được học .
- Chuẩn bị giờ sau: các em hãy ôn lại các kiến thức trong chương IVvà xem bài tập cuối chương IV.
* Thực hiện nhiệm vụ cá nhân tại nhà
* Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.




	Ngày soạn: 21/ 02/ 2022
	Tiết 90; 91; 92
ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG IV
 (Thời gian thực hiện: 3 tiết)


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: HS được ôn tập các kiến thức về:
- Đối tượng thống kê, thu thập số liệu, tổ chức, biểu diễn số liệu; bảng số liệu, biểu đồ, mô hình xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi.
- Ôn tập các bài tập trắc nghiệm tổng hợp chương IV.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS biết thu thập số liệu đúng với tiêu chí và lâp bảng số liệu, vẽ được biểu đồ và phân tích số liệu để rút ra nhận xét.
- Năng lực mô hình hóa toán học: từ số liệu vẽ được biểu đồ để so sánh các số liệu và ngược lại, biết “đọc” biểu đồ để rút ra nhận xét; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học

Tiết 90:
( Ngày dạy: 6A: 25/02/2022   ; 6B: 23/ 02/ 2022)
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
- Các nhóm báo cáo kết quả bài tập đã chuẩn bị trước: Vẽ sơ đồ tư duy tổng kết những kiến thức chính của chương IV.
a) Mục tiêu	: 
-  HS tái hiện lại kiến thức, ôn tập lí thuyết và tổng hợp kiến thức cơ bản của chương.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:  Đại diện nhóm lên trình bày sơ đồ tư duy
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở (sơ đồ tư duy)
d) Tổ chức thực hiện:


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo tổ:
-  Vẽ sơ đồ tư duy tổng kết những kiến thức chính của chương IV làm ở nhà
* HS thực hiện nhiệm vụ:
 Đại diện các tổ lên báo cáo.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 1 nhóm hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi cho nhóm trình bày nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV chốt lại những kiến thức chính, cùng với các dạng câu hỏi, bài tập của chương.
	I. Kiến  thức cần nhớ
- Nhận xét, so sánh số liệu
- Tính xác xuất thực nghiệm
 Xác định đối tượng thống kê, tiêu chí thống kê
Tổ chức
 số liệu
 Lập bảng số liệu
Vẽ biểu đồ cột kép
Biểu diễn
 số liệu
Phân tích xử lí
 số liệu
 Phân loại, kiểm đếm, ghi chép số liệu
Thu thập số liệu
CHƯƠNG IV



2. Hoạt động 2: Luyện tập 
Hoạt động 2.1: Bài tập trắc nghiệm 
a) Mục tiêu: Hs củng cố lý thuyết.
b) Nội dung: Học sinh được yêu cầu hoạt động nhóm 4 giải ô chữ, 
c) Sản phẩm: Giải được tất cả ô chữ và tìm được chìa khóa là từ thống kê. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
 GV giao cho HS một ô chữ để giải
Câu 1: Khi điều tra một vấn đề được quan tâm, công việc đầu tiên của người điều tra là … (1)
Câu 2: Để thuận tiện cho việc phân tích và sử lí dữ liệu ta thường lập ….(2)
Câu 3: Muốn so sánh và đánh giá trực quan các số liệu ta thường biểu diễn số liệu ở dạng … (3)
Câu 4: Bạn An tung xúc xắc 20 lần thì có 3 lần xuất hiện mặt 6 chấm. Số 3/20 được gọi là… (4) xuất hiện mặt 6 chấm.
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS hoạt đông nhóm 4 để cùng giải ô chữ và tìm ra từ khóa
* Báo cáo, thảo luận : 
 Nhóm nào xong trước tiên và đúng được cộng điểm.
* Kết luận, nhận định : 
- GV chốt lại các kiến thức quan trọng
	 II. Luyên tập
Bài 1: [image: Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động]


Hoạt động 2.2: Bài tập tự luận 
a) Mục tiêu: HS làm dạng bài tập thứ nhất: thu thập số liệu, lập bảng số liệu
b) Nội dung:HS được yêu cầu làm bài 2 SGK trang 22  
c) Sản phẩm: kết quả  bài làm của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện làm bài 2 SGK trang 22   
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chiếu một số bài làm của HS lên máy tính
- HS cả lớp, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả 
	Bài 2 (Tr22 SGK)
a)Đối tượng thống kê là các thành viên trong câu lạc bộ
Tiêu chí thống kê là có mặt tại câu lạc bộ mỗi ngày trong tuần.
b)Ngày thứ 5 có mặt tất cả các thành viên của câu  lạc bộ.
c)Tổng lượt người vắng mặt trong tuần là: 14 lượt 



 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2   
 - Làm bài Luyện tập 3 SGK trang 22.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
 - GV chiếu một số bài làm của HS lên máy tính
- HS cả lớp, q. sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả  
	 Bài tập 3 SGK trang 22
 
Tổng diện tích lúa bị hại của các tỉnh là:
54000+50.000 + 14000 = 119000 (ha)
ĐS: 119000 (ha)


Hoạt động 2.2: Bài tập  
a) Mục tiêu:HS thực hành thu thập số liệu và lập bảng thống kê.
b) Nội dung:
- HS đề cử 5 bạn HS học giỏi toán và tích cực giúp đỡ các bạn khác học tốt môn toán. Cô giáo lập phiếu bầu như bảng 1(SGK- tr22)
- 4 tổ trưởng có nhiệm vụ (4ph) đi thu thập kết quả của tổ mình và giao cho lớp trưởng.
- Lớp trưởng và lớp phó ht có nhiệm vụ lập bảng tương tự bảng 2 (SGK- tr 22)
- HS dưới lớp lập DS 2 bạn được khen thưởng.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
 - HS dưới lớp lập DS 2 bạn được khen thưởng.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
 - 4 tổ trưởng có nhiệm vụ (4ph) đi thu thập kết quả của tổ mình và giao cho lớp trưởng.
- Lớp trưởng và lớp phó ht có nhiệm vụ lập bảng tương tự bảng 2 (SGK- tr 22)
- HS dưới lớp lập DS 2 bạn được khen thưởng.
* Báo cáo, thảo luận: 
 * Kết luận, nhận định: 
- GV khen thưởng 2 HS tiêu biểu được cả lớp bầu chọn.
	Bài tập:


 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
-  Làm bài tập … SBT trang ….
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
Tiết 91
( Ngày dạy: 6A: 26/02/2022   ; 6B: 26/ 02/ 2022)
2.3.2: Bài tập đọc và phân tích dữ liệu dựa trên biểu đồ có sẵn 
a) Mục tiêu:HS học được cách nhận xét và phân tích số liệu dựa vào biểu đồ cho trước.
b) Nội dung:HS được yêu cầu đọc Bài tập số 4, 5 SGK trang 23  
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
 d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV yêu cầu HS làm bài 4 SGK- Tr 22: 
 * HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
 GV chiếu và chữa một số bài của HS
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả  







* GV yêu cầu HS làm bài 5 SGK- Tr 23: 
 * HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
 GV chiếu và chữa một số bài của HS
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả  
	bài 4 SGK- Tr 22: 
a) Tổng lượng cà phê xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 là:
1,57 + 1,88 + 1,65 = 5,1 (triệu tấn)
b) Sản lượng café xuất khẩu năm 2018 nhiều hơn sản lượng café xuất khẩu năm 2019 là: 1,88 – 1,57 = 0,31 (triệu tấn ) 
 = 310.000 tấn
c) Tổng lượng gạo xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 là:
5,82+ 6,11 + 6,37 = 18,3 (triệu tấn)
d) Sản lượng gạo xuất khẩu trong năm 2019 nhiều hơn sản lượng gạo xuất khẩu trong năm 2018 là:
6,11- 8,82 = 0,29 triệu tấn = 290.000 tấn.
bài 5 SGK- Tr 23: 
a) Tổng số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê trong ba năm 2017, 2018, 2019 là:
3,5 + 3,54 + 2,85 =  9,89 (tỉ đô la)
b) Số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê năm 2018 nhiều hơn số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê năm 2019 là: 3,54 – 2,85 = 0,69 (tỉ đô la) = 690 triệu đô la.
c) Số tiền thu được khi xuất khẩu gạo trong ba năm 2017, 2018, 2019 là:
2,63+ 3,06 + 2,81 = 8,5 (tỉ đô la)
d) Số tiền thu được khi xuất khẩu gạo năm 2018 nhiều hơn số tiền thu được khi xuất khẩu gạo năm 2019 là: 
3,06 – 2,81 = 0,25 (tỉ đô la) 
= 250 triệu đô la.
e) Trong ba năm 2017, 2018,2019 năm 2018 thu được số tiền xuất khẩu gạo nhiều nhất. Năm 2017 thu được số tiền xuất khẩu gạo ít nhất.


2.3.3: Bài tập vẽ biểu đồ cột kép 
a) Mục tiêu: HS học được các số liệu và dựa vào để vẽ được biểu đồ côt kép
                   - Từ biểu đồ rút ra một số nhận xét.
b) Nội dung:HS được yêu cầu đọc và làm bài toán sau:
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Thống kê số lượng HS Giỏi và HS Tiên tiến HK 1 của  ba lớp 6A1, 6A2, 6A3 được cho trong bảng sau:
	
	6A1
	6A2
	6A3

	Số lượng HS Giỏi
	 18
	26 
	24 

	Số lượng HS tiên tiến
	26
	18
	20


1. Vẽ biểu đồ cột kép
1. Dựa vào biểu đồ rút ra nhận xét
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm 2.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu nhóm thực hiện nhanh nhất lên bảng chữa   bài  , GV chiếu bài làm của nhóm
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của  
	Bài tập
1. Vẽ biểu đồ
18
24


1. Sĩ số của ba lớp cùng là 44 HS
1. Lớp 6A2 có nhiều HS giỏi nhất.

	* GV yêu cầu HS làm bt6- SGK tr 24:
 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- So sánh kết quả với 3 bạn xung quanh và rút ra nhận xét.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
HS làm bài và so sánh kết quả với bài của bạn.

* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	 bài tập 6- SGK tr 24:
[image: Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động]

a) Xác xuất thực nghiệm xuất hiện mặt N là: 
…
b) Xác xuất thực nghiệm xuất hiện mặt S là: …

	* GV yêu cầu HS làm BT7- SGK tr 24:
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm 2.
- So sánh kết quả với 2 nhóm xung quanh và rút ra nhận xét.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
HS làm bài và so sánh kết quả với bài của nhóm bạn.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chiếu và chữa bài của 1 nhóm, khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	bài tập 7- SGK tr 24:
[image: Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động]



 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.


Tiết 92:
( Ngày dạy: 6A: 01/3/2022   ; 6B: 28/ 02/ 2022)

3.  Bài tập trắc nghiệm 
a) Mục tiêu:  ôn tập dưới dạng bài tập trắc nghiệm  chương IV
b) Nội dung:  HS hoàn thành bài tập trắc nghiệm theo nhóm đôi.
c) Sản phẩm: HS làm bài tập trong phiếu bài tập trắc nghiệm:
 d) Tổ chức thực hiện: 
                                     BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV
ĐỀ BÀI
CÂU 1: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi tung đồng xu
[bookmark: BMN_CHOICE_A5]A. Phụ thuộc vào tổng số lần tung đồng xu.
B. Không phụ thuộc vào tổng số lần tung đồng xu
[bookmark: BMN_QUESTION6]CÂU 2: Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số quyển vở của cửa hàng sách - thiết bị trong tuần (cửa hàng nghỉ bán thứ bảy và chủ nhật).
[image: Text, table

Description automatically generated].
Ngày bán được nhiều cuốn vở nhất là
[bookmark: BMN_CHOICE_A6][bookmark: BMN_CHOICE_B6][bookmark: BMN_CHOICE_C6][bookmark: BMN_CHOICE_D6]A. Thứ năm.	B. Thứ sáu.	C. Thứ hai.	D. Thứ tư.
[bookmark: BMN_QUESTION7]CÂU 3: Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số quyển vở của cửa hàng sách - thiết bị trong tuần (cửa hàng nghỉ bán thứ bảy và chủ nhật).
[image: Text, table

Description automatically generated]
Số vở bán được trong tuần là
[bookmark: BMN_CHOICE_A7][bookmark: BMN_CHOICE_B7][bookmark: BMN_CHOICE_C7][bookmark: BMN_CHOICE_D7]A. 425.	B. 44.	C. 413.	D. 415.
[bookmark: BMN_QUESTION8]CÂU 4: Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy cho biết sản lượng tiêu thụ lương thực(triệu tấn) của nước Nga năm 2002 là:
[image: Chart, bar chart

Description automatically generated]
[bookmark: BMN_CHOICE_A8][bookmark: BMN_CHOICE_B8][bookmark: BMN_CHOICE_C8][bookmark: BMN_CHOICE_D8]A. 83,6.	B. 78,2.	C. 92.	D. 64,3
CÂU 5: Khi tung đồng xu 30 lần liên tiếp, có 18 lần xuất hiện mặt  N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là:




[bookmark: BMN_CHOICE_A11][bookmark: BMN_CHOICE_B11][bookmark: BMN_CHOICE_C11][bookmark: BMN_CHOICE_D11][bookmark: BMN_QUESTION12]A. .	B. .	C. .	D. .
CÂU 6: Một hộp có 4 thẻ bài kích thước như nhau có in chữ, lần lượt là: X; V; T; N. Lấy ngẫu nhiên một thẻ trong hộp, tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi lấy ngẫu nhiên một thẻ bài trong hộp là:
[bookmark: BMN_CHOICE_A12][bookmark: BMN_CHOICE_B12]A.  ( X; V; T; N ).	B. { X; V; T; N }.
[bookmark: BMN_CHOICE_C12][bookmark: BMN_CHOICE_D12]C. { T; N; T; V }.	D. { X; V; T; T }.
CÂU 7: Danh sách 5 đội nhì các bảng giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và 3 đội bị loại.
	 TT 
	 Bảng 
	 Đội bóng 
	 Trận 
	 Thắng 
	 Hòa 
	 Bại 
	 Bàn thắng 
	 Bàn bại 
	 Hệ số 
	 Điểm 

	 1 
	 A 
	 Trung Quốc 
	
  
	 4 
	 1 
	 1 
	 16 
	 3 
	
  
	 13 

	 2 
	 E 
	 Oman 
	
  
	 4 
	 0 
	 2 
	 9 
	 5 
	
  
	 12 

	 3 
	 C 
	 Iraq 
	
  
	 3 
	 2 
	 1 
	 6 
	 3 
	
  
	 11 

	 4 
	 G 
	 Việt Nam 
	
  
	 3 
	 2 
	 1 
	 6 
	 4 
	
  
	 11 

	 5 
	 H 
	 Lebanon 
	
  
	 3 
	 1 
	 2 
	 11 
	 8 
	
  
	 10 

	 6 
	 F 
	 Tajikistan 
	
  
	 3 
	 1 
	 2 
	 7 
	 8 
	
  
	 10 

	 7 
	 D 
	 Uzbekistan 
	
  
	 3 
	 0 
	 3 
	 12 
	 9 
	
  
	 9 

	 8 
	 B 
	 Kuwait 
	
  
	 2 
	 2 
	 2 
	 8 
	 6 
	
  
	
  


[bookmark: BMN_QUESTION9]Nhìn vào bảng thống kê hãy cho biết tại vòng loại World Cup 2022 đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng nào?
1. [bookmark: BMN_CHOICE_B9][bookmark: BMN_CHOICE_C9][bookmark: BMN_CHOICE_D9]A	B. G	C.  H	D. B
[bookmark: BMN_QUESTION10]CÂU 8: Danh sách 5 đội nhì các bảng giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và 3 đội bị loại.
	 TT 
	 Bảng 
	 Đội bóng 
	 Trận 
	 Thắng 
	 Hòa 
	 Bại 
	 Bàn thắng 
	 Bàn bại 
	 Hệ số 
	 Điểm 

	 1 
	 A 
	 Trung Quốc 
	
  
	 4 
	 1 
	 1 
	 16 
	 3 
	
  
	 13 

	 2 
	 E 
	 Oman 
	
  
	 4 
	 0 
	 2 
	 9 
	 5 
	
  
	 12 

	 3 
	 C 
	 Iraq 
	
  
	 3 
	 2 
	 1 
	 6 
	 3 
	
  
	 11 

	 4 
	 G 
	 Việt Nam 
	
  
	 3 
	 2 
	 1 
	 6 
	 4 
	
  
	 11 

	 5 
	 H 
	 Lebanon 
	
  
	 3 
	 1 
	 2 
	 11 
	 8 
	
  
	 10 

	 6 
	 F 
	 Tajikistan 
	
  
	 3 
	 1 
	 2 
	 7 
	 8 
	
  
	 10 

	 7 
	 D 
	 Uzbekistan 
	
  
	 3 
	 0 
	 3 
	 12 
	 9 
	
  
	 9 

	 8 
	 B 
	 Kuwait 
	
  
	 2 
	 2 
	 2 
	 8 
	 6 
	
  
	
  


Ở vòng loại đội tuyển Việt Nam được bao nhiêu điểm?
[bookmark: BMN_CHOICE_A10][bookmark: BMN_CHOICE_B10][bookmark: BMN_CHOICE_C10][bookmark: BMN_CHOICE_D10][bookmark: BMN_QUESTION11][bookmark: BMN_QUESTION13]A. 11 điểm	B. 2 điểm	C. 4 điểm	D. 6 điểm
CÂU 9: Cho một túi kín có chứa một số viên bi màu xanh và đen, có cùng kích thước. Mai, Thuý, khang, Tùng chơi một trò chơi với luật chơi như sau:
          Mỗi người lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi, ghi màu viên bi lấy ra rồi trả lại viên bi vào túi. Mỗi người chơi 10 lần rồi tính số chênh lệch từ bi xanh và bi đen lấy được (số lớn trừ số bé). Người nào có số bi chênh lệch lớn hơn sẽ là người thắng.      Kết quả của Mai và Thuý sau khi lấy 10 lần là:
Mai lấy được 3 bi đen và 7 bi xanh; 
Tùng lấy được 4 bi đen và 6 bi xanh;
Thuý lấy được 6 bi đen và 4 bi xanh;
 Khang lấy được 5 bi đen và 5 bi xanh.
Hỏi ai là người thắng?
[bookmark: BMN_CHOICE_A13][bookmark: BMN_CHOICE_B13][bookmark: BMN_CHOICE_C13][bookmark: BMN_CHOICE_D13]A. Mai.	B. Thuý.	C. Tùng.	D. Khang.
[bookmark: BMN_QUESTION14]CÂU 10: Kết thúc năm học 2020-2021 học lực của các bạn lớp 6A gồm có loại được thống kê ở bảng sau:
	 Xếp loại học lực 
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	 Số lượng( học sinh) 
	18
	15
	7
	0


Những học sinh đạt học lực khá và giỏi sẽ được thưởng. Vậy lớp 6 A sẽ có bao nhiêu học sinh được thưởng?
[bookmark: BMN_CHOICE_A14][bookmark: BMN_CHOICE_B14][bookmark: BMN_CHOICE_C14][bookmark: BMN_CHOICE_D14][bookmark: BMN_QUESTION15]A. 18.	B. 23.	C. 33.	D. 43.
CÂU 11: Trường khảo sát môn thể thao yêu thích của các bạn ở trong lớp, thu được kết quả như sau
[image: Table
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Môn thể thao được các bạn nam yêu thích nhất là
[bookmark: BMN_CHOICE_A15][bookmark: BMN_CHOICE_B15][bookmark: BMN_CHOICE_C15][bookmark: BMN_CHOICE_D15]A. Cầu lông.	B. Bơi lội.	C. Bóng rổ.	D. Bóng đá.
[bookmark: BMN_QUESTION16]CÂU 12: Trong hộp có 4 thẻ được đánh số 1; 2; 3; 4 . Thảo lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp, ghi số lại rồi trả lại hộp. Lặp lại hoạt động trên 20 lần, thảo được kết quả như sau:
	2
	3
	2
	1
	4
	4
	3
	1
	3
	2

	4
	1
	1
	3
	2
	4
	3
	2
	1
	4


Xác suất thực nghiệm của sự kiện Thảo lấy được thẻ ghi số nguyên tố là




[bookmark: BMN_CHOICE_A16][bookmark: BMN_CHOICE_B16][bookmark: BMN_CHOICE_C16][bookmark: BMN_CHOICE_D16]A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: BMN_QUESTION17]CÂU 13: Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối sự kiện nào sau đây chắc chắn không thể xảy ra:
[bookmark: BMN_CHOICE_A17]A. Mặt xuất hiện số chấm là số nguyên tố.
[bookmark: BMN_CHOICE_B17]B. Mặt xuất hiện số chấm chia hết cho 9.
[bookmark: BMN_CHOICE_C17]C. Mặt xuất hiện số chấm là số chính phương.
[bookmark: BMN_CHOICE_D17]D. Mặt xuất hiện số chấm là số chia hết cho 5.
[bookmark: BMN_QUESTION18]CÂU 14: Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối 3 lần liên tiếp. Số chấm xuất hiện trên mặt ở 3 lần đó là 3 số nguyên tố liên tiếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Vậy 3 số đó là:




[bookmark: BMN_CHOICE_A18][bookmark: BMN_CHOICE_B18][bookmark: BMN_CHOICE_C18][bookmark: BMN_CHOICE_D18]A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: BMN_QUESTION19]CÂU 15: Bạn Phương Thảo gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối 3 lần liên tiếp và ghi lại số chấm xuất hiện sau mỗi lần gieo và viết liền nhau thì được một số có 3 chữ số. Số này chia hết cho 5, có tổng các chữ số là 10 và chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng trăm là 3 đơn vị. Tìm số đó?
[bookmark: BMN_CHOICE_A19][bookmark: BMN_CHOICE_B19][bookmark: BMN_CHOICE_C19][bookmark: BMN_CHOICE_D19]A. 145.	B. 235.	C. 325.	D. 415.
[bookmark: BMN_QUESTION20]CÂU 16: Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối thì số chấm xuất hiện là 1 số. Số đó là số chính phương lớn hơn 1. Vậy số chấm xuất hiện là: 
[bookmark: BMN_CHOICE_A20][bookmark: BMN_CHOICE_B20][bookmark: BMN_CHOICE_C20][bookmark: BMN_CHOICE_D20][bookmark: BMN_QUESTION21]A. 4.	B. 1.	C. 2.	D. 6.
CÂU 17: Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng tím, 1 quả bóng vàng. Các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Mỗi lần bạn Bình lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Trong 13 lần lấy bóng liên tiếp, có 4 lần xuất hiện màu xanh,  3 lần xuất hiện màu tím thì xác suất thực nghiệm xuất hiện màu vàng bằng:




[bookmark: BMN_CHOICE_A21][bookmark: BMN_CHOICE_B21][bookmark: BMN_CHOICE_C21][bookmark: BMN_CHOICE_D21]A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: BMN_QUESTION22]CÂU 18: Nếu tung một đồng xu 24 lần liên tiếp, có 15 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng:




[bookmark: BMN_CHOICE_A22][bookmark: BMN_CHOICE_B22][bookmark: BMN_CHOICE_C22][bookmark: BMN_CHOICE_D22]A. .	B. .	C. .	D. 
CÂU 19:  Biểu đồ cột kép sau đây biểu diễn số xe đạp bán được của mẫu xe C và xe D trong các năm từ 2017 tới 2020. Dựa vào biểu đồ, em hãy chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau.
[image: Chart, waterfall chart
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[bookmark: BMN_QUESTION23]Cửa hàng bán được mẫu xe C nhiều hơn mẫu xe D trong các năm:
[bookmark: BMN_CHOICE_A23][bookmark: BMN_CHOICE_B23][bookmark: BMN_CHOICE_C23][bookmark: BMN_CHOICE_D23]A. 2017; 2018.	B. 2018;  2019.	C. 2018;  2020.	D. 2019; 2020.
[bookmark: BMN_QUESTION24]

CÂU 20:  Biểu đồ cột kép sau đây biểu diễn số xe đạp bán được của mẫu xe C và xe D trong các năm từ 2017 tới 2020. Dựa vào biểu đồ, em hãy chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau.
[image: Chart, waterfall chart
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Mẫu xe D bán được nhiều hơn mẫu xe C trong các năm nào?
[bookmark: BMN_CHOICE_A24][bookmark: BMN_CHOICE_B24]A. 2017; 2020.
[bookmark: BMN_CHOICE_C24]B. 2017; 2019.	
[bookmark: BMN_CHOICE_D24]C. 2017; 2018.	
D. 2018; 2019.
- HẾT-
ĐÁP ÁN
	1.A
	2.C
	3.A
	4.C
	5.D
	6.B
	7.B
	8.A
	9.A
	10.C

	11.D
	12.A
	13.B
	14.C
	15.D
	16.A
	17.C
	18.A
	19.D
	20.C



Bài tập về nhà:
- Làm các bài tập còn lại trong SBT :  
Ôn tập kĩ các bài tập đã chữa và làm bài trong sách bài tập chương IV
 
 

















	Ngày soạn: 17/ 02/ 2022
	Tiết 93; 94; 95
§ 3: ĐOẠN THẲNG
 (Thời gian thực hiện: 3 tiết)


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, hai đoạn thẳng bằng nhau, trung điểm của đoạn thẳng, biết so sánh hai đoạn thẳng.
- Nhận biết được một số hình ảnh trong thực tiễn có liên quan điến đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, hai đoạn thẳng bằng nhau.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: Thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.
Biết được hai đoạn thẳng  bằng nhau, cách đo độ dài đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng dựa vào độ dài của chúng; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, compa, hình ảnh liên quan đến đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng,  bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, compa, bảng nhóm, sợi dậy, thanh gỗ.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 93
( Ngày dạy: 6A: 01/3/2022   ; 6B: 02/ 3/ 2022)
1. Hoạt động 1: Mở đầu Tiếp cận với đoạn thẳng và độ dài đoạn thẳng.
a)Mục tiêu	: HS bước đầu hình thành khái niệm đoạn thẳng và độ dài đoạn thẳng từ hình ảnh thực tế.
b)Nội dung: HS được yêu cầu:
-Thực hiện các yêu cầu của phần khởi động ở sgk trang 84.
- Đọc đề bài tập và trả lời các câu hỏi như sgk trang 84.
c)Sản phẩm: Kết quả trả lời của HS.
d)Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV yêu cầu HS đọc câu hỏi phần khởi động ở SGK trang 84và hoạt động theo nhóm trả lời câu hỏi:
[image: ]
- Ba đường nối từ O đến các điểm A, B, C gợi nên hình ảnh gì?
- Các số đo độ dài 200 m, 150m, 100m nói lên điều gì?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Đọc câu hỏi phần khởi động ở SGK trang 84 .
- Thảo luận nhóm trả lời kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất  trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: 
Ba đường nối từ O đến các điểm A, B, C gợi nên hình ảnh đoạn thẳng.
- Các số đo độ dài 200 m, 150m, 100m nói lên độ dài đoạn thẳng.
Vậy đoạn thẳng  là gì? Vẽ đoạn thẳng như thế nào?Làm thế nào để đo độ dài của đoạn thẳng. Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
	
	Nhóm
	Trả lời các yêu cầu

	1
	

	2
	

	3
	

	   4
	





2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Khái niệm đoạn thẳng 
a) Mụctiêu:Hs học được khái niệm đoạn thẳng, biết vẽ được đoạn thẳng.
b)Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu cho hai điểm A và B và đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B và dùng đầu bút vạch theo cạnh thước từ điểm A đến điểm B.
- Hình thành khái niệm đoạn thẳng AB.
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, làm bài tập 1 phần vận dụng (SGK trang 84)
c)Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
 Yêu cầu HS thực hiện:
-Cho hai điểm A và B và đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B và dùng đầu bút vạch theo cạnh thước từ A dến B.
- Phát biểu khái niệm đoạn thẳng AB.
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, luyện tập 1 phần vận dụng (SGK trang 84)
- Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
Cho hai điểm A và B và đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B và và dùng đầu bút vạch theo cạnh thước từ A đến B.
- HS nêu dự đoán khái niệm đoạn thẳng AB
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, luyện tập 1 (SGK trang 84)
- Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong SGKtrang 84.
- HS lắng nghe và quan sát GV giới thiệu lưu ý.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (trả lời miệng).
- HS cả lớp lắng nghevà nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu khái niệm đoạn thẳng như SGK trang 84, yêu cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu lưu ýtrong SGK trang84.
	1. Khái niệm đoạnthẳng:
a) Kháiniệm;
[image: ]
* Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B




b) Lưu ý: Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm VD1/SGK trang 84.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập1.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ:GV chốt lại :
GV chốt sự khác nhau giữa đoạn thẳng và đường thẳng
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1.
- Kết quả luyện tập 1.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động cá nhân thực hiện yêu cầu của phần  bài 1sgk trang 87.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức vấnđáp
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Cá nhân trả lời và các HS khác lắng nghe quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các HS, chính xác hóa kết quả. 
	c) Áp dụng
Ví dụ 1 (SGK trang 84)
[image: ]
Luyện tập 1 (SGK trang 84)

[image: ]


Bốn điểm I, K, P, Q thuộc đoạn thẳng IK.
Hai điểm T và R không thuộc đoạn thẳng IK



Bài 1 (SGK trang 87):2
[image: ]

Các điểm P, M, N thuộc đoạn thẳng MN. 
Điểm Q không thuộc đoạn thẳng MN



Hoạt động 2.2: Hai đoạn thẳng bằng nhau:
a) Mục tiêu:Hs học được hai đoạn thẳng bằng nhau,  nhận biết được hai đoạn thẳng bằng nhau nhờ compa.
b) Nội dung:HS được yêu cầu đọc HĐ2 SGK trang 85 từ đó dự đoán và nhận biết được hai đoạn thẳng bằng nhau.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang 85
- Dự đoán về hai đoạn thẳng  AB và CD.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV kiểm tra kết quả thực hiện HĐ 2 của một vài HS.
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán về hai đoạn thẳng AB và CD.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, chuẩn hóa kí hiệu hai đoạn thẳng bằng  nhau.
	2. Hai đoạn thẳng bằng nhau

[image: ]
Khi hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau ta kí hiệu là AB = CD


Hoạt động 2. 3: Độ dài đoạn thẳng.
2.3.1. Đo đoạn thẳng 
a) Mục tiêu: Biết độ dài đoạn thẳng là gì? Biết đo độ dài đoạn thẳng?
b) Nội dung:
- Nêu dụng cụ để đo đoạn thẳng.
- HS được yêu cầu vẽ đoạn thẳng  AB và đo đoạn thẳng AB.
- So sánh độ dài đoạn thẳng AB với số 0, từ đó phát hiện thức mới:
Mỗi đoạn thẳng có độ  dài là một số dương. 
Hai đoạn thẳng bằng nhau thì có độ dài bằng nhau.
- HS được yêu cầu đo chiều rộng, chiều dài của quyển sách toán 6 tập 2.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
-Dụng cụ đo đoạn thẳng, cách đo đoạn thẳng.
- Kết quả đo chiều rộng, chiều dài của quyển sách toán 6 tập 2.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Nêu dụng cụ đo đoạn thẳng?
1. Vẽ  đoạn thẳng AB. 
1. Đo độ dài đoạn thẳng  AB. Nêu rõ cách đo?
1. So sánh độ dài đoạn thẳng AB vớisố 0?
- Đo chiều dài, chiều rộng của quyển sách toán 6 tập 2 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HS.
GV giới thiệu một vài loại thước dùng đo độ dài.
1. Vẽ đoạn thẳng AB. Đo độ dài đoạn thẳng AB. Nêu rõ cách đo.
1. GV giới thiệu kết luận
- Chuẩn hóa kết quả đo chiều rộng, chiều dài của quyển sách toán 6 tập 2
	III. Độ dài đoạn thẳng
1. Đo đoạn thẳng:
*Đo đoạn thẳng:
a) Dụng cụ: Thước thẳng có chia khoảng mm, cm,…
b) Cách đo :SGK-85
[image: ]

* Kết luận:
Mỗi đoạn thẳng có độ  dài là một số dương. 
Hai đoạn thẳng bằng nhau thì có độ dài bằng nhau.


 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Nắm được khái niệm đoạn thảng, nhận biết được hai đoạn thẳng bằng nhau, biết đo đoạn thẳng.
- Làm bài tập 2 SGK trang 88.
- Tìm một số hình ảnh về đoạn thẳng.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
Tiết 94:
( Ngày dạy: 6A: 04/3/2022   ; 6B: 02/ 3/ 2022)

3.2: So sánh hai đoạn thẳng 
a) Mụctiêu:HS học được cách so sánh hai đoạn thẳng. HS biết so sánh hai đoạn thẳng.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ3  SGK trang 86 và thực hiện các yêu cầu như SGK
- Vận dụng làm ví dụ 1, bài tập vận dụng 2  SGK trang 86.
c) Sản phẩm:Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Nêu kết quả và giải thích.
- Lời giải ví dụ 2, luyện tập  2  SGK trang 86.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 86
- Đo độ dài của các đoạn thẳng trong hình 44.
- So sánh độ dài của hai đoạn thẳng AB và CD; AB và EG
- Nêu cách so sánh hai đoạn thẳng.
- Làm ví dụ 2 SGK trang 86
- Làm bài tập vận dụng 2/ sgk trang 86
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài ví dụ 2, bài tập vận dụng  2/sgk.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, chuẩn hóa các kết quả của ví dụ 2, bài tập vận dụng 2/trang 86, sgk.
	2. So sánh hai đoạn thẳng.

Nếu độ dài đoạn thẳng AB bằng độ dài đoạn thẳng CD thì ta có AB = CD .
Nếu độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn độ dài đoạn thẳng CD thì ta có AB > CD .
Nếu độ dài đoạn thẳng AB nhỏ hơn         độ dài đoạn thẳng CD thì ta có AB <CD .
Vídụ 2: (sgk/86)

1. AB = CD
1. AB < MN
1. MN > CD
Vậndụng 2/ sgktrang 86:
AB <AC<BC








Hoạt động 4: Trung điểm của đoạn thẳng
a) Mục tiêu:Học sinh học được  khái niệm trung điểm của đoạn thẳng.
b) Nội dung:
- Cho HS thực hiện hoạt động 4/ SGK trang 86:
Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào điểm A. Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại điểm M.
Hãy so sánh hai đoạn thẳng MA và MB
- HS được yêu cầu  về khái niệm trung điểm M của đoạn thẳng AB .
- HS được yêu cầu  thực hiện các ví dụ  3, 4/ sgk trang 87 và làm bài tập vận dụng 3 sgk trang 87
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở: ví dụ 2, 3, bài tập vận dụng 3/ sgk trang 87
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Cho HS thực hiện hoạt động 4/ SGK trang 86 theo 4 nhóm:
Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào điểm A. Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại điểm M.
Hãy so sánh hai đoạn thẳng MA và MB
- Phát biểu dự đoán khái niệm trung điểm M của đoạn thẳng AB .
-* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm, cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đại diện nhóm nhanh nhất  đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HS.
- GV giới thiệu kết luận định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng AB, nội dung chú ý ở SGK/ trang 87.
	III. Trung điểm của đoạn thẳng
1/ Định nghĩa:
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* Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa hai điểm  A, B  sao cho AM = MB

2/ Chú ý: Trung điểm của đoạn thẳng  còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng đó.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
-Thực hiện các ví dụ  3, 4/ sgk trang 87 
-Nhận xét độ dài của ba đoạn thẳng AM, MB, AB?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, nhóm.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện của ví dụ 3 SGK trang 87.
- GV yêu cầu HS đại diện nhóm nhanh nhất  đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện ví dụ 4 SGK trang 87. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
- Nhận xét độ dài của ba đoạn thẳng AM, MB, AB?
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HS.
GV hướng dẫn HS thực hiện cách 1, 2 ở ví dụ 4
-Yêu cầu HS gấp giấy để tìm trung điểm của đoạn thẳng theo nhóm
-Chuẩn hóa  kết quả  ví dụ 3, 4/ sgk trang 87. 
- Sau khi thực hiện cách 2 ở ví dụ 4 SGK trang 87 GV giới thiệu lưu ý.
	3) Áp dụng:
*Ví dụ 3 ( SGK trang 87)
Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng MN. Điểm E là trung điểm của đoạn thẳng CD.
Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng thẳng HK. Điểm V là trung điểm của đoạn thẳng ST.
*Ví dụ 4 ( SGK trang 87)
(Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng)
*Cách 1: 
Dùng thước thẳng có chia khoảng

*Cách 2:  Gấp giấy



*Lưu ý: Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì độ dài mỗi đoạn thẳng MA, MB đều bằng một nữa độ dài đoạn thẳng AB.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
-Thực hiện luyện tập 3 sgk trang 87
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo 4 nhóm.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 1 HS đại diện nhóm nhanh nhất  đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện luyện tập 2 SGK trang 87. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét. 
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HS.
- Dùng sợi dây xác định chiều dài thanh gỗ.
- Gấp đoạn dây sao cho hai đầu mút trùng nhau. Nếp gấp của dây xác định trung điểm của mép thẳng thanh gỗ.
- Dùng bút chì đánh dấu trung điểm.
-Chuẩn hóa  kết quả  luyện tập 3/ sgk trang 87. 

	*Luyện tập 3/ sgk trang 87:


 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Nắm các khái niệm, kết luận, chú ý của bài học.
- Làm bài tập 2, 3, 4,5 SGK trang 88.
Tiết 95:
( Ngày dạy: 6A: 05/3/2022   ; 6B: 05/ 3/ 2022)

4. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu:
- HS rèn luyện được khái niệm đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng, đo độ dài đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng, vẽ trung điểm của đoạn thẳng và giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
- Giao nhiệm vụ tự học cho HS.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 2 đến 6 SGK trang 88.
- Yêu cầu hs về nhà đọc phần tìm tòi – mở rộng sgk/ 88 
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 2 đến 6 SGK trang 88.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
-- Làm các bài tập: Làm các bài tập từ 2 đến 4 SGK trang 88.




* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Hướng dẫn, hỗ trợ 
Bài 2: Để  vẽ điểm I thuộc đoạn thẳng PQ và điểm K không thuộc đoạn thẳng PQ ta làm thế nào?
Bài 3:  Trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì điểm như thế nào?
Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì ta suy ra điều gì? Và ngược lại nên điểm C nằm giữa hai điểm P và Q thì ta có kết luận gì?
Bài 4: Quan sát hình 50/ sgk và trả lời các câu hỏi
- Điểm I thuộc những đoạn thẳng nào?
- Điểm I là trung điểm của những đoạn thẳng  nào? Giải thích ?
- Điểm A không thuộc những đoạn thẳng nào?
- GV nhấn mạnh: Điểm A thuộc đoạn thẳng CD thì điểm phải nằm giữa hai điểm C và D.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ hình bài 2/ sgk trang 88
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
- GV yêu cầu  HS trả lời cá nhân bài 3, 4/ sgk trang 88

* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV nhấn mạnh: Điểm A thuộc đoạn thẳng CD thì điểm phải nằm giữa hai điểm C và D.
	4. Luyện tập
Dạng 1. Khái niệm đoạn thẳng
Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B
Bài tập 2 SGK trang 88
Dạng 2. Trung điểm đoạn thẳng
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Bài tập 3 SGK trang 30
1. Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì điểm C nằm giữa hai điểm P và Q, và hai đoạn thẳng PC, CQ  bằng nhau.
1. Nếu điểm G nằm giữa hai điểm I, K và GI = GK thì điểm G  là trung điểm của đoạn thẳng IK.
Bài tập 4 SGK trang 30
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1. Điểm I thuộc   đoạn thẳng AB, CD
1.  Điểm I  là trung điểm của đoạn thẳng  AB và CD.
1. Điểm A không thuộc những đoạn thẳng CD,  CI, ID, IB.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
-  Nêu các cách tính độ dài đường gấp khúc ABCD
- Hoạt động nhóm 4 làm bài tập 5 SGK trang 88.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 5: 
a) Độ dài đường gấp khúc ABCD  bằng tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA.
 b) Dụa vào kết quả câu a so sánh với độ dài đoạn thẳng AD
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 3 : Độ dài đoạn thẳng
*Bài tập 5 SGK trang 88
a)Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
1. +7+3+9 = 23 (cm)
b)Độ dài đường gấp khúc ABCD lớn hơn độ dài đoạn thẳng AD 
( Vì 23 cm > 9cm)





	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
 - Làm bài tập bổ sung của GV ra
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện theo nhóm làm bài tập trên phiếu học tập.
- Lời giải cho bài tập
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu HS thảo luận 4 nhóm bài tập bổ sung.
- Đại diện 2 nhóm làm nhanh báo cáo kết quả
HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa kết quả của nhiệm vụ 2, chuẩn hóa các kết quả của bài tập bổ sung của GV.
- GV hướng dẫn câu c đo trên hình ở phiếu học tập
	*BÀI TẬP BS: 
*BT1/SGK 
Cho hình chữ nhật ABCD (hình bên)
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a)Hãy kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ.
b)Dùng thước hoặc compa để kiểm tra xem những đoạn thẳng nào bằng nhau
c)Hãy đo và so sánh độ dài của các đoạn thẳng AD và BD,  AB và AC
d) Dựa vào kết quả đo cho biết điểm E là trung điểm của đoạn thẳng nào?
Giải:
a)Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là: AB, BC, CD, DA, AE, EC, DE, BE, AC, BD.

b)Các đoạn thẳng bằng nhau là:
AB và DC, AD và BC, AE, EC, EB và DE.
c)AB = DC, BC = AD, 
 AE = EC = BE= DE
d)Điểm E là trung điểm của đoạn thẳng AC, DB


Bài tập về nhà:
1. Trong hình vẽ bên, các đoạn thẳng ME và FN bằng nhau. Hỏi các đoạn thẳng MF và NE có bằng nhau không?
[image: ]
1. Cho các điểm M, N, O, A và B có vị trí như hình vẽ. Biết rằng OA = 5 cm, 0B= 10 cm, ON = 5cm, MN = 5 cm. Điểm N, điểm O lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng nào?
[image: ]
- Tìm một số hình ảnh về đoạn thẳng và trung điểm của đoạn thẳng trong thực tiễn.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  
a) Mục tiêu:Vận dụng các kiến thức đã học về  đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng để xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Nắm chắc các khái nệm về đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, biết đo đoạn thẳng và so sánh hai đoạn thẳng.
- Xác định được điểm thuộc hay không thuộc đoạn thẳng, vẽ được trung điểm của đoạn thẳng.
-Yêu cầu hs về nhà đọc phần tìm tòi – mở rộng sgk/ 88 
- Chuẩn bị giờ sau: Đọc trước nội dung bài 4 – Tia/ SGK trang 89.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm:Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
-GVgiao nhiệm vụ như mục Nội dung 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.







	Ngày soạn: 05/ 03/ 2022
	Tiết 96; 97; 98
Chương III: PHÂN SỐ
§ 1: PHÂN SỐ VỚI TỬ VÀ MẪU LÀ SỐ NGUYÊN
 (Thời gian thực hiện: 3 tiết)


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
Khái niệm về phân số với tử và mẫu số là các số nguyên, hai phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm phân số với tử và mẫu là các số nguyên,tính chất cơ bản của phân số.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về phân số với tử và mẫu số là các số nguyên, biết được thế nào là hai phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 97
( Ngày dạy: 6A: 08/3/2022   ; 6B: 07/ 3/ 2022)

1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút) 
Thi viết phân số nhanh
a) Mục tiêu	: 
- HS bước đầu hình thành khái niệm phân số với tử và mẫu là các số nguyên từ khái niệm phân số đã biết
b) Nội dung: HS được yêu cầu:


[bookmark: MTBlankEqn]- Lấy ví dụ về phân số.   là một phân số, vậy có phải là phân số không?
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở (ví dụ về phân số)
d) Tổ chức thực hiện:


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
- Lấy ví dụ về phân số
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Lấy các ví dụ về phân số đã học ở tiểu học.
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả viết các ân số.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 


- GV đặt vấn đề vào bài mới: là một phân số, vậy có phải là phân số không?
	
	Nhóm
	Các phân số tìm được

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	

	10
	





2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 40 phút)
Hoạt động 2.1: Khái niệm phân số (khoảng 8 phút)
a) Mục tiêu:  Hs học được khái niệm phân số, xác định được phân số.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần 1), phát biểu được khái niệm phân số, viết được khái niệm dưới dạng tổng quát.
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, Luyện tập 1, Luyện tập 2 (SGK trang 26), làm bài tập 1 phần vận dụng (SGK trang 30)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 


- GV giới thiệu có thể ghi kết quả phép chia dưới dạng 

- Yêu cầu HS viết kết quả phép chia trong mỗi trường hợp SGK trang 25 theo mẫu.
- Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe và quan sát GV giới thiệu cách viết gọn.
- HS nêu dự đoán.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu khái niệm phân số như SGK trang 25, yêu cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu chú ý trong SGK trang 26.
	1. Khái niệm phân số
a) Ví dụ
Ví dụ 1:

a) 

b) 
b) Khái niệm




Kết quả của phép chia số nguyên cho số nguyên  khác 0 có thể viết dưới dạng và được gọi là phân số .



+ Phân số  đọc là  phần 


+  là tử số,  là mẫu số.
c) Chú ý


+ Mọi số nguyên  có thể viết ở dạng phân số là .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm VD2 SGK trang 26.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 1, Luyện tập 2 SGK trang 26.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.






* Hướng dẫn hỗ trợ: Chú ý điều kiện để  là phân số: , là số nguyên và  khác   
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1.
- Kết quả luyện tập 1, luyện tập 2.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

- Qua luyện tập 1, luyện tập 2 GV giới thiệu điều kiện để  là phân số
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu của phần vận dụng trang 26.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm 4 bằng kỹ thuật khăn trải bàn.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
	d) Áp dụng
Ví dụ 2 (SGK trang 26)



; ; 
 Luyện tập 1 (SGK trang 26)

a)

b) 
 Luyện tập 2 (SGK trang 26)

a) là phân số.


b) không là phân số vì là số thập phân.


c)  không là phân số vì mẫu số phải khác 





Lưu ý: Điều kiện để  là phân số: , là số nguyên,  khác 





Vận dụng
Bài 1 (SGK trang 26):

a) 

b) 



Hoạt động 2.2: Phân số bằng nhau (khoảng 17 phút)
2.2.1. Khái niệm hai phân số bằng nhau
a) Mục tiêu: Hs học được định nghĩa hai phân số bằng nhau, xác định được hai phân số bằng nhau hay không
b) Nội dung:HS được yêu cầu đọc HĐ3 SGK trang 26 từ đó dự đoán và phát biểu định nghĩa hai phân số bằng nhau
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Khái niệm hai phân số bằng nhau.
- Lời giải hoạt động 3 SGK trang 26.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 26
- Dự đoán và phát biểu quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu khái niệm hai phân số bằng nhau.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, chuẩn hóa khái niệm hai phân số bằng nhau.
	2. Phân số bằng nhau
2.1) Khái niệm hai phân số bằng nhau


a)  và 

b)  Hai phân số đó bằng nhau vì cùng là của hình chữ nhật
* Khái niệm: Hai phân số được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng biểu diễn một giá trị



2.2.2. Quy tắc bằng nhau của hai phân số
a) Mục tiêu:
- HS học được quy tắc bằng nhau của hai phân số, viết được dưới dạng công thức tổng quát.
- HS vận dụng được quy tắc trên để xác định các phân số bằng nhau.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ4 SGK trang 26, 27 từ đó dự đoán và phát biểu quy tắc bằng nhau của hai phân số; làm bài luyện tập 3 SGK trang 27.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Quy tắc bằng nhau của hai phân số
- Lời giải bài Luyện tập 3 SGK trang 27.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ4 SGK trang 26, 27
- Dự đoán và phát biểu quy tắc bằng nhau của hai phân số .
- Làm bài Luyện tập 3 SGK trang 27.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ4.
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu quy tắc  bằng nhau của hai phân số
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài Luyện tập 3.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ4, chuẩn hóa quy tắc  bằng nhau của hai phân số, chính xác hóa kết quả bài Luyện tập 3.
	2.2.Quy tắc bằng nhau của hai phân số.
* HĐ4 SGK trang 26,27



và có 
+ Nhận xét: Tích của tử ở phân số thứ nhất với mẫu ở phân số thứ hai bằng tích của mẫu ở phân số thứ nhất với tử ở phân số thứ hai.


* Quy tắc: Xét hai phân số và .


Nếu  thì . Ngược lại, 


nếu  thì 
* Luyện tập 3 SGK trang 27


a) vì 


b)  vì 


Hoạt động 2.3: Tính chất cơ bản của phân số
2.3.1. Tính chất cơ bản. (13 phút)
a) Mục tiêu:Học sinh học được tính chất cơ bản của phân số, vận dụng được tính chất cơ bản của phân số để làm bài tập
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc nội dung HĐ5 SGK trang 27, 28 từ đó dự đoán và phát biểu tính chất cơ bản của phân số, viết được công thức tổng quát.
- Vận dụng làm bài Luyện tập 4 SGK trang 28.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
-Tính chất cơ bản của phân số.
- Lời giải hoạt động 4 SGK trang 28.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ5 trong SGK trang 27, 28
- Dự đoán và phát biểu tính chất cơ bản của phân số, nêu công thức tổng quát.
- Thực hiện ví dụ 4 SGK trang 28 rút ra nhận xét
- Làm bài Luyện tập 4 SGK trang 28.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ5. 
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu tính chất cơ bản của phân số, nêu công thức tổng quát.
- Cặp đôi nhanh nhất trình bày kết quả phần luyện tập 4
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5, chuẩn hóa tính chất cơ bản của phân số.
	3. Tính chất cơ bản của phân số
3.1. Tính chất cơ bản
* Tính chất: SGK trang 28
- Tổng quát:


 với 



 với ƯC .
- Nhận xét: Mỗi phân số đều đưa được về một phân số bằng nó và có mẫu số dương.
- Luyện tập 4 SGK trang 28:


với 


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm phân số, phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số (dưới dạng lời văn và công thức tổng quát) cùng các chú ý.
- Làm bài tập 2; 3 SGK trang 30.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 97
( Ngày dạy: 6A: 08/3/2022   ; 6B: 09/ 3/ 2022)

2.3.2: Rút gọn về phân số tối giản (khoảng 17 phút)
a) Mục tiêu:
- HS học được các bước rút gọn phân số với tử và mẫu là số nguyên về phân số tối giản.
- HS vận dụng được quy tắc để rút gọn các phân số.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ6 SGK trang 28 từ đó phát biểu các bước rút gọn phân số với tử và mẫu là số nguyên về phân số tối giản.
- Vận dụng làm ví dụ 5 SGK trang 28.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Các bước rút gọn phân số với tử và mẫu là số nguyên về phân số tối giản.
- Lời giải ví dụ 5,6 SGK trang 28, 29.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ6 trong SGK trang 28
- Thế nào là phân số tối giản?
- Nêu cách rút gọn phân số với tử và mẫu là số nguyên dương về phân số tối giản.
- Phát biểu các bước rút gọn phân số với tử và mẫu là số nguyên về phân số tối giản.
- Làm ví dụ 5,6 SGK trang 28, 29.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ6.
- GV yêu cầu vài HS phát biểu các bước rút gọn phân số với tử và mẫu là số nguyên về phân số tối giản
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài ví dụ 5, ví dụ 6.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ6, chuẩn hóa các bước rút gọn phân số với tử và mẫu là số nguyên về phân số tối giản, kết quả ví dụ 5, ví dụ 6.
	3.2. Rút gọn về phân số tối giản.


Phân số tối giản là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là  và 
* Để rút gọn phân số với tử và mẫu là số nguyên về phân số tối giản:
+ Bước 1: Tìm ƯCLN của tử và mẫu sau khi đã bỏ đi dấu “-” (nếu có)
+ Bước 2: Chia cả tử và mẫu cho ƯCLN vừa tìm được.









* Ví dụ 5, ví dụ 6 SGK 28, 29.








2.3.3: Quy đồng mẫu nhiều phân số (25 phút)
a) Mục tiêu:
- HS học được các bước quy đồng phân số với tử và mẫu là số nguyên.
- HS vận dụng được quy tắc trên để quy đồng các phân số.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ7 SGK trang 29 từ đó phát biểu các bước quy đồng phân số với tử và mẫu là số nguyên.
- Vận dụng làm luyện tập 5 SGK trang 30.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
- Các bước quy đồng phân số với tử và mẫu là số nguyên về phân số tối giản.
- Lời giải luyện tập 5 SGK trang 30.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ7 trong SGK trang 30
- Nêu cách quy đồng mẫu nhiều phân số có tử và mẫu là số nguyên dương.
- Nêu cách quy đồng mẫu nhiều phân số có tử và mẫu là số nguyên.
- Làm ví dụ 7 SGK trang 30.
- Làm Luyện tập 5 SGK trang 30.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Luyện tập 5 thực hiện nhóm bàn.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ6.
- GV yêu cầu vài HS phát biểu các quy đồng mẫu nhiều phân số có tử và mẫu là số nguyên
- GV yêu cầu1 HS đứng tại chỗ trình bày lời giải ví dụ 7.
- GV yêu cầu  nhóm thực hiện nhanh nhất lên bảng làm bài Luyện tập 5.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ6, chuẩn hóa các bước quy đồng phân số với tử và mẫu là số nguyên, kết quả Luyện tập 5.
	3.3. Quy đồng mẫu nhiều phân số.
* Để quy đồng mẫu nhiều phân số, ta thường làm như sau:
+ Bước 1: Viết các phân số đã cho về dạng phân số có mẫu số dương. Tìm BCNN của các mẫu dương đó làm mẫu chung.
+ Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách lấy mẫu chung chia cho từng mẫu)
+ Bước 3: Nhân tử và mẫu của phân số đã cho với thừa số phụ tương ứng.

* Luyện tập 5 SGK 30:
HS khi quy đồng các phân số:





; BCNN 

. Vậy:


; 
Nhận xét:
-Trước khi QĐMS nhiều p/số ta cần rút gọn các p/số đó về tối giản
- Nếu có 1 mẫu của p/s trong các p/s cần quy đồng chia hết cho các mẫu còn lại thì đó chính là mẫu số chung.


 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các bước rút gọn phân số, quy đồng mẫu nhiều phân số cùng các chú ý.
- Làm bài tập 4 đến 6 SGK trang 30.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 98:
( Ngày dạy: 6A: 11/3/2022   ; 6B: 09/ 3/ 2022)

3. Hoạt động luyện tập (khoảng 38 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được khái niệm phân số với tử và mẫu là các số nguyên, quy tắc bằng nhau của hai phân số, rút gọn phân số về tối giản, quy đồng mẫu số nhiều phân số để làm các bài tập về phân số, giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 2 đến 7 SGK trang 30.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 2 đến 7 SGK trang 30.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
-Viết công thức tổng quát của phân số, quy tắc bằng nhau của phân số.
- Nhắc lại cách quy đồng phân số
- Làm các bài tập: Làm các bài tập từ 2 đến 3 SGK trang 30.




* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 2: để kiểm tra 2 phân số có bằng nhau hay không ta làm thế nào?

Bài 3: để tìm , ta áp dụng quy tắc nào?
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng viết công thức tổng quát của phân số, quy tắc bằng nhau của phân số- GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài tập 2a, 1 HS lên bảng làm bài tập 2b, 1 HS làm bài tập 3.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.













* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	3. Luyện tập





+ Phân số ; , là số nguyên,  khác 


+ Phân số và .


Nếu  thì . 


Ngược lại, nếu  thì 
Dạng 1 : Phân số bằng nhau:
Bài tập 2 SGK trang 30


a) và ;


vì 

Hoặc 


b) vì ;
Dạng 2: Tìm x
Bài tập 3 SGK trang 30

a)
* Cách 1: HS không rút gọn










* Cách 2: HS rút gọn p/s tới tối giản.





b) 

.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
-  Nêu các bước rút gọn phân số về tối giản.
- Hoạt động nhóm 4 làm bài tập 4,5 SGK trang 30. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 5: ý b áp dụng tính chất cơ bản của phân số.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu các bước rút gọn phân số, tính chất cơ bản của phân số.
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Đưa ra phương pháp rút gọn phân số: chia cả tử và mẫu cho ƯCLN của chúng 
- Phần ý b: rút gọn phân số, rồi nhâ cả tử và mẫu của phân số đã rút gọn lần lượt với 2; 3; 4; 5;...sao cho được kết quả mẫu nhỏ hơn 100.
	Dạng 3 : Rút gọn phân số
Bài tập 4 SGK trang 30

.
Bài tập 5 SGK trang 30

a)  ;

b) 

   

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 6 SGK trang 30.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: thực hiện tương tự Luyện tập 5 SGK trang 30, GV làm mẫu chi tiết hơn nếu cần.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Dạng 4: Quy đồng mẫu số nhiều phân số.
Bài tập 6 SGK trang 30


a) và 


; 




b); 




Bài tập về nhà:
1) Quy đồng mẫu các phân số sau: 




a)  và . 		b)  và .
2) So sánh các phân số sau:




a)  và      		b) và. 
3) Nối mỗi ý ở cột A với kết quả tương ứng ở cột B:
	Cột A
	Cột B

	
1 Các số nguyên x, y mà  là
	
a. 

	
2 Các số nguyên x, y mà  là
	
b. 

	
3 Các số nguyên x, y mà  là
	
c. 

	
4 Các số nguyên x, y mà  là
	
d. 

	
	
e. 


- Làm các bài tập còn lại trong SGK: bài 7 SGK trang 30.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về phân số với tử và mẫu là các số nguyên để xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- So sánh khái niệm phân số với tử và mẫu là các số nguyên, quy tắc bằng nhau của hai phân số, tính chất cơ bản của phân số, rút gọn, quy đồng phân số với phân số đã được học ở tiểu học.
- Chuẩn bị giờ sau: các em hãy ôn lại so sánh các phân số đã học ở Tiểu học và đọc trước nội dung bài 2 – So sánh các phân số. Hỗn số dương, SGK trang 31.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
	Ngày soạn: 05/ 03/ 2022
	Tiết 99; 100; 101
§ 2: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ. HỖN SỐ DƯƠNG
§ 3: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
 (Thời gian thực hiện: 3 tiết)


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Biết dùng kí hiệu  >, < để thể hiện quan hệ thứ tự của hai phân số.
- Nắm được khái niệm phân số dương, phân số âm .
- Nắm được tính chất bắc cầu trong so sánh phân số.
- Biết cách so sánh hai phân số.
- Nắm được khái niệm hỗn số dương.
- Biết viết một phân số thành hỗn số và ngược lại.
- Quy tắc về phép cộng, phép trừ hai phân số; tính chất của phép cộng phân số; quy tắc dấu ngoặc. 
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm phân số dương, phân số âm, hỗn số dương, biết so sánh hai phân số, viết một phân số thành hỗn số và ngược lại. được quy tắc cộng, trừ hai phân số. Nêu được tính chất của phép cộng phân số; quy tắc dấu ngoặc. 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: hình thành các bước cộng, trừ hai phân số ; thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về phân số dương, phân số âm, biết so sánh hai phân số, viết một phân số thành hỗn số và ngược lại; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 99
( Ngày dạy: 6A: 12/3/2022   ; 6B: 12/ 3/ 2022)

1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố cách quy đồng mẫu nhiều phân số. Đặt vấn đề vào bài mới.
b) Nội dung: HS được yêu cầu: chữa bài tập về nhà, ôn lại kiến thức so sánh hai số nguyên
c) Sản phẩm: Chữa bài 7 (SGK/30)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập :
 GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân:
- Chữa bài tập 7 (SGK/30).
- Nêu các cách so sánh hai số nguyên.
* HS thực hiện nhiệm vụ :
2 HS làn lượt trả lời câu hỏi và làm bài.
* Báo cáo, thảo luận : 
- 2 HS lên bảng làm bài
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định : 
HS nhận xét bài nhau, nêu cách làm khác (nếu có).
GV nhận xét đánh giá bài HS 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án và đặt vấn đề vào bài mới:
 
[image: Ảnh có chứa văn bản, thiết bị, đồng hồ đo, thiết bị đo

Mô tả được tạo tự động]
	
Bài 7 (SGK/30)


       

Vậy:  


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới( 38 phút)
Hoạt động 2.1: So sánh hai phân số (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: Hs học được khái niệm phân số âm , phân số dương, biết cách so sánh hai phân số, biết dùng kí hiệu “ >”; “<” để thể hiện quan hệ thứ tự của hai phân số. Áp dụng tính chất bắc cầu trong so sánh phân số.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu phát biểu nhận xét SGK trang 31, dùng kí hiệu “ >”; “<” để so sánh hai phân số, phân số dương, phân số âm, tính chất bắc cầu trong so sánh.
- Làm hoạt động 1 (SGK trang 31)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện phép tính của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện HĐ1 (SGK): So sánh:
a) -3 và 2
b) -8 và -5
- Yêu cầu học sinh đọc kiến thức trong SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe và tìm hiểu nội thông qua việc thực hiện yêu cầu của GV.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Đại diện một số cặp đôi trình bày kết quả  
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu cách so sánh  hai phân số, khái niệm phân số dương , phân số âm, tính chất bắc cầu dùng để so sánh phân số như SGK , yêu cầu vài HS đọc lại.
	I So sánh các phân số
1. So sánh hai phân số
HĐ 1:
So sánh:

a) 

b) 
*)Nhận xét




+ Nếu phân số  nhỏ hơn phân số  thì ta viết  hay 

+ Phân số lớn hơn 0 gọi là phân số dương. Ví dụ:  

+ Phân số nhỏ hơn 0 gọi là phân số âm Ví dụ: 



+ Tính chất bắc cầu: Nếu  và thì 

Ví dụ:  


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động theo cặp học sinh làm Ví dụ GV đưa ra: 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện yêu cầu GV đưa ra.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Đại diện một số cặp đôi trình bày kết quả  
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV đánh giá kết quả của HS, chính xác hóa kết quả.
	*) Áp dụng
 Tìm các phân số dương, phân số âm trong các phân số sau:



Các phân số dương là: 

Các phân số âm là: 



Hoạt động 2.2: Cách so sánh hai phân số (khoảng 17 phút)
a) Mục tiêu: Hs học được nắm được các bước để so sánh hai phân số.
                     - HS vận dụng được quy tắc để làm bài tập
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm HĐ2 SGK trang 31 từ đó phát biểu quy tắc so sánh hai phân số.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang 31
- Dự đoán và phát biểu quy tắc so sánh hai phân số
? Em biết những cách nào nữa để so sánh phân số?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thực hiện HĐ2.
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu quy tắc so sánh hai phân số.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 	
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, chuẩn hóa quy tắc so sánh hai phân số.
- GV có thể bổ sung một số cách so sánh khác

	2. Cách so sánh hai phân số 
HĐ 2:


Muốn so sánh   và ta làm như sau:
Bước 1: Quy đồng mẫu hai phân số đã cho (về cùng một mẫu dương) 

   
 Bước 2: So sánh tử của các phân số; phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn  

Ta có: 


Vậy  hay 
* Quy tắc: Để so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu hai phân số đó(về cùng một mẫu dương)
Rồi so sánh các tử số với nhau; phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn
Một số cách so sánh khác :
-So sánh hai phân số cùng tử số.
- So sánh qua số trung gian.
- So sánh phần bù, phần hơn.

	
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Thực hiện luyện tập 1 trong SGK trang 32. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu của GV theo hoạt động cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu hai HS lên bảng làm  
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 	
- GV chính xác hóa kết quả của luyện tập1, nhận xét về mức độ hoàn thành bài tập của học sinh, thái độ thực hiện hoạt động
	* Áp dụng
 Luyện tập 1 (SGK trang 32)

a) 

Do -7>-8 nên 

Vậy 

b) 


Do nên 

Vậy 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động theo nhóm thực hiện yêu cầu của phần vận dụng bài tập 5 SGK trang 33.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm.
? Nếu phân số cùng mẫu thì so sánh ntn? cùng tử thì so sánh ntn?
- GV: Chú ý phải đưa phân số về mẫu dương
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và phản biện.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả, nhận xét về mức độ hoàn thành bài tập của học sinh, thái độ thực hiện hoạt động
	*)  Vận dụng
Bài tập 5 SGK trang 33

a)

b) 

c) 

d) 



Hoạt động 2.3: Hỗn số dương (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu:  Nắm được khái niệm hỗn số dương. Biết viết một phân số thành hỗn số và ngược lại.
b) Nội dung: Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu trong sgk trang 32 gồm HĐ3 và luyện tập 2.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện phép tính của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp nhóm thực hiện HĐ3 (SGK,luyện tập 2
- Yêu cầu học sinh đọc kiến thức trong SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe và tìm hiểu nội thông qua việc thực hiện yêu cầu của GV làm HĐ3. 
GV quan sát hỗ trợ HS  
 ? Nêu cách biến đổi một phân số về hỗn số 
? Nêu cách biến đổi một hỗn sốthành phân số 
- HS viết một phân số thành hỗn số và ngược lại  
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Các nhóm trao đổi kết quả  
- HS cả lớp quan sát, nhận xét và phản biện bài của nhóm bạn đồng thời trả lời các câu hỏi của nhóm bạn dành cho nhóm mình
-  Hai HS đại diện cho 2 nhóm lên làm bài luyện tập 2.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu về hỗn số dương , cách đưa một phân số về hỗn số và ngược lại, yêu cầu vài HS đọc nội dung ghi nhớ trong sgk.
 GV chính xác hóa kết quả của HS Và rút ra kết luận về nội dung bài học
	II Hỗn số dương
* Hoạt động 3.
a) 7: 4 = 1 dư 3


b) , còn được viết là

được gọi là một hỗn số dương, đọc là một ba phần tư.
* Kiến thức cần nhớ: Viết một Phân số lớn hơn 1 thành tổng của một số nguyên dương và một phân số nhỏ hơn 1 (với tử và mẫu dương) rồi viết chúng liền nhau (như ví dụ trên) thì được một hỗn số dương.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Thực hiện luyện tập 2 trong SGK trang 33
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu của GV theo hoạt động cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu bốn HS lên bảng làm 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 	
- GV chính xác hóa kết quả của luyện tập2, nhận xét về mức độ hoàn thành bài tập của học sinh, thái độ thực hiện hoạt động
	* Áp dụng: Luyện tập 2( trang 33)
a) Viết mỗi phân số sau thành hỗn số:

 ;



 b) Viết mỗi hỗn số sau thành phân số: ;





 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Cách so sánh hai phân số,đổi hỗn số về phân số và ngược lại
- Làm bài tậpcòn lại SGK trang 33.
- Tiết sau luyện tập.

Tiết 100
( Ngày dạy: 6A: 15/3/2022   ; 6B: 14/ 3/ 2022)

1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
Trò chơi “Thử tài trạng Tí”
a) Mục tiêu: Ôn tập lại cách so sánh phân số
b) Nội dung: HS được yêu cầu:Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm dưới hình thức trò chơi
c) Sản phẩm: Kết quả trả lời miệng của HS  (so sánh hai phân số)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên tổ chức trò chơi: “Thử tài trạng Tí”:
Trước khi vào giờ học, thầy Đồ Kiết muốn kiểm tra 4 bạn học sinh là Trạng Tí, Sửu, Dần và Mẹo.
Hãy giúp tất cả các bạn vượt qua câu hỏi của thầy Đồ Kiết.
Sau khi lập được 4 thành viên GV bắt đầu chiếu câu hỏi. 

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Vận dụng kiến thức cũ để trả lời
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 


- GV chiếu hình ảnh và câu hỏi, đặt vấn đề vào bài mới: Thái Bình Dương bao phủ khoảng  bề mặt Trái Đất, Đại Tây Dương bao phủ khoảng  bề mặt Trái Đất. Vậy Thái Bình Dương và Đại Tây Dương bao phủ khoảng bao nhiêu phần bề mặt Trái Đất? Thái Bình Dương bao phủ nhiều hơn Đại Tây Dương bao nhiêu phần bề mặt Trái Đất? Chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay để giải bài toán này.
	

Câu 1: So sánh hai phân số  và 
1. 

1. 

1. 



Câu 2: So sánh và 
1. 

< 
1. 

>
1. 

=


Câu 3: So sánh hai phân số  và 
1. 

>
1. 

<
1. 

=


Câu 4: So sánh   và :
1. 

>
1. 

<
1. 

=


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Phép cộng phân số (khoảng 40 phút)
2.1.1. Quy tắc cộng hai phân số (khoảng 20 phút)
a) Mục tiêu:  Hs học được cách cộng hai phân số không cùng mẫu.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu tìm hiểu các bước làm trang 39-40 SGK từ đó dự đoán và phát biểu quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
Hs thực hiện được phép cộng hai phân số cùng mẫu
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	GV: Giới thiệu qui tắc cộng hai phân số cùng mẫu đã học ở tiểu học vẫn được áp dụng đối với các phân số cùng mẫu mà tử và mẫu là các số nguyên.
* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Nêu ví dụ, yêu cầu 3 HS tính.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
3 HS lên bảng thực hiện.
* Báo cáo, thảo luận: 
HS cả lớp quan sát, nhận xét. Lưu ý với phân số có mẫu là số nguyên âm.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
- GV: Vậy em hãy phát biểu qui tắc cộng hai phân số cùng mẫu?
GV viết dạng tổng quát. 
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: Tổ chức trò chơi “Thi viết nhanh” vào (…) gồm 2 đội chơi, mỗi đội 3 thành viên. Đội nào nhanh hơn và đúng sẽ thắng.

Bài tập: Để tính         ta làm như sau:  
Bước 1: Quy đồng mẫu hai phân số


 và . BCNN(6, 9) = …..


; 
Bước 2: Cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung



Vậy 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
HS sử dụng kiến thức đã học lên tham gia trò chơi, viết vào bảng phụ
* Báo cáo, thảo luận: HS dưới lớp quan sát, cổ vũ, nhận xét. 
GV gọi 1 HS nhắc lại cách quy đồng mẫu nhiều phân số. Lưu ý HS rút gọn phân số ở kết quả nếu phân số chưa tối giản.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét tinh thần học tập của HS, chốt kiến thức.
- GV: Vậy em hãy phát biểu qui tắc cộng hai phân số không cùng mẫu?
- GV lưu ý thêm: Sau này làm thuần thạo chúng ta có thể rút gọn ở bước quy đồng. Quy tắc trên vẫn áp dụng đối với phép cộng nhiều phân số.
	I.Phép cộng phân số
1. Quy tắc cộng hai phân số
a) Cộng hai phân số cùng mẫu

Ví dụ: a) 

b) 

c)
+ Qui tắc: SGK tr 39

                   






























b) Cộng hai phân số không cùng mẫu
Quy tắc: SGK tr 40
Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng những phân số đó (về cụng một mẫu chung) rồi cộng các tử với nhau, giữ nguyên mẫu chung.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
Hoạt động theo cặp làm bài 1 SGK trang 40.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
HS thực hiện nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện 2 HS lên trình bày
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng ý.
* Kết luận, nhận định: 
GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	c) Áp dụng
1. Tính: (SGK trang 40)

a/ 

b/ 





 
2.1.2. Tính chất của phép cộng phân số (khoảng 18 phút)
a) Mục tiêu:  HS nắm được các tính chất cơ bản của phép cộng phân số.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu nhắc lại các tính chất cơ bản của phép cộng số tự nhiên đã học từ đó phát biểu tính chất cơ bản của phép cộng phân số.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở: áp dụng các tính chất để tính nhanh, tính hợp lí một số bài tập.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: Hãy nhắc lại tính chất cơ bản của phép cộng số tự nhiên.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân: Viết các tính chất bằng công thức tổng quát sau đó phát biểu thành lời các tính chất.
* Báo cáo, thảo luận: 
 HS cả lớp lắng nghe và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả.
- GV: Phép cộng các phân số cũng có các tính chất như vậy.  Hãy cho biết phép cộng các phân số có các tính chất nào ?
* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
GV giao bài tập trên máy chiếu:
Bài tập: Tính giá trị biểu thức sau bằng 2 cách rồi đưa ra nhận xét:


* HS thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài theo cặp vào vở 
* Báo cáo, thảo luận: HS nhận xét về 2 cách làm: cách 1 thực hiện theo thứ tự các phép tính; cách 2 áp dụng các tính chất cơ bản phép cộng phân số.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả.
- GV: Nhờ các tính chất trên chúng ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các số hạng tuỳ ý để việc tính toán được nhanh gọn và thuận tiện.
* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
Yêu cầu HS làm cá nhân bài 2 trang 40 SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ: HS làm cá nhân
* Báo cáo, thảo luận: 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở để nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS
- GV chốt lại kiến thức
	2. T.chất cơ bản của phép cộng phân số

a) Tính chất giao hoán:   
b) Tính chất kết hợp:

  
c) Cộng với số 0:

       

















Bài 2 SGK tr 40
a/

 
b/

 



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Làm bài tập 1; 2 SGK trang 43.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.




Tiết 101
( Ngày dạy: 6A: 15/3/2022   ; 6B: 16/ 3/ 2022)

Hoạt động 2.2. Phép trừ phân số 
2.2.1: Số đối của một phân số (khoảng 8 phút)
a) Mục tiêu:HS nắm được khái niệm số đối của một phân số. 
b) Nội dung:
HS được yêu cầu đọc khái niệm số đối SGK trang 41 từ đó làm bài luyện tập 3 SGK trang 43.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Khái niệm số đối của phân số
- Lời giải bài Luyện tập 3 SGK trang 43.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	GV giới thiệu: Cũng giống như số nguyên, mỗi phân số đều có số đối sao cho tổng hai số bằng 0.
GV ghi bảng.
HS lắng nghe, ghi chép









* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
 Thực hiện quan sát ví dụ trong SGK để làm bài tập 3 SGK trang 43
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
GV chính xác hóa kết quả bài Luyện tập 3. Lưu ý nếu phân số có mẫu là số âm ta nên đưa về phân số có mẫu dương.
	1. Phép trừ phân số
1. Số đối của một phân số



- Số đối của phân số  kí hiệu là        Ta có:  


- Ta có  với  



- Số đối của là , tức là 
* Luyện tập 3 SGK trang 43

Số đối của 

Số đối của 

Số đối của 

Số đối của 

Số đối của



2.2.2: Quy tắc trừ hai phân số (20 phút)
a) Mục tiêu:
HS nắm được quy tắc trừ hai phân  số, vận dụng được quy tắc trừ hai phân số để làm bài tập
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm bài tập trừ hai phân số theo hướng dẫn từ đó dự đoán và phát biểu các bước trừ hai phân số, phát biểu được quy tắc và viết công thức tổng quát.
- Vận dụng làm bài tập GV giao.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Nhận xét và phần ghi nhớ.
- Lời giải bài tập GV giao.
d) Tổ chức thực hiện:


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	GV yêu cầu HS phát biểu lại quy tắc trừ hai phân số cùng mẫu đã học ở Tiểu học.
GV giới thiệu: cách làm đó vẫn đúng đối với phép trừ hai phân số cùng mẫu mà tử và mẫu là các số nguyên.
* GV giao nhiệm vụ học tập 1: Nêu ví dụ, yêu cầu 3 HS tính.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
3 HS lên bảng thực hiện.
* Báo cáo, thảo luận: 
HS cả lớp quan sát, nhận xét. Lưu ý với phân số có mẫu là số nguyên âm.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
- GV: Vậy em hãy phát biểu qui tắc trừ hai phân số cùng mẫu?
GV viết dạng tổng quát. 


* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
 Thực hiện cá nhân bài 3 trang 42 SGK 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
 HS thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
GV chính xác hóa kết quả.



* GV giao nhiệm vụ học tập 3: Tổ chức trò chơi “Thi viết nhanh” vào (…) gồm 2 đội chơi, mỗi đội 3 thành viên. Đội nào nhanh hơn và đúng sẽ thắng.

Bài tập: Để tính         ta làm như sau:  
Bước 1: Quy đồng mẫu hai phân số


 và . BCNN(6, 9) = …..


; 
Bước 2: Cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung



Vậy 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
HS sử dụng kiến thức đã học lên tham gia trò chơi, viết vào bảng phụ
* Báo cáo, thảo luận: HS dưới lớp quan sát, cổ vũ, nhận xét. 
GV gọi 1 HS nhắc lại cách quy đồng mẫu nhiều phân số. Lưu ý HS rút gọn phân số ở kết quả nếu phân số chưa tối giản.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét tinh thần học tập của HS, chốt kiến thức.
- GV: Vậy muốn trừ hai phân số không cùng mẫu ta làm như thế nào?
- GV lưu ý thêm: Sau này làm thuần thạo chúng ta có thể rút gọn ở bước quy đồng. Quy tắc trên vẫn áp dụng đối với phép cộng nhiều phân số.
* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- Yêu cầu HS làm hoạt động 4 theo 4 nhóm
- Dự đoán và phát biểu quy tắc trừ phân số, nêu công thức tổng quát.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
 HS thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu các nhóm treo bảng nhóm lên và đại diện nhóm trình bày kết quả. HS nhóm khác nhận xét
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu quy tắc trừ hai phân số, nêu công thức tổng quát.
* Kết luận, nhận định: 
GV chính xác hóa kết quả.
* GV giao nhiệm vụ học tập 5: Yêu cầu HS quan sát cách giải ở ví dụ 5 SGK tr 42, hoạt động cặp đôi, mỗi bạn viết ra 2 hoặc 3 phân số rồi yêu cầu bạn bên cạnh thực hiện phép trừ. Sau đó tiếp tục trao đổi bài làm của nhau để nhận xét.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
 HS thực hiện yêu cầu trên theo cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
HS báo cáo phần thực hiện nhiệm vụ của bạn và nhận xét nhau.
* Kết luận, nhận định: 
Vậy, cũng giống phép trừ số nguyên, phép trừ phân số thực chất là phép cộng (cộng với số đối)
	2. Phép trừ hai phân số
a) Trừ hai phân số cùng mẫu
Ví dụ:

 
+ Qui tắc: SGK tr 39



Bài 3 SGK tr 42

Tính 
Giải
Ta có: 


Bài tập: 

Để tính         ta làm như sau:  
Bước 1: Quy đồng mẫu hai phân số


 và . 
BCNN(6, 9) = 18


; 
Bước 2: Cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung



Vậy 









b) Trừ hai phân số không cùng mẫu
Nhận xét: Muốn trừ hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu những phân số đó (về cùng một mẫu chung) rồi trừ tử của số bị trừ cho tử của số trừ và giữ nguyên mẫu chung.












* Quy tắc: Muốn trừ hai phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ





Hoạt động 2.3: Quy tắc dấu ngoặc ( khoảng 13 phút)
a) Mục tiêu:HS sử dụng được quy tắc dấu ngoặc để tính nhanh, tính hợp lí một số bài toán
b) Nội dung:
 HS được yêu cầu phát biểu lại quy tắc dấu ngoặc đối với số nguyên, từ đó áp dụng để tính hợp lí bài 5 SGK tr 42.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở: Lời giải ví dụ 6 SGK trang 42.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc dấu ngoặc đối với số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc giúp ích như thế nào trong giải một số bài toán?
- HS trả lời
- GV giới thiệu: Quy tắc dấu ngoặc đối với phân số cũng giống quy tắc dấu ngoặc đối với số nguyên.
* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện ví dụ 6 trong SGK trang 42
- Khi sử dụng quy tắc dấu ngoặc, ta đã sử dụng kiến thức nào đã học về phép cộng phân số?

* HS thực hiện nhiệm vụ:
Hai HS lên bảng thực hiện. HS còn lại làm vào vở để nhận xét.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài ví dụ 6.
- HS cả lớp quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả, lưu ý lỗi sai về dấu phép tính, dấu ngoặc, lưu ý kết quả cuối cùng để phân số tối giản.
Yêu cầu HS về nhà làm bài 5 tr 42 SGK ra vở
- GV: Vậy quay lại bài toán ban đầu,chúng ta làm như thế nào? Kiến thức nào đã được áp dụng để giải bài toán này?
- HS trả lời miệng. Các HS khác nghe, nhận xét.
- GV chốt kiến thức: Qua bài này các em biết thêm được những điều gì?
- HS trả lời.
	II.Quy tắc dấu ngoặc
* Ví dụ 6 SGK 42









Bài toán mở đầu:
Thái Bình Dương và Đại Tây Dương bao phủ khoảng:

 bề mặt Trái Đất và Thái Bình Dương bao phủ nhiều hơn Đại Tây Dương số phần bề mặt Trái Đất là:





 Hướng dẫn tự học ở nhà (4 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Nhận xét, quy tắc, viết dạng tổng quát các quy tắc
- Làm bài tập 5 đến 8 SGK trang 43.
- Đọc nội dung “Tìm tòi mở rộng”, tiết sau Luyện tập.
Hướng dẫn bài 8 SGK tr 43: yêu cầu HS đọc, phân tích đề bài. Từ đó tìm hướng giải bài toán.

















	Ngày soạn: 14/ 03/ 2022
	Tiết 102; 103; 104
§ 4: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA PHÂN SỐ
 (Thời gian thực hiện: 3 tiết)


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Quy tắc nhân phân số, các tính chất của phép nhân phân số.
- Khái niệm phân số nghịch đảo. Quy tắc chia phân số.
2. Năng lực: 	
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được quy tắc nhân phân số, các tính chất của phép nhân phân số. Khái niệm phân số nghịch đảo. Quy tắc chia phân số.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực sử dụng công cụ phương tiện học toán: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, …để rút ra quy tắc nhân phân số, các tính chất của phép nhân phân số, quy tắc chia phân số, hiểu được khái niệm phân số nghịch đảo và biết tìm phân số nghịch đảo của phân số đã cho; có kĩ năng nhân, chia phân số, vận dụng các tính chất của phép nhân phân số để tính nhanh và đúng; vận dụng các kiến thức để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học

Tiết 103
( Ngày dạy: 6A: 18/3/2022   ; 6B: 16/ 3/ 2022)

1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Giúp cho HS tiếp cận với phép nhân, phép chia phân số một cách tự nhiên và gần gũi.
b) Nội dung: HS đọc đề bài, suy nghĩ, thực hiện theo yêu cầu đặt ra ở bài toán khởi động.
c) Sản phẩm: - GV gọi một vài HS trả lời kết quả.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm BT sau:


Gấu nước được nhà sinh vật học người Ý L. Span-lan-gia-ni đặt tên là Tac-di-gra-đa vào năm 1776. Một con gấu nước dài khoảng . Một con gấu đực Bắc Cực trưởng thành dài khoảng . Chiều dài con gấu đực Bắc Cực trưởng thành gấp bao nhiêu lần chiều dài con gấu nước?


- HS đọc đề bài, suy nghĩ, thực hiện theo yêu cầu
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- GV gọi một vài HS trả lời kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 HS nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới.
	

Đổi    
Chiều dài con gấu đực Bắc Cực trưởng thành gấp con gấu nước là:


Vậy chiều dài con gấu đực Bắc Cực trưởng thành gấp con gấu nước là 5000 lần. 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1:  Phép nhân phân số (khoảng 38 phút)
2.1.1. Quy tắc nhân hai phân số (khoảng 23 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs  được học quy tắc nhân hai phân số, biết nhân một số nguyên với một phân số (hoặc nhân một phân số với một số nguyên).
b) Nội dung:
- Học sinh phát biểu được quy tắc nhân hai phân số, viết dưới dạng tổng quát.
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, Ví dụ 2, Luyện tập 1, Luyện tập 2 (SGK trang 40).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- HS tự nghiên cứu hoạt động 1 SGK(40)
- HS nhắc lại quy tắc nhân hai phân số đã học ở tiểu học. 
- GV nhấn mạnh quy tắc trên vẫn được áp dụng đối với phép nhân hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên. Yêu cầu HS phát biểu quy tắc
- Yêu cầu học sinh đọc quy tắc trong SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS nghiên cứu, lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV
- HS nêu quy tắc.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu vài HS nêu quy tắc
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
- HS lấy thêm ví dụ về phép nhân phân số.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu quy tắc nhân hai phân số như SGK, yêu cầu vài HS đọc lại, mỗi cá nhân lấy 1ví dụ.
	I. Phép nhân phân số
1. Quy tắc nhân hai phân số
a) Quy tắc:
 Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:



 với  và  
b) Ví dụ      







	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân trình bày lại VD1/SGK trang 40.
- 3 HS lên bảng làm Luyện tập 1 SGK trang 40 (bổ sung câu c).
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1.
- Kết quả luyện tập 1.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	 Áp dụng: 
Ví dụ 1 (SGK trang 40)


a)
Luyện tập 1 (SGK trang 40)

a)


b)c)



	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- Từ phép nhân GV yêu cầu HS nêu quy tắc nhân một số nguyên với một phân số (hoặc nhân một phân số với một số nguyên)
- Yêu cầu học sinh đọc chú ý SGK(41).
- 2 HS lên bảng làm Ví dụ 2 SGK trang 41.
- Hoạt động theo cặp làm bài LT2/ SGK trang 41.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu vài HS nêu quy tắc
- Lời giải ví dụ 2.
- Kết quả luyện tập 2.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV kết luận lại quy tắc được phát biểu trong phần chú ý; chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	c) Chú ý
+ Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc nhân một phân số với một số nguyên), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu của phân số đó.


  với 
Áp dụng
Ví dụ 2 (SGK trang 41)




Luyện tập 2 (SGK trang 41)

a) 

b)




2.1.2. Tính chất của phép nhân phân số (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: Hs được học tính chất của phép nhân phân số.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu nêu tính chất của phép nhân số tự nhiên từ đó phát biểu tính chất của phép nhân phân số bằng lời và kí hiệu.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Tính chất của phép nhân phân số. 
- Lời giải ví dụ 3 và luyện tập 3 SGK trang 41.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang 41
- Phát biểu tính chất của phép nhân phân số bằng lời và kí hiệu.
- Làm ví dụ 3 và luyện tập 3 SGK trang 41
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện cá nhân các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.
- GV yêu cầu HS hoạt động theo cặp phát biểu tính chất của phép nhân phân số bằng lời và kí hiệu.
- Hoạt động theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu ví dụ 3 và luyện tập 3 SGK trang 41 (HS báo cáo đã sử dụng tính chất nào trong mỗi bài).
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhấn mạnh: dựa vào tính chất của phép nhân phân số, ta có thể tính nhanh các kết quả trong một số trường hợp.
	2. Tính chất của phép nhân phân số
a) Tính chất:

- Tính chất giao hoán:
- Tính chất kết hợp:



- Tính chất nhân với số 1:

- Tính chất phân phối:
b) Áp dụng
Ví dụ 3 (SGK trang 41)






Luyện tập 3 (SGK trang 41)




 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: quy tắc nhân hai phân số cùng các chú ý; tính chất của phép nhân phân số (dưới dạng bằng lời và kí hiệu) .
- Làm bài tập 1, 2 SGK trang 43.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
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Hoạt động 2.2: Phép chia phân số (khoảng 43 phút)
2.2.1. Phân số nghịch đảo (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu:
- HS  được học phân số nghịch đảo.
- HS vận dụng được định nghĩa để tìm phân số nghịch đảo của mỗi phân số đã cho.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm HĐ3 SGK trang 41 từ đó phát biểu định nghĩa phân số nghịch đảo
- Vận dụng làm ví dụ 4 và luyện tập 4 SGK trang 42.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Định nghĩa phân số nghịch đảo, ghi nhớ SGK trang 42.
- Lời giải ví dụ 4  và luyện tập 4 SGK trang 42.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 41

- Tìm phân số nghịch đảo của phân số ?
- Nêu cách tìm phân số nghịch đảo của phân số đã cho.


- Tính tích của phân số và phân số nghịch đảo
- Nhận xét tích của một phân số với phân số nghịch đảo của nó .
- Làm ví dụ 4 và luyện tập 4 SGK trang 42.
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS thực hiện cá nhân các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu phân số nghịch đảo và ghi nhớ. 
- GV yêu cầu 5 HS đứng tại chỗ làm bài ví dụ 4 và luyện tập 4.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định : 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, chuẩn hóa định nghĩa và ghi nhớ, chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	II. Phép chia phân số
1) Phân số nghịch đảo




- Phân số  gọi là phân số nghịch đảo của phân số  với  và 
Ghi nhớ: Tích của một phân số với phân số nghịch đảo của nó thì bằng 1.

Ví dụ 4 (SGK trang 42)


a) Phân số nghịch đảo của phân số   là phân số  


b) Phân số nghịch đảo của phân số  là phân số  


c) Phân số nghịch đảo của phân số   là phân số
Luyện tập 4 (SGK trang 42)


a) Phân số nghịch đảo của phân số   là phân số       


b) Phân số nghịch đảo của phân số   là phân số  



2.2.2. Quy tắc chia phân số (khoảng 28 phút)
a) Mục tiêu:- HS học được quy tắc chia hai phân số.
                     - HS vận dụng được quy tắc trên để thực hiện phép chia hai phân số.
b) Nội dung:
- Học sinh phát biểu được quy tắc chia hai phân số, viết dưới dạng tổng quát.
- Làm các bài tập: Ví dụ 5 và Luyện tập 5 (SGK trang 42).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
- Quy tắc chia phân số, chú ý, ghi nhớ SGK trang 42.
- Lời giải ví dụ 5  và luyện tập 5 SGK trang 42.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- HS tự nghiên cứu hoạt động 4 SGK trang 42
- HS nhắc lại quy tắc chia hai phân số đã học ở tiểu học. 
- GV kết luận quy tắc trên vẫn được áp dụng đối với phép chia hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên. Yêu cầu HS phát biểu quy tắc
- Yêu cầu học sinh đọc quy tắc trong SGK
- Nghiên cứu VD5 và làm luyện tập 5 SGK trang 42.
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS thực hiện cá nhân các yêu cầu trên.
- Luyện tập 5 thực hiện theo cặp.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ4.
- GV yêu cầu vài HS phát biểu quy tắc chia hai phân số, viết dưới dạng tổng quát.
- GV yêu cầu 2 HS đứng tại chỗ trình bày lời giải ví dụ 5.
- GV yêu cầu cặp thực hiện nhanh nhất lên bảng trình bày Luyện tập 5.
- GV hướng dẫn HS ghi nhớ cách chia một số nguyên cho một phân số khác 0 và cách chia một phân số cho một số nguyên khác 0; 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ4, kết quả Luyện tập 5, chuẩn hóa quy tắc chia hai phân số, ghi nhớ, chú ý.
	2) Quy tắc chia hai phân số 
Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân số bị chia với phân số nghịch đảo của số chia:

 với b, c, d khác 0

* Ví dụ 5 SGK trang 42

Chú ý:





* Luyện tập 5 SGK 42:

a) 

b) 


Ghi nhớ: Thứ tự thực hiện các phép tính với phân số (trong biểu thức không chứa dấu ngoặc hoặc có chứa dấu ngoặc) cũng giống như thứ tự thực hiện các phép tính với số nguyên.



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: định nghĩa phân số nghịch đảo, quy tắc chia hai phân số cùng các chú ý.
- Làm bài tập 3 đến 6 SGK trang 43, tiết sau luyện tập.

Tiết 104:
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3. Hoạt động luyện tập (khoảng 38 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được quy tắc nhân phân số, các tính chất của phép nhân phân số, quy tắc chia phân số, hiểu được khái niệm phân số nghịch đảo và biết tìm phân số nghịch đảo của phân số đã cho; có kĩ năng nhân, chia phân số, vận dụng các tính chất của phép nhân phân số để tính nhanh và đúng; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập 1, 5, 6, 7, 8 SGK trang 43.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập 1, 5, 6, 7, 8 SGK trang 43.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
-Phát biểu và viết công thức tổng quát phép nhân, phép chia phân số.
- Nhắc lại phân số nghịch đảo, các ghi nhớ và chú ý.
- Làm các bài tập: Làm các bài tập 1, 5 SGK trang 43.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS lần lượt thực hiện các yêu cầu trên .
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng viết công thức tổng quát phép nhân, phép chia phân số, 2 chú ý. 
- GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài tập 1ac, 1 HS lên bảng làm bài tập 1bd.
- GV yêu cầu hoạt động theo nhóm 4 bài tập 5 SGK trang 43.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.



* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Bài tập 5 giáo viên chốt lại các cách làm khác nhau: áp dụng quy tắc nhân, chia hai phân số hoặc định nghĩa phân số bằng nhau…

	III. Luyện tập
+ Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:


+ Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc nhân một phân số với một số nguyên), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu của phân số đó.



với 
+ Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân số bị chia với phân số nghịch đảo của số chia: 

 
với b, c, d khác 0.
+ Chú ý: 





Dạng 1 : Tính:
Bài tập 1 SGK trang 43


Bài tập 5 SGK trang 43



	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Nêu cách thực hiện
- Hoạt động cá nhân làm bài tập 6 SGK trang 43. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn: áp dụng các phép toán về phân số.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 2 : Tìm x
Bài tập 6 SGK trang 43



	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Nhắc lại thứ tự thực hiện phép tính.
- Hoạt động nhóm 4 làm bài tập 7 SGK trang 43.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu thứ tự thực hiện phép tính.
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS cách trình bày.
	Dạng 3: Thực hiện phép tính
Bài tập 7 SGK trang 43





	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:
- GV cho HS quan sát và tìm hiểu bài 8 trang 43.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS tìm hiểu chim ruồi ong và loài chim ruồi “khổng lồ” ở Nam Mỹ.
- Thực hiện nhóm tính chiều dài của chim ruồi khổng lồ ở Nam Mỹ.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chốt lại vấn đề.
	Dạng 4: Bài toán thực tế
Bài tập 8 SGK trang 43
Chiều dài của chim ruồi “khổng lồ” ở Nam Mỹ là :

(cm)



Bài tập về nhà:
1) Tính nhanh: 


 		b) 
2) Tìm x, biết:


a)    		b) 

3) Trong một công thức làm bánh, Bình cần  cốc dường để làm 9 cái bánh. Nếu Bình chỉ cần làm 6 cái bánh thì cần bao nhiêu cốc đường?
- Làm các bài tập còn lại trong SGK: bài 2, 3, 4 SGK trang 43.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về phép nhân và phép chia phân số để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn. 
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Học thuộc các quy tắc nhân, chia phân số.
- Chuẩn bị giờ sau: đọc trước nội dung bài 5 – Số thập phân, SGK trang 44.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình.
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.

























	Ngày soạn: 21/ 03/ 2022
	Tiết 105; 106
ÔN TẬP GIỮA KÌ 2
 (Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: HS được ôn tập các kiến thức về:
- So sánh phân số, phép cộng, phép trừ phân số, phép nhân , phép chia phân số. Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất.
- Điểm, đường thẳng. Hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song. Đoạn thẳng. 
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ .
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học

Tiết 105
(Ôn tập giữa kì 2 phần số học)
( Ngày dạy: 6A: 22/3/2022   ; 6B: 23/ 3/ 2022)
1. Hoạt động mở đầu (khoảng 5 phút :  Thi viết kiến thức nhanh
a)Mục tiêu	: HS bước đầu nhớ lại các nội dung kiến thức đã học từ đầu kì 2
b)Nội dung:HS được yêu cầu: Liệt kê các nội dung đã học từ học kì 2
c)Sản phẩm:Kết quả của HS được viết vào vở (các nội dung đã học từ học kì 2)
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
 GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
- Liệt kê các nội dung đã học từ học kì 2 (viết vào bảng nhóm)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Liệt kê các nội dung đã học từ học kì 2
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Để chuẩn bị cho tiết kiểm tra giữa kì sắp tới chúng ta sẽ cùng ôn tập lại các kiến thức đã học và làm một số bài tập củng cố
	
	Nhóm
	Các nội dung tìm được

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	

	10
	





2. Hoạt động hình thành kiến thức lý thuyết (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: Hs liệt kê được các nội dung đã học từ học kì 2.
b)Nội dung:Học sinh được yêu cầu liệt kê các nội dung đã học từ học kì 2
c)Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- GV yêu cầu HS liệt kê các nội dung đã học từ học kì 2
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS lắng nghe và quan sát GV tóm tắt
* Báo cáo, thảo luận : 
- Với mỗi nội dung, GV yêu cầu vài HS nhắc lại khái niệm, quy tắc (nếu có)
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định : 
- GV tổng kết, tóm tắt lên bảng
	I.Lý thuyết
- Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu:
- Biểu đồ cột kép
- Mô hình xác và xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản (tung đồng xu; lấy vật từ trong hộp):
+Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N khi tung đồng xu nhiều lần bằng: 
+Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S khi tung đồng xu nhiều lần bằng: 
+Xác suất thực nghiệm xuất hiện màu A khi lấy bóng nhiều lần bằng: 
- Phân số với tử và mẫu là số nguyên : khái niệm phân số, phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, rút gọn về phân số tối giản, quy đồng mẫu nhiều phân số
- So sánh các phân số. Hỗn số dương
- Phép cộng, phép trừ phân số: quy tắc cộng, tính chất của phép cộng, quy tắc trừ, quy tắc dấu ngoặc


- Phép nhân, phép chia phân số: quy tắc nhân, tính chất của phép nhân, quy tắc chia.


;   



3.Hoạt động luyện tập (khoảng 28 phút)
a) Mục tiêu:Hs rèn luyện được để áp dụng được những kiến thức đã học giải bài tập
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện bài tập 1
Kết quả kiểm tra một số môn học của Minh và Quang được biểu diễn trong bảng số liệu sau:
	Tên
	Điểm Toán
	Điểm Văn
	Điểm Tiếng anh

	Minh
	

	7
	8

	Quang
	8
	8
	9


a)Hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê
b)Điểm kiểm tra cao nhất thuộc về bạn nào và môn nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện bài tập 1
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng phần
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 1

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Thực hiện bài tập 2:
a )Nếu tung đồng xu 20 lần liên tiếp, có 12 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu?

b) Nếu gieo một xúc xắc 11 lần liên tiếp, có 3 lần xuất hiện mặt  chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm bằng bao nhiêu?
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày kết quả thực hiện bài tập 2
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng phần
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 2

* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 




- Thực hiện bài tập 3: Viết các số sau theo thứ tự tăng dần : ;  ; ; 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm 4.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu đại diện nhóm đứng tại chỗ trình bày cách làmbài tập 3
- Đại diện một nhóm cùng ý tưởng sẽ trình bày
- Các nhóm khác quan sát và nhận xét lần lượt
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 3

* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- Thực hiện bài tập 4: Tính một cách hợp lý

a) 

b) 
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm 2.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu đại diện nhóm đứng tại chỗ trình bày cách làmbài tập 4
- Đại diện một nhóm cùng ý tưởng sẽ trình bày
- Các nhóm khác quan sát và nhận xét lần lượt
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 4
	II.Bài tập
1.Dạng bài tập thống kê và xác suất:
Bài tập 1:
a)Đối tượng thống kê là hai bạn Minh và Quang
Tiêu chí thống kê là điểm Toán , Văn, Tiếng anh của mỗi bạn

b)Điểm kiểm tra cao nhất thuộc về bạn Minh ( điểm ) môn Toán

















Bài tập 2.

a) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là: 

b) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấmlà: 











2.Dạng bài tập về phân số:
Bài tập 3. 


   ;    


     ;     

Vì 

nên 

Hay 

Vậy thứ tự sắp xếp tăng dần là : 




Bài tập 4. 


a) 

b)

 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 5: 

Bài tập 5: Tìm số nguyên  biết


                 


              
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- 3 HS lên bảng làm
.* Báo cáo, thảo luận 5: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.



* Kết luận, nhận định : 
- GV chốt lại kiến thức về khái niệm hai phân số bằng nhau

	
Bài tập 5. Tìm số nguyên  biết


                     


 

 


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  (khoảng 2 phút)
a) Mục tiêu:Vận dụng các kiến thức đã học từ học kì 2
b) Nội dung: Giao nhiệm vụ về  nhà:
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
*GV giao nhiệm vụ về nhà:
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học lại các kiến thức đã học trong học kì 2
- Xem các bài tập trong SGK và Làm bài tập bổ sung 1;2;3;4
- Ôn nội dung phần hình của học kì 2, tiết sau ôn tiếp.
* Thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
* Hướng  dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
BÀI TẬP BỔ SUNG
Bài 1: Thực hiện phép tính :




                                     
Bài 2: Tính nhanh:



                      
Bài 3: Tính giá trị biểu thức



                              8.
Bài 4:  Tìm x biết


                     



Tiết 106
(Ôn tập giữa kì 2 phần hình học)
( Ngày dạy: 6A: 25/3/2022   ; 6B: 23/ 3/ 2022)

1. Hoạt động Mở đầu (khoảng 5 phút)     Thi viết kiến thức nhanh
a)Mục tiêu: HS bước đầu nhớ lại các nội dung kiến thức đã học từ đầu kì 2
b)Nội dung:HS được yêu cầu Liệt kê các nội dung đã học từ học kì 2
c)Sản phẩm:Kết quả của HS được viết vào vở (các nội dung đã học từ học kì 2)
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
- Liệt kê các nội dung đã học từ học kì 2 (viết vào bảng nhóm)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Liệt kê các nội dung đã học từ học kì 2
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Để chuẩn bị cho tiết kiểm tra giữa kì sắp tới chúng ta sẽ cùng ôn tập lại các kiến thức đã học và làm một số bài tập củng cố
	
	Nhóm
	Các nội dung tìm được

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	

	10
	





2. Hoạt động Hình thành kiến thức lý thuyết (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: HS liệt kê được các nội dung đã học từ học kì 2.
b)Nội dung: Học sinh được yêu cầu liệt kê các nội dung đã học từ học kì 2
c)Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- GV yêu cầu HS liệt kê các nội dung đã học từ học kì 2
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS lắng nghe và quan sát GV tóm tắt
* Báo cáo, thảo luận : 
- Với mỗi nội dung, GV yêu cầu vài HS nhắc lại khái niệm, quy tắc (nếu có)
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định : 
- GV tổng kết, tóm tắt lên bảng
	I.Lý thuyết
- Điểm, đường thẳng
[image: ]

- Hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song


+ Hai đường thẳng  cắt nhau tại điểm 
[image: ]

+ Hai đường thẳng song song
[image: ]
- Đoạn thẳng.




Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng    
[image: ]



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP(khoảng 28 phút)
a) Mục tiêu: Hs được rèn luyện áp dụng được những kiến thứ đã học để giải bài tập
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	
* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Bài tập 1:Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cẳ bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả 
	II. BÀI TẬP:
 Bài tập 1  

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\z2621689108247_84f07002a7c8c916d8bb8be8a0ae39cd.jpg]



6 đường thẳng: 



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
Bài tập2
[image: ]
a)Hãy gọi tên ba bộ ba điểm thẳng hàng
b)Hãy gọi tên hai bộ ba điểm không thẳng hàng

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả 
	Bài tập2






a, Ba bộ ba điểm thẳng hàng:
A,G,E;        E, F, I;     A, D, F.

b, Hai bộ  ba điểm không thẳng hàng.
    A,G,D;  G,D,F;






	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
Bài tập 3 
Cho hình vẽ sau
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\z2621672414561_1ba26f2c0f2f0b35dc7de3ab1278f094.jpg]

a)Trong ba điểm  thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? 

b) Trong ba điểm  thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa kết quả 
	Bài tập3






a. Trong ba điểm thì  nằm giữa  và  




b. Trong ba điểm  thì  nằm giữa  và 


	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
 Bài tập 4




Cho đoạn thẳng  có độ dài bằng . Hãy vẽ trung điểm  của đoạn thẳng .
Bài tập 5 . 



a)Vẽ hai đường thẳng  và  cắt nhau tại 


b)Vẽ đường thẳng  song song với đường thẳng 
Bài tập 6: 
Gọi I là một điểm của đoạn thẳng KN. Biết KI = g(cm), IN = f(cm). Tính độ dài đoạn thẳng KN.


* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chính xác hóa kết quả 
	Bài tập 4
[image: ]

Bài tập 5 a) Hai đường thẳng cắt nhau
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\z2621689427957_1d16b2bea90a262134f20926b79e6ade.jpg]

              
b)Hai đường thẳng song song 
[image: ]

Bài  6
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\z2621670292401_520bbde65829b1745a6b59ff7ea57a9c.jpg]
 I là một điểm của đoạn thẳng KN mà I lại không trùng với hai mút của đoạn thẳng đó (Vì IK = g(cm); IN = f(cm) nên I nằm giữa hai điểm K và N nên ta có: 
KI + IN = KN (1)
Thay IK = g(cm); IN = f(cm) vào (1) 
vậy KN = g+f (cm) 



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  (khoảng 2 phút)
a) Mục tiêu:Vận dụng các kiến thức đã học từ học kì 2
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ về  nhà:
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
*GVgiao nhiệm vụ về nhà:
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học lại các kiến thức đã học trong học kì 2
- Xem các bài tập trong SGK và làm 4 bài tập bổ sung
- Ôn tất cả các nội dung phần số và hình của học kì 2, tiết sau kiểm tra giữa kì 2.
* Thực hiện nhiệm vụ cá nhân tại nhà 
* Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
BÀI TẬP BỔ SUNG:
Bài 1. a) Đọc tên điểm, đường thẳng, đoạn thẳng trong hình vẽ
[image: ]
           b) Vẽ hai điểm và đường thẳng đi qua hai điểm đó
Bài 2. Đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau trong hình vẽ sau:
[image: ]    [image: Ảnh có chứa văn bản, đồng hồ, thiết bị

Mô tả được tạo tự động]  [image: ]        [image: ]

    HÌNH 1                     HÌNH 2                       HÌNH 3                           HÌNH 4


Bài 3.  a) Đọc tên ba điểm thẳng hàng và điểm nằm giữa hai điểm còn lại trong hình vẽ sau:
[image: ]
            b) Đọc tên ba điểm không thẳng hàng trong hình vẽ trên.

            c) Vẽ ba điểm  thẳng hàng
Bài 4.  Quan sát hình vẽ sau:
[image: ]

a)Điểm  thuộc những đoạn thẳng nào?

b)Điểm  là trung điểm của những đoạn thẳng nào?

c)Điểm  không thuộc những đoạn thẳng nào?




























	Ngày soạn: 24/ 3/ 2022
Ngày KT: 29/ 3/2022(6A)
                  30/ 3/2022(6A)
	Tiết 107; 108
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức:
- Nhằm kiểm tra, đánh giá nhận thức của HS các kiến thức về thống kê – xác xuất, phân số: tính chất cơ bản của phân số, so sánh, rút gọn, quy đồng mẫu nhiều phân số, các phép tính phân số, điểm, đường thẳng, đoạn thẳng.
2. Năng lực:
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ
 * Năng lực chuyên biệt: lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: - đề, đáp án, biểu điểm
2. Học sinh: - Ôn tập lại kiến thức
III. Tiến trình dạy học
MA TRẬN
	           
             Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Phân số 
	Biết khái niệm Phân số ;  hai phân số bằng nhau .
Biết rút gọn PS
	
	Vận dụng được quy tắc cộng phân số; tính chất giao hoán, kết hợp, cộng với số 0.
	
	

	Số câu
	4
	
	
	
	
	4
	
	2
	10

	Số điểm
	2
	
	
	
	
	2,5
	
	1
	5,5

	2. Thống kê, xác suất
	
	Biết cách thu thập, phân tích xử lý thông tin
	
	
	

	Số câu
Số điểm
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	3. Hình học phẳng
	Nhận biết được điểm, đoạn thẳng
	Vẽ được điểm, đoạn thẳng
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	1
	
	
	2,5
	
	
	
	
	3,5

	Tổng số câu
	6
	2
	4
	2
	14

	Tổng số điểm
	3
	3,5
	2,5
	1
	10

	Tỉ lệ
	
	
	
	
	



ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất.



Câu 1: Với ; thì giá trị biểu thức  là:
	A.1			B.-2			C.3			D.4

Câu 2: Cho  thì  bằng:
	A. 6			B.4			C.2			D.8
Câu 3:  Số đối của phân số  là:
	A. 			B.			C.			D.- 

Câu 4 : Số nghịch đảo của  là:   




	A. 	   	    B.  	        		C. 	      	 	D. 
Câu 5. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B cho trước ?
  	A. 1			B. 2			C. 3 		D.  Vô số đường thẳng
Câu 6. Cho hình vẽ sau. Khi đó:
                                                                        [image: ] 	
A. 		B. 		C.  		D.   

II.  TỰ LUẬN: (7 điểm ) 
Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

	a) 	 b)         c) 	
Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x, biết:
	a) 				b) 
Bài 3 (1 điểm): Điều tra về tuổi nghề (tính bằng năm) của các công nhân trong một phân xưởng sản xuất ta có bảng số liệu như sau:
	3
	5
	5
	3
	5
	6
	6
	5
	4
	6

	5
	6
	3
	6
	4
	5
	6
	5
	6
	5



1. Bảng số liệu cho ta biết thông tin gì? Có bao nhiêu công nhân được điều tra?
1. Số công có tuổi nghề nhiều nhất chiếm bao nhiêu phần trăm?
Bài 4: (2,5 điểm) Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc Oy. Lấy điểm N thuộc Ox sao cho MN = 6cm ; MO = 2cm .    
a. So sánh đoạn thẳng MN với đoạn thẳng OM?
b. Vẽ I là trung điểm của đoạn thẳng MN? Tính IN?
c. Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? Đó là những đoạn thẳng nào?
Bài 5: (0,5 điểm): Chứng minh phân số sau là phân số tối giản với mọi số nguyên  
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
I.TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	B
	C
	C
	A
	B


II ) TỰ LUẬN
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1:  
(1,5đ )
	           	a)
           b) 		

[bookmark: _Hlk77052931]          c)     

               
	0,5

0,5


0,5

0,5

	Bài 2:
(1,5đ)
	     a) 	=>   =>		
    b)      =>    =>   
	
   0,75

0,75

	Câu 3
(1đ)
	a) Bảng số liệu cho ta biết tuổi nghề của các CN trong 1 phân xưởng.
- Có 20 công nhân được điều tra.
	0,5

	
	b) Số công nhân có tuổi nghề nhiều nhất chiếm số % là: 

 
	0,5

	Câu 4
(2,5đ)
	Vẽ hình đúng
                [image: ]
	0,5

	
	a. Ta có MN = 6cm, OM= 2cm 
do đó MN > OM
	0,5

	
	b. I là trung điểm của MN
nên độ dài đoạn thẳng IN là: IN=IM = MN:2 = 3 (cm)
	0,5

	
	c. Có 6 đoạn thẳng. Đó là những đoạn thẳng NO; NI; NM; OI; OM; IM
	1

	Bài 5:
(0,5đ)
	
Gọi d  ƯC(12n+1;30n+2) 

 12n+1 và 30n+2 cùng chia hết cho d

 5(12n+1) -  2(30n+2) chia hết cho d

 1 chia hết cho d

 d = 1 hoặc d = -1
Vậy phân số  là phân số tối giản với mọi số nguyên n
	
0,25

0,25




Chú ý : Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa ./.
* Hướng dẫn về nhà:



	Ngày soạn: 25/ 3/ 2022

	Tiết 109; 110; 111
§ 4: TIA
(Thời gian thực hiện: 3 tiết)


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Nhận biết được các khái niệm: Tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.
- HS  phân biệt tia và đường thẳng, hai tia đối nhau, trùng nhau, cách gọi và đặt tên các tia.
- Nhận biết được một số hình ảnh trong thực tiễn liên quan đến tia.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 109
( Ngày dạy: 6A: 26/ 3/2022   ; 6B: 26/ 3/ 2022)

1. Hoạt động Mở đầu (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu	: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b) Nội dung: HS quan sát chùm tia nắng
                      GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
 Em hãy quan sát tia sáng ở hình bên và chỉ ra một đặc điểm của mỗi tia đó.

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS lắng nghe và làm theo yêu cầu của GV
* Báo cáo, thảo luận : 
- 2 HS nêu dự đoán 
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định : 
- GV trình bày vấn đềHS trả lời câu hỏi.
 - Những tia sáng này là hỉnh ảnh của Tia. Vậy Tia được định nghĩa như thế nào? Để trả lời được câu hỏi này, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay

	[image: ]










2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới (khoảng 30 phút)
Hoạt động 2.1: Tia (khoảng 20 phút)
a) Mục tiêu:  Hs học được khái niệm tia, gốc của tia, cách đọc tên tia, cách vẽ tia.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần 1), phát biểu được khái niệm tia gốc O, vẽ được một tia, đọc và viết được tên các tia gốc O.
- Làm các bài tập: Ví dụ 1 (SGK trang 89), ví dụ 2 (SGK trang 90), Luyện tập 1, Luyện tập 2  (SGK trang 90), bài tập 1 ( sgk trang 92)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Vẽ đường thẳng xy
Bước 2: Lấy điểm O trên đường thẳng xy
- Yêu cầu HS vẽ hình vào vở và 2 hs lên bảng vẽ hình.
Sau khi vẽ xong yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
- Điểm O chia đường thẳng xy làm mấy phần?
Đó là những phần nào?
-  Lấy ví dụ hình ảnh về tia trong thực tế.
- Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe và làm theo yêu cầu của GV
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết vào vở nháp).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu khái niệm tia như SGK trang 89, yêu cầu vài HS đọc lại.
	1. Tia
a, Ví dụ :
 Thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Vẽ đường thẳng xy
[image: ]Bước 2: Lấy điểm O trên đường thẳng xy
                    

b, Khái niệm
Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là 
một tia gốc O.









	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
GV chỉ hình vẽ  yêu cầu hs trả lời:
- Tia Ox bị gới hạn ở điểm nào. Không bị giới hạn về phía nào?.
- Tia, đường thẳng và đoạn thẳng có điểm gì khác nhau?
 -  Nên khi đọc (hay viết) tên của một tia, phải đọc (hay viết) như thế nào ?
[image: ]- GV chiếu hv : 

yêu cầu hs đọc và viết tia gốc O
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS trả lời lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chốt lại cách đọc tia, cách viết một tia
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 89, bài tập 1 sgk trang 92, Luyện tập 2 SGK trang 90.
- Hoạt động cá nhân làm ví dụ 2 sgk trang 90
2 bạn cùng bàn đổi bài kiểm tra bài nhau vd2
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 1SGK trang 90.

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 3:
- Hai hs cùng bàn đổi bài kiểm tra, GV lấy 3 bài ví dụ 2 của hs lên chiếu trên bảng.  
- 3 hs lên bảng làm bài luyện tập 1 và luyện tập 2
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các hs, chính xác hóa kết quả. 

	c, Lưu ý 
Tên: 
Tia Ox ( còn gọi là nửa đường thẳng Ox) có gốc là O.
Khi đọc (hay viết) tên một tia, phải đọc (hay viết) tên gốc trước











d) Áp dụng
Ví dụ 1 (SGK trang 89)
Tia OD, Om, On
Bài 1( sgk trang 92)
Tia OA, Ox, OB, Oy
Ví dụ 2 (SGK trang 90)
[image: ]a,  

[image: ]
b,               x 

Luyện tập 1 (SGK trang 90)
Tia IA, IB, IC, ID
Luyện tập 2 (SGK trang 90)
a,  Tia AB
 [image: ]
b, Tia BA
[image: ]


Hoạt động 2.2: Hai tia đối nhau (khoảng 18 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được khái niệm hai tia đối nhau, cách vẽ hai tia đối nhau, đọc hai tia đối nhau. Hs nhận dạng được hai tia đối nhau.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ2 SGK trang 90 và trả lời câu hỏi
- Làm các bài tập: Ví dụ 3 (SGK trang 91), ví dụ 4 (SGK trang 91), Luyện tập 3 (SGK trang 91), Bài tập 2 SGK trang 92 và bài tập chép thêm. 
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Khái niệm hai tia đối nhau
- Lời giải hoạt động 2 SGK trang 90.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang90
- Trả lời câu hỏi suy ra khái niệm hai tia đối nhau.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ2.
- GV yêu cầu vài HS nêu phát biểu khái niệm hai tia đối nhau.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, chuẩn hóa khái niệm hai tia đối nhau.
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 3, 4 SGK trang 91.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 3 SGK trang 91.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2:
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện vd3
- GV gọi 2 hs lên bảng làm ví dụ 4.
- GV yêu cầu các bàn đổi bài cho nhau kiểm tra bài luyện tập 3và GV lấy 2 bài 2 bàn lên chiếu hs dưới lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các hs, chính xác hóa kết quả. 
* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- Hoạt động cá nhân làm bài tập 2 SGK trang 92.
-  Hoạt động nhóm theo bàn làm bài tập gv chiếu
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân và nhóm bàn
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện bài tập 2.
-Hs hoạt động nhóm bàn làm bài tập sau đó đại diện một nhóm lên trình bày
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chính xác hóa kết quả của từng bài, chuẩn hóa chốt lại kiến thức đã học.
	2. Hai tia đối nhau
[image: ]


a, Khái niệm: Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau.









b, Áp dụng:
Ví dụ 3: sgk /91
Ví dụ 4: sgk /91
Luyện tập 3 (SGK trang 91)
Các tia đối nhau là: Bx và By
BA và BC; AB và Ax, Cx và Cy.










Bài tập 2 ( sgk trang 92)
a, Sai
b, đúng












Bài tập:
 Cho hình vẽ:

[image: ]     x y           


a, Viết ba tia gốc A, ba tia gốc B
b, Viết hai tia đối nhau gốc A và hai tia đối nhau gốc B





 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm tia, hai tia đối nhau, cách đọc tia, vẽ tia, vẽ hai tia đối nhau cùng các chú ý.
- Làm bài tập 34 ( phần a,b), 35 SBT trang 96.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 110
( Ngày dạy: 6A: 01/4/2022   ; 6B: 28/ 3/ 2022)

* Hoạt động 2.3 : Hai tia trùng nhau (khoảng 17 phút)
a) Mục tiêu:
- HS học được khái niệm hai tia trùng nhau, cách vẽ hai tia trùng nhau, đọc hai tia trùng nhau. Hs nhận dạng được hai tia trùng  nhau.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ3 SGK trang 91 từ đó phát biểu được khái niệm hai tia trùng nhau
- Vận dụng làm ví dụ 5 SGK trang 92, luyện tập 4 SGK trang 92.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Khái niệm hai tia trùng nhau
- Lời giải hoạt động 3 SGK trang 91.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ3trong SGK trang 91
- Em có nhận xét gì về đặc điểm của hai tia Ox, Oy?
- Thế nào là hai tia trùng nhau?
- Hai tia trùng nhau có tính chất gì?
- Làm ví dụ 5 SGK trang 92.
- Làm luyện tập 4, bài tập 3 SGK trang 92
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.
- GV yêu cầu vài HS phát biểu khái niệm, tính chất hai tia trùng nhau
- GV yêu cầu 2 HS đứng tại chỗ trả lời  ví dụ 5.
- GV yêu cầu 1 hs lên bảng làm luyện tập 4. 
- GV yêu cầu hs đứng tại chỗ trả lời bài tập 3 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, chuẩn hóa khái niệm, tính chất hai tia trùng nhau, cách nhận biết 2 tia trùng nhau, kết quả ví dụ 5, luyện tập 4, bài tập 3.
	3. Hai tia trùng nhau
a, Khái niệm
[image: ]
Lấy điểm A khác O thuộc tia Ox. Tia Ox và tia OA là hai tia trùng nhau.

b, Lưu ý: Hai tia trùng nhau thì phải có chung điểm gốc.
c, Áp dụng:
* Ví dụ 5 SGK 92.
* Luyện tập 4 SGK 92
a) Tia OA trùng tia Om
b) Hai tia OB và Bn không trùng nhau vì không chung gốc.
c) Không, vì chúng không nằm trên cùng một đường thẳng
Bài tập 3 SGK 92
a) Hai tia BC và BD trùng nhau: ĐÚNG
b) Hai tia DA và CA trùng nhau: SAI
c) Hai tia BA và BD đối nhau: ĐÚNG
d) Hai tia BA và CD đối nhau: SAI



3. Hoạt động luyện tập (khoảng 26 phút)
a) Mục tiêu: - Củng cố kiến thức bài học về tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.
                      - Biết vẽ hình theo cách diễn tả bằng lời. 
b) Nội dung:   HS được yêu cầu làm các bài tập 6, 7 SGK trang 93.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
GV chiếu bài tập:
Vẽ hai tia đối nhau Ox, Oysao cho A  Ox, 
B  O
 a, Nêu tên các tia trùng với tia Ay?
b, 2 tia AO và Oy có trùng nhau không?
c, 2 tia Ax và By có đối nhau không?
- Thảo luận cặp đôi làm bài tập gv chiếu.
- Làm các bài tập: Làm các bài tập 6,7 SGK trang 93.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thảo luận cặp đôi, 1 hs lên bảng thực hiện.
- HS hoạt động cá nhân làm bài 6,7.
- HS thảo luận cặp đôi làm bài 7 sau đó 2 bàn đổi bài cho nhau kiểm tra
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài 1
- GV yêu cầu lần lượt đứng tại chỗ trả lời bài 6
- GV lấy 3 bài của hs làm bài 7 lên chiếu trên bảng, các nhóm nhận xét và gv chữa.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.




* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	Bài 1: Vẽ hai tia đối nhau Ox, Oy sao cho A  Ox, B  Oy
 a, Nêu tên các tia trùng với tia Ay?
b, 2 tia AO và Oy có trùng nhau không?
c, 2 tia Ax và By có đối nhau không?

Giải:

x
y
A
O
B
.

.

.




a, Các tia trùng với tia Ay là tia AO , tia AB
b, 2 tia AO và Oy không trùng nhau vì không chung gốc. 
c, Hai tia Ax và By không đối nhau vì không chung gốc.
Bài 6 SGK 93
a) Sai
b) Sai
c) Đúng
Bài 7 SGK 93
[image: ]

a) Điểm A nằm giữa M và N
 
b) Điểm A và N nằm cùng phía với M


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm tia, hai tia đối nhau, cách đọc tia, vẽ tia, vẽ hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau cùng các chú ý.
- Làm bài tập 36, 38 SBT trang 96.
- Tiết sau luyện tập.

Tiết 111
( Ngày dạy: 6A: 02/4/2022   ; 6B: 02/ 4/ 2022)

3.1. Hoạt động luyện tập (khoảng 40 phút)
a) Mục tiêu: 
- Củng cố kiến thức bài học về tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau 
- Vẽ hai tia đối nhau; nhận biết và đọc tên các tia trên hình vẽ, thứ tự các điểm trên hai tia đối nhau.
b) Nội dung:  HS được yêu cầu làm các bài tập : bài tập 5 sgk, bài tập 33,34,38 SBT trang 96.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- Định nghĩa tia gốc O? 
- Vẽ đường thẳng xy. Lấy O  xy, chỉ ra 2 tia chung gốc? Nêu tên hai tia đối nhau? Hai tia đối nhau có đặc điểm gì?





+ GV chiếu bài tập:
Vẽ hai tia đối nhau Ox, Oy sao cho                   A  Ox,  B  Oy
 a, Nêu tên các tia trùng với tia Ay?
b, 2 tia AO và Oy có trùng nhau không?
c, 2 tia Ax và By có đối nhau không?
- Thảo luận cặp đôi làm bài tập gv chiếu.
- Làm các bài tập: Làm các bài tập 5 SGK trang 93, bài tập 33 sbt trang 96
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thảo luận cặp đôi, 1 hs lên bảng thực hiện.
- HS hoạt động cá nhân làm bài 5,33
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài 1
- GV yêu cầu lần lượt đứng tại chỗ trả lời bài 5, 33
- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.









* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
-  Hs hoạt động cá nhân làm bài 34.
- Hoạt động nhóm 4 làm bài tập 38 Sbt trang 96. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 38 : ý b Trước khi vẽ tia Ay, ta phải vẽ hình gì ?
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu thế nào là hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau
- GV gọi 1 hs lên bảng làm bài 34
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày bài 38, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	4. Luyện tập
 - Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O   
 - Tia Ox và tia Oy đối nhau.   
[image: ]
 


- Hai tia đối nhau có đặc điểm là chung gốc và 2 tia tạo thành 1 đường thẳng.  
Dạng 1: Bài tập nhận biết khái niệm  







Bài 1: Vẽ 2 tia đối nhau Ot và Ot'.


a) Lấy A  Ot, B  Ot'. Chỉ ra các tia trùng nhau.
b) Tia Ot và At có trùng nhau không ? Vì sao 
c) Tia At và Bt' có đối nhau không ? Vì sao ?
d) Chỉ ra vị trí của 3 điểm A, O, B đối với nhau.
Giải:
t'[image: ]                B           O         A       t
a) Tia OB và tia Ot' trùng nhau.
    Tia OA và tia Ot trùng nhau.
b) Tia Ot và At không trùng nhau vì không chung gốc.
c) Tia At và Bt' không đối nhau vì không chung gốc.
d) O nằm giữa 2 điểm A và B

Dạng 2:Bài tập sử dụng ngôn ngữ  Bài 5 SGK 93
a) Điểm I bất kỳ nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia Ix và Iy
b) Điểm K nằm giữa hai điểm M và N thì:
- Hai tia KM và KN đối nhau
- Hai tia MK và MN trùng nhau
- Hai tia NK và NM trùng nhau

Bài 33 SBT 96
a, Sai
b, Đúng
c, Sai
Dạng 3: Bài tập luyện vẽ hình   
Bài 34 SBT 96

a,
[image: ]x              M         A         N         y
b, Cặp tia đối gốc M: Mx và My
c, Cặp tia trùng nhau gốc A: AN và Ay hoặc AM và Ax.
Bài 38 SBT 96
a,
[image: ]
b,

c, 
[image: ]



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học tia, hai tia trùng nhau, đối nhau để tìm thêm những ví dụ liên quan đến hình ảnh của tia trong thực tiễn
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Học thuộc lý thuyết đã học. Đọc phần có thể em chưa biết và tìm thêm những ví dụ liên quan đến hình ảnh của tia trong cuộc sống hàng ngày.
- Làm bài tập 37, 39 SBT trang 97.
- Chuẩn bị giờ sau: các em hãy đọc trước bài 5: Góc để tiết sau học.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình








	Ngày soạn: 02/ 4/ 2022

	Tiết 112; 113
§ 5. SỐ THẬP PHÂN
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Nắm được khái niệm phân số thập phân, số thập phân.
- Biết đọc và viết số thập phân.
- Biết viết các phân số, hỗn số thành số thập phân..
- Biết viết các số thập phân dưới dạng phân số tối giản.


- Biết dùng kí hiệu “”, “” để thể hiện quan hệ thứ tự của hai số thập phân.
- Nhận biết được số thập phân dương, số thập phân âm.
- Nắm được tính chất bắc cầu trong so sánh số thập phân.
- Biết và vận dụng được quy tắc so sánh hai số thập phân.
2. Năng lực: 
[bookmark: _Hlk76108868]* Năng lực chung: - Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển các năng lực như: năng lực mô hình hoá toán học năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết các vấn đề toán học, năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Viết được phân số thập phân dưới dạng số thập phân và ngược lại.
- Đọc được số thập phân.
- Nhận biết được số thập phân dương, số thập phân âm.
- So sánh được hai số thập phân đã cho. 
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, phiếu học tập, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm, bút dạ.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 112
( Ngày dạy: 6A: 05/ 4/ 2022   ; 6B: 04/ 4/ 2022)
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
- Đọc bản tin và tìm chỉ số nhiệt độ
a) Mục tiêu: 
- HS bước đầu hình thành khái niệm phân số thập phân, số thập phân từ khái niệm phân số thập phân và số thập phân đã biết.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Đọc bản tin.

- Các số  có phải là số thập phân không?

c) Sản phẩm: Kết quả của HS (các số  có phải là số thập phân và lấy thêm VD
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV chiếu hình ảnh trên màn chiếu, yêu cầu HS làm việc cá nhân đọc bảng tin Vietnamnet ngày 24/01/2016, rồi tìm các số chỉ nhiệt độ trong bảng tin đó?
[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
[image: Ảnh có chứa văn bản, cây, ngoài trời, bầu trời

Mô tả được tạo tự động]* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Đọc bản tin.
- Lấy thêm ví dụ về số thập phân
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi vài học sinh tìm các chỉ số nhiệt độ.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 

- GV đặt vấn đề vào bài mới: Những số có phải là số thập phân không?


? Trong các số ; số nào lớn nhất, số nào nhỏ nhất?
	



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 40 phút)
Hoạt động 2.1: Số thập phân (khoảng 18 phút)
a) Mục tiêu: 
- Nắm được khái niện phân số thập phân, số thập phân.
- Biết đọc và viết số thâp phân.
- Biết viết các phân số, hỗn số thành số thập phân.
- Biết viết các số thập phân dưới dạng phân số tối giản.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần I, phát biểu được khái niệm phân số thập phân, số thập phân.
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, ví dụ 2, luyện tập vận dụng 1; 2 (SGK trang 44; 45)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

GV hướng dẫn  và được đọc là: âm một phẩy chín.
GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm [image: ]SGK. 

Viết các phân số  dưới dạng số thập phân và đọc các số thập phân đó theo mẫu.
- Làm ví dụ 1 SGK
- Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe và quan sát GV giới thiệu cách viết phân số dưới dạng số thập phân và cách đọc số thập phân.
- HS làm [image: ] và ví dụ 1 SGK.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS đại diện cho các cặp nêu dự đoán.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu khái niệm phân số như SGK trang 44, yêu cầu vài HS đọc lại.
GV lưu ý HS: + Ở ví dụ 1 SGK phải viết dấu “-” trước mỗi số. Số chữ số sau dấu phẩy bằng chữ số 0 ở dưới mẫu số.
+ Có thể dùng dấu “,” hoặc “.” để ngăn cách phần số nguyên và phần thập phân.
	I. Số thập phân
[image: ]

, 
   đọc: âm ba phẩy ba mươi lăm

 ,
 đọc: âm không phẩy một trăm hai mươi lăm.

, 
đọc: âm không phẩy không trăm nghìn không chục nghìn không nghìn hai trăm chín mươi bảy.
a) Ví dụ
Ví dụ 1:


      


            
b) Khái niệm
- Phân số thập phân số mà mẫu là lũy thừa của 10 và tử là số nguyên.
- Phân số thập phân có thể viết được dưới dạng số thập phân.
- Số thập phân gồm hai phần:
+ Phần số nguyên được viết bên trái dấu phẩy.
+ Phần phập phân được viết bên phải dấu phẩy.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm ví dụ 2 SGK trang 45 (GV sử dụng bảng phụ hoặc chiếu lên màn hình).
- Hoạt động cá nhân làm bài luyện tập 1, luyện tập 2 SGK trang 45.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
GV hổ trợ HS nếu cần
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 2.
- Kết quả luyện tập 1, luyện tập 2.
- HS cả lớp theo dõi, NXlần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua luyện tập 1, luyện tập 2 GV giới thiệu 
mọi phân số thập phân đều viết được dưới dạng số thập phân và ngược lại.
 
	c) Áp dụng
Ví dụ 2 (SGK trang 45)


a) ml =  

và 


Dung tích của chai nước là  hay l






Luyện tập 1 (SGK trang 45)




Luyện tập 2 (SGK trang 45)








Hoạt động 2.2: So sánh các số thập phân (khoảng 20 phút)
2.2.1. So sánh hai số thập phân
a) Mục tiêu: 


- HS học được cách dùng kí hiệu  “”, “” để thể hiện quan hệ thứ tự của hai số thập phân.
- Nhận biết được số thập phân dương, số thập phân âm.
- Nắm được tính chất bắc cầu trong so sánh số thập phân.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc phần so sánh hai số thập phân SGK trang 45 
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Cách so sánh hai số thập phân
- Lời giải hoạt động 3 SGK trang 26.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- HS nghiên cứu phần so sánh hai số thập phân
- Phát biểu quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
HS tự nghiên cứu bài học, kết hợp thảo luận cặp đôi
* Báo cáo, thảo luận: 
GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện.
HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
GV chính xác hóa kết quả, chuẩn hóa kiến thức
	II. Phân số bằng nhau
1) So sánh hai số thập phân
Trong hai số thập phân khác nhau luôn có một số nhỏ hơn số kia.


- Nếu số thập phân a nhỏ hơn số thập phân b thì ta viết   hay .
- Số thập phân lớn hơn 0 gọi là số thập phân dương.
- Số thập phân nhỏ hơn 0 gọi là số thập phân âm.



- Nếu  và  thì 




2.2.2. Cách so sánh hai số thập phân 
a) Mục tiêu:
- HS học được cách so sánh hai số thập phân khác dấu, hai số thập phân dương, hai số thập phân âm. 
- Biết và vận dụng được quy tắc so sánh hai số thập phân.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu nhắc lại cách so sánh hai số nguyên từ đó dự đoán và phát biểu cách so sánh hai số thập phân; làm [image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]SGK trang 46; [image: ] và các ví dụ 3; 4; 5 SGK trang 46; 47.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Cách so sánh hai số thập phân
- Lời giải bài tập [image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]SGK trang 46; [image: ] và các ví dụ 3; 4; 5 SGK trang 46; 47.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Yêu cầu HS nhớ lại quan hệ thứ tự giữa hai số nguyên dương và số nguyên âm
GV: giống như số nguyên, số thập phân âm luôn nhỏ hơn số thập phân dương
- Thực hiện hoạt động cá nhân làm [image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động] SGK trang 46. So sánh:


a) và 


b) và 
GV hướng dẫn học sinh hoạt động 2a so sánh phần nguyên trước: số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn 
GV hướng dẫn học sinh hoạt động 2b so sánh phần nguyên trước: hai số này có phần số nguyên bằng nhau nên ta chuyển qua so sánh phần thập phân
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện [image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động] SGK.
- Dự đoán và phát biểu quy tắc so sánh hai số thập phân dương 
HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét. 
* Kết luận, nhận định 1: 
GV chính xác hóa kết quả của [image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động] SGK, chuẩn hóa quy tắc  so sánh hai số thập phân dương.




* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân nhiên cứu ví dụ 3, 4 SGK trang 46.
Ví dụ 3. So sánh:


a) và 


b) và 


Ví dụ 4. Trong một cuộc thi chạy 100 m dành cho học sinh, ban tổ chức quy định xếp hạng cho người chạy 100 trong thời gian t (giây) như sau:
	Thời gian (giây)
	

	

	


	Hạng
	A
	B
	C



Bốn bạn có kết quả chạy như sau:
	Học sinh
	Huỳnh
	Mạnh
	Phương
	Quang

	T.gian (giây)
	

	

	

	



Hãy xếp hạng kết quả của bốn bạn đó.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
 HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 3, 4.
HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Thực hiện hoạt động cá nhân làm [image: ] SGK trang 47. Nêu cách so sánh hai số nguyên âm?
- Ví dụ 5. So sánh:


a) ;   b) 
- Hoạt động cá nhân làm bài luyện tập 3 SGK trang 47. Viết các số sau theo thứ tự giảm dần:


* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
HS thực hiện cá nhân nhiệm vụ trên 
* Báo cáo, thảo luận 3: 
GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện [image: ] SGK, các HS khác nghe và đánh giá.
GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trình bày lời giải ví dụ 5.
* Kết luận, nhận định 3: 
GV đánh giá kết quả, chính xác hóa kết quả.
GV so sánh hai số thập phân âm được thực hiện như cách so sánh hai số nguyên âm.
	2) Cách so sánh hai số thập phân
a) So sánh hai số thập phân khác dấu
- Số thập phân âm luôn nhỏ hơn số thập phân dương.
b) So sánh hai số thập phân dương
[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động] SGK.

a)  

b) 








Để so sánh hai số thập phân dương, ta làm như sau:
Bước 1. So sánh phần số nguyên của hai số thập phân dương đó. Số thập phân nào có phần số nguyên lớn hơn thì lớn hơn.
Bước 2. Nếu hai số thập phân dương đó có phần số nguyên bằng nhau thì ta tiếp tục so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng (sau dấu “,”) kể từ trái sang phải cho đến khi xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Ở cặp chữ số khác nhau đó, chữ số nào lớn hơn thì số thập phân chứa chữ số đó lớn hơn.


* Áp dụng
Ví dụ 3 (SGK trang 46)


a) Do nên 

b) Ta có 895 = 895 và kể từ trái sang phải cặp chữ số cùng hàng ở sau dấu phẩy đầu tiên khác nhau là cặp chữ số ở vị trí hàng phần nghìn. Do  

nên 
Ví dụ 4 (SGK trang 45)

Do nên:




Đối chiếu với quy định xếp hạng, ta có bảng xếp hạng như sau:

	HS
	Huỳnh
	Mạnh
	Phương
	Quang

	Hạng
	B
	B
	A
	C












c) So sánh hai số thập phân âm


Giải VD5:

a) Do 

nên 

b) Do  

nên 




 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: + Khái niệm phân số thập phân, số thập phân.
                    + Cách so sánh hai số thập phân
- Làm bài tập 1 đến bài bài 5 SGK trang 47.

Tiết 113
( Ngày dạy: 6A: 05/4/2022   ; 6B: 06/ 4/ 2022)

3. Hoạt động luyện tập (khoảng 40 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được thực hành thành thạo viết số thập phân dưới dạng phân số tối giản, so sánh các số thập phân, giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 1 đến 5 SGK trang 47.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 1 đến 5 SGK trang 47.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
? Thế nào là phân số thập phân? Số thập phân có mấy phần?
? Từ phân số thập phân làm thế nào để viết được thành số thập phân và ngược lại?
- Hoạt động nhóm 6 HS làm các bài tập từ 1; 2 SGK trang 47.




1. Viết các phân số và hỗn số sau dưới dạng số thập phân: ; ; ; 

2. Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản: .
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
HS thực hiện hoạt động nhóm theo thời gian GV đã quy định
GV quan sát hổ trợ học sinh nếu cần thiết
* Báo cáo, thảo luận 1: 
GV yêu cầu vài HS phát biểu KN số thập phân.
GV yêu cầu nêu cách viết các phân số, hỗn số thành số thập phân.
GV yêu cầu đại diện hai nhóm lên trình bày
Các nhóm còn lại chấm chéo.
* Kết luận, nhận định 1:
- GV chụp bài của các nhóm lên máy chiếu rồi nhận xét, uốn nắn. 
GV nhận xét, bổ sung đánh giá kết quả.
	3. Luyện tập
Dạng 1: Viết các phân số dưới dạng số thập phân và ngược lại. 
Bài tập 1 SGK trang 47


 


 

Bài tập 2 SGK trang 47




     


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
? Làm thế nào để so sánh hai số thập phân đã cho
- Hoạt động cặp đôi làm bài tập 3; 4 SGK trang 47.
- Làm việc các nhân làm bài 5 SGK trang 5 
3. Viết các số sau theo thứ tự tăng dần:

a)  

b) 
4. Viết các số sau theo thứ tự giảm dần:

a) 

b) 
5. Trong một cuộc thi chạy 200m, có ba vận động viên đạt thành tích cao nhất là:



Mai Anh:   giây; Ngọc Mai:  giây; Phương Hà: giây.
Vận động viên nào đã về nhất? Về nhì? Về ba?
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.

- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 5: các số ;


; là các số thập phân dương thì ta phải so sánh như thế nào.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu cách so sánh hai số thập phân.
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV khi dùng quy tắc để so sánh các số thập phân cần quan sát các số thập phân đã cho dương hay âm, rồi sau đó mới dùng quy tắc để so sánh. 
	Dạng 2: So sánh số thập phân


Bài tập 3 SGK trang 47

a) 

b) 


Bài tập 4 SGK trang 47

a) 




b); ;; 

Bài tập 5 SGK trang 47

Vận động viên đạt thành tích cao nhất là Phương Hà: giây.
Vận động viên đạt thành tích về nhì 

Mai Anh: giây
Vận động viên đạt thành tích về ba  

Ngọc Mai: giây


  * Bài tập áp dụng: Làm các bài tập sau:
  Bài 1.

 a) Viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân:  
b) Chỉ ra các số thập phân âm viết được trong câu a.
Bài 2. So sánh các số sau:


a)  và 


b) và 


c) và 


Bài 3. Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

Nhiệt độ đông đặc của rượu, nước và thủy ngân lần lượt là: .
Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của ba chất này theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học thực hành thành thạo viết số thập phân dưới dạng phân số tối giản, so sánh các số thập phân.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà:
Đo chiều cao các thành viên trong gia đình, điền vào bảng sau và so sánh chiều cao các thành viên:

	Các thành viên
	Chiều cao (cm)
	Chiều cao (m)

	Bố
	
	

	Mẹ
	
	

	Anh (chị, em)
	
	

	Bản thân
	
	



- Học thuộc lí thuyết các ghi nhớ đóng khung trang 44 SGK.
- Viết các phân số thập phân dưới dạng số thập phân, so sánh các số thập phân, liên hệ các kiến thức đã học vào thực tế.
- Ôn lại cách đặt tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân đã học ở Tiểu học. 
- Đọc trước: “Phép cộng phép trừ số thập phân” để tiết sau học.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở bài tập ở nhà.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục nội dung (khoảng 5 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- Báo cáo ở tiết học sau 
+ HS đánh giá lẫn nhau
+ GV nhận xét, đánh giá một số bài của HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.

















	Ngày soạn: 02/ 4/ 2022

	Tiết 114; 115
§6:PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ THẬP PHÂN
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Khái niệm số đối của số thập phân
- Các phép tính cộng, trừ số thập phân.Tính chất của các phép tính trong tính toán. Quy tắc dấu ngoặc.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS thực hiện được các phép tính cộng, trừ số thập phân.Vận dụng được các tính chất của phép cộng các số thập phân, quy tắc dấu ngoặc để tính hợp lí một số bài toán.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để củng cố các phép tính liên quan đến phép cộng và phép trừ số thập phân; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 114
( Ngày dạy: 6A: 08/4/2022   ; 6B: 06/ 4/ 2022)

1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 3 phút)

- Chiếu bài tập tình huống mở đầu “ Bản tin SEA Games 30, ngày …” trên màn hình.( hoặc học sinh đọc trong sách Cánh Diều ). 
a)Mục tiêu	:
- HS bước đầu tiếp cận tình huống phép cộng, phép trừ số thập phân một cách tự nhiên từ cuộc sống .
b)Nội dung:HS được yêu cầu:


- Tính  ? kết quả
- Nêu được nhận xét của bài toán nhờ kết quả của phép tính trên.
c)Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở 
d)Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi ở phần bài tập tình huống mở đầu.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- đọc bài và thực hiện yêu cầu trong bài.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi một vài học sinh kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Để biết VĐV Lê Tú Chinh đã chạy nhanh hơn VĐV Cris-ti-na Ma-ri Cơ-nốt. Ta phải thực hiện phép tính cộng (trừ) hai số thập phân. Quy tắc thực hiện các phép tính này như thế nào ta cùng học bài hôm nay.
	
VĐV Lê Tú Chinh đã chạy nhanh hơn VĐV Cris-ti-na Ma-ri Cơ-nốt số giây là: 

               (giây)


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 40 phút)
Hoạt động 2.1: Số đối của số thập phân (khoảng 7 phút)
a) Mục tiêu:
- Hs học được khái niệm số đối của số thập phân, biết tìm số đối của số thập phân cho trước.
b)Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần I), nhắc lại được khái niệm, tính chất hai số nguyên đối nhau, đưa ra ví dụ .
-Phát biểu được khái niệm, tính chất hai số thập phân đối nhau, đưa ra được ví dụ.
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, Luyện tập 1 (SGK trang 48).
c)Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu học sinh nhắc lại được khái niệm, tính chất hai số nguyên đối nhau, đưa ra ví dụ 
- GV yêu cầu học sinh thử nêu khái niệm số đối của số thập phân.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS nhắc lại khái niệm, tính chất hai số nguyên đối nhau và đưa ra ví dụ .
- HS nêu khái niệm số đối của số thập phân
- vận dụng kiến thức tìm số đối của mỗi số thập phân trong ví dụ 1.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu câu trả lời.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu khái niệm số đối của số thập phân như SGK trang 48, yêu cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu chú ý trong SGK trang 48.
	1. Số đối của số thập phân.
a) Khái niệm

Số đối của số thập phân a kí hiệu là 

Ta có:  
b) Chú ý



Số đối của số thập phân  là tức là     
c) Ví dụ
Ví dụ 1:


a) Số đối của là 


b) Số đối của  là .


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Luyện tập 1 SGK trang 48.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
_ GV gọi 2 HS lên bảng mỗi học sinh làm một ý bài luyện tập 1
- Kết quả luyện tập 1.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
	d) Áp dụng
Luyện tập 1 (SGK trang 48)


a) Số đối của là 


b) Số đối của  là 








Hoạt động 2.2: Phép cộng, phép trừ số thập phân (khoảng 13 phút)
2.2.1.Cộng, trừ hai số thập phân dương.
a) Mục tiêu:
- Hs học được cách thực hiện phép tính cộn, trừ hai số thập phân bằng cách đặt tính như tiểu học.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ1 SGK trang 48 từ đó nêu được các bước cộng, trừ hai số thập phân dương.
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải hoạt động 1 SGK trang 48.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ1 trong SGK trang 48
- Nêu các bước thực hiện phép tính cộng, trừ hai số thập phân.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu hai  HS lên bảng  trình bày kết quả thực hiện HĐ1.
- GV yêu cầu vài HS nêu các bước thực hiện phép tính trên.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ1và nhấn mạnh các bước cộng, trừ hai số thập phân dương.
	2. Phép cộng, phép trừ số thập phân
2.1) Cộng, trừ hai số thập phân dương.
	a)

    

	b)









* Kết luận (SGK)
Các bước cộng, trừ hai số thập phân dương (SGK – 49)



2.2.2. Cộng  hai  số thập phân bất  kì
a) Mục tiêu:
- HS học được quy tắc cộng hai số thập phân,tính chất của phép cộng số thập phân
- HS vận dụng được quy tắc và tính chất trên để thực hiện các bài toán tính
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu:  
+ Đọc HĐ2 SGK trang 49 từ đó dự đoán và phát biểu quy tắc cộng hai số thập phân; làm bài ví dụ 2, luyện tập 2 SGK trang 49.
+ Đọc HĐ3 SGK trang 49 từ đó dự đoán và phát biểu tính chất phép cộng hai số thập phân; làm bài ví dụ 3, luyện tập 3 SGK trang 49.
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Quy tắc cộng hai số thập phân, tính chất phép cộng số thập phân
- Lời giải bài luyện tập 2, luyện tập 3 SGK trang 49.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ2 SGK trang 49
- Phát biểu quy tắc cộng hai số thập phân .
- làm ví dụ 2 SGK trang 49
- Làm bài Luyện tập 2 SGK trang 49.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ2.
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu quy tắc  cộng hai số thập phân
 - GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài Ví dụ 2.
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài Luyện tập 2.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, chuẩn hóa quy tắc  cộng hai số thập phân đưa lên bảng phụ hoặc máy chiếu, chính xác hóa kết quả bài Luyện tập 2.






* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Thực hiện HĐ3 SGK trang 49
- Phát biểu tính chất phép cộng hai số thập phân 
- Làm ví dụ 3 SGK trang 49
- Làm bài Luyện tập 3 SGK trang 49.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu  HĐ 3 ,Luyện tập 3 theo cặp đôi. Các yêu cầu còn lại theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Cặp đôi nhanh nhất trình bày kết quả phần HĐ3
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu tính chất của phép cộng số thập phân, viết công thức tổng quát.
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài Ví dụ 3. Trong ví dụ này ta đã sử dụng các tính chất nào?
- Cặp đôi nhanh nhất trình bày kết quả phần luyện tập 3
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, nội dung tích chất được đưa lên bảng phụ hoặc máy chiếu.
- Nhấn mạnh  việc áp dụng tính chất, ta có tính nhanh giá trị của biểu thức rong một số trường hợp,
- Chính xác hóa kết quả bài Luyện tập 3.
	2.2. Cộng  hai  số thập phân.
a. Quy tắc.
*Để cộng hai số thập phân cùng dấu âm (-)
B1: Ta bỏ dấu “-” trước mỗi số 
B2: Tính tổng hai số thập phân dương nhận được ở bước 1.
B3: Thêm dấu “-” trước kết qủa nhận được ở bước 2, ta có tổng cần tìm.
*Để cộng hai số thập phân khác dấu
B1: Ta bỏ dấu “-” trước số âm, giữ nguyên số còn lại. 
B2: Trong hai số thập phân dương nhận được ở bước 1. Lấy số lớn trừ đi số nhỏ hơn.
B3: Thêm trước kết qủa nhận được dấu ban đầu của số lớn hơn ở bước 2, ta có tổng cần tìm.
Ví dụ 2: Tính tổng:


Luyện tập 2 (SGK trang 49)


b. Tính chất của phép cộng số thập phân.
*Phép cộng các số thâp phân có các tính chất sau:

+Giao hoán : 

+Kết hợp: 

+Cộng với số 0: 
+Cộng với số đối:

            
Ví dụ 3: Tính một cách hợp lí:


Luyện tập 3 (SGK trang 49)

   


Hoạt động 2.3: Trừ hai số thập phân ( khoảng 10phút )
a) Mục tiêu:Học sinh học được phép trừ hai số thập phân
b) Nội dung: HS được yêu cầu  
+ Nhắc lại quy tắc trừ hai số nguyên từ đó dự đoán và phát biểu quy tắc trừ hai số thập phân; làm bài ví dụ 4, luyện tập 4 SGK trang 50.
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Quy tắc trừ hai số thập phân.
- Lời giải bài Ví dụ 4, luyện tập 4 SGK trang 50
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Nhắc lại quy tắc trừ hai số nguyên.
- Dự đoán và phát biểu quy tắc trừ hai số thập phân, nêu công thức tổng quát.
- Thực hiện ví dụ 4 SGK trang 50.
- Làm bài Luyện tập 4 SGK trang 50.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, 
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ nhắc lại quy tắc trừ hai số nguyên. 
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu quy tắc trừ hai số thập phân, nêu công thức tổng quát.
- yêu cầu một HS lên bảng làm Luyện tập 4
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhấn mạnh quy tắc trừ hai số thập phân.
Chuẩn hóa kết quả ví dụ 4
	2.3. Trừ hai số thập phân
* Quy tắc :
Muốn trừ số thập phân a cho số thập phân b , ta cộng số thập phân a với số đối của số thập phân b


Ví dụ 4. SGK
 Luyện tập 4 SGK trang 50:





3: Quy tắc dấu ngoặc (khoảng10 phút)
a) Mục tiêu:
- HS học được quy tắc dấu ngoặc đối với số thập phân.
- HS vận dụng được quy tắc để tính hợp lí trong một số bài toán.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu  Làm HĐ4 SGK trang 50 từ đó phát biểu đối với số thập phân
- Vận dụng làm ví dụ 5, Luyện tập 5 SGK trang 50.
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- quy tắc dấu ngoặc đối với số thập phân.
- Lời giải ví dụ 5, Luyện tập 5 SGK trang 50.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ4 trong SGK trang 50
- Nêu quy tắc dấu ngoặc đối với số thập phân.
- Làm ví dụ 5, Luyện tập 5 SGK trang 50.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân. Cặp đôi
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu quy tắc dấu ngoặc đối với số nguyên. Từ đó phát biểu quy tắc dấu ngoặc đối với số thập phân.
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài ví dụ 5.
 -Yêu cầu lớp hoạt động cặp đôi luyện tập 5. Gọi hai cặp đôi nhanh nhất lên bảng trình bày bài làm.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ4, chuẩn hóa quy tắc dấu ngoặc đối với số thập phân  đưa lên bảng phụ hoặc máy chiếu, kết quả luyện tập 5.
Gv nhấn mạnh: Khi thêm dấu ngoặc để nhóm các số hạng cũng thực hiện như quy tắc bỏ dấu ngoặc.
	3.Quy tắc dấu ngoặc.
Khi bỏ dấu ngoặc :
*Có dấu “+” đằng trước thì ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc.
*Có dấu “-” đằng trước thì ta phải đổi dấu của các số hạng trong ngoặc: dấu “+”thành dấu “- ” và dấu “-” thành dấu “+”
* Ví dụ 5, SGK 50.

Luyện tập 5 SGK trang 50:

  



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm số đối của số thập phân, quy tắc cộng , trừ số thập phân, tính chất phép cộng số thập phân
- Làm bài tập 1,2a,3 SGK trang 51.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 115
( Ngày dạy: 6A: 09/4/2022   ; 6B: 09/ 4/ 2022)

4. Hoạt động luyện tập (khoảng 38 phút)	
a) Mục tiêu:
- HS rèn luyện được Các phép tính cộng, trừ số thập phân. Vận dụng tính chất của các phép tính trong tính toán, quy tắc dấu ngoặc để tính hợp lí. Giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản. Hướng dẫn  học sinh sử dụng máy tính bỏ túi để tính các bài toán về số thập phân.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập từ 1 đến 6 SGK trang 51.
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
                     - Lời giải các bài tập từ 1 đến 6 SGK trang 30.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- Làm các bài tập: Làm các bài tập từ 1;2 SGK trang 51. Và thêm bài tập bổ sung cho dạng 2

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân bài 1.
-  Bài 2 hoạt động cặp đôi , hướng dẫn, hỗ trợ bài 2: 
-Để tính hợp lí phép tính ở bài 2 ta vận dụng các tính chất của phép cộng cũng như tính chất dấu ngoặc để nhóm các số hạng cộng thành số tròn chục , tròn trăm…
-Nhấn mạnh việc sử dụng quy tắc dấu ngoặc trong trường hợp nhóm các số hạng cũng tương tự như phá dấu ngoặc.
Bài bổ sung cho HS hoạt động cá nhân 2 HS lên bảng
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 4 HS lên bảng làm bài tập 1, 
- 2 HS lên bảng làm bài tập bổ sung . Học sinh còn lại hoàn thành cá nhân vào vở.
 Với bài 2 gọi cặp đôi nhanh nhất lên báo cáo
- Cả lớp  quan sát và nhận xét.


* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.

	3. Luyện tập
Dạng 1 : Tính:
Bài tập 1 SGK trang51

      

 

    

   

Dạng 2 : Tính một cách hợp lí :
Bài tập 2 SGK trang 51




Bài tập bổ sung:

a) b)




	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Hoạt động cặp đôi làm bài tập 3,4 SGK trang 51.
Hoạt động cá nhân bài 5 SGK trang 51
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 4: Hs có thể vễ sơ đồ độ dài từng khúc gỗ để thuận tiện cho việc tính toán. 
-Việc tính toán các phép tính phải cùng đơn vị đo
-Với bài tập 5 yêu cầu học sinh nêu cách tính chu vi các hình đã được học ở tiểu học
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu mỗi bài tập 3 và 4 đại diện 2 cặp đôi lên  HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
-Bài 5 giáo viên gọi hai học sinh lên bảng 
- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 3 : Giải một số bài toán thực tiễn
Bài tập 3 SGK trang 51
1. 
Do   nên 
Bạn Nam cao nhất, bạn Loan thấp nhất.
1. Bạn Nam cao hơn bạn Loan số mét là: 


Bài tập 4 SGK trang 51

Đổi 
Thanh gỗ thứ ba dài số mét là:



Vậy thanh gỗ thứ ba dài 
Dạng 4: Bài toán liên quan hình học.
Bài tập 4 SGK trang 51
a)Chu vi hình tam giác là:


a)Chu vi hình thang  là:



	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập6 SGK trang 51. Đọc hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay để tính cộng, trừ số thập phân
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: sử dụng một số máy tính cầm tay cụ thể như fx 500, fx 570, fx570VN plus…
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 5: Hướng dẫn sử dụng MTCT.
Bài tập 6 SGK trang 51




HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu:Vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện linh hoạt các nội dung bài tập liên quan và giải thích được một số bài toán trong thực tiễn.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- So sánh quy tắc cộng, trừ các số thập phân, với quy tắc cộng trừ các số nguyên.
- Chuẩn bị giờ sau: các em hãy phép nhân các số nguyên đã học ở kì 1 và đọc trước nội dung bài 7 – Phép nhân và phép chia số thập phân SGK trang 52.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân là làm bài tập về nhà.
Bài tập về nhà:
1)Tính:
	

	

	

	



2)Tính một cách hợp lí:


               



3) Cửa hàng ngày đầu tiên bán được tấn xi măng. Ngày thứ hai bán hơn ngày đầu là tấn xi măng. Ngày thứ 3 bán nhiều hơn  trung bình của cả hai ngày thứ nhất và thứ hai là tấn xi măng. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được mấy tấn xi măng?
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
-GVgiao nhiệm vụ như mục Nội dung(khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình học

	Ngày soạn: 10/ 4/ 2022

	Tiết 116; 117
§7: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA SỐ THẬP PHÂN
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
Biết quy tắc nhân hai số thập phân. Biết quy tắc chia một số thập phân cho một số nguyên, cho một số thập phân. Biết các tính chất của phép nhân các số thập phân và áp dụng vào giải các bài toán tính nhanh.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được các bước nhân, chia hai số thập phân
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán: biết sử dụng máy tính cầm tay để tính kết quả phép nhân, chia số thập phân.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành các bước nhân, chia hai số thập phân như đối với các số tự nhiên, trên cơ sở tính chất của phép nhân số nguyên hình thành tính chất của phép nhân số thập phân; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập tính nhanh, bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản. 
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực. Có ý thức quan sát đặc điểm các số xuất hiện trong biểu thức rồi vận dụng các tính chất của phép nhân, phép chia số thập phân để tính nhanh và đúng.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm, máy tính cầm tay.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 116
( Ngày dạy: 6A: 12/4/2022   ; 6B: 12/ 4/ 2022)

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu	: Hs biết đơn vị đo inch và gợi cho học sinh thấy có nhu cầu cần phải thực hiện các phép toán nhân, chia số thập phân.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:  Đọc đề bài, suy nghĩ và trả lời được câu hỏi: Inch là gì? Độ dài đường chéo của màn hình tivi 52 inch là bao nhiêu mét?
c) Sản phẩm: Hs trả lời được câu hỏi trên (Có thể học sinh chỉ đặt được phép tính để tìm kích thước chứ chưa ra ngay kết quả)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc đề bài, hoạt động theo nhóm 2 học sinh để trả lời câu hỏi: Inch là gì? Độ dài đường chéo của màn hình tivi 52 in là bao nhiêu mét?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Hs trao đổi, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 hs trả lời câu hỏi
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung câu trả lời
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Để có kết quả phép nhân này ta phải thực hiện phép nhân với số thập phân. Cách thực hiện như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
	







Inch là một đơn vị đo độ dài (đọc là in-sơ, kí hiệu là in)
1in = 2,54cm
Độ dài đường chéo của màn hình tivi 52 in là:




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (28 phút)
Hoạt động 2.1: Phép nhân số thập phân (8 phút)
Hoạt động 2.1.1: Nhân hai số thập phân dương (8 phút)
a) Mục tiêu:  Hs biết đặt phép tính và thực hiện nhân hai số thập phân dương
b) Nội dung: - Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần 1, biết đặt phép tính và nhân hai số thập phân dương, nêu được cách làm. 
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- Đặt tính và tính: 

- Từ cách làm phép tính trên hãy tính  
- Yêu cầu HS đặt phép tính như trong SGK trang 52
- Học sinh đọc các bước làm trong SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:

- Hs hoạt động cá nhân đặt tính rồi thực hiện phép tính . GV chọn 2 hs lên bảng làm.

- Từ bài tập trên HS nêu dự đoán cách làm và kết quả phép tính 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS cả lớp quan sát, nhận xét bài của bạn.
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 

- Từ 1 phép tính của hs làm trên bảng GV thêm các dấu “,” vào thành phép tính .
- Hs nhận xét được số chữ số ở phần thập phân của tích bằng tổng số chữ số ở phần thập phân của các thừa số.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu 3 bước nhân 2 số thập phân dương như SGK trang 52, yêu cầu 2 HS đọc lại
- GV nhấn mạnh 3 bước: Đặt tính, tính, đếm và tách
- GV lưu ý hs cách viết thừa số này dưới thừa số kia giống như đối với các số tự nhiên(không viết: các chữ số ở cùng hàng đặt thẳng cột với nhau; dấu phẩy đặt thẳng nhau giống như trong phép cộng, phép trừ)
	I. PHÉP NHÂN SỐ THẬP PHÂN
1. Nhân hai số thập phân

                   
- Để nhân hai số thập phân dương ta thực hiện các bước sau:
Bước 1. Viết thừa số này ở dưới thừa số kia như đối với phép nhân các số tự nhiên.
Bước 2. Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.
Bước 3. Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu “,” tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái, ta nhận được tích cần tìm.



Hoạt động 2.1.2: Nhân hai số thập phân bất kì (10 phút)
a) Mục tiêu: Hs học được quy tắc nhân hai số thập phân bất kì từ quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu và quy tắc nhân hai số thập phân.
b) Nội dung: HS được yêu cầu thực hiện ví dụ 1 và luyện tập 1 SGK trang 53.
c) Sản phẩm: Học sinh ghi vào vở lời giải ví dụ 1 và luyện tập 1 SGK trang 53 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- Nêu quy tắc nhân 2 số nguyên cùng dấu, khác dấu. Tính 
- Từ quy tắc trên suy ra quy tắc nhân 2 số thập phân cùng dấu, khác dấu.
- Hoạt động cá nhân làm bài Ví dụ 1 SGK tr 53
- Hoạt động theo cặp làm L. tập 1, SGK tr 53.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ 3:
Gv lưu ý hs khi đặt phép tính để tính theo hàng dọc thì có thể không cần đặt dấu của thừa số để tránh bị rối khi tính toán. 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- 2 Hs lên bảng làm VD1
- 2 Hs lên bảng làm Luyện tập 1
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- Quy tắc nhân hai số thập phân cùng dấu, khác dấu giống quy tắc nhân hai số nguyên
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả
- Qua VD1 và luyện tập 1, GV lưu ý hs về cách viết các chữ số thẳng cột, về dấu của kết quả.
	*Quy tắc nhân hai số thập phân:

Cùng dấu 

Khác dấu  








*Ví dụ 1 (SGK trang 53)
1. -9,207 . (-3,8)
Ta có:
        9, 2  0  7
     x         3, 8
    7  3  6  5  6
2  7  6  2  6
3  4, 9  8  6  6
 Vậy:

 

1. 

*Luyện tập 1 (SGK trang 53)






Hoạt động 2.3: Tính chất của phép nhân số thập phân (10 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh học được tính chất của phép nhân số thập phân, vận dụng được tính chất của phép nhân số thập phân để làm bài tập
b) Nội dung: -  HS được yêu cầu đọc nội dung HĐ3 SGK trang 53 từ đó dự đoán và phát biểu tính chất của phép nhân số thập phân, viết được công thức tổng quát.
- Vận dụng làm bài Ví dụ 2, Luyện tập 2 SGK trang 53.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
-Tính chất của phép nhân số thập phân.
- Lời giải Luyện tập 2 SGK trang 53.
d) Tổ chức thực hiện:


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 53: Nêu tính chất của phép nhân số nguyên
- Dự đoán và phát biểu tính chất của phép nhân số thập phân, nêu công thức tổng quát.
- Hoạt động cặp đôi thực hiện ví dụ 2 SGK trang 53 rút ra nhận xét
- Hoạt động nhóm bàn làm bài Luyện tập 2 SGK trang 53.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các yêu cầu trên 
*Hướng dẫn hỗ trợ: 
- GV nêu: Giống như phép nhân số nguyên, phép nhân số thập phân cũng có các tính chất: giao hoán, kết hợp, nhân với số 1, phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng và phép trừ.
- Dựa vào tính chất của phép nhân số thập phân để tính nhanh trên cơ sở đưa về tính các tích tròn đơn vị, nhân với số tròn trăm.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3. 
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu tính chất của phép nhân số thập phân, nêu công thức tổng quát.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
- VD2 đã vận dụng những tính chất nào của phép nhân. Từ VD2 rút ra nhận xét khi áp dụng tính chất của phép nhân thì thực hiện phép tính nhanh và hợp lí hơn. Áp dụng để làm Luyện tập 2. 
- Đại diện 2 nhóm nhanh nhất trình bày kết quả phần luyện tập 2
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, chuẩn hóa tính chất của phép nhân số thập phân, chính xác hóa kết quả bài Luyện tập 3
- Qua VD2, LT2, Gv chốt với hs việc áp dụng tính chất của phép nhân số thập phân vào tính nhanh, tính hợp lí giá trị của biểu thức
	2. Tính chất của phép nhân số thập phân
- Tính chất giao hoán:

            
- Tính chất kết hơp:

             
- Nhân với số 1:

           
- Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng và trừ:

          

           
*Ví dụ 2: SGK trang 53

*Luyện tập 2: Tính một cách hợp lí:

 






3. Hoạt động 3: Luyện tập (5 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được tính chất của phép nhân số thập phân để làm bài tập
b) Nội dung:  HS được yêu cầu vận dụng tính chất của phép nhân STPlàm BT1,2 SGK tr. 55.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở: Lời giải BT1,2 SGK trang 55.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- Làm bài tập 1 SGK trang 55.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS hoạt động cá nhân thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu 4 HS lên bảng làm
- HS cả lớp quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chính xác hóa kết quả bài bài tập 1
- Qua bài tập 1 Gv chốt lại cách đặt phép tính, tính, cách đếm chữ số và đặt dấu “,” ở kết quả.
Chú ý hs trong trường hợp số các chữ số ở tích có được sau bước 2 không đủ số chữ số ở phần thập phân thì ta viết thêm các chữ số 0 vào bên trái tích rồi mới thêm dấu “,” vào. Nếu chữ số 0 ở cuối trong phần thập phân thì có thể bỏ đi không cần viết cho gọn số 

(VD:)
	*Bài tập 1 (SGK trang 55) Tính

a) 

b) 

c) 

d) 
Giải

a) 

b) 

c) 

d) 

Cách khác: 



	* GV giao nhiệm vụ học tập 5: 
- Làm bài tập 2 SGK trang 55.
* HS thực hiện nhiệm vụ 5:
- HS hoạt động cặp đôi thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 5: 
Gọi 1 Hs đọc kết quả. Hs lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung câu trả lời
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV chính xác hóa kết quả bài bài tập 2
	*Bài tập 2 (SGK trang 55)

Cho . Tính nhẩm:


a)                    b) 


c)         d) 
Giải

a)                    

b) 

c)         

d) 



4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức vào giải bài tập thực tế về tính diện tích
b) Nội dung: HS được yêu cầu vận dụng tính chất của phép nhân STP làm BT5/SGK trang 55.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS được ghi vào bảng nhóm: Lời giải BT5/SGK tr.55.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 6: 
GV yêu cầu HS làm bài tập 5/tr56-SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 6:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo 4 nhóm, ghi ra bảng nhóm.
* Báo cáo, thảo luận 6: 
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
- Hs treo kết quả của nhóm
- HS cả lớp quan sát và nhận xét chéo kết quả các nhóm.
* Kết luận, nhận định 6: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả.
- Yêu cầu hs về nhà tự trình bày lại bài vào vở
	*Bài tập 5/tr56 SGK: 
Giải
a) Diện tích bốn bức tường bên trong phòng là:


Diện tích trần nhà là:


Diện tích cần sơn lại là:


                     Đáp số: 58,6 m2
b) Tổng số tiền công để sơn lại căn phòng là:

 (đồng)
                           Đáp số: 702960 đồng                       




 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các bước nhân hai số thập phân dương, quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu; tính chất của phép nhân số thập phân.
- Làm bài tập 5,6 SGK trang 56 vào vở.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 117
( Ngày dạy: 6A: 12/4/2022   ; 6B: 13/ 4/ 2022)

1. Hoạt động 1: Khởi động: (5 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh rèn kĩ năng thực hiện phép nhân hai số thập phân và vận dụng tính chất của phép nhân hai số thập phân để tính nhanh. Từ kết quả của hoạt động này để học sinh vào hoạt động chia hai số thập phân 
b) Nội dung: - HS làm bài tập thực hiện phép tính nhân có chứa số thập phân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Trò chơi: Biệt đội cứu hỏa: Chia 3 Hs một nhóm, mỗi bạn trong nhóm làm 1 câu. Nhóm nào làm xong nhanh nhất sẽ được gia nhập “Biệt đội cứu hỏa” của thành phố. Các bạn được gia nhập biệt đội cứu hỏa sẽ được tham gia trò chơi “Giải cứu thành phố” ở phần sau. 
Tính:






* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
Hs thực hiện các nhiệm vụ trên theo nhóm, mỗi nhóm 3 học sinh.
Đổi chéo nhóm chấm bài.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV chiếu lời giải đáp án, các nhóm đối chiếu, chấm chéo bài của nhóm bạn
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
- Bình chọn các hs là thành viên “Biệt đội cứu hỏa”
- Từ kết quả của bài tập này đặt vấn đề vào phần Phép chia số thập phân.
	Tính:









2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (20 phút)
Hoạt động 2.1: Phép chia số thập phân (8 phút)
Hoạt động 2.1.1: Chia một số thập phân dương cho một số nguyên dương (5 phút)
a)Mục tiêu: 
Hs biết và thực hành được cách chia một số thập phân dương cho một số nguyên dương
b) Nội dung: - Học sinh làm Hoạt động 4 SGK trang 53.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở: Lời giải Hoạt động 4 SGK trang 53
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Ở tiểu học, ta đã biết chia một số thập phân cho một số nguyên dương. Bài học hôm nay ta ôn lại quy tắc chia đó


- Từ kết quả hoạt động mở đầu  dự đoán kết quả của phép tính 

- HS thực hiện hoạt động 4 SGK trang 53: Đặt tính để tính thương 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện HĐ4 cá nhân theo từng bước làm vào vở:
Ta đặt tính và thực hiện các bước sau:




+ Lấy chia cho  được ; viết ;



   Lấy  nhân với  được ;




   Lấy  trừ đi  được , viết .

+ Viết dấu “,” vào bên phải số .


+ Hạ số , được ;




   Lấy  chia cho  được , viết ;



   Lấy  nhân với  được ;




   Lấy  trừ  được , viết .


+ Hạ chữ số  được ;




   Lấy  chia cho  được , viết ;



   Lấy  nhân với  được ;




   Lấy  trừ đi  được , viết .
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV gọi 2 HS lên bảng thực hiện HĐ4
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét 
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ4
- GV Chốt cách làm
	II. PHÉP CHIA SỐ THẬP PHÂN



Hoạt động 4 (SGK trang 53) 

Đặt tính rồi tính thương 



Vậy 





2.1.2: Chia một số thập phân dương cho một số thập phân dương (6 phút)
a) Mục tiêu: Hs biết và thực hành được cách chia một số thập phân dương cho một số thập phân dương
b) Nội dung: - Học sinh làm Hoạt động 5 SGK trang 54, Nêu các bước chia hai số thập phân dương và thực hành chia, làm ví dụ 3 SGK trang 55.
c) Sản phẩm: Hs ghi vào vở lời giải Hoạt động 5 SGK trang 54, ví dụ 3 SGK trang 55
Phát biểu được cách chia hai số thập phân dương theo 3 bước. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- HS thực hiện HĐ5 trong SGK trang 54: Đặt tính để tính thương: 
- Từ lời giải HĐ5 hình thành cách chia hai số thập phân dương theo 3 bước
- HS làm Ví dụ 3 (SGK trang 55): Đặt tính để tính thương:

a) 

b) 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trình bày lời giải HĐ 5.
- Gọi 2 HS lên bảng làm VD3.
- Cho HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
- HS cả lớp quan sát, sửa bài vào vở.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5, chuẩn hóa các bước chia hai số thập phân dương, kết quả VD 3.
	Hoạt động 5 (SGK trang 54) 

- Đặt tính rồi tính thương 



Vậy 
- Để chia hai số thập phân dương ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Số chia có bao nhiêu chữ số sau dấu “,” thì ta chuyển dấu “,” ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số (nếu số bị chia không đủ vị trí để chuyển dấu “,” thì ta điền thêm những chữ số 0 vào bên phải của số đó.
Bước 2: Bỏ đi dấu “,” ở số chia, ta nhận được số nguyên dương.
Bước 3: Đem số nhận được ở Bước 1 chia cho số nguyên dương nhận được ở bước 2, ta có thương cần tìm.
Ví dụ 3 SGK trang 55

a) 

b) 


2.1.3: Chia hai số thập phân bất kì (6 phút)
a) Mục tiêu: - Hs biết và thực hành được cách chia hai số thập phân bất kì 
b) Nội dung: - Học sinh làm Hoạt động 6 SGK trang 55, Nêu quy tắc chia hai số thập phân (cùng dấu, khác dấu), làm ví dụ 4, Luyện tập 3 SGK trang 55.
c) Sản phẩm: Hs ghi vào vở lời giải Hoạt động 6, ví dụ 4, Luyện tập 3 SGK trang 55
Phát biểu được quy tắc chia hai số thập phân (cùng dấu, khác dấu).
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- Thực hiện HĐ6 SGK trang 55: Nêu quy tắc chia hai số nguyên (cùng dấu, khác dấu) trong trường hợp phép chia hết. Từ đó nêu quy tắc chia hai số thập phân (cùng dấu, khác dấu)
- Làm ví dụ 4 SGK trang 55.
- Làm Luyện tập 3 SGK trang 55.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi.
- Luyện tập 3 thực hiện nhóm bàn.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ6.
- GV yêu cầu 2 HS phát biểu quy tắc chia hai số thập phân (cùng dấu, khác dấu)
- Gọi 2 HS lên bảng trình bày lời giải ví dụ 4.
- Gọi 2 HS đại diện nhóm nhanh nhất lên bảng trình bày lời giải Luyện tập 3.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
- Hs thảo luận: Khi nào dấu phẩy ở thương xuất hiện?
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ6, chuẩn hóa quy tắc chia hai số thập phân (cùng dấu, khác dấu), kết quả Luyện tập 3.
- GV chốt kiến thức sau khi HS thảo luận:  Dấu phẩy ở thương xuất hiện khi chữ số đầu tiên sau dấu phẩy của số bị chia được lấy để thực hiện phép chia.
- GV giải thích: Trong phép chia số thập phân cho thập phân, việc chuyển dấu phẩy sang phải ở số bị chia và bỏ dấu phẩy ở số chia thực chất là nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số là bội của 10.
	*Quy tắc chia hai số thập phân:

Cùng dấu 

Khác dấu  

*Ví dụ 4 (SGK trang 55) Tính thương

a) 

b) 
Giải

a

b)




*Luyện tập 3 (SGK trang 55) 
Tính thương:

a) 

b) 
Giải


ab)


Hoạt động 3: Luyện tập (8 phút)
a) Mục tiêu:  Hs biết và thực hành được cách chia hai số thập phân bất kì 
b) Nội dung: Tổ chức trò chơi “Biệt đội cứu hỏa” với nội dung bài tập 3,4 SGK trang 56
Nội dung Bài tập 4 lồng ghép trong các câu hỏi của trò chơi “Giải cứu thành phố” 
c) Sản phẩm: Hs ghi vào vở lời giải Bài tập 3 SGK trang 55,56. Trả lời đúng các câu hỏi trong trò chơi “Giải cứu thành phố”
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 5: 
Chúng ta tiếp tục tìm thành viên cho “Biệt đội cứu hỏa”. Bạn nào có câu trả lời nhanh và đúng sẽ được gia nhập “Biệt đội cứu hỏa” của thành phố nhé
* HS thực hiện nhiệm vụ 5:
- HS tham gia trò chơi “Biệt đội cứu hỏa” giải bài tập 3 SGK trang 56
- Khi tham gia trò chơi không sử dụng máy tính cầm tay để tính để đảm bảo công bằng
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- Mỗi câu chọn 3 hs có câu trả lời nhanh và đúng nhất 
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV chính xác hóa kết quả bài tập 3
- Thông báo danh sách “Biệt đội cứu hỏa”. Các bạn thuộc “Biệt đội cứu hỏa” sẽ được tham gia tiếp vào trò chơi “Giải cứu thành phố”
	*Bài tập 3 (SGK trang 55) Tính

a) 

b) 

c) 

d) 
Giải

a) 

b) 

c) 

d) 


	* GV giao nhiệm vụ học tập 6:  
Trò chơi “Giải cứu thành phố”
Có mội ngôi nhà trong thành phố bị cháy. Hãy dập tắt đám cháy bằng cách chọn các hình ảnh tương ứng với các bước cứu hỏa và vượt qua các câu hỏi được đưa ra. Có 5 câu hỏi tương ứng với 5 bước cứu hỏa:


Câu 1: Cho . Tính nhẩm: 


Câu 2: Cho . Tính nhẩm:     

Câu 3: Tính: 

Câu 4: Tính: 

Câu 5: Tính: 
* HS thực hiện nhiệm vụ 6:
Hs thuộc “Biệt đội cứu hỏa” tham gia trò chơi
Ai nhanh được dành quyền trả lời câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận 6: 
GV chiếu câu hỏi, Hs trả lời, chiếu đáp án
* Kết luận, nhận định 6: 
Tuyên dương Biệt đội cứu hỏa đã giải cứu được thành phố khỏi đám cháy, các thành viên rất nhanh nhẹn, chính xác thực hiện các nhiệm vụ.
	[image: ][image: ]

HS trả lời đúng các kêt quả:
Câu 1: = 140
Câu 2: = -1,4
Câu 3: = - 20,1
Câu 4: = - 50,7
Câu 5:

 


Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức vào giải bài tập thực tế về tính diện tích
b) Nội dung:  HS được yêu cầu vận dụng tính chất của phép nhân số thập phân làm bài tập 7 SGK trang 56.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào bảng nhóm: Lời giải bài tập 7 SGK trang 56.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 7: 
- Thực hiện bài tập 7 SGK trang 56
* HS thực hiện nhiệm vụ 7:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo 4 nhóm 
* Hỗ trợ học sinh: Hướng dẫn các nhóm có thể dùng giấy cắt dán hoặc vẽ hình theo yêu cầu bài ra để dễ hình dung.
* Báo cáo, thảo luận 7: 
- GV yêu cầu đại diện nhóm đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện BT7 của nhóm mình
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 7: 
- GV chính xác hóa kết quả của BT7, trình bày lời giải, hình vẽ mô tả trên bảng phụ hoặc máy chiếu.
- Hs về nhà trình bày lời giải vào vở 









	Bài tập 7 (trang 56 SGK):
   [image: ] [image: ]Tấm1
Tấm2


Vì CR tấm kính 1 bằng  CD tấm kính 1
CD tấm kính 1 bằng CR tấm kính 2

CR tấm kính 2 bằng  CD tấm kính 2 

Nên chiều rộng tấm kính 1 bằng  chiều dài tấm kính 2. 

Từ đó như hình vẽ mô tả nhận ra diện tích tấm kính 1 bằng  diện tích tấm kính 2.

Diện tích tấm kính 1 bằng  tổng diện tích 2 tấm kính.

Diện tích tấm kính 1 là: (m2)

Diện tích tấm kính 2 là:  (m2)


                    Đáp số: m2 và m2



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các bước nhân, chia hai số thập phân, quy tắc nhân, chia hai số thập phân cùng dấu, khác dấu.
- Làm bài tập 7,8,9 SGK trang 56.
- Chuẩn bị giờ sau học bài “Ước lượng và làm tròn số”










































	Ngày soạn: 11/ 4/ 2022

	Tiết 118; 119
§8: ƯỚC LƯỢNG VÀ LÀM TRÒN SỐ
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
- HS biết và vận dụng được quy tắc làm tròn số nguyên.
- HS biết và vận dụng được quy tắc làm tròn số thập phân.
- Biết dựa vào quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả trong các phép tính
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học; Năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Thông qua các thao tác tính toán, ước lượng và làm tròn số.
- Năng lực giao tiếp toán học: Thông qua các thao tác đọc hiểu thông tin bài toán mở đầu các hoạt động, ví dụ, thảo luận với thầy cô, bạn bè.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Thông qua các thao tác sử dụng làm tròn số để biểu thị các số liệu,...
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, phiếu học tập ghi bài tập, máy tính, bảng phụ, bút viết cho các nhóm.
2. Học sinh: SGK, máy tính; Sưu tầm ví dụ thực tế về làm tròn số.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 118
( Ngày dạy: 6A: 15/4/2022   ; 6B: 13/ 4/ 2022)
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 3 phút)
- Quan sát hình vẽ đọc bài toán đầu sgk trang 57
a) Mục tiêu	:
  Khơi gợi được hứng thú cho học sinh tìm tòi ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn, quy tắc làm tròn số.
b) Nội dung:
 Thông qua thông tin vừa đọc học sinh tìm ra tổng lượng khách Quốc tế đến Việt Nam Ước lượng (số đã được làm tròn) và con số thống kê chi tiết (con số ban đầu); ý nghĩa của việc làm tròn số.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào bảng phụ số làm tròn, số ban đầu.
     Phát biểu được ý nghĩa của việc làm tròn số
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV yêu cầu HS hoạt động  cặp đôi : Quan sát hình vẽ  đọc đọc bài toán mở đầu sgk trang 57,  


Tại sao trong bản tin có thể dùng số  triệu thay thế cho số? Việc thay thế đó được gọi là gì? Nhằm mục đích gì?
a) Mục tiêu:
 Học sinh nhận ra con số đã được làm tròn, con số ban đầu và ý nghĩa của việc làm tròn số.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS viết các kết quả vào bảng phụ.
- Học sinh ghi ý nghĩa lợi ích của việc làm tròn số.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV cho hs đưa bảng nhóm lên
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét kết quả.
* Kết luận, nhận định: 


- GV kết luận: Số triệu là số làm tròn của số 
- Để dễ nhớ, dễ ước lượng, dễ tính toán với các số nhiều chữ số người ta thường làm tròn số.

- GV đặt vấn đề vào bài mới tại sao trong bảng tin có thể dùng số  triệu thay thế cho số 

? Trong bài học hôm nay chúng ta đi tìm hiểu bài 8: Cách ước lượng và làm tròn số. 
	
	Số thống kê chi tiết
	Số ước lượng

	
	





2. Hoạt động 2: Làm tròn số nguyên (khoảng 18 phút)
Hoạt động 2.1: Hoạt động trải nghiệm (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Hs học được cách làm tròn số nguyên.
b) Nội dung: HS được yêu cầu đọc hoạt động 1 SGK, viết và đọc được kí hiệu “ .
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Đọc nội dung hoạt động 1 (SGK trang 57) và trả lời các câu hỏi sau:

- Để làm tròn số đến hàng nghìn người ta đã thực hiện mấy bước, nêu các bước thực hiện.

- Để làm tròn số đến hàng triệu người ta đã thực hiện mấy bước, nêu các bước thực hiện.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS học sinh hoạt động nhóm 4 hs trả lời câu hỏi?
* Báo cáo, thảo luận: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu nhóm trình bày kết quả bài làm vào bảng phụ.
- HS các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung hoặc đưa ra câu hỏi phản biện (nếu có)
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chốt lại các bước để làm tròn trong bài tập trên

- Hướng dẫn HS cách kí hiệu “” và cách đọc kí hiệu đó.
	I.LÀM TRÒN SỐ NGUYÊN
*HĐ 1 SGK trang 57

a) Làm tròn số  đến hàng nghìn
- Chữ số hàng nghìn là 3
- Chữ số hàng trăm là 2
- Vì 2 < 5 nên ta giữ nguyên chữ số 3 ở hàng nghìn rồi thay các chữ số ở bên phải chữ số hàng nghìn bởi chữ số 0, 
ta được:

             

b) Làm tròn số  đến hàng triệu.
Chữ số hàng triệu 2
Chữ số hàng trăm nghìn 6
Vì 6 > 5 nên ta giữ nguyên chữ số hàng nghìn thay các chữ số ở bên phải chữ số hàng triệu bởi chữ số 0 và cộng 1 vào chữ số hàng triệu ta được:



*Chú ý: Kí hiệu “” đọc là: “gần bằng” hoặc “xấp xỉ”.




Hoạt động 2.2: Hình thành kiến thức (khoảng 3 phút)
1. Mục tiêu:Hs học được quy tắc làm tròn số nguyên . 
b) Nội dung:Quy tắc làm tròn số nguyên
c) Sản phẩm: Học sinh ghi được vào vở:Quy tắc làm tròn số nguyên
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Để làm tròn số nguyên (có nhiều chữ số) đến một hàng nào đó, ta làm thế nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
Học sinh hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: 
+ Đại diện một nhóm HS báo cáo
+ Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung hoặc đưa ra câu hỏi phản biện 
* Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá, chốt kiến thức, đưa ra nhận xét, yêu cầu học sinh đọc, ghi nhớ phần nhận xét (SGK trang 58)

	* Quy tắc: 
Để làm tròn một số nguyên (có nhiều chữ số) đến một hàng nào đó, ta làm như sau:
B1: Tìm chữ số hàng làm tròn.
B2: Tìm chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn.
B3: So sánh chữ số đứng ngay bên phải chữ số hàng làm tròn với 5 rồi thực hiện theo quy tắc:
- Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi chữ số 0.
- Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi chữ số 0 rồi cộng thêm 1 vào chữ số của hàng làm tròn.
* Nhận xét: SGK trang 58



Hoạt động 2.3: Cũng cố kiến thức mới (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu:
-HS vận dụng được quy tắc trên để làm tròn số nguyên theo yêu cầu bài toán.
b) Nội dung:Ví dụ 1 sgk trang 58
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở. Ví dụ 1sgk trang 58
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện ví dụ 1 SGK trang 58
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày kết quả.
- GV yêu cầu vài HS nêu nhận xét kết quả bài làm trên bảng.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của ví dụ 1,
Lưu ý làm tròn số nguyên âm ta thực hiện làm tròn số nguyên dương rồi đặt dấu trừ trước kết quả. 
	Ví dụ 1 (Sgk trang 58)
a) Do chữ số hàng trăm là 3 nên

             
b) Do chữ số hàng trăm nghìn là 8 nên




Hoạt động 2.4: Luyện Tập (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu:Học sinh vận dụng  quy tắc làm tròn số nguyên để làm bài tập.
b) Nội dung:HS được yêu cầu làm bài luyện tập 1 SGK trang 58.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Làm bài luyện tập1 SGK trang 58.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Nhóm HS thực hiện nhanh nhất trình bày kết quả phần luyện tập1
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu a,b .
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài luyện tập 1, 
	Luyện tập 1(SGK trang 58)

a) Làm tròn số đến hàng chục nghìn.

 

b) Làm tròn số đến hàng chục triệu.




3. Hoạt động 3: Làm tròn số thập phân (khoảng 18 phút)
Hoạt động 3.1: Hoạt động trải nghiệm (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Hs học được cách làm tròn số thập phân.
b) Nội dung: Học sinh được yêu cầu đọc  hoạt động 2 SGK trang 58.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Đọc nội dung hoạt động 2 (SGK trang 58, 59 và trả lời các câu hỏi sau:

- Để làm tròn số đến hàng phần mười người ta đã thực hiện như thế nào?

- Để làm tròn số  đến hàng chục người ta đã thực hiện như thế nào?
- So sánh làm tròn số thập phân với làm tròn số nguyên.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
Học sinh hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS trả lời.
-  HS dưới lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu có) hoặc đưa ra câu hỏi phản biện (nếu có)
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chốt lại các bước để làm tròn trong các ví dụ trên
GV: Lưu ý làm tròn số thập phân đến hàng phần mười là phần thập phân có một chữ số, làm tròn số thập phân đến hàng phần trăm là phần thập phân có hai chữ số.…
	II. LÀM TRÒN SỐ THẬP PHÂN
HĐ 2 SGK trang 58

1. 
Làm tròn số  đến hàng phần mười. 
- Chữ số hàng phần mười là 4
- Chữ số hàng trăm là 2
- Vì 2 < 5 nên ta giữ nguyên chữ số 4 ở hàng phần mười rồi thay các chữ số ở bên phải chữ số hàng phần mười bởi chữ số 0, rồi bỏ đi những chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân.
ta được:

           
b) Làm tròn số 76,421 đến hàng chục.
- Chữ số hàng phần mười là 7
- Chữ số hàng trăm là 6
- Vì 6 < 5 nên ta cộng thêm 1 vào chữ số 7 ở hàng chục rồi thay các chữ số ở bên phải chữ số hàng chục bởi chữ số 0, rồi bỏ đi những chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân.
ta được: 

             



Hoạt động 3.2: Hình thành kiến thức (khoảng 3 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh học được quy tắc làm tròn số thập phân.
b) Nội dung:Quy tắc làm tròn số thập phân.
c) Sản phẩm: Học sinh ghi được vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Để làm tròn số thập phân đến một hàng nào đó, ta làm thế nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
Học sinh hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận : 
+ Đại diện một nhóm HS báo cáo
+ Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung (nếu có) hoặc đưa ra câu hỏi phản biện (nếu có)
* Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá, chốt kiến thức, đưa ra nhận xét, yêu cầu học sinh đọc, ghi nhớ phần nhận xét (SGK trang 59)

Lưu ý: Khi thực hiện quy tắc làm tròn ta nhớ
bỏ đi những chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân.
  Đây là sự khác nhau giữa làm tròn số nguyên và làm tròn số thập phân.

	* Quy tắc:
B1: Tìm chữ số hàng làm tròn.
B2: Tìm chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn.
B3: So sánh chữ số đứng ngay bên phải chữ số hàng làm tròn với 5 rồi thực hiện theo quy tắc:
- Nếu chữ số đứng bên phải hàng làm tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi chữ số 0, sau đó bỏ đi những chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân.
- Nếu chữ số đứng bên phải hàng làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi chữ số 0 và cộng thêm 1 vào chữ số của hàng làm tròn, sau đó bỏ đi những chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân.
* Nhận xét: SGK trang 59


Hoạt động 3.3: Cũng cố kiến thức mới (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu:HS vận dụng được quy tắc làm tròn số thập phân để làm bài tập.
b) Nội dung: Ví dụ 2 sgk trang 59
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở: Ví dụ 2 sgk trang 59
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- Học sinh hoạt động nhóm đọc ví dụ 2 SGK trang 59
- Nhóm trưởng đặt câu hỏi cho từng thành viên trong nhóm về cách hiểu bài.
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày kết quả.
- GV yêu cầu vài HS nêu nhận xét kết quả bài làm trên bảng.
* Kết luận, nhận định : 
- GV chính xác hóa kết quả của ví dụ 2.
- Gv chốt kiến thức.
	Ví dụ 2 (Sgk trang 59)

a) Ta có: 

 triệu.


b) Ta có:   triệu

Vậy dân số của Việt Nam là  triệu người.
Làm tròn số thập phân nhận được ở trên đến hàng phần trăm ta được:


triệu triệu




Hoạt động 3.4: Luyện Tập (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu:Học sinh vận dụng  được  quy tắc làm tròn số thập phân để làm bài tập.
b) Nội dung:Bài luyện tập 2 SGK trang 59.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở: Bài LT2 SGK trang 59.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Làm bài luyện tập 2 SGK trang 59.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Hai hs làm bài nhanh nhất trình bày kết quả phần luyện tập 2
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu a,b .
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài luyện tập 2, 
	Luyện tập 2(SGK trang 59)

a) Làm tròn số  đến hàng phần mười 

 

b) Làm tròn số đến hàng phần trăm

  


Chơi trò chơi: “Đố bạn” (khoảng 4 phút)
Thể lệ trò chơi:
- GV phát phiếu học tập cho 4 nhóm
Mỗi nhóm lấy 1 ví dụ về làm tròn số nguyên, 1 ví dụ về làm tròn phân số, rồi đố nhóm khác thực hiện.
- Nhóm 1 ra đề cho nhóm 2, nhóm 2 ra đề cho nhóm 3, nhóm 3 ra đề cho nhóm 4, nhóm 4 ra đề cho nhóm 1(Các nhóm thảo luận điền câu hỏi vào phiếu học tập trong 2 phút)
- Các nhóm chuyển phiếu học tập cho nhau. (Theo thể lệ trên)
- Nhóm 2 trả lời câu hỏi của nhóm 1, nhóm 3 trả lời câu hỏi của nhóm 2, nhóm 4 trả lời câu hỏi của nhóm 3, nhóm 1 trả lời câu hỏi của nhóm 4. (Các nhóm thảo luận điền đáp án vào phiếu học tập)
- Nhóm nào trả lời chính xác kết quả và nhanh nhất sẽ chiến thắng.
	TÊN NHÓM
	ĐỀ BÀI 
	ĐÁP ÁN

	Nhóm 1
	
	

	Nhóm 2
	
	

	Nhóm 3
	
	

	Nhóm 4
	
	



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Các nhận xét, chú ý sgk trang 58,59.
- Làm bài tập 1, 2, 3 SGK trang 59, 60.

Tiết 119:
( Ngày dạy: 6A: 16/4/2022   ; 6B: 16/ 4/ 2022)

4. Hoạt động luyện tập (khoảng 40 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được quy tắc làm tròn số nguyên; quy tắc làm tròn số thập phân
để giải bài toán thực tế.
- HS biết và vận dụng được quy tắc làm tròn để ước lượng kết quả trong các phép tính.
b) Nội dung:  HS được yêu cầu làm các bài tập từ 1 đến 4 SGK trang 59,60.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 1 đến 4 SGK trang 59,60.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- Nhắc lại quy tắc làm tròn số nguyên, quy tắc làm tròn số thập phân
- Làm các bài tập 1 SGK trang 59.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS nêu quy tắc, lên bảng bảng làm bài tập 1 
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	4. Luyện tập
Bài tập 1 (SGK trang 59)

Ta có: 

=  (tỉ người)
1. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. 

    
(tỉ người)

1. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.

 
(tỉ người)

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
-  Làm bài tập 2 SGK trang 60. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm.
- GV hỗ trợ các nhóm học sinh nếu cần
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu nhóm trình bày vào bảng nhóm, treo lên bảng.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của nhóm.
- GV chốt cách làm bài tập 2.
	Bài tập 2 (SGK trang 60)
Chu vi của bánh xe hình tròn là:

 (mm)
Quãng đường đi 875 vòng là:

     (mm)
Quãng đường AB dài là: 

     (km)

Ta có:  (km) 
Vậy quãng đường AB dài khoảng
1,9 km.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 3 SGK trang 60.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 4 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS lưu ý HS có thể trình bày viết đúng các dấu “ hoặc dấu “ =”
	Bài tập 3 (SGK trang 60)










	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
- Làm bài tập 4 SGK trang 60.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu 4 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS
Gv: Hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính cầm tay để làm tròn số thập phân.
	Bài tập 4 (SGK trang 60)

a) 

b) 

c) 

     d) 


       
Bài tập 5: 

Làm tròn số thập phân  đến chữ số thập phân thứ nhất


1. 
Làm tròn số thập phân đến chữ số thập phân thứ hai


1. Làm tròn số thập phân 79,1365 đến chữ số thập phân thứ ba





5. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng các kiến thức đã học về ước lượng và làm tròn để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.
- Giúp học sinh thấy sự gần gũi của toán học trong cuộc sống biết thêm về lịch sử toán học, biết thêm những thành tựu của con người; từ đó học sinh có thể hứng thú và thêm yêu thích môn học.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà:
- Đọc mục có thể em chưa biết, xem bài tập giải trên lớp;
- Xem trước bài tỉ số phần trăm.
- Làm bài tập 

Bài 1: Khi nói đến ti vi loại 21 in (kí hiệu của inch, đọc là in-sơ), ta hiểu rằng đường chéo màng hình của chiếc ti vi này dài 21 in. Inch là đơn vị đo chiều dài theo hệ thống đo lường Anh, Mĩ. 
Em hãy đo đường chéo màng hình ti vi nhà em rồi tính để kiểm tra xem ti vi nhà em là loại ti vi bao nhiêu inch.
Bài 2: Để đánh giá thể trạng (gầy, béo, bình thường) của một người người ta dùng chỉ số BMI.

a) Chỉ số BMI được tính như sau: 
Trong đó m là khối lượng cơ thể tính theo kg, h là chiều cao tính theo mét (chỉ số này được làm tròn đến chữ số tập phân thứ nhất)
1. Tính chỉ số BMI của những người trong gia đình em và đánh giá về thể trạng cơ thể của từng người.
	Chỉ số BMI
	Thể trạng tương ứng

	

	Gầy

	

	Bình thường

	

	Béo phì độ I (nhẹ)

	

	Béo phì độ II (trung bình)

	

	Béo phì độ II (nặng)



c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
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	Tiết 120; 121; 122
§9: TỈ SỐ. TỈ SỐ PHẦN TRĂM
(Thời gian thực hiện: 3 tiết)


I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được tỉ số của hai số, tỉ số của hai đại lượng (cùng loại, cùng đơn vị đo); tỉ số phần trăm của hai số, tỉ số phần trăm của hai đại lượng (cùng loại, cùng đơn vị đo).



- Viết được tỉ số của hai số  và  , phân biệt được khái niệm phân số và tỉ số.
- Phát biểu được điều kiện để một tỉ số là phân số.
- Vận dụng được quy tắc tính tỉ số và tỉ số phần trăm của hai số, hai đại lượng (cùng loại, cùng đơn vị đo) để làm các bài toán thực tế ở mức độ đơn giản.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu, nhận biết được tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số, hai đại lượng (cùng loại, cùng đơn vị).
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành cách tính tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số, hai đại lượng (cùng loại, cùng đơn vị); vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập về tính tỉ số, tỉ số phần trăm, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu, phiếu học tập.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm, nháp.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 120
( Ngày dạy: 6A: 19/4/2022   ; 6B: 19/ 4/ 2022)

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu: gợi động cơ vào bài mới.
b) Nội dung: 
1. HS1 lên bảng đếm số sách Toán và sách khác trên slide. Từ đó tính số sách Toán trên số sách môn khác là bao nhiêu?
1. HS2 đếm số bạn nam và số bạn nữ trong lớp học của mình, tính số bạn nữ trên số bạn nam.

c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi: 
* HS thực hiện nhiệm vụ:

- HS quan sát hình vẽ trên slide và phân làm  loại: Sách môn Toán và sách các môn học khác.

- HS tính  .

- HS đếm số bạn nữ, bạn nam trong lớp học, tính 
* Báo cáo, thảo luận: 

- Mỗi câu hỏi GV yêu cầu khoảng  HS trả lời miệng.
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chuẩn hóa câu trả lời của học sinh: 


- GV đặt vấn đề vào bài mới: Số sách môn Toán trên số sách các môn học khác hay số các bạn nữ trên số các bạn nam trong lớp được gọi là tỉ số. Vậy tỉ số là gì, trong bài học này chúng ta sẽ nhận biết và khám phá về tỉ số, cách tính tỉ số cũng như tỉ số phần trăm của  số hay  đại lượng cùng loại, cùng đơn vị.
	
Đếm số sách trên hình vẽ và phân làm  loại: Sách môn Toán và sách các môn học khác?
	[image: ]
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Mô tả được tạo tự động]






 




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Tỉ số của hai số (16 phút)


a) Mục tiêu: HS nhận biết được tỉ số của hai số và biết cách tìm tỉ số của hai số. Từ đó biết phân biệt tỉ số của hai số  với phân số 
b) Nội dung: 


- Thực hiện hoạt động  trong SGK trang .






- Nêu khái niệm tỉ số của hai số  và  cho ví dụ minh hoạ. Cần chú ý gì khi viết tỉ số của  và ? (theo đúng thứ tự  hay ).



- Cho ví dụ về phân số, so sánh tỉ số của  và  với phân số . Từ đó rút ra một tỉ số là phân số khi nào?
c) Sản phẩm: 


- Kết quả thực hiện hoạt động  trong SGK trang 




- Nêu được khái niệm tỉ số của số  và số  và được viết theo đúng thứ tự là  hay .


- Nêu được điều kiện để tỉ số  là phân số khi  là các số nguyên.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:


- HS hoạt động nhóm  để thực hiện hoạt động  trong SGK. Từ đó rút ra khái niệm tỉ số và vận dụng làm luyện tập 1.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện trả lời chính xác 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV gọi đại diện nhóm hoàn thành nhanh nhất trả lời. 
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động .
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	I. TỈ SỐ
1. Tỉ số của hai số.
* HĐ 1: 





a) Thương của phép chia số  cho số  chứng tỏ số  gấp  lần số .







b) Khái niệm: Tỉ số của  và  là thuơng trong phép chia số  cho số  kí hiệu là hoặc 




c) Chú ý: Tỉ số của số  và số  phải được viết theo đúng thứ tự là  hoặc .

Luyện tập  




- Tỉ số của  và   là  hay 




- Tỉ số của  và  là  hay 




- Tỉ số của  và  là  hay 


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 


- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm ví dụ  trong SGK trang  
+  Chỉ ra phân số từ các ví dụ đã cho.
+ Cho ví dụ về phân số và tỉ số.
+ Rút ra nhận xét một tỉ số là phân số khi nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS đọc, nghiên cứu ví dụ để trả lời câu hỏi
- HS tự cho ví dụ về phân số, tỉ số và chia sẻ ví dụ với bạn cùng nhóm.


- HS thảo luận và chia sẻ về sự khác nhau giữa tỉ số của  số và phân số. Từ đó tìm được điều kiện để tỉ số là phân số.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện để tìm câu trả lời chính xác.
 * Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV yêu cầu  HS trả lời các câu hỏi
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét, phản biện.
* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa kết quả của nhiệm vụ .
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
- GV chốt lại các nội dung chính.
	* Ví dụ: 


 sách giáo khoa trang  




là phân số vì cả tử và mẫu đều là số nguyên,  ví dụ còn lại không phải là phân số.
*Nhận xét:



Tỉ số là phân số khi cả tử  và mẫu  đều là số nguyên
*Ví dụ:
1. Phân số: .......
1. Tỉ số cũng là phân số: .......
1. Tỉ số không là phân số: .......




Hoạt động 2.2: Tỉ số của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo) (22 phút)
a) Mục tiêu: HS hiểu được ý nghĩa của tỉ số của hai đại lượng, biết cách tính tỉ số của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo). Từ đó, áp dụng vào các bài toán có nội dung thực tế đơn giản.
b) Nội dung: 
- Thực hiện nội dung: hoạt động 2 trong SGK trang 62.
- Làm ví dụ 3, luyện tập vận dụng 2 trong SGK trang 63.
- Làm bài tập vận dụng thực tế:



BT1: Lớp 6A có  học sinh, trong đó số học sinh Giỏi là  bạn, số học sinh khá là  bạn. Còn lại là học sinh trung bình. Tính tỉ số của số học sinh mỗi loại so với số học sinh cả lớp.



BT2: Khoai lang là thực phẩm bổ dưỡng, giàu chất xơ và rất tốt cho sức khoẻ. Theo Viện dinh dưỡng Quốc gia thì trong  gam khoai lang có chứa khoảng  gam chất bột đường và  gam chất xơ. Tính tỉ số khối lượng của bột đường và chất sơ so với khối lượng của khoai lang.
c) Sản phẩm: 


- Tính được tỉ số: , 
- Các bước tính tỉ số của hai đại lượng (đổi đơn vị đo - nếu cần).

- Tính được tỉ số (ở ví dụ 3)

- Đổi 

 Từ đó tính được tỉ số:
- BT1: Tỉ số của số HSG, số HKS, số HSTB so với số HS cả lớp lần lượt là:



- BT2: Tỉ số của khối lượng chất bột đường, chất xơ so với khối lượng của khoai lang lần lượt là 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- GV nêu hoạt động 2 SGK trang  hướng dẫn học sinh tính tỉ số giữa vận tốc của bạn Phương và vận tốc của bạn Quân và ngược lại. Từ đó phát biểu định nghĩa tỉ số của hai đại lượng là gì?




- GV nêu ví dụ  SGK trang  yêu cầu HS tính tỉ số độ dài của đoạn thẳng  và đoạn thẳng  và ngược lại.


- GV yêu cầu học sinh đọc đề bài luyện tập vận dụng  SGK trang  nhận xét về đơn vị đo vận tốc của ánh sáng và vận tốc của âm thanh (từ đó HS nhớ đổi đưa về cùng đơn vị đo). Sau đó tính tỉ số của vận tốc ánh sáng và vận tốc của âm thanh.


- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm  để làm  bài tập vận dụng.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS đọc các ví dụ trong sách giáo khoa và thực hiện các yêu cầu của giáo viên. Sau đó chia sẻ với bạn bên cạnh.


- HS hoạt động nhóm  bằng kỹ thuật khăn trải bàn, suy nghĩ và tìm lời giải cho  bài tập vận dụng, thống nhất câu trả lời của nhóm. 
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV lựa chọn đại diện nhóm làm nhanh nhất báo cáo bài của nhóm.
- HS quan sát, lắng nghe và tự kiểm tra bài nhóm mình để phản biện. 
* Kết luận, nhận định 3: 

- GV chính xác hóa kết quả của nhiệm vụ .
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
- GV chốt lại các nội dung chính.
	2. Tỉ số của hai đại lượng.
* Định nghĩa: Tỉ số của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo) là tỉ số giữa hai số đo của hai đại lượng đó.
- Luyện tập 2: 

Đổi 

Tỉ số của vận tốc ánh sáng với vận tốc âm thanh là 
- BT1: 

+ Tỉ số của số HSG và số HS cả lớp là .

+ Tỉ số của số HSK và số HS cả lớp là .

+ Tỉ số của số HSTB và số HS cả lớp là .
BT2: 

+ Tỉ số của khối lượng chất bột đường và khối lượng khoai lang là 

+ Tỉ số của khối lượng chất xơ và khối lượng khoai lang là 


Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút):

- Ghi nhớ cách tính tỉ số của  số và tỉ số của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo).


- Làm bài tập sau: Bài  sách giáo khoa trang  và bài .... sách bài tập trang ... 

- Chuẩn bị bài mới: đọc trước toàn bộ nội dung mục II. Tỉ số phần trăm trong SGK trang 
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Hoạt động 2.3: Tỉ số phần trăm của hai số (17 phút)


a) Mục tiêu: HS nêu được cách tính tỉ số phần trăm của hai số  và . Từ đó biết vận dụng để giải bài tập vận dụng.
b) Nội dung: 


- Thực hiện hoạt động  trong SGK trang 




- Tỉ số phần trăm của hai số  và  là gì? Nêu các cách tính tỉ số phần trăm của hai số  và 




- Vận dụng làm Ví dụ  ví dụ luyện tập  SGK trang 
c) Sản phẩm: 


- Kết quả thực hiện hoạt động  trong SGK trang 


- 2 cách tính tỉ số phần trăm của hai số  và 



- Kết quả làm  luyện tập  và luyện tập .
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 



- GV yêu cầu HS nghiên cứu phần đóng khung trong SGK trang  sau đó hoạt động nhóm  bằng kĩ thuật khăn trải bàn: thực hiện hoạt động 




 luyện tập  và luyện tập  trong SGK trang 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:





- HS hoạt động nhóm  theo kĩ thuật khăn trải bàn để thực hiện hoạt động  luyện tập  và luyện tập  trong SGK trang 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện chính xác để có đáp án đúng.
* Báo cáo, thảo luận 1: 


- GV yêu cầu đại diện  nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện (mỗi nhóm  VD hoặc bài luyện tập).
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu các câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động 
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
- GV chốt kiến thức.
	II. TỈ SỐ PHẦN TRĂM
1. Tỉ số phần trăm của hai số.

* HĐ 3: SGK trang 


Tỉ số phần trăm của  và là:


VD4:



+ Tỉ số phần trăm của  và  là: 



+ Tỉ số phần trăm của  và  là: 
VD5:



+ Tỉ số phần trăm của  và  là: 



+ Tỉ số phần trăm của và là: 
Luyện tập 3:




Tỉ số phần trăm của  và  lần lượt là: 
Luyện tập 4:


 Tỉ số phần trăm của  và  là:




	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 


- Tỉ số phần trăm của  và  là gì?


- Nêu các bước tính tỉ số phần trăm của  và 

- Có bao nhiêu cách tính 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:

- HS thông qua hoạt động của nhiệm vụ  và phần tìm hiểu trong sách giáo khoa, suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV yêu cầu  HS nêu kết quả của phần tìm hiểu.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét và phản biện.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chốt lại kiến thức.
	


* Định nghĩa: Tỉ số phần trăm của  và là  


* Cách tính tỉ số phần trăm của  và :

 Bước 1: Viết tỉ số 

Bước 2: Tính số và viết thêm %vào bên phải số vừa nhận được.


* Có 2 cách tính  (SGK/)


Hoạt động 2.4: Tỉ số phần trăm của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo) (26 phút)
a) Mục tiêu: HS phát biểu được tỉ số phần trăm của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo). Từ đó biết áp dụng vào giải các bài toán có nội dung thực tế đơn giản.
b) Nội dung: 


- Thực hiện hoạt động  trong SGK trang .



- Làm Ví dụ , Luyện tập  trong SGK trang .
- Làm bài tập áp dụng:



BT1: Khi xay  tấn thóc thì được kg gạo. Tính tỉ số phần trăm của số gạo thu được khi xay tấn thóc.



BT2: Một người gửi  triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất một năm (nghĩa là sau một năm, người gửi sẽ nhận được số tiền lãi là của số tiền gửi). Tính số tiền lãi người đó nhận được sau một năm.
c) Sản phẩm: 
- Các bước tính tỉ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo.



- Bài làm VD và luyện tập  SGK trang 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- GV yêu cầu HS đọc nội dung hoạt động  làm vào vở.
- Nêu cách tính tỉ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo.
 * HS thực hiện nhiệm vụ 1:

- HS đọc và thực hiện yêu cầu của hoạt động , trình bày vào vở.
- HS trả lời câu hỏi tỉ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo là gì?
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện các thao tác tính toán vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV lựa chọn cả HS làm tốt và chưa tốt chiếu lên màn chiếu để HS quan sát, nhận xét.
- HS quan sát, nhận xét và tự kiểm tra lại bài làm của mình.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.

	2. Tỉ số phần trăm của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo)
* HĐ 4: 
Tỉ số phần trăm của vận tốc xe ô tô tải và vận tốc của ve ô tô con là:


- Định nghĩa: Tỉ số phần trăm của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo) là tỉ số phần trăm của hai số đo của hai đại lượng đó.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 



- Yêu cầu HS làm VD và Luyện tập  trong SGK trang  vào vở.
- yêu cầu HS làm BT vận dụng vào vở
 * HS thực hiện nhiệm vụ 2:



- HS vận dụng kiến thức để làm VD, luyện tập  và BT vận dụng vào vở,  HS lên bảng làm bài.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng, kiểm tra chéo kết quả trong vở của nhau.

- GV kiểm tra thêm  HS (tốt và chưa tốt) và yêu cầu HS nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét tính chính xác, đánh giá mức độ thực hiện thành thạo khi tính toán của HS và chốt kiến thức.
	- Áp dụng:

VD6: SGK/


Luyện tập 5:
Tỉ số phần trăm của dân số nữ so với dân số cả nước là:



BT1: Đổi  tấn
Tỉ số phần trăm của số gạo thu được khi xay thóc là:

 
BT2: Số tiền lãi người đó nhận được sau một năm là:

(triệu đồng).
 



Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)

- Ghi nhớ cách tính tỉ số phần trăm của  số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo).


- Làm bài tập sau: Bài sách giáo khoa trang và bài …. sách bài tập trang … 

- Đọc phần “có thể em chưa biết” SGK trang .
- Tìm hiểu trước nội dung các bài tập …....SBT trang ….
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3. Hoạt động 3: Luyện tập (40 phút)
a) Mục tiêu: 


- Học sinh vận dụng được cách tính tỉ số, tỉ số phần trăm của  số,  đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo) để giải các bài tập, đặc biệt là các bài có nội dung gắn với thực tế.



b) Nội dung: Làm bài tập , bài tập  và bài tập 



BT1: Trong đại hội chi đội lớp , bạn Hương được  đội viên (trong tổng số  đội viên chi đội) bầu làm Chi đội trưởng. Bạn Hương đã trúng cử Chi đội trưởng với tỉ số phần trăm phiếu bầu là bao nhiêu?


BT2: Không khí xung quanh ta gồm nhiều chất khí khác nhau. Trong điều kiện thông thuờng, khí Oxygen chiếm khoảng  thể tích không khí. Hỏi có bao nhiêu mét khối oxygen trong một căn phòng có thể tích .


BT3: Một chủ cửa hàng bán một chiếc Tivi thu được lợi nhuận là  triệu đồng. Tính giá vốn của chiếc tivi đó, biết rằng số tiền lợi nhuận bằng  giá vốn.


BT4: Trong một cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất giải Bóng đá của trường, Việt nhận được  phiếu bầu, chiếm  tổng số phiếu bình chọn. Hỏi có bao nhiêu người đã tham gia bình chọn?
BT5: Khi tham gia giao thông, các xe tải chở hàng quá tải trọng cho phép sẽ bị phạt. Mức ộộ phạt tuỳ thuộc vào xe chở quá tải bao nhiêu phần trăm.


Một xe có tải trọng  tấn nhưng lại chở tấn hàng hoá. Hỏi xe óó chở quá tải bao nhiêu phần trăm?
c) Sản phẩm: 
-  Lời giải các bài tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- Nêu cách tính tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số và của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo).

- Làm bài tập 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- Nêu lại cách tính tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số và hai đại lượng cùng loại, cùng đơn vị đo.

 - HS vận dụng làm bài tập 
* Báo cáo, thảo luận 1: 


- GV yêu cầu  HS trả lời miệng (lý thuyết) tại chỗ và gọi  HS lên bảng làm bài. 
- HS cả lớp cùng làm vào vở, sau đó quan sát, lắng nghe và nhận xét bài của bạn.
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	III. Luyện tập
Bài tập 1 

Tổng số đội viên của Chi đội: 

Số phiếu bầu: 
Vậy bạn Huơng đã trúng cử với tỉ số phần trăm phiếu bầu là:


Bài tập 2

Thể tích căn phòng là .

Khí Oxygen chiếm 
Vậy thể tích của khí Oxygen trong phòng là:



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Viết lại công thức tính tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số, hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo.


- Hoạt động nhóm  làm bài tập  theo kĩ thuật khăn trải bàn.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- Viết công thức tính tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số, hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo


- Tính bài tập theo nhóm .
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV hỗ trợ huớng dẫn HS, đặc biệt là những HS còn hạn chế về tính toán.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV yêu cầu  HS lên bảng viết công thức.


- GV yêu cầu đại diện  nhóm lên bảng trình bày lời giải bài tập và trả lời các câu hỏi phản biện.
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa lời giải, đánh giá mức độ hoàn thành và kĩ năng hoạt động nhóm của HS.
	Bài tập 3


 Theo đề bài,  giá vốn là  triệu đồng.

Do vậy, giá vốn của chiếc Tivi đó là: (triệu đồng)

Bài tập 4

Theo đề bài:


 tổng số phiếu là  phiếu
Do vậy, số người đã tham gia bình chọn là:

(người)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- Yêu cầu HS làm bài tập : Khi tham gia giao thông, các xe tải chở hàng quá tải trọng cho phép sẽ bị phạt. Mức độ phạt tuỳ thuộc vào xe chở quá tải bao nhiêu phần trăm.


Một xe có tải trọng  tấn nhưng lại chở tấn hàng hoá. Hỏi xe đó chở quá tải bao nhiêu phần trăm?
 * HS thực hiện nhiệm vụ 3: 

- HS áp dụng công thức để tính bài tập 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV hỗ trợ để HS tính toán chính xác.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét, chữa bài.
* Kết luận, nhận định 3: GV chính xác hóa lời giải và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
Có thể mở rộng: Vởi tỉ lệ chở quá tải như trên, ô tô có thể bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng.
	- Bài tập 5:
Lời giải
Khối lượng quá tải của xe là:

    (tấn)
Tỉ lệ quá tải của xe là: 





4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: 
- Vâ dụng kiến thức về tỉ số, tỉ số phần trăm để giải bài tập có nội dung gắn với thực tiễn.
- Giao nhiệm vụ tự học cho HS.
b) Nội dung: 
- Giải quyết bài toán thực tiễn. 
- Thực hiện nhiệm vụ tự học theo cá nhân.
c) Sản phẩm: 
- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV giao nhiệm vụ 1: 

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm  ngoài giờ học giải quyết bài toán thực tiễn: 




BT1: Gạo là thức ăn chính của người dân Việt Nam. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong  gam gạo tẻ có chứa khoảng  gam chất bột đường;  gam chất đạm và  gam chất béo và nhiều vi chất khác.
1. 
Tính tỉ lệ phần trăm khối lượng của chất béo có trong  gam gạo tẻ.
1. 
Trong  kg gạo tẻ có chứa bao nhiêu gam chất béo?
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
GV giao nhiệm vụ 2: Yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ tự học theo cá nhân.
- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học.
- Ghi nhớ các công thức tính tỉ số, tỉ số phần trăm.






- Làm bài tập sau: Mai ra siêu thị mua kg khoai tây;  kg củ cải. Giá  kg khoai tây là  nghìn đồng;  kg củ cải là nghìn đồng.
a) Tính tổng số tiền mua hàng.

b) Khi thanh toán, Mai phải trả thêm tiền thuế giá trị gia tăng VAT, được tính bằng  tổng số tiền hàng. Tính số tiền mà Mai phải thanh toán.
- Chuẩn bị bài mới: đọc trước nội dung bài “Hai bài toán về phân số”.

























	Ngày soạn: 20/ 4/ 2022

	Tiết 123; 124
§10: HAI BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về: Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước, quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước và quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước và quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của số đó; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 123
( Ngày dạy: 6A: 23/4/2022   ; 6B: 23/ 4/ 2022)

1. 
Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng  phút)
a) Mục tiêu	:
- HS bước đầu hình thành khái niệm giá trị phân số của một số cho trước thông qua bài toán mở đầu.


b) Nội dung: HS được yêu cầu: Học sinh đọc thông tin trong SGK trang  và trả lời câu hỏi khởi động: Tính tổng chiều dài của  chặng leo núi trong giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp - Tour de France.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở (Phép tính cần thực hiện để tính tổng chiều dài của  chặng leo núi trong giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp - Tour de France).
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:

- Đọc bài toán mở đầu về giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp – Tour de France trong SGK trang .

- Viết phép tính cần thực hiện khi muốn tính tổng chiều dài của  chặng leo núi trong giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp – Tour de France.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc bài toán ở đầu.
- Thảo luận nhóm, tính toán theo yêu cầu đề ra, viết kết quả bài làm trên bảng nhóm.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV cho các nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các phép tính. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới:



 là giá trị phân số của số cho trước . Vậy muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước ta làm như thế nào?
	
[image: Ảnh có chứa văn bản, cỏ, con đường, ngoài trời

Mô tả được tạo tự động]







Bài toán: Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp – Tour de France là giải đua xe đạp khó khăn nhất thế giới với nhiều chặng đua vượt núi cao. Giải đua lần thứ  diễn ra trong các ngày 06 – 28/7/2019. Các tay đua đã phải vượt qua  chặng đua có tổng chiều dài là km, trong đó có  chặng leo núi. Tổng chiều dài của  chặng leo núi xấp xỉ bằng  tổng chiều dài của toàn bộ cuộc đua. Tổng chiều dài của  chặng leo núi đó khoảng bao nhiêu ki-lo-mét?
	Nhóm
	Kết quả tìm được

	

	

	

	

	

	

	…
	

	

	







Coi cả quãng đường đua là  phần bằng nhau thì tổng chiều dài của  chặng leo núi là  phần. Khi đó, tổng chiều dài của  chặng leo núi là:

(km)



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng  phút)

Hoạt động 2.1: Hình thành quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước ( phút)
a) Mục tiêu:- HS học được quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước
b) Nội dung:

- Học sinh được yêu cầu đọc bài toán (SGK phần hoạt động ), phát biểu được quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước, viết được quy tắc dưới dạng tổng quát.





- Làm các bài tập: Ví dụ , Luyện tập , bài tập a,b phần vận dụng (SGK trang , )
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
- Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.





- Lời giải bài Ví dụ , Luyện tập , bài tập a,b phần vận dụng (SGK trang , )
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- HS đọc bài toán (SGK phần hoạt động ) thực hiện theo yêu cầu đề ra.
- Yêu cầu HS dự đoán và phát biểu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.

- Yêu cầu học sinh đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ trong SGK trang .
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:

- HS đọc bài toán (SGK phần hoạt động )

- HS nêu cách tính quãng đường chị Lan chạy được sau  phút.


- HS nêu cách tìm giá trị  của số cho trước


- HS nêu cách tìm giá trị  của số cho trước
- Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước ta làm thế nào?
HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS trả lời.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
- GV yêu cầu HS nêu dự đoán và phát biểu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.
- HS cả lớp quan sát và nhận xét.



* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐ1, chuẩn hóa quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước như SGK trang .
	1. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

a) Hoạt động :




Trong một cuộc thi chạy đường trường, mỗi vận động viên phải chạy  km. Sau  phút, vận động viên Nguyễn Thị Lan đã chạy được quãng đường. Hỏi sau  phút chị Lan đã chạy được bao nhiêu ki-lo-mét?
        Giải: 



Số ki-lo-mét chị Lan chạy được sau  phút là của  km, tức là:

 (km)


Vậy sau  phút chị Lan đã chạy được  ki-lo-mét.
b) Quy tắc:



- Muốn tìm giá trị  của số  cho trước, ta tính 




- Giá trị của số  là giá trị phân số của số .



Muốn tìm giá trị của số  cho trước, ta tính .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 


- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ  SGK Tr .


- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập , SGK trang .
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:


- HS hoạt động cá nhân làm ví dụ  SGK Tr

- HS hoạt động cặp đôi làm luyện tập  SGK.
- HS thảo luận thống nhất cách làm chung 
- GV lưu ý HS xác định rõ đâu là số cho trước, đâu là phân số.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- Một HS lên bảng làm ví dụ 


- Đại diện  cặp trình bày kết quả luyện tập .
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

- Qua Luyện tập , GV chốt kiến thức trọng tâm của phần I: Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước ta lấy số cho trước nhân với phân số.
	c) Áp dụng

Ví dụ 1 (SGK trang ): 


a)  của  là:




b)  của  là:




Luyện tập 1 (SGK trang )


a) của  là:




b) Tính  của  là:





	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- Hoạt động theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu của bài tập 1a,b phần vận dụng trang .
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm 4 bằng kỹ thuật khăn trải bàn.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả.
	Vận dụng

Bài tập 1 (SGK trang ):


a)  của  là:




b)  của  là:





Hoạt động 2.2: Hình thành quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của số đó. ( phút)
a) Mục tiêu: HS học được quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
b) Nội dung:

- Học sinh được yêu cầu đọc bài toán (SGK phần hoạt động ), phát biểu được quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của số đó, viết được quy tắc dưới dạng tổng quát.





- Làm các bài tập: Ví dụ , Ví dụ , Luyện tập, bài tập a,b phần vận dụng (SGK Tr )
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
- Quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.





- Lời giải bài Ví dụ , Ví dụ , Luyện tập , bài tập a,b phần vận dụng (SGK trang )
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Yêu cầu HS đọc bài toán (SGK phần hoạt động 2) thực hiện theo yêu cầu đề ra.
- Yêu cầu HS dự đoán và phát biểu quy tắctìm một số biết giá trị một phân số của số đó

- Yêu cầu học sinh đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ trong SGK trang .
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS đọc bài toán (SGK phần hoạt động 2)
- HS nêu cách tính số học sinh của lớp 6A


- HS nêu cách tìm một số biết  của nó =


- HS nêu cách tìm một số biết của nó bằng 
- Muốn tìm một số biết giá trị một phân số của số đó ta làm thế nào?
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS trả lời.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
- GV yêu cầu HS nêu dự đoán và phát biểu quy tắctìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, chuẩn hóa quy tắctìm một số biết giá trị một phân số của số đó như SGK trang .
	2. Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
a) Hoạt động 2:


Trong đợt sơ kết học kì I, lớp 6A có  học sinh giỏi, tương ứng với  số học sinh của cả lớp. Lớp 6A có bao nhiêu học sinh?
        Giải: 




Do  số học sinh của lớp 6A là  nên  nhân với số học sinh của lớp 6A bằng . 
Vậy số học sinh của lớp 6A là:

 (HS)
b) Quy tắc:



- Muốn tìm một số biết  của nó bằng , ta tính 



- Muốn tìm một số biết  của nó bằng , ta tính 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 2 SGK trang .

- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 2, SGK trang .
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

- HS hoạt động cá nhân làm ví dụ 2 SGK Tr .

- HS hoạt động nhóm theo bàn làm luyện tập 2 SGK trang .
- HS thảo luận thống nhất cách làm chung 
- GV lưu ý HS xác định rõ đâu là phân số, đâu là giá trị phân số của số cần tìm.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Một HS lên bảng làm ví dụ 2
- Đại diện nhóm trình bày kết quả luyện tập 2.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
Qua Luyện tập 2, GV chốt lại kiến thức trọng tâm của phần II: Muốn tìm một số biết giá trị một phân số của số đó ta lấy giá trị của phân số chia cho phân số.
	c) Áp dụng

Ví dụ 2 (SGK trang ): 
Tìm một số, biết:


a)  của nó bằng
Số đó là: 




b)  của nó bằng
Số đó là: 



Luyện tập 2 (SGK trang )
Tìm một số, biết:


a)  của nó bằng 

Số đó là: 


b)  của nó bằng 

Số đó là: 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- Hoạt động theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu của bài tập 2a,b phần vận dụng SGK trang 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo nhóm4 bằng kỹ thuật khăn trải bàn.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
	d) Vận dụng

Bài tập 2 (SGK trang ):
Tìm một số, biết:


a)  của nó bằng 

Số đó là: 


b)  của nó bằng

Số đó là: 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 

- Hoạt động theo nhóm đôi thực hiện yêu cầu của ví dụ 3 SGK trang 
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo các bước:
- Đọc kỹ đề bài, xác định dạng toán.
- Xác định phân số, giá trị của phân số.
- Trình bày bài giải ra bảng nhóm
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả ví dụ 3.
	e) Ứng dụng thực tế

Ví dụ 3 (SGK trang ): 


Cô Yên dự định gửi ngân hàng một số tiền với kì hạn 1 năm, lãi suất một năm. Hết kì hạn 1 năm, cô Yên muốn được nhận số tiền lãi là đồng. Ban đầu cô Yên phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền.
         Giải: 

Ta có 


Số tiền cô Yên phải gửi vào ngân hàng là:



                          (đồng)


 Hướng dẫn tự học ở nhà (khoảng 2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước, quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.

- Làm bài tập 1c,d ; 2cd ; 3 SGK trang .
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 124
( Ngày dạy: 6A: 26/4/2022   ; 6B: 26/ 4/ 2022)

3. Hoạt động luyện tập (khoảng  phút)
a) Mục tiêu:
- HS rèn luyện được thành thạo việc áp dụng quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước, quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của số đó để làm các bài tập về phân số, giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung:


- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 1 đến 8 SGK trang , .
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:


- Lời giải các bài tập từ 1 đến 8 SGK trang , .
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
- Nhắc lại quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.


- Làm các bài tập: Làm các bài tập 1c,d; từ 4, 5, 6 SGK trang .

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
Phát biểu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước

- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 4: 
+ Muốn tính xem trong một ngày gấu túi ngủ nhiều hơn con ngườibao nhiêu giờ ta làm những bước nào?
+ Nêu cách tính số giờ gấu túi và người ngủ trong một ngày?
Em phải làm gì để bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm ?

- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 5: 
+ Muốn tính số tiền bác Nhung rút được cả gốc và lãi sau một năm là bao nhiêu ta phải làm gì?
+ Muốn tính số tiền bác Nhung rút được cả gốc và lãi sau hai năm là bao nhiêu ta phải làm gì?

- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 6: 
+ Muốn tính số dân của thành phố A sau một năm là bao nhiêu người ta phải làm gì?
+ Muốn tính số dân của thành phố A sau hai năm là bao nhiêu người ta phải làm gì?






* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng phát biểu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.
GV yêu cầu lần lượt: 2 HS lên trình bày bài 1c,d, 1 HS lên bảng làm bài tập 4, 1 HS lên bảng làm bài tập 5, 1 HS làm bài tập 6.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.

 Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Chốt lại cách làm dạng toán tìm giá trị phân số của một số cho trước.
	3. Luyện tập
Dạng 1: Tìm giá trị phân số của một số cho trước



- Muốn tìm giá trị  của số  cho trước, ta tính 



- Muốn tìm giá trị  của số  cho trước, ta tính .
Bài tập 1 SGK trang 69



c)  của  là:



d) Tính  của  là:
Bài tập 4 SGK trang 70
[image: Ảnh có chứa động vật có vú, chuột túi, gấu túi

Mô tả được tạo tự động]






Gấu túi là một loài thú có túi, ăn thực vật, sống ở một số bang của Ô-xtrây-li-a. Nó có chiều dài cơ thể từ  cm đến  cm và khối lượng từ  kg đến  kg. Màu lông từ xám bạc đến nâu sô-cô-la. Gấu túi hoạt động vào ban đêm, thức ăn chủ yếu là một vài loại lá cây bạch đàn, khuynh diệp. Gấu túi dành  thời gian trong ngày để ngủ. Con người dùng  thời gian trong ngày để ngủ. Trong một ngày gấu túi ngủ nhiều hơn con người là bao nhiêu giờ?
        Giải:

Số giờ gấu túi ngủ là:  (giờ)

Số giờ con người ngủ là:  (giờ)

Trong một ngày gấu túi ngủ nhiều hơn con người số giờ là:  (giờ)

Bài tập 5 SGK trang 



Bác Nhung gửi ngân hàng  triệu đồng với kì hạn  năm lãi suất năm.

a) Hết kì hạn  năm, bác Nhung rút được cả gốc và lãi là bao nhiêu?


b) Giả sử hết kì hạn  năm, bác Nhung không rút gốc và lãi thì sau  năm, bác Nhung có cả gốc và lãi là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất không thay đối qua hằng năm.
        Giải:

a) Số tiền lãi rút được sau  năm là :

 (triệu đồng)

Số tiền rút được cả lãi và gốc sau  năm là :

 (triệu đồng)

b) Số tiền lãi năm thứ  là 

 (triệu đồng)

Số tiền rút được cả lãi và gốc sau  năm là :

 (triệu đồng)

                                 (đồng)

Vậy sau hai năm bác Nhung rút được số tiền là  đồng


Bài tập  SGK trang 


Năm nay thành phố A có  triệu người. Giả sử tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm của thành phố đều là . Số dân của thành phố A là bao nhiêu người       


       a) Sau  năm?                 b) Sau  năm?
         Giải:

a) Sau  năm số dân của thành phố A là: 

 (triệu người)

b) Sau  năm số dân của thành phố A là: 

 (triệu người)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- Nhắc lại quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.

- Làm bài tập 2c,d;7 SGK trang .
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trêntheo cá nhân.
+ Phát biểu quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 7: 

+ Muốn tínhsố ki-lô-gam cỏ tươi để sấy được  kg cỏ khô ta làm gì? 
+ Trong bài toán đâu là phân số, đâu là giá trị phân số của số cần tìm.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng phát biểu quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
- GV yêu cầu 2 HS lên trình bày bài 2
- GV yêu cầu 1 HS lên trình bày bài 7
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Chốt lại cách làm dạng toán tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
	Dạng 2: Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.



- Muốn tìm một số biết  của nó bằng , ta tính 



- Muốn tìm một số biết  của nó bằng , ta tính 

Bài tập 2 SGK trang 
Tìm một số, biết:


c)  của nó bằng

Số đó là: 


d)  của nó bằng

Số đó là: 
Bài tập 7 SGK trang 70


Lượng nước trong cỏ tươi là . Nếu muốn có  kg cỏ khô (không còn nước) thì ta phải sấy bao nhiêu ki-lô-gam cỏ tươi?
         Giải:

Nếu muốn có  kg cỏ khô (không còn nước) thì ta phải sấy số ki-lô-gam cỏ tươi là: 

 (kg)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:


- Làm bài tập 3 SGK trang  và 8 SGK trang .

* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên theo nhóm đôi.

- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 3: 
+ Muốn tính xem An nhận được bao nhiêu cây sen đá ta phải tính gì?
+ Để tính số ki-lô-gam rác khó phân huỷ ta làm thế nào?
+ Nêu các cách xử lí rác thải ?
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 8: 

+ Muốn tính số ki-lô-gam cùi dừa tương ứng với kg thịt ba chỉ ta làm thế nào?


+ Tính số ki-lô-gam đường tương ứng với kg thịt ba chỉ (hay kg cùi dừa)

* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên bảng trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV nhấn mạnh:
Bài toán 1: Tìm giá trị phân số của một số cho trước ta làm phép tính nhân.
Bài toán 2: Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó ta làm phép tính chia.
	Dạng 3: Tổng hợp hai bài toán về phân số:

Bài tập 3 SGK trang 


Bạn An tham gia đội hoạt động tình nguyện thu gom và phân loại rác thải trong xóm. Hết ngày, An thu được  kg rác khó phân hủy và  kg rác dễ phân hủy. 

a) An đem rác dễ phân huỷ đi đổi cây, biết cứ 3 kg rác dễ phân huỷ đối được một cây sen đá. Vậy An nhận được bao nhiêu cây sen đá?

b) Số rác khó phân huỷ bạn An thu được bằng số rác khó phân huỷ cả đội thu được. Đội của An thu được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam rác khó phân huỷ?
        Giải:

a)  số rác dễ phân hủy là :

(kg)
Theo bài ra cứ 3 kg rác dễ phân huỷ đối được một cây sen đá.Số cây sen đá đổi được là:

(cây)
Vậy An nhận được 3 cây sen đá
b) Đội của An thu được số ki lô gam rác khó phân hủy là: 

(kg)


Bài tập  SGK trang 



Để làm món thịt kho dừa ngon ta cần có cùi dừa, thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ bằng  lượng cùi dừa và lượng đường bằng  lượng cùi dừa. Nếu có kg thịt ba chỉ thì phải cần bao nhiêu ki-lô-gam cùi dừa và bao nhiêu ki-lô-gam đường để làm món thịt kho dừa?
         Giải:



Theo bài ra kg thịt ba chỉ bằng  lượng cùi dừa. Vậy số ki-lô-gam cùi dừa tương ứng với kg thịt ba chỉ là: 

 (kg)
Số ki-lô-gam đường là: 

(kg)



Bài tập về nhà:




    1) Tính:  		   a)  của 		     b)  của 
    2) Tìm một số, biết: 






a)  của nó bằng  	   b)  của nó bằng          c)  của nó bằng 


3)  Tìm chiều dài của một đoạn đường, biết  đoạn đường đó dài  km.



4) Có tất cả  kg gạo gồm ba loại,số gạo đó là gạo tám thơm,  số gạo đó là gạo nếp, còn lại là gạo tẻ. Tính số gạo tẻ.



5) Khối 6 của một trường có tổng cộng  học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi bằng  số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng  số học sinh cả khối, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh mỗi loại ?


- Làm các bài tập  trong SGK trang 

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  (khoảng  phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về hai bài toán về phân số để giải quyết các tình huống cụ thể trong thực tiễn.
b) Nội dung: 


- HS giải quyết bài tập sau: Bìa quyển sách giáo khoa là một hình chữ nhật có chiều dài là cm, chiều rộng bằng  chiều dài. Tính diện tích giấy cần dùng để làm bìa của quyển sách giáo khoa đó.
- Chuẩn bị giờ sau: Ôn lại toàn bộ kiến thức đã học về phân số để ôn tập chương V.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ tự học cá nhân của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung (khoảng  phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình.
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của HS nộp bài để HS khác tự xem lại bài làm của mình.














































































































































































	Ngày soạn: 25/ 4/ 2022

	Tiết 125; 126; 127; 128
§5: GÓC
(Thời gian thực hiện: 4 tiết)


I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được khái niệm góc, đọc được tên góc, đỉnh, cạnh của góc.
- Nhận biết được điểm nằm trong góc.
- Nhận biết được các góc đặc biệt (góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt).
- Xác định được số đo góc của một góc cho trước.
- So sánh được hai góc khi biết số đo của hai góc đó.
- Vẽ được góc khi biết số đo của góc đó.
- Nhận biết được góc trong thực tiễn, đo góc và giải một số bài tập có nội dung thực tiễn.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: xác định được các yếu tố của góc, điểm nằm trong góc, các góc đặc biệt.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: sử dụng được thước đo góc, thước thẳng, ê ke để đo góc, vẽ góc, kiểm tra góc vuông.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để xác định được góc, đọc tên góc, đo góc, vẽ góc, so sánh hai góc và giải quyết một số một số vấn đề liên quan đến góc trong thực tiễn.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng có chia đơn vị, thước đo góc, ê ke, compa, bảng phụ, máy chiếu, các hình ảnh về góc trong thực tiễn, phiếu bài tập (các bài tập bổ sung).
2. Học sinh: SGK, thước thẳng có chia đơn vị, thước đo góc, ê ke, compa, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 125
( Ngày dạy: 6A: 26/4/2022   ; 6B: 27/ 4/ 2022)

1. Hoạt động 1: Mở đầu (3 phút)
a) Mục tiêu:Gợi động cơ vào bài mới.
b) Nội dung: Quan sát hình ảnh và dự đoán cách đặt thang nào an toàn?
c) Sản phẩm: Cách đặt thang an toàn: hình a
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV nêu yêu cầu: Trong cuộc sống, rất nhiều trường hợp chúng ta cần phải sử dụng thang để trèo lên sửa một cái gì đó ở trên cao như sửa bóng đèn, sửa mái nhà, sửa quạt trần,… Theo em, trong các cách đặt thang dưới đây, cách nào là an toàn?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát và nêu dự đoán (cá nhân).
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 3 HS trình bày dự đoán.
- HS cả lớp lắng nghe, tranh luận.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS và gợi vấn đề vào bài mới: Em thấy, thang và mặt đất hợp với nhau tạo thành một hình, hình đó được gọi là một góc. Vậy góc là gì và có liên quan gì đến việc đặt thang an toàn. Các em muốn biết câu trả lời chính xác là gì thì chúng ta cùng nghiên cứu bài học ngày hôm nay nhé!
	
	[image: Ảnh có chứa ngoài trời

Mô tả được tạo tự động]
Hình a
	[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
Hình b

	[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
Hình c
	[image: ]
Hình d


Hình a: an toàn
Hình b,c,d: chưa an toàn


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Nhận biết góc(10 phút)
a) Mục tiêu:HS nhận biết được góc, xác định được đỉnh, cạnh của góc.
[bookmark: _Hlk74254768]b) Nội dung:- Thực hiện hoạt động 1 trong SGK.
                      - Quan sát ví dụ 1, 2 SGK.
                      - Nêu được cách đọc tên, ký hiệu góc.
                      - Xác định đỉnh, cạnh của góc.
c) Sản phẩm:Kết quả thực hiện hoạt động 1 trong SGK.Cách đọc tên, ký hiệu góc bất kỳ.
   - Đỉnh, cạnh của góc.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
	
[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]


- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 2: quan sát các hình a, b, c, d. Kể tên các tia có trên mỗi hình.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm 2 thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh nhất đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi và phản biện.
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
- GV giới thiệu hình a, b là các hình ảnh của góc. 
Yêu cầu HS rút ra Góc là hình như thế nào?
	I. KHÁI NIỆM GÓC
1. Khái niệm góc
* HĐ 1: Hình 67 SGK trang 94.
[image: ]
Hình 67
Khái niệm:Góc là hình gồm hai tia chung gốc.
Chú ý: Trong hình 67.


Cách đọc tên: góc hoặc góc 


Kí hiệu:  (hoặc )



Hai cạnh của góc : tia và tia 


Đỉnh của góc : gốc chung 


	[bookmark: _Hlk74262078]* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- HS làm việc cá nhân làm ví dụ 1
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS đọc tên, viết kí hiệu, xác định các cạnh của góc trên Hình 68
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện chính xác.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 1 HS nêu kết quả 
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chốt lại kết quả. Chốt lại cách đọc tên, kí hiệu và xác định đỉnh, cạnh của góc.
	Ví dụ 1
[image: ]


- Góc (hoặc góc )


- Kí hiệu:  (hoặc )


- Cạnh: và 

	* GV giao nhiệm vụ 3: 
- HS làm việc theo nhóm 4 làm ví dụ 2 thảo luận cách vẽ góc sau đó làm việc cá nhân vẽ hình vào vở
- Hỗ trợ: GV quan sát, hướng dẫn các nhóm thực hiện. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS tìm cách vẽ góc khi có 3 điểm cho trước, xác định cạnh, đỉnh của góc.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện chính xác.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV chiếu vở của một số HS. 
- HS cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chốt lại kết quả. Chốt lại cách vẽ góc, cách đọc tên, kí hiệu và xác định đỉnh, cạnh của góc.
	Ví dụ 2
[image: ]



Hoạt động 2.2: Xác định điểm nằm trong góc(15 phút)
a) Mục tiêu:HS phân biệt được điểm nằm trong góc và không nằm trong góc
b) Nội dung: - Thực hiện hoạt động 2 SGK trang 95.




- Thực hiện ví dụ 3 SGK trang 95 và lấy điểm  nằm trong góc và điểm không nằm trong góc .
c) Sản phẩm:- Hình 72 SGK trang 95. Điểm nằm trong góc.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động 2 vào vở.
- GV yêu cầu HS làm Ví dụ 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS đọc yêu cầu của hoạt động 2 thực hiện các bước vẽ hình vào vở và trả lời câu hỏi ở ví dụ 3.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện các thao tác vẽ trong vở.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV chiếu vở của 1 một số HS và gọi HS đứng tại chỗ trả lời ví dụ 3.
- HS quan sát, nhận xét và tự kiểm tra lại bài làm của mình.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhấn mạnh thế nào là điểm nằm trong góc.
	2. Điểm nằm trong góc
[image: ]



- Điểm  được gọi là nằm trong góc hay điểm trong của góc .
Ví dụ 3
[image: Ảnh có chứa ngoài trời, sáng, màu đỏ, con đường

Mô tả được tạo tự động]

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Yêu cầu HS làm ví dụ 4
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS hoạt động cá nhân trả lời ví dụ 4
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS đứng tại chỗ trả lời ví dụ 4.
- GV yêu cầu HS nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét tính chính xác và chuẩn hóa kiến thức.
	Ví dụ 4
[image: ]



- Điểm  nằm giữa điểm  và điểm .


Hoạt động 2.3: Củng cố (15 phút)
a) Mục tiêu:HS đọc được tên góc, viết được kí hiệu góc, xác định được cạnh, đỉnh của góc, điểm nằm trong góc.
b) Nội dung:Làm hai bài tập về đọc tên, kí hiệu góc, xác định đỉnh, cạnh của góc.
c) Sản phẩm:Lời giải hai bài tập trên.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- GV giao nhiệm vụ 1: Hoàn thành phiếu học tập sau





1. Hình gồm hai tia chung gốc ,  là................ Điểm  là ............., hai tia ,  là.........................

2. Kí hiệu góc có đỉnh là.............; có hai cạnh là.......................................

3. Góc  kí hiệu: .........................   
4. Để vẽ một góc bất kì ta phải vẽ.................. và .......................................................
- GV giao nhiệm vụ 2: Quan sát hình vẽ sau 
	Hình a
[image: ]
	Hình b
[image: ]
	Hình c
[image: ]


và điền vào bảng phụ:
	Hình
	Tên góc
(Cách viết thông thường)
	Tên đỉnh
	Tên cạnh
	Tên góc, cách viết kí hiệu

	a
	Góc yCz, góc zCy, góc C
	C
	Cy, Cz
	


, , 

	
b
	............................................
	.......
	........................
	............................................

	
	............................................
	.......
	........................
	............................................

	
	............................................
	.......
	........................
	............................................

	
c
	............................................
	.......
	........................
	............................................

	
	..............................
	.......
	................
	..............................

	
	..............................
	.......
	................
	..............................

	
	..............................
	.......
	................
	..............................


* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS điền vào chỗ chấm
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS cùng bàn đổi bài chấm chéo.
* Kết luận, nhận định 1: GV chuẩn hóa kiến thức.
	3. Luyện tập
Bài 1:

1. góc; đỉnh; cạnh		



2. ;  và 

3.		
4. đỉnh; hai cạnh của nó.	




Bài 2:
	Hình
	Tên góc
(Cách viết thông thường)
	Tên đỉnh
	Tên cạnh
	Tên góc, cách viết kí hiệu

	a
	


Góc , góc , góc 
	

	

, 
	


, , 

	
b
	


Góc , góc , góc 
	

	

, 
	


, 

	
	


Góc , góc , góc 
	

	

, 
	


; 

	
	


Góc , góc , góc 
	

	

, 
	




	
c
	


Góc , góc , góc 
	

	

, 
	



	
	

Góc , góc 
	

	

, 
	



	
	

Góc , góc 
	

	

, 
	

; 

	
	

Góc , góc 
	

	

, 
	






	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Yêu cầu HS làm bài tập sau: Xác định góc tạo bởi cái thang và mặt đất trong các hình ở ví dụ mở đầu.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thảo luận theo nhóm 4, xác định cạnh, đỉnh và vẽ góc tạo bởi cái thang và mặt đất.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 2 nhómtreo sản phẩm lên bảng.
- HS quan sát, nhận xét, chữa bài.
* Kết luận, nhận định 2: 
-GV chính xác hóa lời giải và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV đặt vấn đề tiết sau: xác định góc là bước mở đầu để xét xem đặt thang đã an toàn chưa. Để tìm được câu trả lời chính xác thì các con hãy về nhà nghiên cứu tiết 2 – Số đo góc và thử suy luận tìm kiếm câu trả lời chính xác nhé!
	* Áp dụng
	[image: Ảnh có chứa ngoài trời

Mô tả được tạo tự động]
Hình a
	[image: ]
Hình b

	[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
Hình c
	[image: ]
Hình d







Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút):
- Ghi nhớ khái niệm góc, cách đọc tên, kí hiệu góc, xác định được cạnh và đỉnh của góc, điểm nằm trong góc.
- Làm bài tập sau: Bài 1, 2 (SGK trang 100)
- Chuẩn bị bài mới: đọc trước toàn bộ nội dung mục III. Số đo góc trong SGK trang 96 - 98.


Tiết 126
( Ngày dạy: 6A: 29/4/2022   ; 6B: 27/ 4/ 2022)

Hoạt động 2.4: Nhận biết số đo góc (18 phút)
a) Mục tiêu:
- HS nhận biết được số đo góc, xác định được số đo của một góc bất kì
- HS so sánh được hai góc khi biết số đo của các góc đó.
- HS vẽ được chính xác góc khi biết số đo của góc đ.
b) Nội dung:
- Thực hiện hoạt động 3 trong SGK trang 96.
- Quan sát ví dụ 5, 6 SGK. 
- Xác định được số đo của một góc bất kì.
- Vẽ được góc khi biết số đo.
c) Sản phẩm:
- Kết quả thực hiện hoạt động 3 trong SGK trang 96.
- Xác định được số đo của góc trong ví dụ 5, từ đó xác định được số đo một góc bất kì.
- Vẽ được góc khi biết số đo.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu mỗi HS bỏ thước đo góc đã chuẩn bị ra quan sát.
- Học liệu: Thước đo góc.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS bỏ thước đo góc đã chuẩn bị ra quan sát.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS trình bày hình dạng, các thông số trên thước đo độ.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu các câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động của HS, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	III. SỐ ĐO CỦA GÓC
1. Đo góc
* HĐ 3: SGK trang 96.
a. Thước đo góc

Thước đo góc có dạng nửa hình tròn và được chia đều thành 180 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với .



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu cầu HS thực hiện mục b hoạt động 3 vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:

- HS đọc yêu cầu của mục b hoạt động 3, thực hiện các bước đo góc để xác định số đo của góc  hình 77a.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV hướng dẫn 2 bước để xác định số đo của góc. GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ 2.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV yêu cầu 3 HS nêu kết quả số đo góc 
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 

- GV thực hiện đo góc  và rút ra kết luận.
- GV chốt lại cách xác định số đo của một góc, kí hiệu.
- GV nêu chú ý và nhấn mạnh 2 vòng chia trên thước đo góc.

	b. Cách đo góc.






Bước 1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc. Vạch  của thước nằm trên cạnh .

Bước 2: Xác định xem cạnh  đi qua vạch chia độ nào thì đó chính là số đo của góc.
Chú ý:
- Mỗi góc có một số đo.


- Kí hiệu: (hoặc )

- Chỉ xét các góc có số đo không vượt quá .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu mỗi HS tự vẽ một góc bất kì vào vở,  đo góc và xác định số đo của góc đó.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS tự vẽ một góc bất kì vào vở, đo góc và xác định số đo của góc đó.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ 3.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau kiểm tra chéo nhau.
- GV chiếu vở của một số HS và kiểm tra.
- HS cả lớp kiểm tra chéo nhau và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chốt lại kết quả.
	




	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- GV yêu cầu HS làm việc theo 4 nhóm làm ví dụ 6, thảo luận cách vẽ góc khi biết số đo sau đó làm việc cá nhân vẽ hình vào vở.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hướng dẫn các nhóm thực hiện.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:


- HS thảo luận nhóm tìm cách vẽ góc  có số đo bằng sau đó vẽ hình vào vở.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ 4.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV chiếu vở của 1 HS và kiểm tra, yêu cầu HS đó lên bảng trình bày cách vẽ.
- HS cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV nhận xét tính chính xác.
- GV chốt lại các bước để vẽ một góc khi biết số đo.
- GV nêu chú ý SGK.
	

Ví dụ 6:Dùng thước đo góc để vẽ góc  có số đo bằng .
Giải:

Bước 1: Vẽ tia .



Bước 2: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với, vạch  của thước nằm trên tia .




Bước 3: Đánh dấu 1 điểm trên vạch chia độ ứng với số chỉ , kẻ tia  đi qua điểm đánh dấu.

Ta được .


Chú ý:




Hoạt động 2.5: So sánh hai góc (13 phút)
a) Mục tiêu:HS xác định được số đo các góc và biết so sánh hai góc dựa vào số đo của chúng.
b) Nội dung:
- Thực hiện hoạt động 4 trong SGK trang 98.
- Thực hiện ví dụ 7 trong SGK trang 98.
- Làm bài luyện tập 4 trong SGK trang 98.
c) Sản phẩm:
- So sánh được các góc dựa vào số đo của chúng.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động 4 trong SGK trang 98.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:



- HS thực hiện đo số đo các góc, góc , góc  và so sánh số đo của chúng.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng sử dụng thước đo độ để đo các góc rồi so sánh.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét và tự kiểm tra lại bài của mình.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét kết quả.
- GV chốt lại kiến thức: Ta có thể so sánh hai góc dựa vào số đo của chúng.
	2. So sánh hai góc
Ta có thể so sánh hai góc dựa vào số đo của chúng.



- Nếu số đo của góc  bằng số đo của góc  thì .



- Nếu số đo của góc lớn hơn số đo của góc thì .



- Nếu số đo của góc  nhỏ hơn số đo của góc  thì .


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Yêu cầu HS làm ví dụ 7và luyện tập 4 vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS hoạt động cá nhân làm ví dụ 7 và luyện tập 4 vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày ví dụ 7 và 1 HS trình bày luyện tập 4.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét, chốt lại kiến thức.
	Ví dụ 7:



a. Vì ,  nên .



b. Vì ,  nên .
Luyện tập 4:
[image: ]

a) 

b) 



	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- GV chiếu Bài 1 yêu cầu HS làm việc đôi thảo luận làm bài tập 1 vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS làm bài tập 1 vào vở.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ HS vẽ hình chính xác.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV chiếu vở của một số HS, kiểm tra tính chính xác. 
- HS đứng tại chỗ nêu cách vẽ.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chốt lại kết quả: Các bước vẽ góc khi biết số đo.
	3. Cách vẽ góc:
Bài 1: 



a. Cho tia . Vẽ tia  sao cho .



b. Cho tia . Vẽ tia  sao cho .
Giải:
a.
[image: ]

Bước 1. Vẽ tia .



Bước 2. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với , vạch của thước nằm trên tia .


Bước 3. Đánh dấu một điểm trên vạch chia độ của thước tương ứng với số chỉ , kẻ tia đi qua điểm đã đánh dấu.

Ta có: .
b.
[image: ]


Hoạt động 2.6: Củng cố(12 phút)
a) Mục tiêu:
- HS biết sử dụng thước đo góc để xác định số đo góc
- HS biết so sánh các góc dựa vào số đo của chúng.
b) Nội dung:
- HS làm bài tập về vẽ góc khi biết số đo và so sánh các góc.
- HS làm bài tập về xác định số đo góc tạo bởi cái thang và mặt đất trong các hình vẽ.
c) Sản phẩm:
- Lời giải của các bài tập trên.
- Trả lời câu hỏi nêu ra ở tiết học trước: Khi nào thì sử dụng thang an toàn?
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- GV phát phiếu học tập cho HS yêu cầu HS làm việc theo nhóm bàn: Xác định số đo góc tạo bởi cái thang và mặt đất trong các hình ở ví dụ mở đầu. Từ đó rút ra kết luận về cách đặt thang đảm bảo an toàn.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thảo luận theo nhóm bàn: Sử dụng thước đo góc để đo góc tạo bởi bởi cái thang và mặt đất trong các hình.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 3 nhóm treo sản phẩm lên bảng, đại diện 1 nhóm trình bày cách đo góc.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá kết quả hoạt động nhóm của HS.

- GV chốt lại kiến thức: Để việc sử dụng thang đảm bảo an toàn thì góc kê thang vào khoảng so với mặt đất.
	* Áp dụng:
	[image: Ảnh có chứa ngoài trời

Mô tả được tạo tự động]
Hình a
	[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
Hình b

	[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
Hình c
	[image: ]
Hình d






Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ghi nhớ cách đo góc, cách vẽ góc khi biết số đo, cách so sánh các góc dựa vào số đo của chúng.
- Làm bài tập sau: Bài 3 SGK trang 101.
- Chuẩn bị bài mới: đọc và tìm hiểu trước ví dụ 8, ví dụ 9 trong SGK trang 100.

Tiết 127:
( Ngày dạy: 6A: 29/4/2022   ; 6B: 29/ 4/ 2022)

Hoạt động 2.4: Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt (40 phút)
a) Mục tiêu: Nhận biết được các góc đặc biệt (góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt).
b) Nội dung:
- HS đọc SGK phần IV, nắm được khái niệm các góc đặc biệt: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.
- Làm các bài tập: Ví dụ 8, ví dụ 9, bài luyện tập vận dụng 5 (SGK trang 100).
c) Sản phẩm:
- Khái niệm các góc đặc biệt: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.
- Lời giải các bài tập: Ví dụ 8, bài luyện tập vận dụng 5 (SGK trang 100) và ví dụ 9.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Thực hiện hoạt động 5: Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm, hai kim tạo thành 1 góc.
Quan sát các góc tạo bởi kim phút và kim giờ trong các đồng hồ dưới đây và liên hệ với những loại góc mà em đã biết.
[image: Ảnh có chứa đồng hồ

Mô tả được tạo tự động][image: Ảnh có chứa văn bản, đồng hồ

Mô tả được tạo tự động]
[image: ][image: Ảnh có chứa văn bản, đồng hồ

Mô tả được tạo tự động]
Yêu cầu HS dự đoán các góc trong các hình tương ứng.




- Thực hiện hoạt động 6: Hãy đo các góc trong hình 82a (treo bảng phụ)
- Thực hiện ví dụ 8: Hãy chỉ ra góc vuông, góc nhọn, góc tù trong Hình 83
- Thực hiện bài luyện tập 5 (SGK trang 100)
- Thực hiện bài ví dụ 9 (SGK trang 100) Hãy vẽ một góc vuông, một góc nhọn một góc tù và một góc bẹt.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ
+ HS thực hiện hoạt động 5 theo cá nhân
+ HS thực hiện hoạt động 6 theo nhóm
Hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động 6: Hướng dẫn học sinh cách sử dụng thước đo độ để đo góc.
+ HS thực hiện ví dụ 8 theo cá nhân (treo bảng phụ)
Hướng dẫn, hỗ trợ ví dụ 8: Dựa vào định nghĩa góc vuông, góc nhọn, góc tù và thước đo góc để xác định các góc trong hình 83.
+ HS thực hiện bài luyện tập 5 theo cá nhân.
+ HS thực hiện ví dụ 9 theo nhóm 4 theo kĩ thuật khăn trải bàn.
Hướng dẫn, hỗ trợ bài ví dụ 9: Mỗi nhóm có thể vẽ các góc khác nhau nhưng phải đúng yêu cầu của đề.
* Báo cáo, thảo luận
- HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi hoạt động 5.
- Đại diện nhóm đứng lên trả lời câu hỏi hoạt động 6, các học sinh khác theo dõi câu trả lời và bổ sung sửa chữa (nếu có).
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ nêu khái niệm về các góc đặc biệt: góc vuông, góc nhọn, góc tù và góc bẹt.
- GV yêu cầu HS quan sát trực quan và dự đoán các góc trong hình 83 ví dụ 8.
- GV yêu cầu HS quan sát trực quan và dựa vào tính chất của thước ê-ke để xác định các góc trong bài luyện tập 5.
- GV yêu cầu đại diện nhó lên bảng thực hiện ví dụ 9, các học sinh khác quan sát nhận xét và sửa bài tập vào vở.
- Cả lớp quan sát và nhận xét từng bài.
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5, HĐ6.
- GV giới thiệu khái niệm về góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.
- GV chính xác hóa kết quả của ví dụ 8.
- GV chính xác hóa kết quả của bài LT5.
- GV chính xác hóa kết quả của ví dụ 9.
	IV. GÓC VUÔNG, GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT
HĐ6 (SGK trang 99)
[image: ][image: Ảnh có chứa thiết bị, compa

Mô tả được tạo tự động]
Hình 82


Ta có: 


            
Khái niệm:


+ Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn  và < 

+ Góc vuông là góc có số đo bằng 


+ Góc tù là góc có số đo lớn hơn  và <

+ Góc bẹt là góc có số đo bằng 
* Lưu ý: Trong hình 82b, ta có:


 là góc nhọn;  là góc vuông


 là góc tù;  là góc bẹt



Ví dụ 8 (SGK trang 100)
[image: ]
Góc A và góc C là góc vuông
Góc B và góc D là góc tù
Góc E là góc nhọn
Luyện tập 5 (SGK trang 100)
1 - c, 2 - a, 3 - b
Ví dụ 9 (SGK trang 100) Hãy vẽ một góc vuông, một góc nhọn một góc tù và một góc bẹt.
Giải
[image: ]
Góc nhọn
[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
Góc vuông
[image: ]
Góc tù
[image: ]
Góc bẹt


Hướng dẫn tự học ở nhà (5 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt
- Ôn tập lại khái niệm góc, điểm nằm trong góc, số đo góc để tiết sau tiến hành luyện tập
- Chuẩn bị các bài tập để tiết sau tiến hành luyện tập

Tiết 128
( Ngày dạy: 6A: 29/4/2022   ; 6B: 29/ 4/ 2022)

3. Hoạt động 3: Luyện tập (30 phút)
a) Mục tiêu:
- HS vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một số bài tập ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung:
- Làm các bài tập từ bài 1 đến bài 6 SGK trang 100 và trang 101.
c) Sản phẩm:
- Lời giải các bài tập từ bài 1 đến bài 6 SGK trang 100 và trang 101.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 1 SGK trang 100.
- Hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 2 SGK trang 100.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS thực hiện yêu cầu của đề bài.
- Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm điểm nằm trong góc.
* Báo cáo, thảo luận 1
- Yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày bài tập 1.
- Gọi 2 HS khác nhận xét bài làm của bạn.
- Gọi HS nhắc lại điểm nằm trong góc và sau đó xác định các điểm nằm trong góc trong hình 87.
- Cả lớp quan sát, nhận xét và chữa bài tập vào vở.
* Kết luận, nhận định 1
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Lưu ý với học sinh về điểm nằm trong góc và điểm không nằm trong góc.
	Dạng 1: Đọc tên góc, đỉnh, cạnh và điểm nằm trong góc
Bài tập 1 (SGK trang 100) Đọc tên góc, đỉnh và các cạnh của góc trong hình 85 và hình 86
[image: ][image: ]
Hình 85: 

+ Góc: 

+ Đỉnh: 


+ Cạnh: , .
Hình 86: 

+ Góc: 

+ Đỉnh: 


+ Cạnh: , .

Bài tập 2 (SGK trang 100) Đọc tên các điểm nằm trong góc ở hình 87
[image: ]



Các điểm nằm trong góc  là:  và .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 3 SGK trang 100.
- Hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 4 SGK trang 100.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS thực hiện yêu cầu của đề bài.
- Yêu cầu học sinh nêu các bước vẽ góc khi biết số đo của góc.
* Báo cáo, thảo luận 2
- Yêu cầu 2 HS lần lượt lên bảng trình bày bài tập.
- Gọi 2 HS khác nhận xét bài trình bày của bạn.
- Cả lớp quan sát, nhận xét và chữa bài tập vào vở.
* Kết luận, nhận định 2
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Lưu ý về HS các bước vẽ một góc khi biết trước số đo góc.
	Dạng 2: Vẽ hình



Bài tập 3 (SGK trang 101) Cho tia . Vẽ tia sao cho 
Giải

Bước 1. Vẽ tia .



Bước 2. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với , vạch của thước nằm trên tia .


Bước 3. Đánh dấu một điểm trên vạch chia độ của thước tương ứng với số chỉ , kẻ tia đi qua điểm đã đánh dấu.

Ta có: .
[image: ]



Bài tập 4 (SGK trang 101) Cho tia . Vẽ tia sao cho 
Giải

Bước 1. Vẽ tia .



Bước 2. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với , vạch  của thước nằm trên tia .


Bước 3. Đánh dấu một điểm trên vạch chia độ của thước tương ứng với số chỉ , kẻ tia đi qua điểm đã đánh dấu.

Ta có: .
[image: ]

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- Hoạt động cá nhân bài tập 5 SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS thực hiện yêu cầu trên
- Hướng dẫn bổ trợ bài tập 5: Dựa vào số đo các góc để so sánh và sắp xếp các góc.
* Báo cáo, thảo luận 3
- Yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát, nhận xét và chữa bài tập vào vở.
* Kết luận, nhận định 3
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 3: Số đo góc




Bài tập 5 (SGK trang 101) Cho các góc , , , . Hãy viết các góc đó theo thứ tự giảm dần.
Giải




Các góc theo thứ tự giảm dần: , , , .


	* GV giao nhiệm vụ học tập 4
- Hoạt động nhóm bài tập 6 SGK trang 101
* HS thực hiện nhiệm vụ 4 
- HS thực hiện yêu cầu của đề bài.
* Báo cáo, thảo luận 4
- GV yêu cầu đại diện 3 nhóm HS lên bảng trình bày bài tập
- Cả lớp quan sát, nhận xét và sửa bài tập vào vở.
- Hướng dẫn HS cách sử dụng thước để đo góc.
* Kết luận, nhận định 4
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 4: Các góc đặc biệt
Bài tập 6 (SGK trang 101) Đo các góc sau đây và cho biết số đo của chúng. Xác định góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt trong các góc đó.
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[image: Ảnh có chứa văn bản, ăng-ten
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Giải:


















4. Hoạt động 4: Vận dụng (15 phút)
a) Mục tiêu:Vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập liên quan.
b) Nội dung:Làm bài tập 7 SGK trang 101; Làm BT thực tế
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 7 SGK trang 101; các kết quả đo góc của compa
d) Tổ chức thực hiện:


Giao nhiệm vụ 1: Khi hai tia  trùng nhau, ta cũng coi  là một góc và gọi là “góc không”. Số đo của góc không là  00. Tìm số đo của kim phút và kim giờ của đồng hồ lúc 7 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 12 giờ.
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm ở nhà bài tập trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
Giao nhiệm vụ 2: Mở khẩu độ compa sao cho khoảng cách giữa hai mũi lần lượt là 2 cm; 3 cm; 5cm; đo góc tạo bởi hai mũi com pa
Yêu cầu HS thực hiện cặp đôi, trao đổi kết quả.
*) Giao nhiệm vụ về nhà 
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân
- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học
- Học thuộc: khái niệm góc, điểm nằm trong góc, số đo góc và các góc đặc biệt.
- Làm các bài tập còn lại trong SGK: Bài 8 trang 101 SGK, các Bt trong SBT
-Chuẩn bị giờ sau:Bài tập cuối chương VI.Vẽ trước sơ đồ tư duy của chương.






















































	Ngày soạn: 01/ 5/ 2022

	Tiết 133; 134
ÔN TẬP CUỐI KÌ II
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)



TIẾT 133. ÔN TẬP PHẦN SỐ HỌC
( Ngày dạy: 6A:03/5/2022   ; 6B: 03/ 5/ 2022)

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: HS được ôn tập các kiến thức về:
- Số nguyên; một số yêu tố thống kê và xác suất; phân số và số thập phân. 
- Vận dụng kiến thức đã học để làm các bài toán thực tiễn đơn giản.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS hiểu được vấn đề cần giải quyết trong mỗi bài tập, thực hiện được việc trình bày, diễn đạt nội dung các bài tập, sử dụng tốt ngôn ngữ toán học để diễn đat; thể hiện sự tự tin khi trình bày bài tập trước lớp.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực sử dụng công cụ , phương tiện toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập, máy tính cầm tay.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm, thước đo góc, máy tính cầm tay.
III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 10 phút)
- Chơi trò chơi: “ Em là nhà toán học tài ba ”
a) Mục tiêu	: 
- Giúp HS huy động được kiến thức đã học về: số nguyên, các phép tính cộng, số nguyên.
- Tạo cho HS sự tự tin, không khí phấn khởi để bước vào tiết học.
b) Nội dung: HS được yêu cầu chơi trò chơi:

	Trò chơi: “ Em là nhà toán học tài ba ”
Nội dung:

 Điền các số   vào các ô tròn( mỗi số một ô) trong hình 1 sao cho tổng bốn số trên mỗi cạnh của tam giác đều bằng: 



             a)  ;       b)  ;          c)  .
Luật chơi:  Ba bạn xung phong nhanh nhất
sẽ lên bảng tham gia trò chơi ( điền vào bảng phụ đã chuẩn bị sẵn ở trên bảng). Bạn nào làm đúng sẽ được nhận phần thưởng.
	[image: ]



c) Sản phẩm: Kết quả làm bài của 3 HS trên bảng.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: GV chiếu nội dung trò chơi lên màn hình và yêu cầu học sinh:
Thực hiện chơi trò chơi theo luật chơi và ghi kết quả vào bảng phụ trên bảng.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Thực hiện chơi trò chơi theo luật chơi và ghi kết quả vào bảng phụ trên bảng.
* Báo cáo, thảo luận: 
- 3 HS báo cáo cách làm và kết quả;
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét phần trình bày của HS, chính xác hóa các đáp án.


- GV khẳng đinh lại cách làm: Ta thấy tổng của   số đã cho bằng  .



a) Nếu tổng bốn số trên mỗi cạnh bằng 9 thì tổng của ba bộ bốn số là  , có sự chênh lệch là do mỗi số ở trên đỉnh được tính hai lần, mà   , nên ba số ở trên đỉnh là .
Tương tự cho các trường hợp còn lại:




b) Nếu tổng bốn số trên mỗi cạnh bằng   thì tổng của ba bộ bốn số là  , có sự chênh lệch là do mỗi số ở trên đỉnh được tính hai lần, mà   , nên ba số ở trên đỉnh là .




c) Nếu tổng bốn số trên mỗi cạnh bằng   thì tổng của ba bộ bốn số là  , có sự chênh lệch là do mỗi số ở trên đỉnh được tính hai lần, mà   , nên ba số ở trên đỉnh là .

	Trò chơi: “ Em là nhà toán học tài ba ”
a) Tổng bốn số trên mỗi cạnh của tam giác đều bằng 9.
[image: ]
b) Tổng bốn số trên mỗi cạnh của tam giác đều bằng 16.
[image: Ảnh có chứa trong nhà
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c) Tổng bốn số trên mỗi cạnh của tam giác đều bằng 19.
[image: Ảnh có chứa trong nhà, tìm kiếm, văn bản
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	Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh: Thông qua quá trình trải nghiệm, quan sát, phân loại, lựa chọn, tính toán học sinh nêu được quy luật điền số và điền đúng. Từ đó góp phần phát triển năng lực: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.


2. Hoạt động 2: Hoạt động ôn tập(khoảng 30 phút)
* Hoạt động 2.1: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu:
- HS ôn tập được một số yếu tố thống kê và xác suất như: thu thập, tổ chức, biểu diễn và xử lý dữ liệu, vẽ biểu đồ, mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản thông qua việc làm các bài tập.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm các bài tập 9, 10, 11.
Bài tập 9; bài tập 10( đã cho về nhà)

Bài tập 11: Cô giáo chia lớp làm ba nhóm để thực hiện ba bài tập lớn bằng cách yêu cầu mỗi bạn chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp kín chứa các thẻ ghi số . Các bạn chọn được thẻ ghi cùng số sẽ ở cùng một nhóm.
a) Em có thể thuộc nhóm nào?
b) Hãy xác định xem sự kiện “ Em và Bình không cùng nhóm” có xảy ra không trong mỗi trường hợp sau:


+ Em chọn được thẻ ghi  số , Bình chọn được thẻ số ghi số .


+ Em chọn được thẻ ghi  số , Bình chọn được thẻ số ghi số .
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập 12,13,14 được học sinh ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: GV chiếu nội dung bài tập 12,13,14 lên màn hình và yêu cầu học sinh:
- Làm bài tập 14 theo cá nhân vào vở( bài 12, 13 đã giao về nhà);
- Đổi chéo vở để kiểm tra cho bạn nội dung lời giải các bài tập 12, 13, 14.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện theo các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận : 
-  HS kiểm tra tại chỗ bài làm của bạn.
- GV chiếu bài làm của một số học sinh lên màn hình và yêu cầu học sinh báo cáo cách làm bài của mình.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng bài tập.
* Kết luận, nhận định : 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2.1, chuẩn hóa các bước làm các bài tập 9, 10, 11.
	Bài tập 9: a)
	Rác dễ 
phân hủy
	Rác tái chế
	Rác khó phân hủy

	Thức ăn thừa, quả táo, lá cây, bã trà, vỏ trứng.
	Hộp giấy,vỏ bao thuốc lá, chai nhựa.
	Túi ni lông, cốc thủy tinh vỡ, đồ gốm sứ vỡ.


b) Bảng thốn kê số lượng mỗi loại rác thải:
	Rác dễ 
phân hủy
	Rác tái chế
	Rác khó phân hủy

	5
	3
	3


c) Vẽ biểu đồ cột:
[image: D:\VAN ANH 2019\TOÁN 6 MỚI 21-22\IMG_20210712_163528.jpg]
Bài tập 10:
a) Biểu đồ cột kép:
[image: D:\VAN ANH 2019\TOÁN 6 MỚI 21-22\IMG_20210712_163453.jpg]
b) Điểm thi hai môn Toán và KHTN của An tăng trong học kì 2.
Bài tập 11:

a) Em có thể thuộc nhóm .


b) + Khi em chọn được thẻ ghi  số , Bình chọn được thẻ số ghi số  thì sự kiện “ Em và Bình không cùng nhóm” có xảy ra.


+ Khi em chọn được thẻ ghi  số , Bình chọn được thẻ số ghi số thì sự kiện “ Em và Bình không cùng nhóm” không xảy ra.

	Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh: Thông qua việc quan sát tìm kiếm sự tương đồng và khác biệt, đọc hiểu thông tin cơ bản trọng tâm, phân tích lựa chọn trích xuất các thông tin cần thiết. Từ đó góp phần phát triển năng lực: giao tiếp toán học, tư duy và lập luận toán học.


* Hoạt động 2.2: Ôn tập về phân số và số thập phân(15 phút)
a) Mục tiêu:
- HS ôn tập được các kiến thức về phân số và số thập phân như: các phép tính về phân số và số thập phân, làm tròn số thông qua các bài tập.
b) Nội dung:

- HS được yêu cầu làm các bài tập  
Bài tập 12: Tính một cách hợp lí:

 	 


Bài tập 13: Trên quãng đường AB, hai xe cùng khởi hành một lúc. Xe tải đi từ A đến B hết giờ, xe con đi từ B về A hết  giờ. Hỏi sau bao lâu thì hai xe gặp nhau?
Bài tập 14: 





Trong khoảng thời gian từ năm đến năm , một tàu vũ trụ đi được tỉ dặm trong vũ trụ(dặm là một đơn vị đo chiều dài của các nước nói tiếng Anh, dặm =  km).
Em hãy cho biết:
a) Trung bình mỗi ngày, tàu vũ trụ đi được bao nhiêu dặm?
b) Trung bình mỗi giờ, tàu vũ trụ đi được bao nhiêu dặm?
( Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất.)

c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập  được học sinh ghi vào vở, bảng phụ.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: GV chiếu nội dung bài tập 12,13,14 lên màn hình và yêu cầu học sinh:

- Làm bài tập  theo cặp đôi vào vở;
- Làm bài tập 14 theo nhóm vào bảng phụ.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 3 HS lên bảng trình bày lời giải bài 12, 13.
- GV yêu cầu nhóm làm nhanh nhất bài 14 lên bảng báo cáo. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng bài tập.
* Kết luận, nhận định: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2.2, chuẩn hóa các bước làm các bìa tập .
	Bài tập 12: Tính một cách hợp lí:

 


 Bài tập 13: 

Trong một giờ xe tải đi được (quãng đường AB)

Trong một giờ xe con đi được(quãng đường AB)
Do đó trong một giờ hai xe đi được:

                  ( quãng đường AB)
Nên hai xe gặp nhau  sau khoảng thời gian là:




       ( giờ) = giờ = giờphút.
Bài tập 14: 






Từ năm đến năm là năm, trong đó có năm nhuận(năm) và  năm không nhuận, nên tổng số ngày là:

                   ( ngày)
a) Trung bình mỗi ngày, tàu vũ trụ đi được:

  ( dặm)
b) Trung bình mỗi giờ, tàu vũ trụ đi được:

  ( dặm)

	Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh: Thông qua việc quan sát, giải thích, xác định được tình huống, cách thức, sử dụng được các phép toán. Từ đó góp phần phát triển năng lực: giao tiếp toán học, tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học.



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về phân số, số thập phân để tính nhiệt độ bên ngoài máy bay theo đơn vị đo chiều cao là feet, tìm hiểu về thời gian kéo dài của hiện tượng nguyệt thực toàn phần.
b) Nội dung:



  Bài tập 15: Nhiệt độ không khí T( theo đơn vị độ C) bên ngoài máy bay ở độ cao h( theo đơn vị feet) được cho bởi công thức:  . Khi máy bay bay ở độ cao m thì nhiệt độ bên ngoài máy bay là bao nhiêu độ C? Biết .
( làm tròn kết quả đến hàng đơn vị; foot / feet là một đơn vị đo chiều cao của các nước nói tiếng Anh)

Bài tập 16: Thời gian t ( tính bằng phút) của hiện tượng nguyệt thực toàn phần được cho bởi công thức gần đúng: , trong đó d và D lần lượt là đường kính( tính bằng km) của Mặt Trăng và Mặt Trời, k và K lần lượt là khoảng cách( tính bằng km) từ Trái Đất đến Mặt Trăng và Mặt Trời. Sử dụng công thức trên, hãy cho biết hiện tượng nguyệt thực toàn phần kéo dài trong bao nhêu giây ?( kết quả làm tròn đến hàng phân trăm)

Cho biết:  
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập 19, 20.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV giao nhiệm vụ 4: GV chiếu nội dung bài tập 19, 20 lên màn hình và yêu cầu học sinh:
- Làm bài 15, 16 theo các nhân vào vở( HS được phát PHT có sẵn nội dung bài 15, 16).
* HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS nêu hiểu biết về hiện tượng nguyệt thực, nguyệt thực toàn phần.
- GV chiếu cho HS xem một video về hiện tượng nguyệt thực, nguyệt thực toàn phần.
* GV nhận xét, đánh giá chung về giờ học.
PHIẾU HỌC TẬP.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1.
ĐỘI 1
I. Ghi kết quả ném bi:
	Bạn
	Lần ném
	Điểm

	1. An
	1
	

	1. 
	2
	

	2. 
	3
	

	2. …
	1
	

	3. 
	2
	

	4. 
	3
	

	 3. …
	1
	

	5. 
	2
	

	6. 
	3
	

	 4. ….
	1
	

	7. 
	2
	

	8. 
	3
	

	 5. …
	1
	

	9. 
	2
	

	10. 
	3
	


II. Thực hiện tính……..




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2.
Bài tập 7: Tính( một cách hợp lí):


Bài tập 8: 
	
Đố: Điền các số  vào các ô tròn( mỗi số một ô) trong hình 1 sao cho tổng bốn số trên mỗi cạnh của tam giác đều bằng:



      a)  ;       b)  ;          c)  .

	[image: ]



Bài tập 9: Trang và Hùng đã quan sát và ghi lại một số loại rác thải mà hai bạn gặp trên đường đi học gồm: quả táo, túi ni lông, vỏ bao thuốc lá, cốc thủy tinh vỡ, vỏ trứng, lá cây, thức ăn thừa, chai nhựa, đồ gốm sứ vỡ, bã trà, hộp giấy.
a) Hãy giúp Trang và Hùng phân loại rác thải trên theo gợi ý sau:
	Rác dễ phân hủy
	Rác tái chế
	Rác khó phân hủy

	Thức ăn thừa, ….
	Hộp giấy, ...
	Túi ni lông, ….


b) Lập bảng thống kê cho biết số lượng mỗi loại rác thải từ bảng trên.
c) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê thu được ở câu b.
Bài tập 10: Bảng thống kê sau đây cho biết điểm thi của An trong hai lần thi kết thúc học kì 1 và kì 2.
	
	Toán
	Ngữ văn
	KHTN

	Học kì 1
	9
	9
	8

	Học kì 2
	10
	7
	9


a) Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê trên.
b) Cho biết điểm thi của những môn nào tăng lên trong học kì 2?



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3


Bài tập 19: Nhiệt độ không khí T( theo đơn vị độ C) bên ngoài máy bay ở độ cao h( theo đơn vị feet) được cho bởi công thức:  . Khi máy bay bay ở độ cao 10 000m thì nhiệt độ bên ngoài máy bay là bao nhiêu độ C? Biết . 
( làm tròn kết quả đến hàng đơn vị; foot / feet là một đơn vị đo chiều cao của các nước nói tiếng Anh)

Bài tập 20: Thời gian t ( tính bằng phút) của hiện tượng nguyệt thực toàn phần được cho bởi công thức gần đúng: , trong đó d và D lần lượt là đường kính( tính bằng km) của Mặt Trăng và Mặt Trời, k và K lần lượt là khoảng cách( tính bằng km) từ Trái Đất đến Mặt Trăng và Mặt Trời. Sử dụng công thức trên, hãy cho biết hiện tượng nguyệt thực toàn phần kéo dài trong bao nhêu giây ?( kết quả làm tròn đến hàng phân trăm)

Cho biết:  



 








TIẾT 134. ÔN TẬP PHẦN HÌNH HỌC
( Ngày dạy: 6A:03/5/2022   ; 6B: 04/ 5/ 2022)
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:  
-  Củng cố các kiến thức đã học về hình học trực quan: Tam giác đều, lục giác đều, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, thình thang cân, điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, góc.
2. Năng lực:
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học,năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa. Năng lực sử dụng công cụ đo, vẽ và vẽ hình.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGK,SGV,  giáo án, thước thẳng, PHT, thước đo độ, thước thẳng, bìa màu các hình: tam giác, hình bình hành, hình vuông.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở, thước đo độ, thước thẳng .
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

I. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (10’):
a) Mục đích: Hs được củng cố lại các kiến thức đã học qua trò chơi
b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết hoàn thành yêu cầu học tập.
c) Sản phẩm: Bảng tổng hợp kiến thức
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động nhóm
	HĐ của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.
GV chia lớp thành 4 nhóm hoạt động trong thời gian 5 phút để hoàn thành bảng kiến thức cần nhớ trong bảng nhóm.
Nhóm nào hoàn thành nhanh nhất và đúng nhất sẽ dành chiến thắng.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS cả lớp tham gia hoạt động nhóm
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
HS thảo luận điền kiến thức vào bảng tổng hợp trong PBT.
Hết thời gian thảo luận các nhóm chuyển bảng nhóm để chấm chéo.
Các nhóm nhận lại bảng nhóm, cá nhân HS chữa bài vào PBT.
- Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV chiếu đáp án bảng tổng hợp kiến thức.
Chốt kiến thức.
Nhận xét nhóm làm được nhiều kiến thức đúng nhất, nhanh nhất.
	I. Kiến thức cần nhớ
	Hình vẽ
	Nội dung kiến thức liên quan

	[image: ]
	Hình tam giác đều

	[image: ]
	Hình lục giác đều

	[image: ]
	Hình vuông

	[image: ]
	Hình chữ nhật

	[image: ]
	Hình bình hành

	[image: ]
	Hình thoi

	[image: ]
	Hình thang cân

	[image: ]
	Đường thẳng a

	[image: ]
	Hai điểm A, B thuộc đường thẳng d
Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B


	[image: ]
	Ba điểm A, B, C thẳng hàng
Điểm B nằm giữa hai điểm A và C

	[image: ]
	M là trung điểm của đoạn thẳng AB
+ M nằm giữa hai điểm A, B
+ AM = MB

	[image: ]
	Góc xOy là góc nhọn

	[image: ]
	Góc vuông

	[image: ]
	Góc tù

	[image: ]
	Hai đường thẳng song song

	[image: ]
	Hai đường thẳng cắt nhau







II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (30’)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được các kiến thức đã học vào vẽ hình, lập luận chứng minh hình học
b) Nội dung: Các BT trong phiếu học tập.
c) Sản phẩm: HS hoàn thiện các bài tập trong phiếu học tập
d) Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.
Giáo viên tổ chức cho Hs làm các bài tập 1, 2, 3, 4 trong PHT

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+Gọi học sinh lên bảng vẽ hình . Cả lớp tự làm vào vở bài tập.
+ GV hướng dẫn học sinh phân tích đề bài.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ HS trình bày kết quả 
- Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV nhận xét bài làm HS, GV chốt lại các kiến thức đã học dùng để làm các bài tập trên
	II. Luyện tập
Bài 1: 
Trên hình vẽ có 8 đoạn thẳng đó là: MN. NI, NP, IP, IQ, PQ, PM, MQ
[image: ]
Bài 2: 
[image: ]
a) Các tia đối nhau gốc M là: Mx và My 

b) Vì điểm E thuộc tia My, điểm N thuộc tia Mx
Mà tia Mx và tia My là hai tia đối nhau gốc M
Nên điểm M nằm giữa hai điểm N và E
Bài 3: 
[image: ]
Đáp số:
a) AB = 3cm, BC = 6 cm

b)  A là trung điểm của đoạn thẳng BC vì 
c) AM = 1,5 cm; OM  =3,5 cm
Bài 4: 
[image: ]
a)



b) Các góc có số đo từ bé đến lớn là, , 



c) Góc tù là , góc vuông là , góc nhọn là 

d) 

mà 

nên 


HƯỚNG DẪN TỰ HỌC  (1 phút).
- Ôn tập lại kiến thức trong bài.
- Chuẩn bị kiến thức “Kiểm tra học kì II”

		PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 6 – ÔN TẬP CUỐI NĂM PHẦN HÌNH HỌC
I/ Kiến thức cần nhớ
	Hình vẽ
	Nội dung kiến thức liên quan đã học

	[image: ]
	

	[image: ]
	

	[image: ]
	

	[image: ]
	

	[image: ]
	

	[image: ]
	

	[image: ]
	

	[image: ]
	

	[image: ]
	

	[image: ]
	

	[image: ]
	

	[image: ]
	

	[image: ]
	

	[image: ]
	

	[image: ]
	

	[image: ]
	



II/ Bài tập vận dụng
Bài 1. Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng MN, tia MP, đoạn thẳng NP.
1. Lấy điểm Q nằm giữa M và P.
1. Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng NP. Nối Q và I
1. Trong hình có bao nhiêu đoạn thẳng? Kể tên các đoạn thẳng đó.

Bài 2. Vẽ đường thẳng xy. Trên đường thẳng xy lấy điểm M. Lấy điểm N thuộc tia Mx và E thuộc tia My.
1. Kể tên các tia đối nhau gốc M (các tia trùng nhau chỉ kể một lần)
1. Trong ba điểm N, M, E điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?




Bài 3. Cho hai tia Ox, Oy đối nhau. Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = cm, OB = cm. Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC= cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB, BC
b) Chứng minh rằng A là trung điểm của đoạn thẳng BC.
c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính AM, OM
Bài 4. Vẽ trên cùng một hình:



a) Góc xOy bằng  , góc xOz bằng , góc xOt bằng 
b) Hãy sắp xếp các góc trên theo góc có số đo từ bé đến lớn.
c) Trong các góc trên góc nào là góc tù, góc nhọn, góc vuông.
d) Đo góc yOz. So sánh góc yOz và góc xOt.

	Ngày soạn: 02/ 5/ 2022

	Tiết 129; 130
CHỦ ĐỀ: CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Nhận biết được chỉ số khối cơ thể (BMI) và ý nghĩa của nó trong thực tiễn.
- Thực hành tính chỉ số BMI để xác định được thể trạng của một người.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: dựa vào chỉ số BMI đánh giá được thể trạng của một người.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: sử dụng được thước dây, máy tính.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, bảng phụ, máy chiếu, phiếu bài tập.
2. Học sinh: SGK, bảng nhóm, thước dây, cân điện tử, máy tính cầm tay, giấy A4, A0.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 129
( Ngày dạy: 6A:04/5/2022   ; 6B: 04/ 5/ 2022)
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 4 phút)
a) Mục tiêu	: Đặt vấn đề vào bài mới.
b) Nội dung: Chúng ta vẫn thường nghe nói đến các cụm từ như trẻ suy dinh dưỡng hoặc trẻ thừa cân, béo phì. Ví dụ như Trung Quốc có đến 15 triệu trẻ em mắc chứng béo phì, hay có đến khoảng 59 triệu trẻ em ở Châu Phi bị suy dinh dưỡng. Vậy dựa vào đâu để kết luận được một người là thiếu cân hay béo phì? (quan sát hình ảnh)
c) Sản phẩm: Hình ảnh trẻ suy dinh dưỡng, béo phì và trẻ bình thường.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV nêu yêu cầu: Em hãy quan sát các hình ảnh trên màn chiếu và cho biết em nào là trẻ bình thường, em nào bị béo phì hoặc suy dinh dưỡng?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát và nêu tên các hình (cá nhân).
* Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi hình ảnh GV yêu cầu 1 HS trả lời miệng.
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Ở những hình ảnh vừa rồi, chúng ta đang đưa ra kết luận về tình trạng thiếu cân hay thừa cân một cách trực quan, cảm tính. Vậy để có thể kết luận một cách khoa học hơn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá chỉ số khối cơ thể BMI (Body Mass Index) trong bài học hôm nay, nó sẽ giúp các em xác định được thể trạng của cơ thể mình đang ở mức độ nào: thiếu cân, bình thường hay thừa cân.
	Nhìn hình ảnh dưới đây, hãy cho cô biết em nào là trẻ bình thường, em nào bị béo phì hoặc suy dinh dưỡng? 
	
 
[image: Ảnh có chứa người, trẻ em, nhóm, đám đông

Mô tả được tạo tự động]

Hình a
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Hình b
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Mô tả được tạo tự động]

Hình c



a) Suy dinh dưỡng.
b) Béo phì.
c) Bình thường. 



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 39 phút)
Hoạt động 2.1: Giới thiệu về chỉ số khối cơ thể (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs nhận biết được chỉ số khối của cơ thể, nêu được công thức tính chỉ số khối của cơ thể..
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu thực hiện hoạt động 1 trong SGK trang 73.
- Nêu khái niệm và công thức chỉ số khối của cơ thể. 
c) Sản phẩm: 
- Kết quả thực hiện hoạt động 1 trong SGK trang 73,74.
- Đánh giá được thể trạng của một người bất kì.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân, nghiên cứu nội dung kênh hình và kênh chữ trong SGK để trả lời các câu hỏi: 
+ Chỉ số BMI là gì?
+ Cách tính chỉ số BMI?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động cá nhân thực hiện nội dung 1 trong SGK- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV gọi 2 HS trả lời miệng.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động 1.
	I. Nội dung chính của chủ đề
1. Giới thiệu về chỉ số khối của cơ thể
Chỉ số khối của cơ thể được viết tắt BMI, là tỉ số cho phép đánh giá thể trạng của một người là gầy, bình thường hay béo.

Công thức: .

Trong đó:  là khối lượng cơ thể (kg)

                  là chiều cao (m)









	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm.
- GV yêu cầu các nhóm hoạt động theo kĩ thuật “khăn trải bàn” trong 5 phút. Yêu cầu học sinh quan sát biểu đồ tăng trưởng dành cho trẻ từ 2 đến 20 tuổi và trả lời các câu hỏi:
+ Biểu đồ bao gồm mấy yếu tố? Đó là những yếu tố nào?
+ Một bạn 12 tuổi có chỉ số BMI là 17, vậy thể trạng bạn đó như thế nào?
+ Một bạn có chỉ số BMI là 22, bạn đó được đánh giá là có nguy cơ béo phì, em hãy dự đoán tuổi của bạn ấy?
+ HS lớp 6 (độ tuổi 12) có chỉ số BMI trong khoảng nào thiếu cân? Thể trạng tốt? Nguy cơ béo phì? Béo phì? 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS hoạt động nhóm theo kĩ thuật “khăn trải bàn”, dựa vào biểu đồ trả lời các câu hỏi trên và điền câu trả lời vào bảng nhóm.
- GV quan sát hỗ trợ các nhóm trong quá trình thảo luận.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 2 nhóm nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- Các nhóm khác quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chốt lại cách đọc biểu đồ và các nhận xét về chỉ số BMI với thể trạng một người. 
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	 Hình 1 SGK trang 73.
[image: ]
* Nhận xét: 

BMI: Gầy (thiếu cân);


 BMI : Bình thường;


 BMI : Nguy cơ béo phì;

BMI: Béo phì.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Cho học sinh quan sát bảng đánh giá thể trạng ở người lớn theo BMI đối với châu Á - Thái Bình Dương và nêu các câu hỏi:
+ Dựa vào bảng đánh giá trên, hãy  thể trạng của một người thân trong gia đình em? (ông/bà/bố/mẹ/...)
+ Khi xác định thể trạng thông qua chỉ số BMI cần chú ý đến các yếu tố nào?




* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS dựa vào bảng đánh giá nêu đánh giá thể trạng của một người thân trong gia đình.
- HS nêu được 2 yếu tố cần chú ý khi xác định thể trạng thông qua chỉ số BMI là giới tính và độ tuổi.
- GV quan sát hỗ trợ HS.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 2 HS nêu kết quả BMI đối với nam và nữ.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chốt lại đánh giá thể trạng ở người lớn theo BMI đối với châu Á – Thái Bình Dương. Lưu ý cho học sinh bảng đánh giá BMI ở mỗi châu lục là khác nhau.
- Xác định thể trạng thông qua chỉ số BMI phụ thuộc vào giới tính và độ tuổi.
	*Bảng đánh giá thể trạng ở người lớn theo BMI đối với châu Á – Thái Bình Dương
	Nam
	Nữ

	· 
BMI: Gầy
· 

 BMI : Bình thường
· 

 BMI : Béo phì độ I (nhẹ)
· 

 BMI : Béo phì độ II (trung bình)
· 
 BMI: Béo phì độ III (nặng)
	· 
BMI: Gầy
· 

 BMI : Bình thường
· 

 BMI : Béo phì độ I (nhẹ)
· 

 BMI : Béo phì độ II (trung bình)
· 
 BMI: Béo phì độ III (nặng)






Hoạt động 2.2: Cách tính BMI (khoảng 12 phút)
a) Mục tiêu: Hs sử dụng được công thức để tính chỉ số khối của cơ thể. 
b) Nội dung:HS được yêu cầu thực hiện nội dung một số ví dụ. 
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Chỉ số BMI của một số bạn trong lớp.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV nêu ví dụ 1: Tính chỉ số BMI của bạn An, biết bạn An có cân nặng là 40kg, chiều cao là 1,50m.
- Yêu cầu HS thực hiện, kết hợp với nhận xét ở phần 1 để trả lời câu hỏi.
- Để xác định thể trạng của một người cần thực hiện theo các bước nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các bước tính BMI.
- GV quan sát, hỗ trợ HS tính toán.
- HS nêu các bước để rút ra kết luận.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV lựa chọn các tính toán đúng và chưa đúng  chiếu lên màn chiếu để HS quan sát, nhận xét.
- HS quan sát, nhận xét và tự kiểm tra lại.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhấn mạnh lại khi tính BMI phải sử dụng cân nặng theo đơn vị là kg, chiều cao (m).
- GV chốt lại các bước để xác định thể trạng của một người.
	2. Cách tính BMI
- Ví dụ 1: Tính chỉ số BMI của bạn An, biết bạn An có cân nặng là 40kg, chiều cao là 1,50m.
Giải


Kết luận: Bạn An có thể trạng bình thường.



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Yêu cầu HS làm ví dụ 2 vào vở.
 * HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS tính toán để tìm BMI.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Yêu cầu HS dựa vào bảng đánh giá thể trạng ở người lớn để đưa ra kết luận.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét, nhấn mạnh lại đơn vị tính của các đại lượng.
	- Ví dụ 2: Bác Bình có chiều cao là 168cm và cân nặng là 75kg. Hỏi bác Bình có bị béo phì hay không? Xác định độ béo phì (nếu có).
Giải
Đổi 168cm = 1,68m


Kết luận: Bác Bình béo phì độ I.




Hoạt động 2.3: Ý nghĩa của BMI trong thực tiễn (khoảng 12 phút)
a) Mục tiêu:Học sinh học được ý nghĩa của BMI trong thực tiễn. 
b) Nội dung: HS được yêu cầu dự đoán và nêu ý nghĩa của BMI.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Ý nghĩa của BMI trong thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Yêu cầu HS dựa vào các ví dụ trên và bảng đánh giá BMI để đưa ra ý nghĩa của BMI trong thực tiễn.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS phát biểu ý nghĩa của BMI trong thực tiễn.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS phát biểu
- HS dưới lớp lắng nghe, quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: GV chuẩn hóa kiến thức.
	3. Ý nghĩa của BMI trong thực tiễn
Dựa vào chỉ số BMI, ta có thể biết chính xác một người đang mắc bệnh béo phì, thừa cân hay suy dinh dưỡng.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
 - Gv yêu cầu HS chơi trò chơi: “Bác sĩ tí hon”.
- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4 đến 6 bạn trao đổi về chế độ ăn uống và tập thể dục để cải thiện sức khỏe cho người thiếu cân, béo phì.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm thực hiện hoạt động trong SGK.
- GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện.
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	* Áp dụng



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Ghi nhớ cách tính chỉ số BMI.
- Mỗi nhóm chuẩn bị 1 thước dây và 1 cân điện tử chuẩn bị cho tiết sau thực hành.

Tiết 130
( Ngày dạy: 6A:07/5/2022   ; 6B: 07/ 5/ 2022)

Hoạt động 2.4: Thực hành tính chỉ số BMI của từng cá nhân trong nhóm 
(khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu:HS tính được chỉ số BMI của từng cá nhân trong nhóm.
b) Nội dung:HS được yêu cầu thực hiện hoạt động 1 trong SGK trang 74.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Kết quả thực hiện hoạt động 1 trong SGK trang 74.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV chia lớp thành 5 nhóm (mỗi nhóm khoảng 8 HS). 
- Các nhóm cử 1 nhóm trưởng và 1 thư kí.
- Từng cá nhân trong nhóm sẽ đo chiều cao và cân nặng sau đó tính chỉ số BMI của bản thân mình và tự đánh giá thể trạng của mình, sau đó nộp cho thư kí của nhóm tổng hợp lại.
Tổ trưởng của mỗi nhóm có trách nhiệm xem xét các thành viên trong nhóm đã tính đúng chưa.
- GV cung cấp các phiếu điều tra.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS tìm hiểu làm Hoạt động 1.
- Thảo luận nhóm để phân công nhiệm vụ thực hiện Dự án.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Đại diện nhóm báo cáo việc xây dựng kế hoạch thực hiện dự án: những việc cần làm. Thời gian dự kiến. phương pháp tiến hành. Phân công nhiệm vụ…
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu các câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động 1.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	4. Thực hành tính chỉ số BMI của từng cá nhân trong nhóm
Phiếu điều tra
Mẫu 1: Phiếu điều tra số liệu học sinh nam
	STT
	Họ và tên
	Chiều cao (m)
	Cân nặng (Kg)
	Chỉ số BMI
	Đánh giá thể trạng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Mẫu 2: Phiếu điều tra số liệu học sinh nữ
	STT
	Họ và tên
	Chiều cao (m)
	Cân nặng (Kg)
	Chỉ số BMI
	Đánh giá thể trạng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



+ Tiến hành đo và ghi số liệu chiều cao (m), cân nặng (kg) vào bảng điều tra.


Hoạt động 2.5: Báo cáo tính chỉ số BMI của từng cá nhân trong nhóm (10phút)
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được cách tính chỉ số BMI và báo cáo kết quả trong 3 phút, nhận xét chung về cân nặng, chiều cao của các bạn trong nhóm có phù hợp với mức tăng trưởng bình thường không.
- HS đề xuất được một số phương án giải quyết (với tình trạng thiếu cân hoặc thừa cân).
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu báo cáo kết quả trong 3 phút.
- GV nêu nhận xét chung.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
- Các bản báo cáo của các nhóm
- Ghi chép trao đổi giữa các nhóm
- Các phiếu học tập. 
- Tư vấn chế độ ăn uống, tập luyện thể dục cho người thừa cân, béo phì.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả, bốc thăm nhóm lên trình bày.
- Nhận xét chung về cân nặng, chiều cao của học sinh trong lớp có phù hợp với mức tăng trưởng bình thường không, từ đó đề xuất một số hướng giải quyết tích cực.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS báo cáo, nghe nhóm bạn hỏi để giải đáp.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS báo cáo.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày.
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	4. Thực hành tính chỉ số BMI của từng cá nhân trong nhóm
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Các nhóm có ý kiến và giải đáp ý kiến.
- GV nêu đánh giá các nhóm.








Hoạt động 2.6: Thực hành tính chỉ số BMI của người thân trong gia đình 
(khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: HS rèn luyện được cách tính chỉ số BMI và báo cáo chỉ số BMI của người thân trong gia đình.
b) Nội dung: 
- GV tập hợp các kết quả của cả lớp (không phổ biến chung các số liệu liên quan đến cá nhân và gia đình từng học sinh).
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
                     - Các bản báo cáo của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả Dự án, HS đối chiếu BMI của người thân trong gia đình với bảng đánh giá thể trạng BMI ở người lớn đối với châu Á – Thái Bình Dương.
- Tổng kết các kết quả.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS báo cáo qua phiếu đã được phát ở tiết trước.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS các nộp lại các phiếu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV tổng kết, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả thực hành.
	5. Thực hành tính chỉ số BMI của từng người thân trong gia đình

- Thu các phiếu bài tập.
- GV tổng kết, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả thực hành.




Hoạt động 2.7: Xử lí thông tin, vẽ sơ đồ tư duy (khoảng 8 phút)
a) Mục tiêu:  Phân loại, xử lí các thông tin đã học ở các tiết trước.
b) Nội dung:  Các nhóm tiến hành xử lí thông tin. Vẽ sơ đồ tư duy.
c) Sản phẩm:  Sơ đồ tư duy.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm.
- Giao nhiệm vụ cho nhóm trưởng: thu thập thông tin của các thành viên trong nhóm đã tìm hiểu được trong các tiết trước.
- Thảo luận thống nhất lựa chọn thông tin cần thiết để xây dựng sơ đồ tư duy về chỉ số BMI

* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- Thảo luận xây dựng sơ đồ tư duy trình bày những thông tin cơ bản về chỉ số BMI.
- Cử ra 1 số bạn hoàn thiện sơ đồ tư duy theo ý tưởng xây dựng của cả nhóm:
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV đề nghị các nhóm chia sẻ một số cách để giữ cơ thể khỏe mạnh, không bị thừa cân hay thiếu cân; chia sẻ các hiểu biết về chế độ dinh dưỡng và luyện tập để có cơ thể khỏe đep.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét. Hoàn thành sơ đồ tư duy.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khen ngợi đánh giá HS về ý thức học tập, khả năng sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ, khả năng hợp tác và đánh giá HS thông qua kết quả cuối cùng của hoạt động,… Động viên các em tiếp tục tìm hiểu và ứng dụng trong cuộc sống.
	6. Vẽ sơ đồ tư duy
Nhóm HS trình bày sơ đồ tư duy của nhóm mình.

HS quan sát, ghi nhận.

GV hỗ trợ trình chiếu.


 Hướng dẫn tự học ở nhà (khoảng 2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Ứng dụng được chỉ số BMI vào trong thực tế.
- Chia sẻ hiểu biết của mình với bạn bè và người thân; gương mẫu, động viên, khích lệ mọi người cùng thực hiện lối sống lành mạnh. 
- Xem trước bài tiếp theo.






















	Ngày soạn: 05/ 5/ 2022
Ngày dạy:  06/ 5/ 2022

	Tiết 135; 136
KIỂM TRA CUỐI KÌ II
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức:
- Nhằm kiểm tra, đánh giá nhận thức của HS các kiến thức về s thống kê – xác xuất, phân số, số thập phân: điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, góc.
2. Năng lực:
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ
 * Năng lực chuyên biệt: lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: - đề, đáp án, biểu điểm ( do PGD cung cấp)
2. Học sinh: - Ôn tập lại kiến thức chương IV, V, VI
III. Tiến trình dạy học
Kiểm tra học kì II
Thời gian: 90 phút
Đề và đáp án của PGD Ba Vì

H­íng dÉn vÒ nhµ 
                        - Lµm l¹i bµi kiÓm tra  .
                        - ¤n l¹i toµn bé kiÕn thøc ®· häc tõ ®Çu n¨m ®Õn giê .















	Ngày soạn: 09/ 5/ 2022

	Tiết 131; 132
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
- HS hệ thống hóa và hiểu được mạch kiến thức cơ bản về điểm, đường thằng, đoạn thẳng, tia, góc.
- Biết một số dạng bài tập cơ bản trong chương. 
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu lại được các khái niệm và các tính chất đã học trong chương; trao đổi, thảo luận, chia sẻ với GV và các bạn học khác về các kiến thức đó.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: HS sử dụng được các công cụ toán học để vẽ được các hình cơ bản đã được học trong chương, đo được số đo của góc.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: HS nhận biết được mối quan hệ giữa các nội dung kiến thức cơ bản trong chương; đọc tên được các điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, tia, góc; nhận biết được các loại góc; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập hình học liên quan.
- Năng lực mô hình hóa toán học: HS nhận biết được trong không gian các hình ảnh thực tế của điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, góc; vận dụng được các kiến thức liên quan để giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, thước đo góc, PHT, máy tính, máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, thước đo góc, PHT cá nhân, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học

Tiết 131
( Ngày dạy: 6A: 10/5/2022   ; 6B: 10/ 5/ 2022)

1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
- Thi viết về hình ảnh của điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, góc trong thực tiễn.
a) Mục tiêu	: 
- Thông qua kiến thức đã học và đã được giới thiệu, HS nhận biết và kể được hình ảnh thực tiễn của các nội dung kiến thức đã học (điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, tia, góc).
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Lấy ví dụ về hình ảnh trong thực tiễn của một (hoặc các) nội dung: điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, góc.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết ra bảng nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
 - GV yêu cầu 1 HS nhắc lại các kiến thức đã học trong chương.
- Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 6: Lấy ví dụ về hình ảnh thực tiễn của điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, góc.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Lấy các ví dụ về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, góc.
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, viết được nhiều nhất lên trình bày kết quả 
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của 2 nhóm, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm.
	
	Nhóm
	Các hình ảnh thực tiễn tìm được

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	8
	





2. Hoạt động luyện tập 
2.1. Hoạt động luyện tập 1 (khoảng 36 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS hệ thống hóa và hiểu được mạch kiến thức cơ bản về điểm, đường thằng, đoạn thẳng, tia, góc.
- Biết và giải nhanh được một số bài tập cơ bản trong chương dưới dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm phiếu học tập hệ thống hóa kiến thức đã học; làm bài tập trắc nghiệm liên quan.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào phiếu học tập: các nội dung kiến thức cơ bản đã được học trong chương.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 6 (phát PHT cho mỗi HS)
- Hoàn thành bảng hệ thống các kiến thức cơ bản đã học trong chương.
- Phát biểu lại được một số khái niệm và tính chất cơ bản liên quan.


Phiếu học tập
Điền nội dung đã học thích hợp dưới mỗi hình sau
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* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trong PHT.
- Thảo luận nhóm để viết các kết quả.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 5 đại diện của 5 nhóm HS bất kì lên bảng (mỗi đại diện nhóm hoàn thành 3 phần nội dung của bảng hệ thống).
- GV gọi bất kì một số thành viên của các nhóm, trả lời một số khái niệm và tính chất liên quan trong PHT.
- Các nhóm khác quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng.
- Đánh giá mức độ hoàn thành và mức độ hoạt động có hiệu quả của mỗi nhóm HS.
	I. Lý thuyết








Phiếu học tập
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Điểm
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Đường thẳng 
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3 điểm  thẳng hàng
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Hai đường thẳng 
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2 đường thẳng cắt nhau
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Tia 
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Hai tia đối nhau
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Hai tia trùng nhau
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Đoạn thẳng 
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Trung điểm  của 
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Điểm  nằm trong góc 
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Góc nhọn 

	[image: ]

Góc vuông 
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Góc tù 
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Góc bẹt 



* Một số nội dung chú ý:
1. Điểm.
2. Đường thẳng:
+ Hai đường thẳng song song
+ Hai đường thẳng cắt nhau
3. Tia
+ Hai tia đối nhau
+ Hai tia trùng nhau
4. Đoạn thẳng và trung điểm của đoạn thẳng
5. Góc:
+ Điểm nằm trong góc
+ Các loại góc: Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng”
- GV phổ biến luật chơi:
  Có 10 câu hỏi và HS trong lớp là các thí sinh tham gia chơi trò chơi (chia làm 4 đội). Mỗi thi sinh được phát 4 bảng màu ứng với màu của 4 đáp án trong mỗi câu hỏi. Mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ là 30 giây. Sau 30 giây, tất cả thí sinh phải đồng loạt giơ bảng màu đáp án ứng với đáp án của câu hỏi mà thí sinh cho là đúng.
Thí sinh trả lời đúng sẽ ngồi lại để trả lời câu hỏi tiếp theo, thí sinh trả lời sai sẽ đứng lên và không được tham gia trò chơi nữa.
Kết thúc 10 câu hỏi, đội nào còn nhiều thí sinh ngồi lại trên sàn đấu là đội chiến thắng. (Nếu chưa hết 10 câu mà không còn thí sinh nào thì sẽ có 1 câu hỏi cứu trợ).


* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS nhận bảng màu tham gia trò chơi.
- Hỗ trợ trong trường hợp trên sàn đấu không còn thí sinh khi chưa hết 10 câu hỏi.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS trả lời đúng bất kì giải thích sau mỗi câu hỏi.
- HS còn lại lắng nghe, bổ sung.

* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá kết quả trả lời mỗi câu hỏi của HS.
- GV tuyên bố đội thắng cuộc khi kết thúc trò chơi và nhấn mạnh lại một số sai lầm (nếu có) của HS.

   
	II. Bài tập
1. Bài tập trắc nghiệm.
	Câu 1: Cho hình vẽ, hãy dùng kí hiệu để mô tả hình vẽ đó:

A. 

B. 

C. 

D. 
	[image: ]

	Câu 2: Cho hình vẽ, chọn khẳng định sai:

A. Ba điểm  thẳng hàng

B. Ba điểm không thẳng hàng

C. Ba điểm thẳng hàng

D. Ba điểm thẳng hàng
	[image: ]

	Câu 3: Chọn khẳng định đúng:
A. Qua hai điểm phân biệt có vô số đường thẳng.
B. Có vô số điểm thuộc một đường thẳng.
C. Hai đường thẳng phân biệt thì song song.
D. Trong ba điểm thẳng hàng thì có hai điểm nằm giữa.

	Câu 4: Cho hình vẽ bên, số đường thẳng và số đoạn thẳng có trong hình lần lượt là:


A. và .


B.  và .


C. và .


D. và .
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Câu 5: Cho tia , lấy điểm M thuộc tia . Khẳng định nào sau đây đúng:



A.  và  nằm cùng phía so với .



B.  và  nằm cùng phía so với .



C.  và  nằm cùng phía so với .    



D.  nằm giữa  và .

	Câu 6: Chọn khẳng định đúng.
A. Hai tia có nhiều điểm chung chỉ khi chúng là hai tia trùng nhau.
B. Hai tia phân biệt và có gốc chung luôn là hai tia đối nhau.
C. Hai tia không chung gốc luôn là hai tia không có điểm chung.



D. Hai tiavàtạo thành đường thẳng  thì chúng là hai tia đối nhau.

	



Câu 7: Trên tia  lấy điểm  và  sao cho . Chọn câu sai:



A. Điểm  nằm giữa điểm  và .     


B. Điểm  là trung điểm đoạn .


C. Điểm  là trung điểm đoạn.     

D. 

	Câu 8: Đường thẳng x cắt bao nhiêu đoạn thẳng trên hình vẽ?
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 



	[image: ]

	Câu 9: Sắp xếp các loại góc theo thứ tự số đo từ bé đến lớn là:
A. Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.
B. Góc bẹt, góc tù, góc vuông, góc nhọn.
C. Góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt.
D. Góc nhọn, góc vuông, góc bẹt, góc tù.

	Câu 10: Cho hình vẽ, tất cả số  góc có trong hình vẽ là:
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 



	[image: Ảnh có chứa ngoài trời, dòng, ngày

Mô tả được tạo tự động]


Câu hỏi cứu trợ: Đố vui:
“ Hai con vịt bơi trước hai con vịt
Hai con vịt bơi giữa hai con vịt
Hai con vịt bơi sau hai con vịt”
Hỏi tổng cộng có bao nhiêu con vịt?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
- Làm các bài tập: Làm các bài 1a; bài 3a,b SGK trang 102.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Nhớ lại cách đọc tên điểm, đường thẳng, đoạn thẳng và 3 điểm thẳng hàng.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài tập 1a, 1 HS lên bảng làm bài tập 3a,b.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Lưu ý nhắc lại cho HS về các cách đọc tên đường thẳng, đoạn thẳng.
	II. Bài tập
2.Bài tập tự luận
Dạng 1: Đọc hình
Bài 1a SGK trang 102.
[image: ]


- Điểm , điểm .



- Đường thẳng  (hoặc đường thẳng  hoặc đường thẳng ).


- Đoạn thẳng  (hoặc đoạn thẳng )
Bài 3a,b SGK trang 102.
[image: ]




a) Ba điểm  thẳng hàng. Điểm  nằm giữa hai điểm  và .



b) Ba điểm không thẳng hàng là:  hoặc  hoặc .



 Hướng dẫn tự học ở nhà (4 phút)
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV chiếu lên màn chiếu sơ đồ tư duy các kiến thức trong chương VI. 
- Yêu cầu HS:
+ Tự vẽ lại một sơ đồ tư duy để hệ thống lại các phần kiến thức đã học.
+ Xem lại toàn bộ nội dung trong PHT đã hoàn thành.
+ Học thuộc: các khái niệm cơ bản trong chương.
+ Chuẩn bị trước các bài tập từ 1 đến 3 (SGK trang 102), tiết sau học tiếp.
	[image: ]



Tiết 132
( Ngày dạy: 6A:10/5/2022   ; 6B: 11/ 5/ 2022)

2.2. Hoạt động luyện tập 2 (khoảng 40 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS nhớ lại được các kiến thức đã được hệ thống ở tiết học trước, rèn luyện được kĩ năng đọc hình cơ bản (đọc tên điểm, đoạn thằng, đường thẳng, tia, đọc các cặp tia trùng nhau, cặp tia đối nhau, đọc tên các góc).
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập 2, 5, 6, 7; 8, 9, 10, 11 SGK tr.102-103.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
                      - Lời giải các bài tập 2, b, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11 SGK trang 102-103.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	
	II. Bài tập
2.Bài tập tự luận
Dạng 1: Đọc hình

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
- Nhắc lại khái niệm hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau.
- Làm bài tập 2 SGK trang 102.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Nhớ lại khái niệm và đọc được các cặp đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS nhắc lại khái niệm hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau.
- GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài 2 (hình 90, 91), 1 HS lên bảng bài 2 (hình 92, 93).
- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 2 SGK trang 102.
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- Đường thẳng song song:

Hình 90: 

Hình 92: 
- Đường thẳng cắt nhau:


Hình 91:  cắt 


Hình 93:  cắt 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- Nhắc lại khái niệm tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.
- Làm các bài tập: Bài 5a, 6 SGK trang 102.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Thảo luận nhóm bàn và chấm chéo vở trong bàn bài 6: đọc các cặp tia đối nhau, trùng nhau.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 1 HS nhắc lại khái niệm tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.
- GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài 5a;  1 HS lên bảng làm bài 6a và 1 HS lên bảng làm bài 6b SGK trang 102.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV lưu ý các kết quả khác của bài 6, HS có thể kể các cặp tia đối nhau và cặp tia trùng nhau khác.
	Bài 5a SGK trang 102.
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a) Các tia có trong hình là: Tia , tia , tia .

Bài 6 SGK trang 102.
[image: ]
a) Bốn cặp tia đối nhau là:


- Tia  và tia .


- Tia  và tia .


- Tia  và tia .


- Tia  và tia .
b) Bốn cặp tia trùng nhau:


- Tia  và tia .


- Tia  và tia .


- Tia và tia .


- Tia  và tia .



	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Nhắc lại khái niệm góc, điểm nằm trong góc.
- Làm các bài tập: Bài 5b, 7 SGK trang 102-103.

* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 HS nhắc lại khái niệm góc.
- GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài 5b SGK trang 102;  1 HS lên bảng làm bài 7 SGK trang 103.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV lưu ý thêm trường hợp điểm nằm trên một trong hai cạnh của góc.
	Bài 5b SGK trang 102.

[image: ]
Các góc trong hình là:



Góc , góc , góc .

Bài 7 SGK trang 103.
[image: Ảnh có chứa văn bản, bầu trời, khác nhau, dòng

Mô tả được tạo tự động]


a) Điểm nằm trong góc  là: 


Điểm , điểm .

b) Điểm nằm ngoài góc  là:


Điểm , điểm .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:
- Nhắc lại khái niệm góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.
- Làm các bài tập: Bài 9, 10 SGK trang 103.

* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu 1 HS nhắc lại khái niệm góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.
- GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài 9 và 1 HS lên bảng làm bài 10 SGK trang 103.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	
Bài 9 SGK trang 103.
a) 

Nếu  thì góc  là góc vuông.
b) 

Nếu thì góc  là góc nhọn.
c) 

Nếu thì góc  là góc tù.
d) 

Nếu  thì góc  là góc bẹt.

Bài 10 SGK trang 103.
[image: Ảnh có chứa văn bản, bầu trời, khác nhau, dòng

Mô tả được tạo tự động]




Điểm M nằm trong góc  nên tia  nằm giữa hai tia  và .


Khi đó  nên góc  là góc nhọn.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 5:
- Nhắc lại các bước đo góc.
- Làm các bài tập: Bài 8, bài 11 SGK trang 103.
* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Hướng dẫn, hỗ trợ HS cách đặt thước đo góc, đọc số đo góc.
* Báo cáo, thảo luận 6: 
- GV yêu cầu 1 HS nhắc lại các bước đo góc.
- GV yêu cầu lần lượt: 2 HS làm bài 8a, 2 HS làm bài 8b SGK trang 103 và 2 HS làm bài 11 (tại chỗ).
- Cả lớp lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 6: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV đặc biệt lưu ý cho HS khi đọc số đo góc (tránh đọc nhầm vòng số trong và ngoài của thước đo góc).
- GV lưu ý số đo tại các đỉnh của mỗi hình khi đo phải bằng nhau.
	Bài 8 SGK trang 103.
- HS đo được:


nên  là góc vuông.


 nên  là góc nhọn.


 nên  là góc bẹt.


 nên  là góc tù.


Bài 11 SGK trang 103.
Học sinh đo được: 

- Số đo tại đỉnh của ngôi sao 5 cánh là .

- Số đo tại đỉnh của mặt viên gạch lát nền là .
[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm các bài tập: Bài 1b, bài 3c SGK trang 102.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn câu hỏi sau:
Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng qua:

+  điểm phân biệt.

+  điểm thẳng hàng.

+  điểm không thẳng hàng.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Thảo luận theo nhóm bàn trả lời câu hỏi của GV
* Báo cáo, thảo luận 3:
- GV yêu cầu lần lượt: 2 HS lên bảng làm bài 1b, 2 HS lên bảng làm bài 3c.
- GV gọi đại diện 2 nhóm bàn bất kì trả lời câu hỏi thêm.
- Cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	Dạng 2: Vẽ hình

Bài 1b SGK trang 102
[image: ]
Bài 3c SGK trang 102
[image: ]
* Trả lời câu hỏi:

- Qua  điểm phân biệt, chỉ vẽ được một đường thẳng.

- Qua  điểm thẳng hàng, vẽ được một đường thằng.


- Qua  điểm không thẳng hàng, vẽ được  đường thẳng.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:
- Nhắc lại cách vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài và khái niệm trung điểm của đoạn thẳng.
- Làm bài tập 4 SGK trang 102.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Thảo luận để trả lời câu hỏi lí thuyết khi nào M là trung điểm của đoạn thẳng AB?
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu 1 HS nhắc lại các bước vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài và 1 HS nhắc lại khái niệm trung điểm của đoạn thẳng.
- GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng vẽ hình bài 4, 1 HS thực hiện nội dung 4a và b SGK.

* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Lưu ý kĩ năng vẽ hình của HS và cách lập luận để chỉ ra vì sao một điểm là trung điểm của một đoạn thẳng.
	Dạng 3: Bài tập tổng hợp

Bài 4 SGK trang 102


[image: ]a) Điểm  là trung điểm của  vì:










+ Hai tia ,  đối nhau mà điểm  nằm trên tia ,  nằm trên tia  nên 3 điểm thằng hàng và điểm  nằm giữa hai điểm  và .

+ 







b) Trên tia , ta có và  nên điểm  nằm giữa 2 điểm  và điểm . 


Khi đó để điểm  là trung điểm của đoạn thẳng  thì:





Vậy thì điểm  là trung điểm của đoạn thẳng .


3. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về điểm, đoạn thẳng, đường thằng, tia, góc để liên hệ các hình ảnh và các bài toán ứng dụng cơ bản của chúng trong thực tiễn.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà:
- GV giao PHT, yêu cầu HS tìm hiểu qua mạng Internet (hỏi người lớn) một số nội dung sau: 
+ Trình bày cách sử dụng một sợi dây để chia một vật cứng (thanh gỗ, mép bàn,…) thành hai phần có độ dài bằng nhau.
+ Tìm hiểu về cấu tạo của cân thăng bằng, về cách các diễn viên xiếc thăng bằng trên dây.



+ Sử dụng kiến thức về điểm thẳng hàng, em hãy trình bày cách xếp  viên bi vào  hàng sao cho mỗi hàng có  viên bi.

- Chuẩn bị giờ sau: các em hãy ôn lại khái niệm  điểm thẳng hàng, lấy ví dụ các trường hợp trong thực tiễn sử dụng ứng dụng của ba điểm thẳng hàng mà em biết.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình và độ chính xác của các câu trả lời.
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.

	Ngày soạn: 05/ 5/ 2022
Ngày dạy:  13/ 5/ 2022 (6A)
                   11/ 5/ 2022 (6A)
	Tiết 137
TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II
(Thời gian thực hiện: 1tiết)


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức : 
- HS ôn lại các kiến thức đã học trong học kỳ II.
- HS có kĩ năng thực hiện lại  kiến thức đã học trong học kỳ II.
2.  Năng lực:
- Năng lực chung: tư duy, tự học, GQVĐ, hợp tác, giao tiếp
- Năng lực chuyên biệt: NL tính toán, NL suy luận, NL sử dụng ngôn ngữ toán học 
3. Về phẩm chất: Giáo dục cho HS tính cẩn thận, nghiêm túc khi chữa bài kiểm tra.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên: Đề bài, đáp án +  thang điểm, 
2. Học sinh : Ôn lại kiến thức đã học ở học kì II.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG: Nhận xét chung 
a) Mục tiêu: HS cần biết được bài làm của mình đạt mức độ nào và so sánh với bạn cùng lớp về kết quả bài kiểm tra.
b) Nội dung: Các bài kiểm tra của HS
c) Sản phẩm: Lời nhận xét các bài kiểm tra.
d) Tổ chức thực hiện: 
+ GV đánh giá về ý thức và kết quả làm bài kiểm tra của HS
* Ưu điểm: Đa số các em làm tốt bài trắc nghiệm và các bài 1,2,3 tự luận; Nhiều em trình bày bài sạch, đẹp, rõ ràng, có lô gic chặt chẽ.
* Tồn tại: Một số em chưa vẽ được hình bài 4, Một số em kĩ năng tính toán trình bày còn chưa chặt chẽ, rõ ràng .
+ GV tuyên dương những em làm tốt, nhắc nhở những lỗi sai các em hay mắc phải trong bài kiểm tra.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: 
C. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG. ( Chữa bài kiểm tra )
a) Mục tiêu: HS được ôn lại kiến thức và kĩ năng làm một số dạng toán đã học trong học kì II.
b) Nội dung: Đề bài kiểm tra HK II
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập trong bài kiểm tra HK II.
d) Tổ chức thực hiện:
	Nội dung
	Sản phẩm

	*GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
· GV chiếu  đề bài trắc nghiệm
· Gọi 1 HS trả lời miệng.


Câu 8: Cho đoạn thẳng AB = 8cm, M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ta có MB bằng:
A. 8cm      B. 2cm     C. 6cm      D. 4cm
*GV nhận xét, chốt kiến thức
*GV chiếu  đề bài bài 1
 - Gọi 2 HS lần lượt thực hiện
*GV nhận xét, chốt kiến thức
    




  


- GV chiếu  đề bài bài 2
- Gọi 1 HS thực hiện
*GV nhận xét, chốt kiến thức
      

	I.Trắc nghiệm: 
  
	1B
	2D
	3C
	4B

	5A
	6D
	7B
	8D


























 
II.Tự luận:
Bài 1:


a)     b) 
c)
 =  


= 
Bài 2: 


             




	- GV chiếu  đề bài bài 3
- Gọi 1 HS thực hiện
*GV nhận xét, chốt kiến thức
    







- GV chiếu  đề bài bài 4
   - Hướng dẫn HS thực hiện
	Bài 3:
Số HS lớp 6A của trường là:

 ( HS)
Số HS lớp 6B của trường là:

(HS)
Số HS lớp 6C của trường là:
120 - 42 – 38 = 40 ( HS)

Bài 4

a) M thuộc đoạn thẳng AB nên ta có:
AM + MB = AB
Hay 4 + MB = 6
MB = 6 – 4 = 2 ( cm)
b) Điểm B nằm giữa hai điểm M và D
Ta có: MB = BD ( = 2cm)
Vậy B là trung điểm của MD



HOẠT ĐỘNG 3: Trả bài kiểm tra  (Cá nhân)
- Mục tiêu: HS xem lại bài thi của mình để nhận ra những lỗi sai bản thân hay gặp phải.
D. Dặn dò: 
- Xem lại các bài tập đã giải
- Ôn lại các kiến thức đã học trong học kì I và kì II.






















	Ngày soạn: 13/ 5/ 2022

	Tiết 138; 139; 140
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 3: 
SẮP XẾP THÀNH CÁC VỊ TRÍ  THẲNG HÀNG
(Thời gian thực hiện: 3 tiết)


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học sinh biết phát hiện,tìm tòi các hình ảnh,khám phá các hiện tượng trong cuộc sống, thực hành chôn các cọc thẳng hàng với nhau dựa trên các khái niệm 3 điểm thẳng hàng.
- Biết được ý nghĩa của việc sắp xếp thành vị trí thẳng hàng trong thiên nhiên, nghệ thuật và kiến trúc...
- Biết kiểm tra đường thẳng đứng bằng dây dọi.
- Làm quen với cách tổ chức công việc thực hành.
2. Năng lực:
 * Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 
*Năng lực chuyên biệt:
 - Năng lực giao tiếp toán học: HS nêu được khái niệm ba điểm thẳng hàng và một số các kiến thức liên quan.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: HS tìm tòi, phát hiện được các hình ảnh về ba điểm thẳng hàng trong cuộc sống. HS cũng vận dụng được các kiến thức đã học vào thực hành một số các hoạt động trong thực tế
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
 - Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
 - Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tậ
II. Chuẩn bị của GV và HS:
1. Chuẩn bị của GV:
 - SGK, kế hoạch bài học.
 - Phân công mỗi nhóm: 3 cọc tiêu, 1dây dọi, 1 búa đóng cọc, 1 sợi dây mềm.
 - Phiếu thực hành   (GV nên đưa ra mẫu phiếu thực hành)
2. Chuẩn bị của HS: 
- Chuẩn bị dụng cụ thực hành 
- Biên bản thực hành
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 138:
( Ngày dạy: 6A:17/5/2022   ; 6B: 17/ 5/ 2022)

Hoạt động 1. Mở đầu ( 5 phút)
 a,  Mục tiêu: Tạo được hứng thú học tập cho học sinh
            - Phát triển năng lực hợp tác.
b, Nội dung: HS được yêu cầu trả lời về sự xếp vị trí thẳng hàng khi tập trung
c, Sản phẩm: HS phát hiện được cách xếp hàng sao cho thẳng.
d, Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	B1: GV Chuyển giao NV: 
  GV: Khi xếp hàng tập trung theo em làm thế nào để biết hàng mình xếp đã thẳng chưa?
B2: Thực hiện:  HS làm việc cá nhân
B3:  Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo kết quả.
B4: Kết luận, nhận định: Giáo viên kết luận chung thông qua câu trả lời của HS.
	



Hoạt động 2. Hình thành kiến thức ( 37 phút)
 * Mục tiêu:- Học sinh biết phát hiện,tìm tòi các hình ảnh,khám phá các hiện tượng trong cuộc sống.
- Thực hành xếp hàng,chôn các cọc thẳng hàng với nhau dựa trên các khái niệm 3 điểm thẳng hàng.
- Biết kiểm tra đường thẳng bằng mắt và bằng dây dọi.
- Làm quen với cách tổ chức thực hành theo cá nhân và theo nhóm.
Hoạt động 2.1:Nội dung chính của chủ đề
a,  Mục tiêu: HS biết và hiểu được thế nào là ba điểm thẳng hàng.
b, Nội dung: HS thực hiện bài tập theo yêu cầu của giáo viên
c, Sản phẩm: HS nắm được khái niệm và vẽ được ba điểm thẳng hàng
d, Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	B1: GV Chuyển giao NV:( chiếu bài tập) 
Vẽ hình theo diễn đạt sau: 
a) Vẽ điểm B và đường thẳng d sao cho B [image: ] d.
b) Vẽ  điểm A sao cho: ; A [image: ] d, A không trùng B
c) Vẽ điểm C [image: ]d và K [image: ] d; C khác B và A
d) Hình vẽ có gì đặc biệt. 
B2: Thực hiện nhiệm vụ: theo cá nhân.
B3: Báo cáo: HS báo cáo kết quả của mình.
B4:  Kết luận, nhận định:  Hs nhận xét chéo nhau ,bổ sung ý kiến.
GV chốt kiến thức: Ba điểm thẳng hàng khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng.
Nên chốt thêm trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ 1 điểm nằm giữa 2 điểm còn lại.
	1. Nội dung chính của chủ đề

A 

C  

B  
  


	     d
 K

Ba điểm A, B, C cùng nằm trên đường thẳng d.
(Hoặc: Ba điểm A,B,C thẳng hàng)





Hoạt động 2.2: Hoạt động thực hành
2.2.1, Hoạt động cá nhân
a,  Mục tiêu: HS quan sát các hình ảnh( tranh) về sự sắp xếp vị trí thẳng hàng trong cuộc sống.
b, Nội dung: HS quan sát và lấy được ví dụ theo yêu cầu của giáo viên
c, Sản phẩm: HS nhận biết hình ảnh thực tế về sự sắp xếp vị trí thẳng hàng . 
d, Tổ chức thực hiện 
B1: GV Chuyển giao NV: GV cho học sinh qua sát 1 số hình ảnh trong cuộc sống về sự sắp xếp vị trí thẳng hàng và lấy ví dụ
[image: C:\Users\pc\Desktop\DLTL.jpg]     [image: C:\Users\pc\Desktop\121646486_102267585005833_4723572146171138934_n.jpg]       [image: C:\Users\pc\Desktop\121325052_102278771671381_5004651901008116388_n.jpg]
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B2: Thực hiện nhiệm vụ: theo cá nhân.
B3: Báo cáo: HS quan sát hình ảnh và lấy ví dụ các hình ảnh trong cuộc sống về sắp xếp vị trí thẳng hàng.
B4:  Kết luận, nhận định :  Gv chính xác hóa  kết quả về các hình ảnh.
	Hướng dẫn tự học ở nhà ( 3 phút )
· Đọc và xem lại toàn bộ nội dung bài đã học
· Chuẩn bị bài tiếp theo:Tìm kiếm thêm những hình ảnh về sắp xếp thành các vị trí trong thực tiễn
TIẾT 139:
( Ngày dạy: 6A:17/5/2022   ; 6B: 18/ 5/ 2022)

2.2.1, Hoạt động cá nhân ( Tiếp) 
a,  Mục tiêu: HS sưu tầm được các hình ảnh( tranh) và nêu được ý nghĩa, ứng dụng về sự sắp xếp vị trí thẳng hàng trong thực tiễn.
b, Nội dung: HS thực hiện bài tập về nhà theo yêu cầu của giáo viên theo câu 2 và câu 3 SGK
c, Sản phẩm: HS sưu tầm được các hình ảnh thực tế về sự sắp xếp vị trí thẳng hàng và nêu ý nghĩa,ứng dụng của việc sắp xếp các vị trí thẳng hàng .  
d, Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	*Nhiệm vụ 1: ( khoảng 15 phút)
B1:GV Chuyển giao NV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh thông qua nhiệm vụ đã giao về nhà:  Sưu tầm các hình ảnh về sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng trong cuộc sống .Mỗi học sinh ít nhất 3 hình ảnh và hình thức sưu tầm là ảnh in( có thể là ảnh chụp ảnh thực tế, sưu tầm trên internet ...)
- Sau đó, giáo viên yêu cầu một số học sinh lên trình bày bài của mình ( Chiếu hình ảnh qua webcam)
B2: Thực hiện nhiệm vụ: theo cá nhân.
B3: Báo cáo: HS báo cáo kết quả của mình:   
· Trình bày cách thức sưu tầm ảnh và sự thể hiện của ảnh về ba điểm thẳng hàng.
· Hs kiểm tra chéo nhau ,bổ sung ý kiến.
B4:  Kết luận, nhận định :  Gv chính xác hóa kết quả về các hình ảnh.
GV chú ý: Nếu có những hình ảnh chưa thể hiện sự sắp xếp thành vị trí thẳng hàng cũng cần chỉ rõ cho học sinh hiểu.
*Nhiệm vụ 2: ( khoảng 30 phút)
a, Một số hiện tượng trong tự nhiên
B1:GV Chuyển giao NV:
Bằng kiến thức thực tế và nghiên cứu SGK , GV gọi HS lên thuyết trình những hiểu biết về hiện tượng Nhật thực, Nguyệt thực trong thực tế.
B2: Thực hiện nhiệm vụ: theo cá nhân.
B3: Báo cáo: HS báo cáo kết quả của mình   
Các học sinh khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
B4:  Kết luận, nhận định :  Gv chính xác hóa kết quả về các kiến thức.
Như  vậy thông qua một số kiến thức phổ thông có thể hỗ trợ con người trong việc giải thích phần nào các hiện tượng thiên văn.
GV đưa ra cho HS về hiện tượng “ Tam tinh hội tụ”: Theo BBC, hiện tượng tam tinh tụ hội là kết quả do thời gian quay quanh Mặt Trời của các hành tinh. Hiện tượng này có thể nhìn thấy rõ nhất trước lúc Mặt Trời mọc, khi các hành tinh ở vị trí cao trên bầu trời và nền trời đủ tối để trông thấy chúng.



b, Ý nghĩa và ứng dụng của việc sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng trong thực tiễn.
B1:GV Chuyển giao NV:
Bằng kiến thức đã học và kến thức thực tế em hãy cho biết:
Ý nghĩa của việc sắp xếp vị trí thẳng hàng trong nghệ thuật, kiến trúc và trong cuộc sống hằng ngày?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: theo cá nhân.
B3: Báo cáo: HS báo cáo kết quả của mình   
Các học sinh khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
B4:  Kết luận, nhận định :  Gv chính xác hóa kết quả về các kiến thức.
Gv cũng nhấn mạnh tính giáo dục trong việc xếp thẳng hàng khi mua sắm, làm thủ tục sân bay,...Đặc biệt trong khi dịch bệnh Covid -19 đang bùng phát thì việc xếp hàng và giữ khoảng cách là rất quan trọng.
	HS tự trình bày các hình ảnh trên thực tế về sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng .





a, Một số hiện tượng trong tự nhiên
[image: C:\Users\pc\Downloads\20210711_195456.jpg]
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Mộc tinh, Kim tinh và Hỏa tinh khi tạo thành một đường thẳng.




















b, Ý nghĩa và ứng dụng của việc sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng trong thực tiễn.
-  Ý nghĩa và ứng dụng của việc sắp xếp các vị trí thẳng hàng trong thực tiễn có thể giới thiệu thông qua một số các hình ảnh đã sưu tập ở phần trên
- Giáo dục học sinh thói quen xếp hàng nơi công cộng, đảm bảo tính công bằng trong cuộc sống.


  Hướng dẫn tự học ở nhà ( 5 phút)
· Đọc và xem lại toàn bộ nội dung bài đã học
· Chuẩn bị bài tiếp theo:Tìm kiếm thêm những hiện tượng trong tự nhiên về sắp xếp thành các vị trí trong thực tiễn.
TIẾT 140:
( Ngày dạy: 6A:20/5/2022   ; 6B: 18/ 5/ 2022)

Hoạt động 2.2.2: Hoạt động nhóm
a,  Mục tiêu: - Học sinh biết liên hệ ứng dụng khái niệm ba điểm thẳng hàng vào thực tế để xếp hàng thẳng nhau hoặc chôn các cọc thẳng hàng với nhau.
- Rèn luyện cho học sinh tính chính xác khi áp dụng vào thực tế.
b, Nội dung: HS thực hiện bài tập thực hành theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
c, Sản phẩm: HS biết cách xếp hàng nhanh và thẳng, biết cách chôn cọc thẳng hàng
d, Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	*Nhiệm vụ 1: Chôn cọc thẳng hàng 
( khoảng 32 phút)
B1: GV Chuyển giao NV 
GV: Nêu nhiệm vụ thực hành:
a. Chôn các cọc hàng rào thẳng hàng nằm giữa hai cột mốc A, B 
b. Đào hố trồng cây thẳng hàng với hai cây A và B đã có ở hai đầu lề đường.
GV: Nêu lại dụng cụ cần thiết  và làm mẫu trước toàn lớp:
Cách làm:
Bước 1: Cắm cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất tại hai điểm A và B .
Bước 2: Em thứ nhất đứng ở A, em thứ 2 cầm cọc tiêu dựng thẳng đứng ở một điểm C.
Bước 3: Em thứ nhất ra hiệu để em thứ hai điều chỉnh vị trí cọc tiêu cho đến khi em thứ nhất thấy cọc tiêu A che lấp hai cọc tiêu ở B và C.Khi đó ba điểm A, B, C thẳng hàng.
GV: Hướng dẫn chôn cọc C thẳng hàng với hai cọc A,B ở cả hai vị trí của C ( C nằm giữa A và B ; B nằm giữa A và C)
GV: Yêu cầu học sinh thực hành theo nhóm.
HS: Nhóm trưởng là tổ trưởng các tổ phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tiến hành chôn cọc thẳng hàng với hai cột mốc A và B mà giáo viên cho trước.
Yêu cầu mỗi nhóm ghi lại biên bản thực hành theo trình tự các khâu:
1. Chuẩn bị thực hành ( Kiểm tra từng cá nhân)
2. Thái độ , ý thức thực hành 
3. Kết quả thực hành: Nhóm tự đánh giá : Tốt – khá - trung bình 
GV: Cuối buổi nhận xét đánh giá kết quả thực  hành của từng nhóm.
B2:  Thực hiện:  HS: Thực hành theo nhóm dưới sự điều khiển của nhóm trưởng.
B3:  Báo cáo, thảo luận: Các nhóm báo cáo kết quả.
B4: Kết luận, nhận định: Giáo viên đánh giá chung thông qua bài làm của HS.

*Nhiệm vụ 2: Sắp đội hình thẳng hàng 
( khoảng 13 phút)
B1: GV Chuyển giao NV 
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 1, lớp trưởng hô tập hợp lớp theo các nhóm thành từng hàng dọc.
Gv đi kiểm tra từng hàng
B2:  Thực hiện:  HS: Thực hành theo nhóm dưới sự điều khiển của lớp trưởng.
B3:  Báo cáo, thảo luận: Các nhóm báo cáo sĩ số của nhóm và kết quả thực hành
B4: Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận định chung thông qua thời gian tập hợp, ý thức xếp hàng và độ thẳng hàng của từng nhóm.
Các cá nhân tự hoàn thành vào phiếu đánh giá cá nhân.
Các nhóm hoàn thành phiếu đánh giá của từng nhóm.
	a, Nhiệm vụ:
a. Chọn các cọc hàng rào nằm giữa 2 cột mốc A và B.
b. Đào hố trồng cây thẳng hàng với hai cây A và B đã có bên lề đường.

b, Chuẩn bị:
Mỗi nhóm: 1 búa đóng cọc, 1 dây dọi. Từ 6 đến 8 cọc tiêu đầu nhọn ( hoặc cọc có thể đứng thẳng được sơn màu đỏ trắng xen kẽ,cọc thẳng bằng tre hoặc gỗ dài khoảng 1,5m.
c,  Hướng dẫn cách làm:
 Bước 1: Cắm cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất tại hai điểm A và B .
Bước 2: Em thứ nhất đứng ở A, em thứ 2 cầm cọc tiêu dựng thẳng đứng ở một điểm C.
Bước 3: Em thứ nhất ra hiệu để em thứ hai điều chỉnh vị trí cọc tiêu cho đến khi em thứ nhất thấy cọc tiêu A che lấp hai cọc tiêu ở B và C. Khi đó ba điểm A, B, C thẳng hàng.






d, Thực hành:
 Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tiến hành chôn cọc thẳng hàng với hai mốc A và B mà giáo viên cho trước.
 Mỗi nhóm HS có ghi lại một bản thực hành theo trình tự : 
1. Chuẩn bị thực hành : Kiểm tra từng cá nhân.
2. Thái độ, ý thức thực hành : cụ thể từng cá nhân.
Kết quả thực hành : Nhóm tự đánh giá : Tốt  khá  trung bình, hoặc có thể tự cho điểm





-  GV nhận xét chung về buổi thực hành và       cách xếp hàng của mỗi nhóm sao cho nhanh và thẳng: Để đội hình thẳng hàng mỗi em đứng sau nhìn vào gáy của em đứng trước , chỉnh vị trí để không nhìn thấy gáy của các bạn đứng trước bạn đó và cùng hàng với mình.


 Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà:
· Đọc lại nội dung bài học
· Hoàn thành phiếu đánh giá cá nhân và phiếu đánh giá của nhóm để  nộp lại.



Số lượng HS Giỏi	6A1	6A2	6A3	18	26	24	Số lượng HS tiên tiến	6A1	6A2	6A3	26	18	20	2
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